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MỞ ĐẦU

1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH :
1.1. Sự cần thiết phải quy hoạch :
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là mặt hàng chiến lược của mỗi quốc gia, thiết yếu đối với đời sống xã hội, có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế và an ninh của đất nước. LPG cũng là một trong những nguồn năng lượng chính được Nhà nước cân đối trong chính sách cân bằng năng lượng và là một trong những mặt hàng quan trọng được Nhà nước dự trữ quốc gia. Mặt khác bản thân ngành dầu khí Việt Nam và việc kinh doanh các sản phẩm LPG cũng là một trong những ngành kinh tế trọng yếu của đất nước. Thực tế phát triển thời gian qua đã chứng minh rằng sự phát triển của ngành này góp phần rất lớn vào tăng trưởng GDP cũng như vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam. 

LPG là một trong những mặt hàng rất nhạy cảm trước những biến động về chính trị và kinh tế trên thế giới nên mọi biến động về giá LPG của thị trường thế giới đều tác động mạnh đến thị trường trong nước. Trên thực tế, rất khó phân định rạch ròi mức tiêu thụ LPG của từng ngành, từng khu vực kinh tế cụ thể. Tuy nhiên, xuất phát điểm và căn cứ chủ yếu để xác định nhu cầu của từng ngành là cơ cấu GDP và tăng trưởng GDP. Nếu chúng ta giả thiết là cứ 1% tăng trưởng GDP sẽ dẫn đến ít nhất là 1% tăng nhu cầu sử dụng LPG các loại thì có thể thấy là trong những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ LPG trong lĩnh vực dân dụng và thương mại (sử dụng bình LPG) tăng nhanh nhất (chiếm khoảng 60%); sau đó đến lĩnh vực công nghiệp (khoảng 39%) và lĩnh vực giao thông vận tải (khoảng 1%). 
Trong dân dụng, LPG được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống hàng ngày như nấu ăn, thay thế điện trong các bình đun nước nóng, hệ thống sưởi ấm nhà ở, chiếu sáng, giặt là … Việc sử dụng LPG trong thương mại cũng tương tự trong dân dụng nhưng ở quy mô lớn hơn rất nhiều (sử dụng LPG trong các nhà hàng, các lò nướng công nghiệp với công suất lớn, công nghiệp chế biến thực phẩm, các bình nước nóng trung tâm …). Trong công nghiệp, LPG được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều ngành như gia công kim loại, hàn cắt thép, nấu và gia công thủy tinh, lò nung sản phẩm silicat, khử trùng đồ hộp, lò đốt rác, sấy màng sơn, bản cực ắc quy, đốt mặt sợi vải … Trong nông nghiệp, sử dụng sấy nông sản ngũ cốc, thuốc lá, chè, sấy café, lò ấp trứng, đốt cỏ, sưởi ấm nhà kính.
Nếu chia theo khu vực địa lý là thành thị, nông thôn và miền núi thì tuyệt đại bộ phận LPG được tiêu thụ ở thành thị. Khu vực thành thị có thể tiêu thụ tới trên 80 % lượng tiêu thụ LPG cả nước, còn lại vùng nông thôn và miền núi rộng lớn chỉ tiêu thụ không đầy 20% lượng LPG của cả nước. Tuy nhiên, trong tương lai sẽ có nhiều thay đổi khi mà tốc độ đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng cùng với công nghiệp hoá nông nghiệp sẽ đặt ra yêu cầu tăng nhanh tiêu thụ năng lượng nói chung và LPG nói riêng ở khu vực nông thôn và miền núi.

· Vị trí, vai trò của hệ thống sản xuất và phân phối LPG trong nền kinh tế quốc dân

Do tầm quan trọng có tính chiến lược của mặt hàng LPG nên việc sản xuất và phân phối LPG luôn được quan tâm của Nhà nước, các cấp, các ngành. Nước ta có nguồn dầu thô với sản lượng khai thác trên 16 triệu tấn/năm là tiền đề vững chắc để xây dựng các nhà máy lọc hoá dầu. Ngành công nghiệp lọc hoá dầu với việc nhà máy lọc dầu Dung Quất được đưa vào vận hành đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, có tính đột phá cho phát triển kinh tế xã hội, mở ra triển vọng to lớn của công nghiệp lọc hoá dầu. 
 Hệ thống phân phối LPG của Việt Nam đã từng bước được hình thành và ngày càng hoàn thiện, hoạt động theo cơ chế thị trường và có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội. Trên phạm vi cả nước đã hình thành những trung tâm phân phối lớn là các Tổng công ty với các tổng kho đầu mối nhập  khẩu LPG và hệ thống các kho trung chuyển, tổng đại lý, đại lý bán lẻ. Hệ thống phân phối LPG có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, khu vực và ảnh hưởng quyết định đến an ninh năng lượng cũng như an ninh, quốc phòng

· Những lý do cần phải quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phấn phối mặt hàng LPG
- Hệ thống sản xuất LPG ở Việt Nam mới hình thành và phát triển nhanh cần có quy hoạch để định hướng phát triển. Sản xuất LPG đòi hỏi nhiều điều kiện rất quan trọng như: địa điểm xây dựng nhà máy, nguồn cung cấp nguyên liệu, yêu cầu cao về trình độ công nghệ, yêu cầu về nguồn nhân lực để xây dựng và vận hành, yêu cầu về an toàn môi trường và an sinh xã hội... Vì vậy, cần có quy hoạch để các doanh nghiệp trong và ngoài nước có dự định đầu tư vào lĩnh vực sản xuất LPG lựa chọn các dự án phù hợp.
- Hệ thống phân phối LPG đang tồn tại những điểm bất hợp lý cả về mô hình tổ chức hệ thống và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp muốn được nhập khẩu trực tiếp LPG, nhiều doanh nghiệp muốn xây dựng kho cảng để kinh doanh LPG mặc dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Các cửa hàng bán lẻ LPG xây dựng tràn lan ở các tỉnh với mật độ dày đặc gây lãng phí chung về quỹ đất, về vốn đầu tư và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Cần có quy hoạch để có các giải pháp đúng về tổ chức hệ thống phân phối cũng như chấn chỉnh về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống. 

- Xu thế hội nhập: cần có quy hoạch để tạo sự phát triển bền vững, đáp ứng các cam kết về năng lượng với khu vực và quốc tế.
1.2. Cơ sở pháp lý để lập quy hoạch 

· Các văn bản của Chính phủ, Bộ Công Thương về việc lập quy hoạch

- Quyết định số 2358/QĐ-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối một số hàng hoá thiết yếu đối với sản xuất và đời sống xã hội giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025
- Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt đề cương và dự toán của đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 38 /QĐ-TCNL ngày 15 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
- Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo QĐ số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007.

- Chiến lược phát triển ngành Dầu khí VN đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 09/03/2006 

- Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 2 năm 2009 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.
· Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư, xây dựng

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006  của Chính phủ về  lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006  về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.  

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.   

· Các văn bản pháp lý về tổ chức sản xuất, kinh doanh phân phối LPG
- Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN ngày 16/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng bằng bồn chứa; 

- Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai; 


- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính Phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
- Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 

- Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và một số văn bản khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quản lý kinh doanh mặt hàng khác đã được ban hành nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.
- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Nghị định số 105/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Thống kê nhập khẩu LPG giai đoạn 2006-2012 của Cục CNTT và Thống kê  Hải Quan
· Các tiêu chuẩn, quy phạm về công trình sản xuất, kinh doanh LPG
- TCVN-5307-2002 : Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế.

- QCXDVN 01/2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008;
- TCVN 6223-2011: Yêu cầu chung về an toàn cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng; 

-  TCVN 6304-1997: Yêu cầu chung về bảo quản, xếp dỡ vận chuyển chai khí hóa lỏng;

- QCVN 8:2012/BKHCN về Quy định về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, được ban hành theo Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
· Các văn bản khác
- Qui hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 73/2006/QĐ-TTg ký ngày 04 tháng 4 năm 2006.

- Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến đến năm 2020.
- Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
2. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI QUY HOẠCH 

2.1. Mục đích quy hoạch :
- Đánh giá hiện trạng hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt LPG nhằm đưa ra những nhận định về những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng LPG  đến năm 2020, có xét đến năm 2030.
- Xây dựng các mục tiêu phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng khí hoá lỏng trong từng giai đoạn làm các luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng khí hoá lỏng.
2.2. Đối tượng quy hoạch : hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam;

2.3.  Phạm vi quy hoạch
+ Phạm vi về nội dung : giới hạn trong việc thực hiện quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối (kho chứa, trạm chiết nạp, đầu mối phân phối sản phẩm gas …).

+ Phạm vi về không gian : Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng khí hoá lỏng (LPG) Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc. 

+ Phạm vi về thời gian : đánh giá thực trạng hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng từ 2006 đến nay; quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030;

4. Phương pháp thực hiện quy hoạch :

-  Trong khảo sát hiện trạng :

+  Thu thập thông tin qua phiếu điều tra hiện trạng.

+ Trực tiếp khảo sát thu thập thông tin tại các doanh nghiệp và hiện trường các kho chứa, trạm chiết nạp, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

-  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng: 

+  Nghiên cứu theo từng chuyên đề độc lập 

+  Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các Bộ, ngành.

- Trong công tác dự báo nhu cầu sản xuất và tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng:

- Phương pháp thống kê : Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG. Phương pháp này được tiến hành nghiên cứu các đối tượng theo những cách như phân tích chuỗi thời gian; phương pháp tương quan hồi qui …

- Phương pháp chuyên gia : Sử dụng chuyên gia của nhiều Bộ, Ngành trong một số nội dung chuyên ngành để đảm bảo tính khoa học và khả thi. Phương pháp chuyên gia được thực hiện bằng các biện pháp như phỏng vấn trực tiếp; xử lý thông tin …

- Phương pháp so sánh : được sử dụng trong so sánh với các nước trên thế giới, nhất là các nước có điều kiện tương tự.

- Trong công tác tính toán qui mô, công suất kho cảng khí dầu mỏ hóa lỏng : Kế thừa các phương pháp luận và công thức tính toán trong qui hoạch hệ thống kho chứa, chiết nạp và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, có điều chỉnh lại các hệ số cho phù hợp với thực tế khai thác kho hiện nay.

-  Trong công tác lập bản đồ qui hoạch :
+ Sử dụng các bản đồ nền kỹ thuật số hiện có của các cơ quan quản lý Nhà nước về bản đồ, qui hoạch.
5. Nội dung quy hoạch :
Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục kèm theo, bản báo cáo được chia làm 4 phần :
Phần I. Tổng quan hiện trạng hệ thống sản xuất và phân phối LPG

Phần II. Các nhân tố ảnh hưởng

Phần III. Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Phần IV. Các giải pháp và cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG

PHẦN I

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT                               VÀ PHÂN PHỐI LPG
Chương I

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LPG                                     CỦA VIỆT NAM  TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY

1.1. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT LPG TẠI VIỆT NAM : 

1.1.1. Quá trình tăng trưởng sản xuất
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG - Liquefied Petroleum Gas) là một trong những sản phẩm của nhà máy lọc hoá dầu và là một loại nhiên liệu thiết yếu và thông dụng trong cuộc sống con người hiện nay. Ở Việt Nam, năm 1998 là năm đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp sản xuất LPG Việt Nam, nhà máy xử lý khí Dinh Cố đi vào hoạt động là sự kiện nổi bật đánh dấu từ đây nguồn cung LPG không còn bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Sản phẩm LPG của nhà máy Dinh Cố đã được Quatest 3 cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ASTM D 1835-03.
Bảng 1.1.                                                                                                                            Sản lượng LPG sản xuất trong nước 
Đơn vị: nghìn tấn
	Nhà máy sản xuất LPG
	Năm

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Dinh Cố
	345
	281
	260
	258
	240
	240
	294

	Dung Quất
	
	
	
	103
	320
	350
	440

	Tổng cộng
	345
	281
	260
	361
	560
	590
	734


Nguồn : Nhà máy Dinh Cố & Dung Quất
LPG sản xuất trong nước đáp ứng được 70% nhu cầu thị trường trong 05 năm đầu Nhà máy Dinh Cố hoạt động. Từ tháng 07/2009, thị trường LPG Việt Nam có thêm nguồn cung LPG mới từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất với sản lượng khoảng 100.000 tấn vào năm 2009 và khoảng 340.000 – 480.000 tấn/năm vào các năm sau.
Biểu đồ 1.1. 

Đồ thị biểu diễn tốc độ tăng trưởng sản xuất LPG trong nước                                       qua các năm 2006 – 2011
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Nguồn: Nhà máy Dinh Cố & Dung Quất
1.1.2. Số lượng, quy mô các các đơn vị sản xuất LPG
Cho đến thời điểm hiện nay, trong nước có 02 nguồn cung LPG, đó là từ Nhà máy xử lý khí Dinh Cố (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi). Nhà máy xử lý khí Dinh Cố thuộc sở hữu của PVGAS bắt đầu sản xuất LPG từ năm 1998 và Nhà máy lọc dầu Dung Quất bắt đầu vận hành từ tháng 7/2009. 
1.1.2.1. Nhà máy xử lý khí Dinh Cố 
Được xây dựng tại Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách Tỉnh lộ 44 khoảng 700m (Bà Rịa đến Long Hải) và cách Long Hải 6 km về phía Bắc, Nhà máy xử lý khí Dinh Cố là nhà máy được xây dựng với quy mô lớn. Đơn vị chủ quản là Công ty chế biến khí Vũng Tàu – trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS). Nhà máy xử lý khí Dinh Cố được đưa vào hoạt động với mục đích chính là chế biến khí và các sản phẩm khí. Công suất thiết kế của nhà máy là 5,7 triệu m3/ngày. Nguyên liệu sử dụng cho nhà máy là khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, được xử lý để thu hồi LPG và Condensate, khí còn lại được sử dụng làm nhiên liệu cho hai nhà máy điện Bà Rịa và Phú Mỹ. Nhà máy có thể tách riêng sản phẩm Propan, Butan riêng biệt theo yêu cầu của khách hàng. Từ tháng 10 năm 1998, nhà máy đã đi vào hoạt động để xử lý và chế biến khí đồng hành với công suất khoảng 1,5 tỷ m3 khí/năm (khoảng 3,4 triệu m3/ngày). 

1.1.2.2. Nhà máy lọc dầu Dung Quất 
NMLD Dung Quất nằm ở phía Đông của khu công nghiệp Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khu công nghiệp Dung Quất cách đường quốc lộ số 1 khoảng 12km về phía Đông, cách Đà Nẵng 100km về phía Nam và cách Quảng Ngãi 38km về phía Bắc. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Hiện nay Nhà máy do Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) quản lý. Nhà máy lọc dầu và các công trình phụ trợ chiếm diện tích khoảng 487ha (tính cả diện tích mở rộng trong tương lai) trong đó các phân xưởng có diện tích xây dựng là 289ha (trong giai đoạn hiện tại). Nhà máy lọc dầu được thiết kế để chế biến 100% dầu khai thác từ mỏ Bạch Hổ Việt Nam (phương án dầu ngọt) và 85% dầu khai thác từ mỏ Bạch Hổ và 15% dầu khai thác từ mỏ Dubai (phương án dầu chua). 
Dự án NMLD Dung Quất là dự án lớn nhất tại hai vịnh Dung Quất và Việt Thanh với mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển cao của khu công nghiệp Dung Quất. Các sản phẩm chính của nhà máy lọc dầu là xăng động cơ, dầu diezel và nhiên liệu phản lực cung cấp cho thị trường trong nước. Ngoài ra, sẽ sản xuất LPG cung cấp cho thị trường trong nước và propylene cung cấp cho nhà máy sản xuất hạt nhựa PP (polypropylene). Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất được chia thành 2 giai đoạn đầu tư trong đó mục tiêu của giai đoạn đầu là chế biến 100% dầu thô Bạch Hổ ít lưu huỳnh để giảm vốn đầu tư ban đầu và sản phẩm được tiêu thụ trong nước.

1.1.3. Đánh giá cơ cấu sản phẩm LPG sản xuất trong nước :

LPG đưa ra thị trường gọi là LPG thương mại, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu của từng khách hàng mà nhà sản xuất sẽ pha trộn các thành phần một cách thích hợp. Người ta phân biệt ra thành 3 loại LPG thương mại như sau: 

- Propan thương phẩm: có thành phần chủ yếu là propan, phần còn lại chủ yếu là butan, etan và các olefin. Ở một số nước, propan thương mại có tỷ lệ butan và/hoặc buten thấp, có thể xuất hiện lượng vết của etan và/hoặc eten. 

- Butan thương phẩm: có thành phần chủ yếu là butan, phần còn lại chủ yếu là propan, pentan và các olefin. Thông thường, thành phần lớn nhất là n-butan và/hoặc buten-1. Cũng có thể xuất hiện ở lượng không đáng kể propan và/hoặc propen cùng lượng vết pentan. 
- Hỗn hợp butan-propan thương phẩm: hỗn hợp chủ yếu gồm butan và propan thương phẩm. Thành phần của sản phẩm này phụ thuộc vào nhà sản xuất cũng như các nhà kinh doanh địa phương, thông thường thành phần của chúng là 50 % butan, 50 % propan hoặc 70 % butan, 30 % propan. Đây là sản phẩm phổ biến trên thị trường Việt Nam. 

Về mặt kỹ thuật, Việt Nam đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng và ban hành tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6548:1999 - Khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu kỹ thuật để làm cơ sở kỹ thuật cho công tác quản lý chất lượng đối với hoạt động sản xuất chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu LPG.

Thành phần butan và propan có trong LPG ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng trong quá trình sử dụng. Cụ thể, đối với LPG dân dụng, nếu lượng butan nhiều, việc đun nấu sẽ đỡ hao khí hơn (do nhiệt lượng của butan lớn). Ngược lại, trong LPG công nghiệp, người ta lại chọn thành phần butan và propan cân bằng, vì nguồn khí cháy ổn định hơn. Tuy nhiên, lượng propan lớn hơn sẽ gây đen nồi khi lượng LPG trong bình bị đốt gần hết. 

1.1.4. Đánh giá khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất LPG tại Việt Nam 
Do hệ thống sản xuất LPG hiện tại ở Việt Nam từ 2 nguồn là Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Nhà máy lọc dầu Dung Quất nên việc đánh giá khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào chủ yếu tập trung vào 2 nhà mày này. Cụ thể :
1.1.4.1. Khả năng caung cấp các yếu tố đầu vào của Nhà máy xử lý khí Dinh Cố
Nhà máy xử lý khí Dinh Cố sử dụng nguồn nguyên liệu là khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ bể Cửu Long. Năm 1986 khí được khai thác cùng với dầu từ mỏ Bạch Hổ với sản lượng hàng triệu m3/ngày, nhưng phải đốt bỏ ngoài khơi do chưa có hệ thống thu gom, xử lý và đưa khí vào bờ. Năm 1990, hệ thống thu gom và sử dụng khí Bạch Hổ được hoàn thành, đây là hệ thống cơ sở hạ tầng đầu tiên của ngành công nghiệp khí Việt Nam, đưa nguồn khí từ Bạch Hổ vào sử dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ năm 1995 đến nay, rất nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng của công nghiệp khí Việt Nam đã và đang lần lượt được PV GAS đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động. Trong đó phải kể đến hệ thống vận chuyển, xử lý và phân phối khí Rạng Đông - Bạch Hổ - Dinh Cố - Phú Mỹ bao gồm: trên 200 km đường ống ngoài khơi và trên bờ, nhà máy chế biến khí Dinh Cố với công suất 2 tỷ m3 khí ẩm/năm, bắt đầu được đưa vào hoạt động tháng 5/1995, hàng năm cung cấp 350.000 tấn LPG. Sản lượng LPG từ nguồn Dinh Cố đang giảm dần cho đến khi có các nguồn khí đồng hành từ bể Cửu Long cung cấp bổ sung cho nhà máy xử lý khí Dinh Cố. Bể Cửu Long nằm ở phía Đông Nam thềm lục địa Việt Nam, là khu vực tập trung các mỏ dầu và khí đồng hành, đây là khu vực đã được thăm dò nhiều. Sản lượng khí hiện tại khoảng 2 tỷ m3 khí/năm được khai thác từ các mỏ Bạch Hổ, Rạng Đông ... Dự kiến có thể đạt và duy trì sản lượng khoảng 2 tỷ m3/năm trong 15 năm tới bằng nguồn khí bổ sung từ các các mỏ như Sư tử Đen, Sư tử Vàng, Emerald, Cá ngừ vàng, mỏ Rồng và các mỏ khác, … và một phần khí từ mỏ Sư tử trắng. Với trữ lượng đáng kể mới phát hiện của mỏ Sư tử Trắng theo tính toán sẽ cung cấp mỗi năm 1,5 - 3,5 tỷ m3 khí/năm (tuỳ thuộc trữ lượng được xác minh. Lượng khí này theo kế hoạch được đưa về Bình Thuận (và Dinh Cố) sẽ cung cấp bổ sung 279.000 – 558.000 tấn LPG/năm tùy thuộc sản lượng khí vào bờ.

Tổng trữ lượng và tiềm năng dầu khí của VN đến nay được đánh giá vào khoảng 3,5-4,5 tỷ m3 dầu qui đổi (khoảng 1,4-1,5 tỷ m3 dầu thô và 2,4-2,7 nghìn tỷ m3 khí), trong đó tiềm năng đã phát hiện khoảng 1,2 tỷ m3 qui dầu tập trung chủ yếu ở bể Cửu Long, Nam Côn sơn và Malay-Thổ Chu thuộc thềm lục địa phía Nam. Hiện tại, trữ lượng khí đã được thẩm lượng và sẵn sàng để phát triển trong thời gian tới khoảng 400 tỷ m3 khí, chưa kể nguồn khí tại bể Sông Hồng có tỉ lệ CO2 quá cao (60-90%) mà với công nghệ hiện nay việc khai thác không mang lại hiệu quả kinh tế. Các bể khác như Phú Khánh, Tư Chính, Vũng Mây, Hoàng Sa, Trường Sa công tác tìm kiếm thăm dò còn rất ít, có bể còn chưa được khoan thăm dò, do vậy tiềm năng tại các bể này mới được đánh giá ở mức sơ bộ. Theo số liệu thăm dò sơ bộ, khí đồng hành tập trung chủ yếu ở khu vực bể Cửu Long, các bể còn lại chủ yếu là nguồn khí thiên nhiên.
Đánh giá chung:

-  Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa khiến cho việc cạnh tranh ngày càng gay gắt, phải đương đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh có ưu thế về vốn đầu tư, công nghệ, kinh nghiệm quản lý … cả trong nước và ngoài nước trong nền kinh tế nói chung và trong công nghiệp khí nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm lỏng.

- Các máy móc, vật tư chủ yếu phải nhập khẩu và luôn đứng trước thách thức về công nghệ mới.

- Công tác tìm kiếm thăm dò nguồn khí đang triển khai nhưng chưa được đầy đủ, trữ lượng khí được xác minh có thể đưa vào khai thác còn ít, nhiều mỏ khí có hàm lượng CO2 cao.

- Nguồn khí của Việt Nam chủ yếu nằm ngoài khơi, phân bổ không đều, giá thành khai thác và vận chuyển khí cao. Các nguồn có thể đưa vào khai thác hiện nay tập trung chủ yếu tại miền Đông và miền Tây Nam bộ, việc phát triển đến các khu vực khác gặp nhiều khó khăn.

- Chi phí đầu tư xây dựng Hệ thống đường ống dẫn khí rất lớn nhưng chỉ được phát huy khi có thị trường, do vậy đòi hỏi phải phát triển đồng bộ từ chủ mỏ tới thị trường tiêu thụ.

- Nguồn khí từ mỏ Bạch Hổ và Rạng Đông đang tiếp tục giảm, nên PVGAS mất dần lợi thế về nguồn sản phẩm lỏng.

- Nhu cầu của thị trường khí ngày càng lớn, đòi hỏi phải đưa vào khai thác các nguồn khí mới, nên quy mô hoạt động sẽ rộng hơn, công tác quản lý, vận hành sẽ phức tạp hơn.

- Khí là nguồn dễ cháy nổ, mặt khác công trình trải dài trên địa bàn rộng nên công tác đảm bảo an toàn, an ninh và môi trường rất khó khăn phức tạp.

1.1.4.2. NMLD Dung Quất 

NMLD Dung Quất được thiết kế để chế biến 100% dầu thô Bạch Hổ và dầu hỗn hợp Bạch Hổ (84,6%kl) – Dubai (15,4%kl) sau khi nhà máy nâng công suất xử lý của phân xưởng SRU và lắp đặt bổ sung cụm DeSOx, DeNOx. Ngay khi nhà máy đi vào hoạt động năm 2009, sản lượng khai thác dầu thô từ mỏ Bạch Hổ ngày càng giảm và không đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu của nhà máy. Do đó, nguồn dầu thô nguyên liệu của nhà máy được phối trộn từ nhiều dầu thô trong nước khác với dầu thô mỏ Bạch Hổ như dầu thô Rồng, Cá Ngừ Vàng và Nam Rồng – Đồi Mồi để bổ sung phần thiếu hụt của dầu thô Bạch Hổ. Hỗn hợp dầu này cũng được gọi tên chung là dầu thô Bạch Hổ vì tỷ lệ dầu Bạch Hổ chiếm phần lớn. Trong cả năm 2009, tổng lượng dầu thô nguyên liệu đã chế biến tại nhà máy là 1.725.468 tấn so với tổng lượng dầu thô đã mua là 2.076.948 tấn. Sở dĩ công suất chế biến thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế là vì thời gian này nhà máy mới bắt đầu hoạt động và cần có sự theo dõi, cân chỉnh thiết bị nên công suất của các phân xưởng còn thấp hơn so với thiết kế. Cuối năm 2009, nhà máy phải tạm dừng một thời gian ngắn để hiệu chỉnh, sửa chữa thiết bị nên lượng dầu thô còn tồn kho sang năm 2010 khá lớn. Ngoài dầu thô, trong quá trình khởi động và chạy thử nhà máy cũng sử dụng thêm một số loại nguyên liệu khác như dầu DO, LPG,...

Năm 2010, nhà máy đã nhập một số loại dầu thô nước ngoài như là của Azeri Light, Miri light, Kikeh … Việc sử dụng các dầu thô này nhằm tăng hiệu quả kinh tế đồng thời kiểm nghiệm một số loại dầu có khả năng thay thế dầu Bạch Hổ. Tỷ lệ phối trộn của các dầu này với dầu Bạch Hổ luôn dao động trong một khoảng nhất định và thường ở mức từ 13 – 20%kl so với tổng lượng dầu nạp liệu. Trong năm 2010, tổng lượng dầu nước ngoài được đưa vào chế biến tại nhà máy là 390.695 tấn, chiếm 7%kl lượng dầu thô đã chế biến tại nhà máy. Công suất chế biến của nhà máy năm 2010 là 6.239.192 tấn.

Năm 2011 được đánh giá là năm chạy ổn định và liên tục nhất của NMLD Dung Quất kể từ khi khởi động với lượng dầu thô chế biến năm 2011 đạt được 5.991.880 tấn và sử dụng nhiều hơn cả về lượng lẫn về chủng loại dầu thô nước ngoài. Tính đến cuối năm, nhà máy đã chế biến 823.233 tấn dầu thay thế dầu thô Bạch Hổ, chiếm hơn 14% tổng lượng dầu đã chế biến tại nhà máy. Ngoài Azeri Light, Miri light và Kikeh kể trên còn có một số loại mới như: dầu Champion, Kaji, Seria light, Labuan, Semoga. Dầu trong nước được đưa vào chế biến có bổ sung thêm dầu từ mỏ Đại Hùng (110.492 tấn). 
Số lượng lao động hiện nay tại nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam vượt xa các nhà máy lọc dầu với quy mô công suất tương tự tại các nước có nền công nghiệp lọc dầu lớn mạnh. Một trong những nguyên nhân khiến số lượng lao động của công ty cao hơn so với các nhà máy khác là do trình độ chuyên môn của lao động vẫn thấp hơn các nước trong khu vực và phải duy trì đủ nhân lực bảo dưỡng sửa chữa trong điều kiện nhà máy nằm biệt lập. Như vậy, tình hình nhân sự hiện tại có những lợi thế cũng như hạn chế nhất định cho công ty :
- Hạn chế :

+ Số lượng nhân sự lớn góp phần không nhỏ đến việc giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhà máy;
+ Lực lượng lao động không có kinh nghiệm lâu năm công tác tại nhà máy lọc dầu.

- Lợi thế :

+ Nguồn lao động có nhiều tiềm năng phát triển gồm các cán bộ trẻ và trình độ chuyên môn cao, tiếp tục được đào tạo chuyên sâu.
+ Lực lượng đầu tiên có cơ hội nhận chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia nước ngoài và làm chủ công nghệ của nhà máy lọc dầu đầu tiên trong nước.
1.1.5. Đánh giá thực trạng công nghệ :
1.1.5.1. Nhà máy xử lý khí Dinh Cố 
Các thiết bị xử lý khí của GPP Dinh Cố được thiết kế vận hành liên tục 24 giờ trong ngày (hoạt động 350 ngày/năm), thời gian hoạt động của nhà máy là 30 năm. Để cho việc vận hành nhà máy được linh động đề phòng một số thiết bị chính của nhà máy bị sự cố, cũng như bảo đảm trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị không gây ảnh hưởng đến việc cung cấp khí cho nhà máy điện và đảm bảo thu được sản phẩm lỏng, nhà máy vận hành theo ba chế độ là :
-  Chế độ AMF (Absolute Minium Facility) : cụm thiết bị tối thiểu tuyệt đối;
-  Chế độ MF (Minimum Facility) : cụm thiết bị tối thiểu,

-  Chế độ GPP (Gas Processing Plant): Nhà máy chế biến khí

Chế độ AMF có khả năng đưa nhà máy sớm đi vào hoạt động nhằm cung cấp khí thương phẩm với lưu lượng 3,7 triệu m3/ ngày cho các nhà máy điện và thu hồi Condensate với sản lượng 340 tấn/ngày. Đây đồng thời cũng là chế độ dự phòng cho chế độ MF, khi các thiết bị trong chế độ MF, GPP xảy ra sự cố hoặc cần sửa chữa, bảo dưỡng mà không có thiết bị dự phòng.

Chế độ vận hành MF là chế độ hoạt động trung gian của nhà máy. MF là chế độ cải tiến của chế độ AMF. Nên ở chế độ này nhà máy bao gồm toàn bộ các thiết bị của chế độ AMF (trừ EJ-A/B/C) cộng thêm các thiết bị chính như : tháp ổn định Condensate C-02; Các thiết bị trao đổi nhiệt: E-14, E-20; Thiết bị hấp phụ V-06AB;Máy nén: K-01, K-04AB. Trong chế độ vận hành MF, sản phẩm của nhà máy ngoài lượng khí thương phẩm cung cấp cho các nhà máy điện, còn thu được lượng Condensate là 380 tấn /ngày và lượng Bupro là 630 tấn/ngày.

Chế độ vận hành GPP là chế độ hoàn thiện của nhà máy chế biến khí. Chế độ này bao gồm các thiết bị của chế độ MF và cộng thêm một số các thiết bị chính sau: 
-  Một tháp tách C3/C4: C-03.

-  Một tháp Stripper: C-04.

-  Hai máy nén K-02, K-03.

-  Thiết bị Turbo-Expander: CC-01.

-  Các thiết bị trao đổi nhiệt: E-17, E-11,…

Trong chế độ vận hành này sản phẩm thu được của nhà máy bao gồm: khoảng 3,34 triệu m3 khí/ngày để cung cấp cho các nhà máy điện, Propan khoảng 540 tấn/ngày, Butan khoảng 415 tấn/ngày, và lượng Condensate khoảng 400 tấn/ngày.

Đánh giá:

- Các chế độ vận hành khác nhau của Nhà máy bảo đảm bảo cho việc vận hành Nhà máy được linh động (đề phòng một số thiết bị chính gặp sự cố).

- Đảm bảo hoạt động của nhà máy được liên tục khi thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thiết bị không ảnh hưởng đến cấp khí cho các hộ tiêu thụ.

- Hệ thống điều khiển DCS điều khiển và kiểm soát liên tục các thông số của quá trình công nghệ.
- Hệ thống  dừng an toàn SSD, hệ thống báo rò khí, báo cháy F&G.
- Kiểm soát chất lượng chặt chẽ và liên tục qua hệ thống phân tích trực tuyến.
1.1.5.2. Nhà máy lọc dầu Dung Quất

LPG được sản xuất trong Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ Phân xưởng Cracking xúc tác tầng sôi (RFCC). Sơ đồ tổng quát quá trình sản xuất LPG được trình bày ở sơ đồ dưới đây :
Sơ đồ 1.1.
Sơ đồ tổng quát quá trình sản xuất LPG (Phần màu đỏ)
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CDU (Crude Distillation Unit) : Phân xưởng chưng cất dầu thô

RFCC (Residue Fluidised Catalytic Cracker): Phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi cặn 

Gas Plant: cụm xử lý khí, là một phần của phân xưởng RFCC 

LTU (LPG Treater Unit): Phân xưởng xữ lý LPG

PRU (Propylene Recovery Unit): Phân xưởng thu hồi propylene


Đây là phân xưởng bản quyền của IFP (AXENS) có công suất thiết kế 3.256.000 tấn/năm. RFCC được thiết kế để xử lý dòng nguyên liệu nóng đến trực tiếp từ CDU hoặc dòng nguyên liệu nguội từ bể chứa. Phân xưởng bao gồm một thiết bị phản ứng và hai tầng tái sinh xúc tác (R2R). Xúc tác trong cả ba thiết bị luôn ở trong trạng thái tầng sôi (giả lỏng). Ngoài ra còn có các cụm thu hồi nhiệt từ khói thải: CO Boiler/Waste heat Boiler/Economizer; Cụm  phân tách sản phẩm và Cụm thu hồi khí (Gas Plant). Sản phẩm chính của cụm phản ứng/phân tách sản phẩm :

- Wet gas được đưa sang RFCC Gas Plant để thu hồi LPG

- Overhead Distilate được đưa sang RFCC Gas Plant làm chất hấp thụ

- Light Cycle Oil (LCO) được đưa sang bể chứa trung gian, làm nguyên liệu cho phân xưởng LCO Hydrotreater

- Decant Oil (DCO) làm phối liệu chế biến FO hoặc dầu nhiên liệu cho Nhà máy.

Gas Plant:

Có nhiệm vụ thu hồi LPG trong dòng wet gas và ổn định RFCC naphtha. Sản phẩm chính của cụm Gas Plant:

- Off gas sử dụng làm khí nhiên liệu trong nhà máy

- Hỗn hợp C3/C4 làm nguyên liệu cho phân xưởng LTU trước khi được đưa sang phân xưởng thu hồi Propylene

- Dòng RFCC Naphtha làm nguyên liệu cho phân xưởng NTU  

Phân xưởng xử lý LPG


Đây là phân xưởng bản quyền của Merichem, công suất thiết kế 21.000 BPSD. Thiết kế của hệ thống này sử dụng công nghệ THIOLEXSM bản quyền Merichem. Công nghệ này sử dụng thiết bị tiếp xúc FIBER-FILMTM độc quyền của Merichem để các pha hydrocarbon và kiềm tiếp xúc nhau mà không phải trộn phân tán. Như vậy, giảm thiểu dòng kiềm cuốn theo và sử dụng bồn chứa nhỏ hơn.


LTU được thiết kế bao gồm giai đoạn rửa sơ bộ và trích ly bằng kiềm để làm giảm hàm lượng Mercaptan, H2S, COS, CO2 khỏi dòng LPG nguyên liệu đến từ Gas Plant của phân xưởng RFCC. Quá trình trích ly được tiến hành trong hai thiết bị mắc nối tiếp trong đó dòng LPG và dòng kiềm di chuyển ngược chiều. LPG đã xử lý được đưa sang phân xưởng thu hồi Propylene. Kiềm thải được đưa sang phân xưởng trung hòa kiềm thải (CNU). Mục đích của LTU là dòng LPG chưa xử lý từ RFCC có chứa tối đa 24 wt ppm H2S và 78 wt ppm mercaptan dạng lưu huỳnh trong trường hợp dầu chua được giảm xuống tối đa 0.5 wt ppm H2S và 15 wt ppm mercaptan dạng lưu huỳnh trong LPG đã xử lý để đạt những tiêu chuẩn của sản phẩm

1.1.6. Đánh giá công tác quản lý chất lượng LPG 
Nhà máy Dinh Cố sản xuất LPG, với đặc thù của công nghệ và nguyên liệu đầu vào, chỉ kiểm tra một số chỉ tiêu ngay trên dây chuyền sản xuất, như là chỉ tiêu về thành phần, áp suất hơi và khối lượng riêng. Việc giám sát chất lượng sản phẩm LPG khi xuất hàng do cơ quan giám định Công ty cổ phần giám định năng lượng Việt Nam (EIC) thực hiện mỗi chuyến xuất. Sản phẩm LPG của nhà máy Dinh Cố được công bố phù hợp với ASTM D 1835 (do Trung tâm Kỹ thuật 3 chứng nhận).

Nhà máy Dung Quất sản xuất LPG cũng vừa mới đi vào sản xuất, với công nghệ và phòng thử nghiệm được trang bị đầy đủ, nhà máy Dung Quất đã kiểm soát được chất lượng sản phẩm LPG phù hợp với ASTM D 1835 (đã được Trung tâm kỹ thuật 3 cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn) đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu trong TCVN 6548. Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng nội bộ, sản phẩm LPG của nhà máy Dung Quất được Công ty cổ phần giám định năng lượng Việt Nam (EIC) kiểm tra chất lượng cho từng lô sản phẩm trước khi xuất ra thị trường. 

Do nguồn LPG sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu nên Việt Nam vẫn phải nhập khẩu thêm LPG từ các quốc gia lân cận như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Taiwan, Trung Quốc … và kể từ năm 2008 đã triển khai nhập khẩu LPG bằng tàu lạnh. Chất lượng LPG của các nước này theo Tiêu chuẩn của từng nước áp dụng cụ thể, qua nghiên cứu tổng hợp thấy rằng nhìn chung chất lượng LPG nhập khẩu từ các nước là khá tốt, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Quốc gia của nước ta. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nguồn cung LPG cho thị trường Việt Nam từ các nước trong khu vực Đông Nam Á ngày càng trở nên khan hiếm và không ổn định do ảnh hưởng của dao động về giá cũng như chính sách xuất khẩu của các nước trong khu vực. Dự kiến trong tương lai, nguồn cung LPG nhập khẩu cho thị trường Việt Nam sẽ chủ yếu dựa vào nguồn xuất khẩu của các nước thuộc khu vực Trung Đông. Riêng thị trường Miền Bắc do liên quan đến yếu tố địa lý nên nguồn nhập khẩu chủ yếu sẽ là từ thị trường Nam Trung Quốc.

1.1.7. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội :

Khí và các sản phẩm khí nói chung và LPG nói riêng với đặc tính là sạch, hiệu quả là nhiên liệu lý tưởng để phục vụ ngành công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và giao thông vận tải. Có thể nói LPG là một loại nhiên liệu cao cấp, có nhiều ưu điểm nổi bật như an toàn và sạch, thường được các đối tượng tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, nếu điều kiện cho phép. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp khí nói chung và LPG nói riêng là một ngành công nghiệp khá non trẻ, nhưng đã nhanh chóng chiếm giữ một vai trò quan trọng đối với kinh tế xã hội nước ta. Riêng năm 2005, nguồn khí của Việt Nam được đưa vào bờ đã góp phần sản xuất 40% sản lượng điện, 66% sản lượng phân bón, đáp ứng 43% nhu cầu tiêu thụ LPG và 10% sản lượng xăng toàn quốc; đáp ứng 15% tổng nhu cầu năng lượng toàn quốc. Việc đưa LPG vào sử dụng rộng rãi và thông dụng trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên toàn quốc đã góp phần rất nhiều vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, nâng cao chất lượng, điều kiện sống cho toàn thể cộng đồng xã hội và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.
· Hiệu quả về mặt kinh tế 

Việc đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy xử lý khí Dinh Cố (hệ thống sản xuất LPG) đem lại hiệu quả kinh tế - tài chính cao cho đất nước. Hàng năm trung bình mỗi nhà máy sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước vài chục triệu USD/năm (bao gồm, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp chưa tính đến thuế vận chuyển, thuế xuất - nhập khẩu…). Lợi ích kinh tế của các dự án sản xuất LPG thể hiện ở bản thân giá trị của Dự án; Thuế giá trị gia tăng thu được; Thuế thu nhập doanh nghiệp thu được; Khối lượng công việc được ký hợp đồng và thực hiện ở Việt Nam; Lợi nhuận do các Nhà thầu thu được từ công trình; Thu nhập tiền lương của công nhân trong giai đoạn xây dựng cũng như vận hành; Lợi nhuận thu được tăng lên từ các tài sản của Việt Nam như: thiết bị xây dựng, dịch vụ, các ngành công nghiệp và các lĩnh vực khác; Nhiên liệu sạch hơn, cải thiện môi trường và thay thế nhập khẩu; Cơ sở hạ tầng được nâng cấp và phát triển trong quá trình thực hiện dự án.
+  Đối với quốc gia :

- Thu hút đầu tư: dự án nhà máy sản xuất LPG với cơ sở hạ tầng được phát triển của nó như là hệ thống đường bộ, hệ thống cung cấp điện và nước, mạng lưới thông tin liên lạc sẽ tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các dự án khác đầu tư vào trong khu vực.

- Làm thay đổi cơ cấu lao động trong một thời gian dài. Số người gia nhập vào các ngành dịch vụ và thương mại sẽ tăng lên đáng kể. Trái lại, lực lượng lao động tham gia sản xuất nông nghiệp lại giảm đi. Cũng có thể thấy rằng tốc độ đô thị hóa sẽ tăng lên trong khu vực dự án do nhiều người có chuyên môn kỹ thuật cao làm việc lâu dài cho dự án sẽ được huy động từ các vùng khác đến; 

+ Đối với kinh tế quốc gia :

- Tạo một nguồn cung cấp ổn định cho nhu cầu LPG trong nước với giá cả ổn định, làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu từ nước ngoài, là nhân tố đóng góp chính cho việc ổn định nền kinh tế quốc gia;

- Khuyến khích sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ khác như  là: sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thức ăn, công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải, du lịch, hàng không, các ngành dịch vụ ... 
- Tạo ra nguồn thu ngân sách hàng năm cho chính phủ từ các khoản thuế thu nhập DN, thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu..., đặc biệt là mang lại một lượng ngoại tệ đáng kể cho Việt Nam bằng việc xuất khẩu các sản phẩm dầu khí và giảm nhập khẩu.

· Hiệu quả xã hội và môi trường

Tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người lao động, tạo động lực phát triển kinh tế vùng miền. Mang lại nguồn nhiên liệu sạch phục vụ cho công nghiệp và dân sinh, góp phần bảo vệ môi trường. Dự án góp phần phát triển ngành kỹ thuật cao, phát huy khả năng trí tuệ lao động kỹ thuật của Việt Nam, giúp cho các nhà quản lý, các kỹ sư và công nhân Việt Nam tiếp cận được công nghệ hiện đại của thế giới, có điều kiện nâng cao trình độ quản lý dự án, thực hiện dự án và vận hành, bảo dưỡng … Tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực trong nước khi thực hiện dự án, tạo tiền đề để thực hiện các dự án lớn trong tương lai. Việc thực hiện dự án Nhà máy sản xuất LPG sẽ kéo theo các dự án khác thực hiện tạo ra sức hút các ngành nghề, dịch vụ khác phát triển theo. Từ đó, tạo được nhiều công ăn việc làm cho toàn xã hội, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp của đất nước.


LPG là loại nhiên liệu sạch, dễ sử dụng, hiệu quả cao và nếu kết hợp với mức giá hợp lý sẽ được người dân sử dụng nhiều sẽ góp phần giảm tình trạng chặt phá rừng gây ra sự mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường.

1.1.8. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của sản phẩm LPG


Sản phẩm LPG với vai trò là nhiên liệu đốt sinh nhiệt có mặt trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội từ nông nghiệp, công nghiệp đến sinh hoạt dân dụng. Nhờ ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ và xúc tác, sản phẩm LPG được sản xuất ra với chất lượng cao và giá thành hạ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Do có lợi nhuận và tăng giá trị tài nguyên dầu khí nên việc tập trung xây dựng nhiều dự án sản xuất LPG mới, bên cạnh việc mở rộng công suất các cơ sở cũ là hết sức cần thiết.





Khả năng cạnh tranh của sản phẩm LPG so với các loại nhiên liệu truyền thống khác phụ thuộc rất nhiều vào giá nguyên liệu sản xuất, kỹ thuật công nghệ và tình hình cung- cầu sản phẩm trên thị trường thế giới. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm LPG trong bối cảnh giá dầu mỏ tăng cao trong những năm gần đây, các nhà đầu tư có xu hướng xây dựng nhà máy hoá dầu tại khu vực gần nguồn nguyên liệu và gần với các thị trường tiêu thụ lớn, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm LPG do Việt Nam sản xuất được đánh giá ở một số khía cạnh sau :
- Về chất lượng sản phẩm LPG của VN đáp ứng được yêu cầu trong nước và khu vực. 

- Công nghệ: Các nhà máy sản xuất LPG nước ta được trang bị những thiết bị công nghệ nhập khẩu, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm từ các nước như Trung Đông, Thái lan, Malaysia, Trung Quốc ... Nhiều nhà máy hoá dầu của các nước này đã hoạt động từ lâu, không còn khấu hao và sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường thế giới nên có quyền linh hoạt trong điều chỉnh giá. Trong khi đó ở nước ta, ngoại trừ Nhà máy xử lý khí Dinh Cố hoạt động từ 1999, nhà máy lọc dầu Dung Quất mới đi vào hoạt động từ 2009, đang trong giai đoạn khấu hao và bắt đầu khẳng định thương hiệu trên thị trường nội địa.

- Cạnh tranh với các sản phẩm cũng loại trên thị trường trong nước. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) với một loạt điều kiện kèm theo, trong đó có vấn đề cắt giảm thuế suất và dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan. Do đó, các sản phẩm của nước ta sẽ gặp khó khăn với các sản phẩm nhập ngoại ngay trên thị trường trong nước.

1.1.9. Nhận định tổng quát : 
Do tính thuận tiện, khả năng ứng dụng rộng rãi và đặc biệt là không gây ô nhiễm môi trường nên nhu cầu tiêu dùng LPG liên tục tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước nói chung đang ngày càng tăng nhanh và làm đa dạng nguồn cung cấp nhiên liệu sạch cho đất nước. Để nâng cao giá trị sử dụng, rất cần đầu tư chế biến các nguồn khí thiên nhiên. Hơn nữa, theo các kết quả nghiên cứu của KOGAS và SK E&S trong nghiên cứu “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến 2015, tầm nhìn đến 2050” thì chi phí để sản xuất LPG từ nhà máy xử lý khí (GPP) của Việt Nam là thấp hơn so với chi phí cho việc nhập khẩu LPG tính trên đơn vị 1 tấn sản phẩm. Cụ thể là chi phí để sản xuất LPG từ GPP khoảng 160$/tấn (tương ứng với mức giá dầu thô của OPEC là 50 $/thùng). Hiện nay thị trường LPG đang hoạt động hoàn toàn theo mô hình tự do cạnh tranh và hiện đang có một số vấn đề sau: 


- Nguồn sản xuất trong nước chưa đa dạng, nguồn cung cấp trong nước từ NMLD Dung Quất (mới đi vào hoạt động 2009) và Nhà máy xử lý khí Dinh Cố công suất 350 nghìn tấn/năm với sản lượng rất phụ thuộc vào nguồn khí đồng hành thu gom từ các mỏ của Bể Cửu Long. 


- Đối với LPG sản xuất từ nguồn nhà máy lọc dầu, do thực tế lượng dầu thô khai thác trong nước hiện nay đang suy giảm nhanh, việc tìm kiếm nguồn dầu thô chất lượng tốt và giá cả phù hợp vẫn đang là bài toán khá phức tạp. Hơn nữa, thực tế hiện nay hiệu quả kinh tế khi đầu tư xây dựng các nhà máy lọc dầu hiện nay là không cao nên trong tương lai việc thu hút vốn đầu tư để triển khai các dự án lọc dầu là tương đối khó khăn.

- Thị trường phụ thuộc lớn (khoảng 70%) vào nguồn nhập khẩu. Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ các nước trong khu vực Châu Á; chỉ duy nhất PVGas có các hoạt động nhập khẩu từ Trung Đông.  

- Mức giá và biến động của giá bán LPG trong nước chịu ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn của giá LPG trên thị trường thế giới.


   - Có quá nhiều các công ty kinh doanh LPG trên thị trường và phần lớn hoạt động với qui mô nhỏ, không chú trọng đầu tư bài bản về cơ sở vật chất để hoạt động SXKD LPG lâu dài, có quy hoạch. Trong số 70 công ty, chỉ có khoảng 20% đơn vị đầu tư kho chứa LPG và việc đầu tư phát triển kho thương mại LPG là hoàn toàn tự phát. 

   - Sức chứa các kho đầu mối nhỏ và phân tán nên dự trữ cung cho thị trường ngắn, mặt khác khiến cho việc nhập hàng phải tiến hành bằng tàu nhỏ, hoặc phải san mạn từ tàu biển trước khi vận chuyển LPG vào các kho chứa, điều này dẫn đến tăng chi phí lưu thông trong giá thành cung cấp LPG tại Việt Nam. Tuy nhiên, PVGas hiện đã đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ kho lạnh LPG tại Việt Nam và kho lạnh LPG đầu tiên của VN với qui mô 60.000 tấn đã được khởi công xây dựng từ 11/2009 tại Thị Vải, đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 3/2013. 


 -  Việc đầu tư cho hệ thống tổng thể đòi hỏi vốn lớn, để triển khai hiệu quả thì phải phát triển đồng bộ giữa khâu sản xuất, tồn chứa, vận chuyển và phân phối kinh doanh. Đây là một hạn chế chưa thể khắc phục được trong điều kiện hiện nay của Việt Nam.


- Sản lượng khí cấp phụ thuộc nhiều vào kế hoạch khai thác dầu của Vietsovpetro, JVPC. Sản lượng LPG của nhà máy Dinh Cố đang giảm dần theo sản lượng khí đồng hành (sản lượng khai thác khí đồng hành của mỏ Bạch Hổ, mỏ Rạng Đông, mỏ Cá Ngừ Vàng hiện đang giảm dần, trong các năm tới khí đồng hành vẫn được tiếp tục thu gom cố gắng duy trì sản lượng 2 tỷ m3 khí/năm nhưng với lưu lượng giảm dần và có thể kết thúc vào khoảng 2017-2018).

1.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LPG VIỆT NAM 

1.2.1. Đánh giá thị trường và công tác quản lý thị trường khí hoá lỏng (LPG)
1.2.1.1. Đánh giá thị trường
Thị trường LPG Việt Nam hình thành muộn hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới nhưng có tốc độ phát triển rất nhanh, có giai đoạn (1998-2005) đạt tới 30%/năm. LPG xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào những năm cuối thập kỷ 50 ở khu vực phía Nam với quy mô nhỏ. Do hoàn cảnh lịch sử, sau năm 1975, LPG không còn được lưu thông trên thị trường. Tiếp đó, thị trường LPG Việt Nam được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn từ năm 1990 đến 1998 và từ năm 1998 đến nay. Ban đầu LPG được tiêu thụ chủ yếu ở phía Nam cho mục đích dân sinh với lượng tiêu thụ LPG chỉ khoảng 400 tấn năm 1991. Sau đó không lâu, LPG đã phát triển tiêu thụ tại miền Bắc. Đến năm 1997, lượng LPG tiêu thụ đạt 200.000 tấn. Năm 1998, LPG sản xuất trong nước đáp ứng được 70% nhu cầu thị trường trong năm năm đầu. Tuy nhiên do nhu cầu tiêu thụ liên tục tăng nên hiện chỉ đáp ứng được khoảng 30%. Miền Nam vẫn được xem là thị trường lớn nhất và có nhu cầu tiêu thụ cao nhất, chiếm khoảng 66% nhu cầu LPG của cả nước, miền Bắc và miền Trung chiếm khoảng 30% và 4%.
Từ năm 2008 trở về trước, ngoài nguồn cung LPG trong nước, Việt Nam phải nhập khẩu thêm LPG định áp từ các quốc gia lân cận như Malaysia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, khi Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) triển khai phương án kinh doanh LPG lạnh nhập khẩu từ Trung Đông bằng tàu kho nổi, đồng thời nguồn cung LPG từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất dồi dào, trong khi nguồn cung LPG định áp cho thị trường Việt Nam từ các nước trong khu vực Đông Nam Á ngày càng trở nên khan hiếm và không ổn định, sản lượng LPG nhập khẩu định áp về Việt Nam sụt giảm đáng kể. 

Biểu đồ 1.3.
Cơ cấu nguồn cung sản phẩm LPG giai đoạn 2006 - 2011
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Cơ cấu nguồn cung sản phẩm LPG được tính toán dựa trên số liệu nhu cầu tiêu thụ, sản lượng LPG sản xuất nội địa và sản lượng nhập khẩu giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011. Theo đó, sản xuất nội địa tăng từ 345 nghìn tấn năm 2006 lên 560 nghìn tấn năm 2010; 590 nghìn tấn năm 2011 và năm 2012 giảm 2,2% so với năm 2011; sản lượng sản xuất nội địa năm 2011 chiếm khoảng 47% tổng nguồn cung ứng.
Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng LPG nhập khẩu định áp về Việt Nam chủ yếu tại thị trường miền Bắc. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nguồn cung LPG cho thị trường Việt Nam từ các nước trong khu vực Đông Nam Á ngày càng trở nên khan hiếm và không ổn định. Dự kiến trong tương lai, nguồn cung LPG nhập khẩu cho thị trường Việt Nam sẽ chủ yếu từ các nước thuộc khu vực Trung Đông
	Bảng 1.2.

Tỷ lệ xuất xứ nguồn LPG nhập khẩu năm 2010-2012

	
	
	
	
	

	STT
	Xuất xứ
	Tỷ lệ nguồn gốc LPG NK

	
	
	2010
	2011
	2012

	I
	LPG lạnh
	 
	 
	 

	 1.1.
	Trung Đông
	38.1%
	50.5%
	42.9%

	II
	LPG định áp
	
	
	

	 2.1.
	Trung Quốc
	48.9%
	47.6%
	52.6%

	 2.2.
	Malaysia
	9.1%
	1.2%
	1.5%

	 2.3.
	Indonesia
	
	
	1.5%

	2.4. 
	Singapore
	2.6%
	0.5%
	0.2%

	 2.5.
	Philippin
	
	
	0.5%

	2.6. 
	Đài Loan
	0.1%
	
	0.2%

	2.7. 
	Thái Lan
	0.6%
	0.3%
	0.4%

	2.8. 
	Hàn Quốc
	0.2%
	
	0.1%

	2.9 
	Khác
	0.4%
	
	

	III
	Tổng
	100%
	100%
	100%







Nguồn : Tổng Công ty Khí Việt Nam
Số liệu từ Hiệp hội Gas cho thấy, nhu cầu tiêu thụ LPG tại Việt Nam tăng nhanh chóng, từ 400 ngàn tấn năm 2000 lên 810 ngàn tấn năm 2006; 1173 ngàn tấn năm 2010 (tăng 44,81% so với năm 2006) và năm 2012 là 1202,7 triệu tấn, giảm 2,77% so với năm 2011.

Bảng 1.3.
 Tổng nhu cầu tiêu thụ LPG cả nước 2006 – 2012

Đơn vị: nghìn tấn
	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Nhập khẩu
	465
	609
	627
	719
	613
	657
	625,7

	Sản xuất nội địa
	345
	281
	260
	361
	560
	590
	577

	Tổng nhu cầu tiêu thụ
	810
	890
	887
	1080
	1173
	1237
	1202,7

	% Nội địa
	43%
	32%
	29%
	33%
	48%
	47%
	48%


Nguồn: VPI 

Về thương hiệu LPG trên thị trường. Cả nước hiện có khoảng gần 70 doanh nghiệp tham gia thị trường kinh doanh LPG và cũng có chừng ấy thương hiệu. Trong các thương hiệu LPG hiện đang lưu hành trên thị trường, có nhiều thương hiệu cố tình gian lận thương mại như sang chiết gas trái phép, nhái bao bì mẫu mã, sử dụng vỏ bình gas không bảo đảm quy chuẩn an toàn và chính người tiêu dùng bị ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp. Cách đây hơn 10 năm, Thái Lan cũng là nước có quá nhiều thương hiệu LPG như Việt Nam. Sau đó, ngành LPG Thái Lan đã tổ chức quy hoạch sắp xếp lại. Đến nay, ở Thái Lan chỉ còn 5 thương hiệu dù nhu cầu tiêu thụ LPG của Thái Lan cao gấp 4 lần Việt Nam.
1.2.1.2. Đánh giá công tác quản lý thị trường
Là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, ở VN đã có nhiều văn bản luật cũng như dưới luật nhằm quản lý thị trường LPG, tuy nhiên từ văn bản tới thực tế quản lý là cả một khoảng cách rất xa.

Theo đánh giá của Hiệp hội Gas VN VN, tăng trưởng thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng trong năm 2012 chỉ còn 5 -6% so với mức 10 -11% mọi năm. Đây là một thực tế cho thấy những bất ổn của thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng thời gian qua đang khiến những DN tham gia vào thị trường này buộc phải tìm đến phương án rút lui.

Dù có rất nhiều nguyên nhân song một trong những nguyên nhân chính là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng có nguyên do từ tình trạng sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng lậu không kiểm soát được ở trong nước. Những thương hiệu nước ngoài như Elf, Total, BP rồi Shell... đã chi khá nhiều tiền cho việc bảo vệ thương hiệu như sơn màu bình khí dầu mỏ hóa lỏng, doanh nghiệp lập ra "đội đặc nhiệm" đi săn lùng các trạm chuyên sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng lậu... Nhưng thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng VN vẫn có đến gần 40% bình khí dầu mỏ hóa lỏng trôi nổi không quay về chủ sở hữu để làm công tác kiểm định chất lượng. Các Cty kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phải chấp nhận thực trạng không thể kiểm soát này. Điều này đồng nghĩa với việc "phải sống chung" với nạn sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng trái phép.

Ngày 16/11/2011 Chính phủ ban hành Nghị định 105/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Theo đó, các cửa hàng, đại lý bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; mua, bán LPG và LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ… sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng. Mức xử phạt này quá nhẹ so với lợi nhuận mà việc sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng lậu mang lại và tình trạng khí dầu mỏ hóa lỏng lậu vẫn dậm chân tại chỗ. Bên cạnh đo, số vụ vi phạm nhái nhãn hiệu, khí dầu mỏ hóa lỏng giả ở mức nghiêm trọng được khởi tố điều tra truy tố xét xử rất thấp…

Mặt khác, do trong thời gian dài thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng phát triển tự phát, có nhiều lệch lạc, trong khi các cơ quan chức năng ở một số địa phương chưa tổ chức triển khai các nghị định một cách nghiêm túc và một số quy định của các văn bản pháp quy vẫn còn xa rời thực tế nên thị trường chưa có chuyển biến nhiều.

Không những vậy, tình trạng có độ “vênh” giữa các văn bản luật với thực tế thực hiện là lớn và nhiều khi không rõ ràng. Các quy định về hoạt động phân phối cũng chưa cụ thể, rõ ràng khiến cho các DN chỉ mới quản lý được các đại lý của mình còn còn khu vực địa lý ngoài ngành thì khó lòng kiểm soát được. Với các quy định về trạm chiết lại chỉ cần có hợp đồng thuê chiết nạp trong khi các cửa hàng thì đòi hỏi cần có biển hiệu, giấy phép của Sở Công Thương, hợp đồng đại lý, đăng ký nhãn hiệu. Điều này cho thấy đã có sự lỏng lẻo tỏng công tác quản lý các trạm chiết nạp khí hóa lỏng.

Hay các quy định về tường rào cũng chưa cụ thể là thông thoáng như thế nào, dễ kiểm tra kiểm soát ra sao, quy định về an toàn chưa cụ thể… nên các đơn vị sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng đa phần là “cao cổng kín tường” và khi có hiện tượng sang chiết lậu thì chỉ có cơ quan Công an, quản lý thị trường dùng các nghiệp vụ mới có thể phát hiện được, còn người dân và các đơn vị quản lý khó phát hiện...

Trên thực tế, Hiệp hội Gas VN VN cũng đã ký hợp tác với các đơn vị chức năng như: Cục quản lý Kinh tế, Cục Quản lý thị trường, Tổng cục phòng cháy chữa cháy… để phối hợp ngăn chặn hiện tượng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng lậu. Song cho đến thời điểm hiện nay lực lượng của các cơ quan quản lý nhà nước còn mỏng nên chưa xử lý triệt để. Địa bàn hoạt động của các trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng lại rất rộng, xây ở vị trí kín đáo, có lực lượng xung quanh canh phòng rất bài bản…. thực tế rất khó thâm nhập và tiếp cận.

 
Bên cạnh việc làm giả bình khí dầu mỏ hóa lỏng, hiện còn thêm nguy cơ cháy nổ do các thiết bị, phụ kiện khí dầu mỏ hóa lỏng nhái, giả, kém chất lượng. Cụ thể, van khí dầu mỏ hóa lỏng bị hư nên rò rỉ, ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng bị chuột cắn hoặc người dân tự thay ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng bằng loại ống khác không phải ống chuyên dụng ... Chỉ riêng sản phẩm dây dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng hiện có rất nhiều nguồn. Các cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng chạy theo lợi nhuận lấy hàng giá rẻ về bán, khó có thể đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đây là vấn đề rất cần được cơ quan chức năng quan tâm, kiểm tra và mạnh tay xử lý.

Hiện nay Bộ KH&CN đã có Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 Thông tư ban hành ”Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” (QCVN 8:2012/BKHCN), theo đó kể từ ngày 01/6/2013, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chỉ được phép lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; nhưng hầu hết những trạm cấp, trạm nạp LPG vào chai còn rất lúng túng trong việc thực hiện Thông tư 10/2012/TT-BKHCN. 

Thực tế sử dụng LPG ở Việt Nam cho thấy người sử dụng không nhận thức được đầy đủ mức độ nguy hại của LPG nên đã xảy ra nhiều sai sót trong lắp đặt bồn chứa LPG như: vị trí đặt bồn và trạm nạp không đảm bảo khoảng cách an toàn, nằm gần khu dân cư, gần trạm cung cấp xăng, lắp đặt các bồn chứa gần đầu nạp. Đồng thời, người sử dụng không nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc sử dụng LPG không đúng quy định. Trong khi nạn san chiết khí dầu mỏ hóa lỏng giả vẫn chưa được giải quyết triệt để thì việc các phụ kiện, bình khí dầu mỏ hóa lỏng không được kiểm định cũng đã, đang và sẽ gây ra những hiểm họa khó lường cho người sử dụng LPG. 
Với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện tại, có thể nói việc quản lý kinh doanh LPG ở Việt Nam hiện nay là khá chặt chẽ, bảo đảm cho việc kinh doanh LPG ở Việt Nam ngày càng được lành mạnh hơn, bảo đảm theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Đồng thời, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/3/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCT trong đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị,  các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh LPG chịu trách nhiệm về chất lượng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) trong hệ thống phân phối của mình. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tập trung kiểm tra doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ, hệ thống phân phối, về giá, chất lượng, tồn chứa, vận chuyển LPG. Đồng thời, Bộ yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh xăng dầu và LPG. Kiểm tra toàn bộ các trạm nạp LPG nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh gas giả, nhãn hiệu, sang chiết, nạp LPG trái phép. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Vụ Thị trường trong nước chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương rà soát, nghiên cứu và xây dựng phương án phù hợp di dời các cơ sở kinh doanh LPG ra khỏi khu đông dân cư  không thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy.
1.2.2. Tổ chức phân phối LPG
1.2.2.1. Các mô hình tổ chức, hình thức phân phối khí hoá lỏng tại Việt Nam
Hệ thống phân phối được thiết lập trên cơ sở mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và cá thể cá  nhân, cùng tham gia vào quá trình đưa hàng hoá từ nguồn hàng, hoặc nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Là một trong bốn yếu tố của hệ thống marketing hỗn hợp, bao gồm: Sản phẩm, giá, phân phối, quảng cáo và tiếp thị. Các hình thức tổ chức của hệ thống phân phối được phân chia theo các kênh sau :
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 Nhà sản xuất và                    
Kênh 3 cấp                     
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Từ hình thức trên, có thể chia ra các loại kênh phân phối như sau :
- Kênh phân phối trực tiếp (phân phối ngắn): Là kênh phân phối không có hoặc chỉ có 1 trung gian thương mại. Có 02 kênh phân phối trực tiếp đó là:

- Kênh Zero: Là kênh mà hàng từ nhà sản xuất hoặc nhập khẩu đưa trực tiếp đến khách hàng, không thông qua trung gian thương mại. 

Lợi thế của kênh này là giảm thời gian luân chuyển hàng, giảm chi phí và hao hụt trung gian, hạn chế mất mát và gian lận thương mại; doanh nghiệp tiếp cận được thông tin phản hồi từ khách hàng, từ đó điều chỉnh kịp thời chính sách bán hàng.

Nhược điểm của kênh này là: Phạm vi phân phối hẹp, thị phần nhỏ, có nhiều hạn chế khi muốn phát triển thị trường; Chi phí đầu tư ban đầu về cơ sở hạ tầng, nghiên cứu thị trường và chi phí dịch vụ tốn kém; Chỉ phù hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, cơ sở hạ tầng rộng lớn...., tính chuyên môn hoá trong tiếp thị và kinh doanh không cao do kiêm luôn chức năng của nhà bán buôn, môi giới và bán lẻ.

- Kênh một cấp: Trong kênh xuất hiện trung gian thương mại là Nhà bán lẻ (tổng đại lý, đại lý bán lẻ). Hàng hoá từ nhà sản xuất hoặc nhập khẩu được qua trung gian thương mại là các tổng đại lý và đại lý bán lẻ.   

 Ưu điểm của kênh này là: Giảm thiểu được chi phí trung gian; tình chuyên môn hoá trong kinh doanh được giao cho nhà bán lẻ thực hiện; thông tin đến từ khách hàng kịp thời và doanh nghiệp có thể thực hiện các phản ứng nhanh trước biến động của thị trường.

Nhược điểm cơ bản là: Phạm vi kinh doanh tương đối hẹp; chỉ phù hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, có năng lực về vốn và cơ sở hạ tầng, phù hợp với các khách hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn.

- Kênh phân phối gián tiếp (phân phối dài): Là kênh phân phối có trên 2 trung gian thương mại trong quá trình luân chuyển hàng từ nhà sản xuất hoặc nhập khẩu đến tay khách hàng. Có 02 kênh phân phối gián tiếp đó là :     

Kênh 2 cấp: Trong kênh có các Nhà bán buôn và Nhà bán lẻ là khâu trung gian thương mại làm nhiệm vụ đưa hàng từ nhà sản xuất hoặc nhập khẩu đến tay người tiêu dùng.

Ưu điểm của kênh này là: Tính chuyên môn hoá cao do chức năng của từ trung gian thương mại. Phạm vi kinh doanh rộng, mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với thị trường lớn; doanh nghiệp có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn để đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn.  

Nhược điểm cơ bản là : việc lựa chọn các trung gian thương mại gặp nhiều khó khăn; quá trình kiểm tra, giám sát các trung gian thương mại rất tốn kém; Thời gian nhận các thông tin phản hồi chậm; rất dễ sảy ra các sung đột giữa các trung gian thương mại bởi lợi ích cục bộ và rất có thể sẽ phá vỡ toàn bộ kênh phân phối.

 Kênh 3 cấp: Trong kênh xuất hiện thêm trung gian thương mại đó là các Nhà môi giới theo điều 150 Luật thương mại. Họ là các thương nhân làm trung gian giữa bên mua và bên bán, cung ứng các dịch vụ thương mại để kết nối giữa người mua với người bán. Khi nền kinh tế phát triển thì việc sử dụng Nhà môi giới là cần thiết.

Ưu điểm của kênh này là : Tăng tính chuyên môn hoá của doanh nghiệp, có thể tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng và nhiều nguồn hàng thông qua người môi giới; Đối với chiến lược kinh doanh dài hạn việc sử dụng môi giới sẽ giảm được chi phí; Các thông tin thu thập được và phản ứng của doanh nghiệp sẽ đa chiều và đa dạng trước biến động của thị trường.   

Nhược điểm cơ bản là : chất lượng của công việc và thông tin phụ thuộc và trình độ, năng lực và tính trung thực của người môi giới; chi phí kinh doanh gia tăng khi sử dụng người môi giới.    

·  Các phương pháp tổ chức kinh phân phối

Có 2 phương pháp tổ chức kênh phân phối đó là : theo chiều dọc và theo chiều ngang. Có thể tóm lược nội dung chính của 2 phương pháp này như sau:

- Kênh phân phối theo chiều dọc: Đặc tính cơ bản của kênh này là có một thành viên đứng ra làm chủ, giữ vai trò lãnh đạo và điều hành kênh. Người chủ của kênh thống trị về quy mô và đưa ra các chế độ ưu đãi nhằm thiết lập mối quan hệ và trói buộc các thành viên trong hệ thống. Hệ thống này lại chia ra 3 loại: Loại theo chiều dọc Công ty; theo hợp đồng và hệ thống có quản lý.

+ Hệ thống theo chiều dọc Công ty: Ưu thế của phương pháp này là có một chủ sở hữu, các thành viên trong hệ thống thừa nhận sự phụ thuộc và tôn trọng vai trò của người sở hữu; Hệ thống được kiểm soát chặt chẽ; có thể mở rộng thị trường theo ý muốn; phát triển chương trình marketing một cách chủ động; điều hành được giá cả, khuyến mãi... theo mục tiêu phát triển của Công ty; Bảo vệ được thương hiệu và giữ được thế độc quyền và phân phối. 

+ Hệ thống theo hợp đồng: Hệ thống này bao gồm nhiều Công ty độc lập cùng tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối. Trong đó quyền kiểm soát thuộc một sở hữu, các thành viên trong hệ thống thừa nhận và tôn trọng chủ sở hữu. Sự phụ thuộc lẫn nhau được thông qua hợp đồng kinh tế.

+ Hệ thống theo chiều dọc độc lập: Trong hệ thống này các nhà phân phối không có hợp đồng ràng buộc với nhà cung cấp. Quan hệ lệ thuộc dựa vào quy mô, tiềm năng và thế mạng của một đơn vị thành viên trong kênh có khả năng chi phối các thành viên khác, đồng thời tuỳ thuộc vào sự phân chia quyền lợi giữa các thành viên trong kênh. 

- Kênh phân phối theo chiều ngang: Trong hệ thống này 2 hay nhiều Công ty hợp lực lại để cùng khai thác thị trường do các cá thể không đủ khả năng về tài chính, về kỹ năng kinh doanh, nhân lực.... Với phương pháp này sẽ tránh được các rủi ro trong kinh doanh của từng cá thể. 

- Kênh phân phối đa cấp: Trong hệ thống này, Công ty sẽ sử dụng nhiều kênh phân phối để chiếm lĩnh thị trường. Bằng cách này Công ty có thể có nhiều kênh trong cùng một lúc; tăng được phạm vi hoạt động và khả năng bao quát thị trường và gia tăng được ý muốn của khách hàng.
Hiện tổ chức cung ứng (các kênh phân phối) được hình thành từ các tổ chức chuyên doanh LPG do Nhà nước quản lý, bao gồm :

- Các Tổng Công ty hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Gas Petrolimex …
- Tổng Công ty do Nhà nước thành lập theo mốc thời gian 1900-1991 như Tổng Công ty thương mại …
- Sự ra đời của một số Công ty chuyên doanh do UBND các địa phương thành lập trong thời kỳ đất nước mở cửa và đổi mới Công ty liên doanh dầu khí Mekong, tại Cần Thơ, Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp, tại Đồng Tháp …
PV Gas và Gas Petrolimex là hai đơn vị chủ lực trong nhập khẩu và kinh doanh LPG, đã có thương hiệu và trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Mô hình hoạt động kinh doanh LPG của 2 doanh nghiệp này là: Tổng công ty, các Công ty thành viên và các Xí nghiệp, trong đó các Tổng công ty có các kênh phân phối tại các vùng, miền.

Thực hiện theo các Nghị định 107/2009/NĐ-CP của Chính Phủ, các tổng đại lý và đại lý bán lẻ LPG cũng được tổ chức và sắp xếp theo các Công ty đầu mối, từ đó hình thành tổ chức bán lẻ phân bố đều khắp trên mọi vùng, miền của tổ quốc, trong đó :

- Bán lẻ cho các khách hàng công nghiệp : có lượng tiêu thụ nhiên liệu lớn. Cung cấp nhiên liệu cho thị trường này chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp nhập khẩu LPG, nhiên liệu được vận tải từ các kho đầu mối, trung chuyển, cấp phát đến thẳng nơi tiêu thụ.

- Bán lẻ trực tiếp của các doanh nghiệp đầu mối: LPG thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ do doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư xây dựng mới hoặc tiếp thu các cửa hàng. 

- Bán lẻ thông qua các Tổng đại lý và Đại lý. Các Tổng đại lý nhận hàng từ các kho của các doanh nghiệp nhập khẩu, vận tải về kho của mình (có sức chứa nhỏ), tiếp đó vận tải đến các cửa hàng trực thuộc và các đại lý. Các đại lý đứng ra phân phối và vận tải cho các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn do mình chiếm lĩnh được thị phần.

Tổ chức của hệ thống bán lẻ hiện tại về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của các tiêu dùng xã hội. Tuy nhiên cần rút kinh nghiệm và chấn chỉnh một số vấn đề sau:

- Hệ thống phân phối hiện tại đa số đi theo hình thức kênh phân phối ngắn, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước nắm vai trò chủ đạo và chi phối các hoạt động trong toàn hệ thống. Các kênh phân phối có trung gian và nhà môi giới chưa được áp dụng do Nhà nước vẫn chi phối về nguồn hàng và giá cả, do vậy cần làm thí điểm để có thể mở rộng hình thức phân phối này. 

- Theo quy định đại lý chỉ được lấy hàng từ một doanh nghiệp đầu mối, trên thực tế một số đại lý đã xé rào nhận hàng ở nhiều đầu mối do một số đầu mối không đủ nguồn hàng. Do vậy cần nghiên cứu để khắc phục tình trạng này.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của các cửa hàng bán lẻ LPG hiện có còn nhiều yếu kém và bất cập. Ngoại trừ các cửa hàng do Gas Petrolimex và PV Gas đầu tư, còn đại đa số các của hàng của tư nhân đều kém về hình thức và chất lượng (quy mô nhỏ ....) từ đó chất lượng và văn minh thương mại bị giảm sút. 

1.2.2.2. Tổng quan về các tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối LPG

Có thể tóm lược một số nét chính về một số doanh nghiệp chủ đạo trong hoạt động kinh doanh LPG như sau:

1) Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) 
Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực thu gom, vận chuyển, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc. Phù hợp với tính chất, quy mô phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức của PV Gas cũng được thay đổi tương ứng. Từ chỗ là một Công ty Khí đốt với khoảng 100 CBCNV ban đầu, PV Gas ngày một trưởng thành, trở thành Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí vào năm 1995, chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên vào tháng 11/2006, lớn mạnh thành Tổng Công ty Khí Việt Nam kể từ tháng 7/2007, tiến hành cổ phần hóa và trở thành Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần vào tháng 5/2011 với hơn 2.000 lao động và số vốn điều lệ là 18.950 tỷ đồng – số vốn điều lệ lớn nhất hiện nay trong số các công ty cổ phần tại Việt Nam. Sự phối hợp giữa PV Gas và các đơn vị thành viên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho PV Gas trong toàn bộ dây chuyền thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Qua hơn 21 năm hình thành và phát triển, hiện nay, PV Gas là đơn vị cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) hàng đầu của Việt Nam. Với hệ thống khách hàng trải khắp toàn quốc, có khả năng chủ động về nguồn hàng và sở hữu các cơ sở vật chất sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng đầu Việt Nam, PV Gas có ưu thế kinh doanh rõ rệt và chiếm tới 70% thị phần nội địa. Cụ thể, PV Gas cấp nguồn LPG cho hầu hết các doanh nghiệp LPG Việt Nam: Petrolimex, Saigon Petro, Total Gaz Vietnam, Shell Gas Vietnam, Sopet Gas, Hồng Mộc Gas, PVGAS North, PVGAS South,… và có quan hệ kinh doanh LPG với hầu hết các nhà kinh doanh LPG lớn nhất thị trường Quốc tế: Astomos, E1, BP, Shell, Vitol, Geogas, Petrobras, Sumitomo, Petronas, Petrodec, Sinopec,… Tổng sức chứa các kho hiện tại của PVGas vào khoảng gần 60,000 tấn  và tăng lên hơn 70,000 tấn khi đưa kho LPG lạnh vào hoạt động đầu năm 2013. Nguồn hàng tiêu thụ của PV Gas bao gồm toàn bộ sản lượng LPG sản xuất từ nhà máy Dinh Cố (230,000 MT/năm), một phần sản lượng LPG Dung Quất và nguồn LPG lạnh từ Trung Đông, LPG định áp từ Đông Nam Á, Trung Quốc. Trong những năm tới, trên cơ sở phát huy lợi thế kinh doanh sẵn có cũng như liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng đến khách hàng, PV Gas phấn đấu duy trì là nhà kinh doanh LPG hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành doanh nghiệp kinh doanh LPG hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Các doanh nghiêp thành viên chủ đạo trong việc kinh doanh sản phẩm LPG của PV Gas bao gồm : 
a) Công ty kinh doanh sản phẩm khí (PV Gas Trading) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí (PV Gas) thường tổ chức đấu giá bán LPG Dinh Cố hàng năm cho các khách hàng như Công ty TNHH 1 TV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigonpetro); Công ty TNHH Total Gaz Việt Nam (Total Gaz); Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (Petrolimex); Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) và các doanh nghiệp tư nhân ... Việc đấu giá LPG nguồn Dinh Cố đã tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch cho thị trường LPG tại Việt Nam. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu cho thi trường và tạo nguồn hàng ổn định, PV Gas Trading đã nhập khẩu bổ sung và cam kết cung cấp ổn định cho khách hàng có nhu cầu. 
Thời gian qua, giá nhập khẩu LPG biến động liên tục với biên độ rộng, gây tâm lý không ổn định cho khách hàng. Trong năm 2012, có thời điểm giá nhập khẩu biến động đến 50%, giá nhập khẩu trung bình năm 2012 khoảng 916USD/tấn, tăng 8% so với năm 2011. Một số khách hàng công nghiệp và dân dụng chuyển sang sử dụng nguồn nhiên liệu khác do giá LPG trên thị trường cao; công tác nhập khẩu và kinh doanh quốc tế gặp khó khăn. Do đó, để tạo nguồn cung ổn định, đồng thời đảm bảo đầu ra ổn định, giúp thị trường LPG liên tục tăng trưởng, PV Gas đã định hướng xây dựng chương trình nhập khẩu dài hạn, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối bán buôn LPG ngày càng tiện lợi, nhằm phân phối hiệu quả LPG từ nhà máy xử lý khí, các nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nhập khẩu nhằm gia tăng thị phần; đa dạng hóa ứng dụng LPG cho ngành vận tải (Autogas), LPG - Air cho khu dân cư, khu công nghiệp và hóa dầu.

b) Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (Petrovietnam Northern Gas Joint stock company)  - PVGas North). Tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền Bắc thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí; sau đó, Quyết định số 826/QĐ-DKVN ngày 12/4/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là xuất nhập khẩu trực tiếp và kinh doanh khí hóa lỏng ; kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ kiện; đầu tư xây dựng kho bãi, trạm chiết nạp phục vụ cho hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng; Dịch vụ vận tải khí hóa lỏng …. Hệ thống khách hàng bao gồm các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trực tiếp các sản phẩm của ngành công nghiệp, dân dụng, thương mại .... ở khu vực miền Bắc.
c) Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (Petrovietnam Southern Gas joint stock company) PV Gas South.
Được thành lập từ một Xí nghiệp trực thuộc PV Gas từ năm 2000 với mức sản lượng kinh doanh chỉ khoảng 5.000 tấn/năm và doanh thu 15 tỷ đồng/năm, đến nay với phương châm “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả”, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam đã trở thành một trong những Công ty kinh doanh khí hóa lỏng hàng đầu tại Việt Nam, xây dựng thương hiệu PetroVietnam Gas có uy tín đối với các đối tác kinh doanh và người tiêu dùng. Hiện nay, sản lượng kinh doanh của Công ty đã đạt trên 120.000 tấn/năm và doanh thu đạt trên 1.300 tỷ/năm và sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh trong thời gian tới. Mạng lưới kinh doanh của PV Gas South phủ khắp các tỉnh, thành từ Đà Nẵng tới Cà Mau, trong đó thị trường bán bình ở TP. Hồ Chí Minh vẫn là thị trường chủ lực (chiếm khoảng 50% sản lượng bản bình của Công ty). Công ty chú trọng xây dựng hệ thống chiết nạp vệ tinh phân bố đều khắp thị trường miền Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ. Đồng thời, xây dựng hệ thống tổng đại lý phân phối gas, đẩy mạnh và thống nhất mặt bằng giá cả, tăng cường hệ thống phân phối và khả năng cạnh tranh.
Từ khi chuyển sang mô hình cổ phần, PVGas South đã quy hoạch hệ thống chiết nạp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Hiện nay PVGas South có 28 trạm chiết nạp gas với tổng công suất 24.580 tấn/tháng trong đó có 13 trạm thuộc sở hữu của PVGas South với tổng tổng công suất 7.800 tấn/tháng. Song song với hoạt động kinh doanh, PVGas South hoàn thành xây dựng kho chứa đầu mối tại Cần Thơ với sức chứa 1.200 tấn, hoàn thành đầu tư kho Gò Dầu tại Đồng nai với sức chúa của kho lên 4.000 tấn và tham gia góp vốn (14%) thành lập công ty cổ phần Năng lượng Vinabenny để xây dựng kho lạnh chứa LPG tại cảng Long An (kho chứa Tây Nam) với sức chứa 80.000 tấn – là kho chứa lớn nhất tại Việt Nam.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, PVGas South luôn chú trọng đến chất lượng tăng trưởng, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Công ty đang áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuản ISO 9001:2008, hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn OHSAS:18001:2007, đặc biệt là công ty đã xây dựng thành công hệ thống quản lý điều hành doanh nghiệp (COS), góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí trong quản lý.
Với lợi thế về nguồn hàng và tiềm lực tài chính của mình, PVGas South đã xác định được vị thế đứng đầu trong các công ty kinh doanh LPG tại miền Nam, luôn duy trì ở mức 33% thị phần khu vực miền Nam.
 d) Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam  (VT – Gas) với tổng vốn đầu tư là 15 triệu USD gồm các bên liên doanh: Công ty CPKD khí hóa lỏng miền Nam (PVGas-South) góp 55% cổ phần, Ủy ban Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT) – Thái Lan góp 45% cổ phần. Được hình thành từ hai Tập đoàn Dầu khí có uy tín và tầm cỡ quốc tế, với công nghệ và thiết bị hiện đại, hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 và OHSAS 18001:2007, VT-GAS chuyên cung cấp sản phẩm Khí hóa lỏng LPG với chất lượng cao cho các ngành công nghiệp và nhà hàng-khách sạn. Sản phẩm LPG gồm hỗn hợp Butan/Propan với tỷ lệ tối ưu 50%/50% cho nhiệt trị cao >11.000Kcal/kg. Với hệ thống bồn chứa trên 1000 tấn và nguồn hàng ổn định,VT-GAS luôn đáp ứng mọi nhu cầu về LPG dân dụng, căn tin, nhà hàng và cho các ngành công nghiệp như: gốm sứ, sắt thép, nhôm, nhựa, sơn, chế biến thực phẩm ... 
VT-GAS cung cấp hệ thống bồn chứa LPG, hệ thống bình 45Kg với thiết bị của các hãng nổi tiếng trên thế giới, đạt chuẩn quốc tế, có chứng nhận của cơ quan kiểm định độc lập đạt độ an toàn cao. Các chi nhánh của VT-GAS là Trạm chiết VT-GAS tại Tp.Đà Nẵng, Trạm chiết VT-GAS tại Bình Định, Trạm chiết VT-GAS tại Bình Thuận - GAS Long Sơn, Trạm chiết VT-GAS tại Kiên Giang - Duy Phát.

e) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas đô thị  - PV Gascity. Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng gas của người dân rất lớn, tuy nhiên việc sử dụng gas vẫn chủ yếu theo thói quen cũ: dùng gas dưới hình thức cung cấp bằng bình. Thói quen này đã gây nên nhiều bất tiện trong quá trình vận chuyển và sử dụng như: không an toàn, không chủ động, tốn diện tích đặt bình, mức độ đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ không cao ..... Vì vậy việc xây dựng hệ thống đường ống cung cấp gas đến từng hộ gia đình là một hướng đi và là giải pháp an toàn, hiệu quả, khắc phục được những hạn chế của việc sử dụng gas bằng bình. Với độ an toàn cao trong sử dụng, hệ thống gas trung tâm đang dần khẳng định tính ưu việt của mình. Hơn thế nữa, các ưu điểm như đảm bảo mỹ quan chung, nâng cao lợi thế thương mại của các khu đô thị, giúp người sử dụng tiết kiệm được chi phí mà vẫn được tiếp cận với mô hình cấp gas tiên tiến. Với mức chi phí thấp hơn, chất lượng tốt hơn, an toàn hơn, đặc biệt là tính đồng bộ trong hệ thống cung cấp dịch vụ đô thị, việc cung cấp gas  bằng hệ thống đường ống và sự ra đời của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas đô thị  - PV Gascity -  đã thực sự có hiệu quả cao và mang lại sự văn minh hiện đại cho các khu đô thị hiện nay. 
Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007, PV Gascity đã nhanh chóng có một vị trí vững chắc trên thị trường và phát triển rộng khắp các tỉnh thành cả nước. Với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu về lĩnh vực cung cấp gas Trung tâm, phấn đấu đưa hệ thống gas Trung tâm có mặt ở hầu hết các khu công nghiệp, khu đô thị, các khu chung cư trên phạm vi cả nước.
2) Tổng công ty Gas Petrolimex 
Tiền thân là Công ty cổ phần Gas Petrolimex), có vốn điều lệ 502 tỷ đồng, là một trong các Tổng công ty mà Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) giữ cổ phần chi phối trên cơ sở thực hiện Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Petrolimex Gas (PGC) là một trong những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường Việt Nam với thị phần từ 10% đến 15%. PGC đặt mục tiêu duy trì vị trí hàng đầu trong sản xuất, phân phối loại hình dịch vụ này, đồng thời nỗ lực phát triển thương hiệu Gas Petrolimex. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gas trong năm 2010 đạt 2.463 tỷ đồng chiếm 1,8% tổng doanh thu hợp nhất toàn Petrolimex. Petrolimex Gas có mặt ở khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, phục vụ nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và tiêu dùng của xã hội. Petrolimex Gas được cung cấp cho các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp, các khách sạn, nhà hàng, hộ tiêu dùng đơn lẻ và các khu chung cư cao tầng. Đặc biệt, với mục tiêu “Xanh và Sạch”, Petrolimex đã thực hiện thành công chương trình chuyển đổi từ sử dụng các nhiên liệu khác sang sử dụng khí hóa lỏng trong giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác như sản xuất vật liệu xây dựng, sơn sấy kim loại, chế biến thực phẩm, y tế … Petrolimex Gas (PGC) hiện nay có :

+ 5 Công ty con (Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) gồm : Công Ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội, Công Ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng, Công Ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, Công Ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn, Công Ty TNHHGas Petrolimex Cần Thơ
+ 7 chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP bao gồm : Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP – Nhà máy LPG Hải Phòng; Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP – Nhà máy LPG Cần Thơ; Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP – Nhà máy LPG Sài Gòn; Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP – Nhà máy LPG Đà Nẵng; Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP – Nhà máy LPG Hà Nội; Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP – Nhà máy LPG Phú Thọ; Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP – Nhà máy LPG Bắc Ninh
Về cơ sở vật chất Tổng công ty Gas Petrolimex đầu tư mạng lưới kho LPG đầu mối với sức chứa lớn, có cầu cảng nước sâu cho tàu biển trọng tải lớn giao nhận hàng, Tổng sức chứa hiện tại của các kho đầu mối là 7.800 tấn và kèm theo là nhà máy chiết nạp với công nghệ tiên tiến, hiện đại, được phân bố:

+ Khu vực miền bắc: Kho Gas Đình Vũ, Kho Gas Thượng Lý, Kho Gas Đức Giang, tổng sức chứa 3.800 tấn. 
+ Khu vực miền Trung: Kho Gas Thọ Quang, sức chứa 1.000 tấn. 
+ Khu vực Miền Nam: Kho Gas Nhà Bè, sức chứa 2.000 tấn. 
Khu vực miền tây nam bộ: Kho GasTrà Nóc, sức chứa 800 tấn.

Ngoài ra Tổng công ty còn mạng lưới kho chứa đầu tư tại các khách hàng công nghiệp, các trạm chiết nạp cấp 2 phân bố hợp lý tại các tỉnh trọng điểm, xa kho cảng đầu mối với tổng sức chứa bổ sung hàng nghìn tấn LPG. Hàng năm Tổng công ty Gas Petrolimex tiếp tục đầu tư bổ sung các trạm chiết phục vụ tốt nhất cho đời sống sinh hoạt và yêu cầu sản xuất khu vực.

Mạng lưới phân phối của Gas Petrolimex trải rộng đủ trên 63 tỉnh thành cả nước với khoảng 107 cửa hàng trực thuộc và trên 1.100 tổng đại lý và đại lý phân bổ khắp cả nước. Gas Petrolimex được đánh giá là thương hiệu có uy tín nhất trên thị trường và là một trong 3 thương hiệu dẫn đầu về sản lượng và thị phần toàn quốc. 
3) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dầu khí An Pha

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dầu khí An Pha là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng ở Việt Nam. Là một trong 3 công ty chiếm lĩnh thị phần gas dân dụng lớn nhất cả nước (Sài Gòn Petro, An pha Petrol và Petrolimex). Một trong 4 công ty kinh doanh gas hàng đầu Việt Nam có hệ thống kho chứa đầu mối ở cả hai miền Nam Bắc (Petrolimex Gas, Petronas – Thăng Long Gas, Petro Vietnam Gas và An pha Petrol), là công ty gas duy nhất có hệ thống hoàn chỉnh từ khâu nhập khẩu, vận tải, tồn trữ đến phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn toàn quốc với qui mô lớn; sản lượng khoảng 30.000 tấn/năm; 2 trạm chiết nạp thuộc sở hữu của công ty và 6 trạm chiết nạp thuê ngoài; 45 tổng đại lý/đại lý trực tiếp và 310 tổng đại lý/đại lý gián tiếp; 3 xe bồn và 2 xe tải. Công ty hiện sở hữu 2 thương hiệu gas có uy tín trên thị trường Nam Bắc :

- Thương hiệu AnphaPetrol – là thương hiệu của Công ty mẹ và cũng là thương hiệu của cả Tập đoàn, chiếm 7% thị phần Miền Nam.

- Ở miền Bắc, thương hiệu Gia dinh Gas thuộc Công ty TNHH Khí đốt Gia Định (Hà Nội) chiếm khoảng 10% thị phần, nằm trong Top 5 công ty có thị phần lớn nhất miền Bắc.

- Ở miền Nam, thương hiệu Gia dinh Gas thuộc Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình (Quận 9, TPHCM) chiếm 5% thị phần, nằm trong Top 10 công ty có thị phần lớn nhất miền Nam.

An pha Petrol nhanh chóng có được vị thế đó một phần rất lớn là do thiết lập được mối quan hệ hợp tác bền vững và tin cậy với những tên tuổi lớn trong ngành từ Bắc đến Nam như Petro Vietnam, Petrolimex, Sài Gòn Petro, Thăng Long Gas, VTGas … Thời gian gần đây với sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng to lớn, An pha Petrol  đã thu hút được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế và trong nước.

· Các mảng hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm
+ Nhập khẩu và kinh doanh Gas hoá lỏng; Bao gồm kinh doanh gas bồn công nghiệp và gas bình dân dụng từ nguồn hàng cung cấp từ nhập khẩu và nguồn gas trong nước của nhà máy Dinh Cố. Công ty có hệ thống kho chứa và đại lý phân phối trải dài trên cả nước bao gồm các công ty con và đại lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối hàng hoá đến người tiêu dùng thuận lợi. Bên cạnh đó Công ty có đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp đã tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và hiệu quả.

+ Kinh doanh kho bãi : Hệ thống kho chứa gas của Công ty đặt ở các vị trí trọng điểm như  cảng Đình Vũ – Hải phòng, cảng Bến Lức – Long An đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối ở thị trường Miền Bắc và Miền Nam. Tận dụng được lợi thế này Công ty đã khai thác được dịch vụ cho thuê kho cho các công ty khác nhằm sử dụng tối đa công suất của các kho.

· Phương thức phân phối
Hệ thống kênh phân phối của Công ty được tổ chức theo hướng năng động qua các kênh phân phối trải dài trên cả nước. Hiện các sản phẩm của Công ty đang được cung cấp qua các kênh bán lẻ, bán buôn, qua các đại lý, qua các công ty con. Việc phân chia các kênh của Công ty như sau:

- Kênh phân phối một cấp: Công  ty cung cấp LPG cho các công ty thành viên của tập đoàn để các đơn vị này cung cấp ra thị trường. Lượng bán qua kênh này chiếm tỷ trọng lớn trên tổng sản lượng của Công ty. Cung cấp sản phẩm qua kênh này luôn đảm bảo an toàn về mặt tài chính và đảm bảo sự thống nhất giữa nhiệm vụ kinh doanh của Công ty với các đơn vị thành viên. Công ty đã khai thác được những lợi thế cạnh tranh về lĩnh vực này so với các đối thủ nhờ vào hệ thống tàu biển vận chuyển của Công ty từ nhà cung cấp đến các Công ty thành viên. Trên thực tế, ngoài sản phẩm gas bình, Công ty đã giành được nhiều hợp đồng cung cấp gas bồn cho các khách hàng công nghiệp với khối lượng lớn. Đối với các thị trường tập trung như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội công ty áp dụng kênh phân phối một cấp, từ công ty đến thẳng hệ thống cửa hàng, đại lý bằng đội xe giao hàng của công ty.

- Kênh phân phối hai cấp: Công ty cung cấp trực tiếp sản phẩm tới các Tổng đại lý tự do (các đơn vị không phải là thành viên của Công ty Cổ phần An Pha). Kênh phân phối này được xuất phát từ những hạn chế của kênh phân phối một cấp vế tính linh hoạt, đảm bảo gắn liền lợi ích kinh tế với động lực phát triển kinh doanh. Việc ra đời của kênh phân phối này đã góp phần nâng cao sản lượng bán ra, tạo ra một sự canh tranh mới để giảm sức ép cho kênh phân phối một cấp đồng thời tạo khả năng cạnh tranh cao hơn cho Công ty thông qua việc mở rông kênh phân phối. Đối với các khu vực tỉnh áp dụng kênh phân phối 2 cấp, từ Công ty – tổng đại lý – đại lý nhằm phát huy hết những điều kiện vật chất, nhân lực và mạng lưới phân phối tại địa phương.

Ngoài ra Công ty có một hệ thống giám sát bán hàng, nhằm theo dõi và phản ánh chất lượng dịch vụ, sản phẩm đến tận cửa hàng và người tiêu dùng.

· Cơ sở vật chất
So với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, Công ty có hệ thống sang chiết và lưu trữ Gas khá hiện đại nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng các thiết bị theo công nghệ tiên tiến đảm bảo an toàn cao. Công ty có hệ thống kho bể chứa đầu mối có sức chứa lớn ở các vị trí trọng điểm như :

- Kho LPG Đình Vũ có sức chứa 1.800 tấn nằm tại khu Công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng với hệ thống cầu cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 tấn. 

- Kho LPG Bourbon- Bến Lức, Long An sức chứa 1.300  tấn nằm tại khu cảng Bourbon – Bến lức Long An, có khả năng tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn cung cấp nguồn LPG cho khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long , Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Hệ thống kho chứa LPG đầu mối của công ty được kiểm định bởi trung tâm kiểm định trong nước và đơn vị kiểm định quốc tế DNV. Ngoài ra Công ty đang có kế hoạch xây dựng hệ thống kho nổi lớn nhất Việt Nam. Đối với gas bình, hiện nay tổng công suất sản xuất khoảng 220.000 tấn/năm. Hiện nay công ty đang tổ chức sản xuất 1 ca làm việc một ngày, tương đương 85.000 tấn gas chiết nạp năm.

· Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho toàn hệ thống. Sản phẩm bình Gas được sản xuất theo tiêu chuẩn BOT-240BA của Mỹ, kiểm tra chất lượng định kỳ theo các quy định của Việt Nam bởi các Trung tâm kiểm định thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thiết bị sử dụng Gas cung cấp cho khách hàng (Van điều áp, dây dẫn Gas) được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu.

4) MTGas
Công ty MTGas là đơn vị hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) và các dịch vụ liên quan. đến cuối năm 2001, Công ty MTGas đã thiết lập xong kho cảng tồn trữ khí dầu mỏ hóa lỏng và hệ thống cầu cảng - tiếp nhận tàu 5000 DWT, tại Bến Lức thuộc tỉnh Long An. Năm 2007, Công ty MTGas được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần MTGas, tên giao dịch là MTGas, được thành lập vào ngày 12/02/2007, vốn đều lệ 50 tỷ. Từ đó đến nay, MTGas là một Công ty phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng tăng trưởng nhanh ở Việt Nam. MTGas cung cấp LPG chủ yếu ở Miền Nam Việt Nam, vận chuyển bằng xe bồn đến các khách hàng công nghiệp, và cung cấp trong các bình gia dụng để sử dụng trong gia đình và thương mại. Công suất tồn trữ của kho cảng hiện nay đã hơn 1,320 tấn.

       Thực hiện chiến lược phát triển thành Công ty kinh doanh Gas hàng đầu, cuối năm 2007, MTGas hợp tác cùng tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) và PV Gas South tham gia vào dự án tổng kho GAS với trữ lượng lớn nhất Việt Nam: 40,000 tấn LPG và 1,000,000 LNG. Khách hàng sử dụng sản phẩm LPG của Công ty :

+ Các Công ty sản xuất như: Đồng Tâm Group, Công ty Thép TVP, Công ty TNHH KingShow VN, Công ty Lê Long ... 

+ Các Công ty sử dụng LPG để chiết nạp bình gas như: H-Gas, Gia Đình Gas, MyTra Gas, Shinpetro, vinashin, shell gas... 

+ Đồng thời, MTGas cũng sử dụng LPG để sản xuất các sản phẩm gas bình 12kg, 45kg. 
Hệ thống vận tải gồm hệ thống xe bồn chuyên dụng nhập ngoại từ Korea đảm bảo các tính năng kỹ thuật và an toàn khi lưu thông. Với hệ thống chiết nạp tại Bến Lức, Long An. MTGas với mục tiêu trước tiên đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm gas dân dụng của MTGas được phân phối qua hệ thống đại lý và hệ thống phân phối trực tiếp của Công ty.

5) Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) 
Là doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, tiền thân là Công ty Vật Tư Xuất Nhập Khẩu Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ.TL ngày 11/12/1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 25/2010/NĐCP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, ngày 29/06/2010 Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định số 68/QĐ-UBND-TL của UBND tỉnh Đồng Tháp. Công ty đã đầu tư 12 trạm chiết nạp gas nằm trải dài khắp các tỉnh như Khánh Hòa, Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để cung ứng gas phục vụ dân dụng và công nghiệp với thương hiệu Petimex gas.
6) Petronas

Petroliam Nasional Berhad (tên viết tắt là Petronas) là Công ty dầu khí quốc gia của Malaysia được thành lập ngày 17 tháng 8 năm 1974 có hoạt động đầu tư tại Việt Nam vào năm 1991 thông qua việc ký kết hợp đồng phân chia sản phẩm dầu (PSC) vào ngày 9/9/1991 cho hai lô 01 và 02 ngoài khơi Vũng Tàu với Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PETROVIETNAM). Hiện nay, Petronas đang tham gia tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí tại 13 lô ở Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh của Petronas bao gồm các hoạt động thượng nguồn như thăm dò và khai thác dầu khí và các hoạt động hạ nguồn như lọc dầu, tiếp thị và phân phối các sản phẩm dầu khí; thương mại; hóa lỏng và chế biến khí, vận chuyển khí bằng đường ống; kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu; vận tải biển; công nghệ ô tô và đầu tư bất động sản. Hiện nay, Petronas có hơn 100 công ty con và công ty liên doanh hoạt động tại 31 nước trên thế giới. Trong lĩnh vực phân phối và chế biến sản phẩm dầu, công ty khí hoá lỏng Thăng Long, một liên doanh giữa Petronas với công ty khí Petro VietNam (PVGC) được thành lập vào tháng 3/1995 để kinh doanh khí hoá lỏng tại Việt Nam. Công ty này có kho đầu nguồn và nhà máy đóng nạp bình gas tại Hải Phòng với công suất 40,000 tấn /năm. Ngoài Công ty khí hoá lỏng Thăng Long ở phía bắc, Petronas còn mở rộng hoạt động kinh doanh gas ở phía nam bằng cách thành lập công ty TNHH Petronas Việt Nam. Kho đầu nguồn và nhà máy đóng nạp bình được đặt tại khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
7) Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh 
Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co.,Ltd.) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đại diện chủ sở hữu là Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những đơn vị làm đầu mối xuất nhập khẩu và kinh doanh LPG của cả nước
Có mặt trên thị trường từ năm 1993, hoạt động kinh doanh gas của SaigonPetro liên tục tăng trưởng, chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường gas dân dụng (15% thị phần gas dân dụng cả nước và 20% thị phần gas dân dụng phía nam). SaigonPetro có 6 cửa hàng bán lẻ trực thuộc, 61 tổng đại lý ký hợp đồng trực tiếp; 68 đại lý ký hợp đồng trực tiếp. Trong toàn hệ thống phân phối gas SaigonPetro (Gas SP) của công ty khoảng trên 2.600 đại lý, cửa hàng bán lẻ từ Ninh Thuận vào đến Cà Mau. Từ khu vực Khánh Hòa trở ra đến Thanh Hóa, kể cả khu vực Tây Nguyên, GasSP được phân phối bởi 02 công ty cổ phần vốn SaigonPetro chi phối là Công ty CP Dầu khí Sài gòn – Phú Yên (SPPC) và Công ty CP Dầu khí Sài gòn – Nghệ An (SPNC). 
Được BCT xác nhận là thương nhân đầu mối đủ điều kiện xuất nhập khẩu LPG theo quy định của Nghị định 107/2009/NĐ-CP, SaigonPetro xuất LPG hàng kinh doanh và hàng tạm nhập tái xuất theo đường bộ bằng xe bồn sang Campuchia với tỷ trọng khoảng 15% tổng sản phẩm tiêu thụ LPG của Công ty.
Cho đến thời điểm hiện nay, SaigonPetro  có 02 cầu cảng biển (25.000 MT/cái) tại Cát Lái, Q2, TP. Hồ Chí Minh và 01 cầu cảng sông (5.000 MT) tại xã Phước Thới, huyện Ô Môn, Tp. Cần Thơ; 05 trạm nạp vào chai; 02 trạm cấp LPG thuộc sở hữu và tổng dung tích kho chứa của công ty khoảng 8.360 m3.
8) Total Gas
Qua 20 năm hoạt động ở thị trường gas Việt Nam, với các nhãn hiệu chất lượng như Totalgaz, Elf Gaz, Saigon Gas và VinaGas, hiện tại, Total là công ty tư doanh quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực khí hóa lỏng chiếm 10% thị phần. Công ty không sản xuất LPG mà chủ yếu nhập khẩu/đại lý đầu mối LPG cho PV Gas Việt Nam. Công ty có kho dự trữ cùng hệ thống chiết nạp tại Quận 7 TP. Hồ Chí Minh với công suất khoảng 1800 tấn (kho) và công suất chiết nạp khoảng 300 tấn/ngày. Ngoài ra, công ty còn có các chi nhánh ở Cần Thơ (kho 400 tấn, công suất chiết nạp khoảng 100 tấn/ngày); Hải Phòng (kho 1000 tấn, công suất chiết nạp khoảng 50 tấn/ngày); ĐắkLăk (kho 100 tấn, công suất chiết nạp khoảng 30 tấn/ngày); Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh (kho 200 tấn, công suất chiết nạp khoảng 30 tấn/ngày) và Vĩnh Long có kho 100 tấn. 
Công ty có hệ thống phân phối với gần 100 tổng đại lý phủ gần khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, bao phủ từ Hải Phòng đến Cần Thơ; có đội vận chuyển nội bộ (gồm 15 xe bồn và 10 xe bình); ngoài ra còn hợp đồng vận chuyển với khoảng 10 nhà thầu vận chuyển khác. Một trong những cột mốc quan trọng của Total là việc mua lại Công ty Saigon Gas và VinaGas, đánh dấu bước phát triển mới của Total ở thị trường khí hóa lỏng Việt Nam, đồng thời khẳng định những cam kết lâu dài của Total trong việc đầu tư và mở rộng tại thị trường Việt Nam.
1.2.3. Cơ sở hạ tầng phân phối khí hoá lỏng
1.2.3.1. Hệ thống kho, cảng, trạm chiết nạp LPG ở Việt Nam 
a- Hệ thống kho chứa LPG : Hệ thống kho chứa được phân chia làm 2 loại là kho đầu mối và kho trung chuyển.
· Kho đầu mối
- Kho đầu mối có sức chứa lớn > 5.000MT;

- Nhiệm vụ tồn chứa sản phẩm, kinh doanh ở khâu phân phối cấp nguồn.
- Kho chứa sản phẩm của Nhà máy sản xuất LPG (GPP Dinh Cố, NMLD Dung Quất…);

· Kho trung chuyển
· Các kho có công suất nhỏ, ≤ 5.000MT.
· Nhận hàng từ kho đầu mối hoặc từ nguồn LPG nhập khẩu.
Hầu hết sản lượng LPG trước khi tiêu thụ trên thị trường đều phải qua kho trung chuyển. 
Sơ đồ 1.2.
Sơ đồ lưu chuyển LPG qua hệ thống kho chứa LPG VN
 Tấn        
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Theo số liệu điều tra, cho đến 30/06/2013 toàn quốc có 47 kho chứa LPG (2 kho đầu mối và 45 kho trung chuyển) với tổng sức chứa khoảng 162,470 MT. Cụ thể :

- Khu vực miền Bắc không có kho đầu mối, có 14 kho trung chuyển, tập trung ở khu vực Hải Phòng; tổng sức chứa khoảng 29,950 tấn; chiếm 29,79% tổng số kho trong cả nước.

- Khu vực miền Trung có 1 kho đầu mối và 8 kho trung chuyển với tổng dung tích khoảng 24,510 tấn, tập trung chủ yếu tại Nam Trung Bộ với 07 kho (Phú Yên : 01 kho, Quảng Nam 01 kho, Quảng Ngãi 03 kho, Đà Nẵng 02 kho) tổng dung tích 18,775 tấn và Bắc trung Bộ với 02 kho (Nghệ An 01 kho, Hà Tĩnh 01 kho) tổng dung tích là  2,580 tấn; chiếm 19,15% tổng số kho trong cả nước.
- Khu vực miền Nam có 1 kho đầu mối và 23 kho trung chuyển với tổng dung tích 108,210 tấn (Vũng Tàu 03 kho, TP. Hồ Chí Minh 03 kho, Đồng Nai 10 kho, Long An 03 kho, Cần Thơ 04 kho), chiếm 51,06% tổng số kho trong cả nước.

Bảng 1.4.
Hệ thống kho LPG toàn quốc tính đến năm 2013 theo khu vực
	TT
	Nội dung
	Tổng 
	Khu vực

	
	
	
	Miền Bắc
	Miền Trung
	Miền Nam

	1
	Tổng sức chứa (MT)
	162,470
	29,950
	24,310
	108,210

	2
	Số lượng
	47
	14
	09
	24

	2.1
	 Kho đầu mối
	2
	0
	1
	1

	2.2
	Kho trung chuyển
	45
	14
	08
	23


Nguồn : Tổng Công ty Khí Việt Nam
Các kho đầu mối chứa sản phẩm của nhà máy sản xuất LPG vòng quay kho đạt từ 2 – 3 vòng/tháng. Kho trung chuyển có vòng quay kho đạt trung bình từ 2 – 3 vòng/tháng và tối đa sẽ đạt được 4 vòng/tháng tùy thuộc vị trí địa lý của kho. Tuy nhiên, hiện nay vòng quay kho trung bình tại các khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam đều rất thấp, chỉ đạt từ 0.7 – 1.3 vòng/tháng.
Bảng 1.5.
Hệ thống kho chứa LPG hiện hữu tại Việt Nam

	TT
	Khu vực
	Tên kho/chủ sở hữu
	Sức chứa
	Ghi chú

	
	
	
	m3
	MT
	

	I
	Khu vực miền Nam
	
	177,220
	91,110
	

	1
	Vũng Tàu
	Kho Thị Vải (PV Gas)
	14,520
	7,260
	

	2
	
	Kho nổi (CB-PVGas)
	90,000
	45,000
	

	3
	
	SCT VGas
	
	700
	

	4
	TP. Hồ Chí Minh
	Saigonpetro
	6,100
	3,050
	

	5
	
	Totalgas VN
	3,500
	1,750
	

	6
	
	Petrolimex HCM
	4,000
	2,000
	

	7
	Đồng Nai
	VT Gas
	2,000
	1,000
	

	8
	
	SCT Vgas
	4,000
	2,000
	

	9
	
	Super Gas
	2,400
	1,200
	

	10
	
	Petronas
	6,300
	3,150
	

	11
	
	Hồng Mộc
	2,400
	1,200
	

	12
	
	SOPET
	3,000
	1,500
	

	13
	
	Cội nguồn
	2,200
	1,100
	

	14
	
	TotalGas VN
	2,200
	1,100
	

	15
	
	PVGAS South
	7,000
	4,000
	

	16
	
	Vimexco (A2)
	4,400
	2,200
	

	17
	
	PV Gas
	8,400
	4,200
	

	18
	Long An
	MT Gas
	2,400
	1,200
	

	19
	
	Anpha
	2,400
	2,000
	

	20
	
	Thành Tài
	4,000
	2,500
	

	21
	Cần Thơ
	Total Cần Thơ
	800
	400
	

	22
	
	SaigonPetro
	1,600
	800
	

	23
	
	Petrolimex Cần Thơ
	1,200
	600
	

	24
	
	PVGas South
	2,400
	1,200
	

	II
	Khu vực miền Trung
	
	41,960
	21,355
	

	25
	Phú Yên
	SaigonPetro
	2,500
	1,325
	

	26
	Quảng Nam
	Total Gas
	1,600
	800
	

	27
	Đà Nẵng
	Cội Nguồn
	2,200
	1,200
	

	28
	
	Petrolimex ĐN
	1,000
	700
	

	29
	Quảng Ngãi
	Kho của                                  NMLD Dung Quất
	22,500
	11,250
	

	30
	
	PVGas South
	3,000
	1,500
	

	31
	
	PV Gas
	4,000
	2,000
	

	32
	Nghệ An
	SaigonPetro
	1,600
	800
	

	33
	Hà Tĩnh
	PVGas North
	3,560
	1,780
	

	III
	Khu vực miền Bắc
	
	53,150
	28,075
	

	34
	Hải Phòng
	Total HP
	2,000
	1,000
	

	35
	
	Petrolimex HP
	4,000
	2,000
	

	36
	
	Thăng Long
	2,650
	1,325
	

	37
	
	PV Gas North
	2,200
	1,100
	

	38
	
	Shell HP
	2,000
	1,000
	

	39
	
	Đài Hải
	2,500
	1,250
	

	40
	
	Petrolimex HP
	6,000
	3,000
	

	41
	
	PV Gas
	3,000
	1,500
	

	42
	
	Shinpetrol
	
	1,500
	

	43
	
	An pha
	3,400
	1,700
	

	44
	
	Trần Hồng Quân
	3,400
	1,700
	

	45
	
	PVGas North
	6,000
	3,000
	

	46
	
	Vạn Lộc
	6,000
	3,000
	

	47
	
	Minh Quang
	10,000
	5,000
	

	
	Tổng
	
	399,340
	162,470
	









Nguồn : Tổng hợp kết quả điều tra
Nhìn chung, tất cả các kho đều ở vị trí thuận tiện, có hệ thống đường ống và các thiết bị hiện đại, đảm bảo quy trình công nghệ vận hành nhập, xuất chính xác, an toàn và thuận tiện ... Đặc biệt, công trình kho chứa LPG Thị Vải có công suất tồn chứa 60.000 tấn LPG là kho chứa LPG lạnh lớn nhất Việt Nam hiện nay được đưa vào hoạt động từ tháng 3/2013 sẽ làm tăng khả năng dự trữ LPG của Việt Nam khi giá LPG của thế giới rẻ và làm tăng khả năng nhập khẩu trực tiếp với khối lượng LPG lớn từ các nguồn như Trung Đông … 
b - Cảng LPG
Theo số liệu điều tra, tới thời điểm hiện nay có khoảng 35 cầu cảng được 29 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh LPG thuê với thời hạn trên 5 năm.
Đối chiếu năng lực các cảng tiếp nhận đầu mối hiện có với tổng lượng hàng cần tiếp nhận hàng năm cho thấy nếu khai thác được các cảng hiện hữu có thể đáp ứng nhu cầu đến năm 2025. Tuy vậy, do các cảng do chủ sở hữu khác nhau nên có chỗ thừa và có chỗ thiếu không thể bù trừ được. Nếu vẫn tổ chức quản lý kho cảng theo các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu như hiện nay thì việc một số doanh nghiệp vẫn thiếu kho cảng đầu mối và vẫn cần xây dựng thêm một số cảng mới.

c- Trạm chiết nạp :

- Trạm chiết nạp vào bình
Hiện nay trên thị trường có khoảng 200 trạm nạp LPG có đủ điều kiện nạp LPG vào chai trên địa bàn cả nước (trong đó có 123 trạm nạp LPG thuộc 29 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh LPG).

- Trạm cấp LPG cho các tòa nhà cao tầng:

+ Miền Bắc hiện có 3 công ty: Công ty cổ phần khí hóa lỏng Miền Bắc, Công ty TNHH Tân An Bình, Công ty TNHH City Gas.

+ Miền Nam hiện có 1 công ty: Công ty TNHH City Gas.

- Xét theo địa bàn, thị trường miền Nam và Nam Trung Bộ có khoảng 125 trạm chiết nạp với tổng công suất chiết nạp là 71,3 tấn/tháng. 

Bảng 1.6.
Thống kê các trạm chiết nạp LPG trên thị trường cả nước
	TT
	Tên trạm
	Số trạm nạp
	Công suất chiết nạp (tấn/tháng)
	Hãng chiết nạp
	Ghi chú

	1.
	Khu vực Nam Trung Bộ
	31
	14.200
	PV Gas

Petrolimex

VT Gas

SP Gas

Petronas

Petro Vietnam Gas

Total Gas

Vina Gas

Giadinh Gas …


	

	2.
	Khu vực Tây Nguyên
	7
	3,250
	
	

	3.
	Khu vực Đông Nam Bộ
	55
	35,420
	
	

	4.
	Khu vực Tây Nam Bộ
	32
	18,400
	
	

	6.
	Khu vực phía Bắc (bao gồm cả Bắc Trung Bộ) 
	75
	42,75
	
	

	
	Tổng
	200
	113,8
	
	









Nguồn : Tổng hợp số liệu điều tra
1.2.3.2. Hệ thống vận tải LPG ở Việt Nam
a- Hiện trạng về vận tải đường ống  Hiện tại, các hệ thống đường ống vận chuyển khí của PV Gas bao gồm :
· Hệ thống vận chuyển và phân phối khí Cửu Long :
Khí từ các mỏ được thu gom đến giàn nén khí trung tâm (CCP) rồi được nén với áp suất cao để chuyển tải qua đường ống ngầm dưới biển để đưa về trạm tiếp bờ tại Long Hải, và đưa vào xử lý tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố (GPP). Khí khô (đầu ra) tại GPP được vận chuyển bằng đường ống tới Bà Rịa, Phú Mỹ để phân phối tới các hộ tiêu thụ. Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ, ngoài chức năng tiếp nhận khí đồng hành từ hệ thống khí Bạch Hổ, còn có chức năng tiếp nhận khí từ hệ thống khí Nam Côn Sơn để phân phối tới khách hàng.

· Đường ống dẫn khí đồng hành Sư Tử Vàng – Rạng Đông - Bạch Hổ -Long Hải – Dinh Cố 
Đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Long Hải – Dinh Cố (116,5 km) được đưa vào vận hành trong năm 1995 để vận chuyển khí đồng hành từ giàn nén khí trung tâm (CCP) tại mỏ Bạch Hổ tới nhà máy xử lý khí Dinh Cố. Đường ống được thiết kế với lưu lượng 6 triệu m3 khí /ngày đêm để phục vụ cho việc vận chuyển khí từ các mỏ dầu. Đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ dài là 46,5 km được đưa vào vận hành từ tháng 12/2001 để vận chuyển khí đồng hành từ Lô 15.2 về CCP. Đường ống dẫn khí 16” Sư Tử Vàng - Rạng Đông với tổng chiều dài 43,5 km, được đưa vào vận hành trong năm 2009 để vận chuyển khí đồng hành thu gom từ Lô 15.1 về CCP.

·  Đường ống dẫn khí Dinh Cố – Bà Rịa – Phú Mỹ
Đường ống dẫn khí 16” dài 7,3 km Dinh Cố – Bà Rịa và đường ống Bà Rịa – Phú Mỹ dài 21,5 km có nhiệm vụ vận chuyển khí khô từ đầu ra nhà máy xử lý khí Dinh Cố tới các trạm phân phối khí để phân phối cho các khách hàng tiêu thụ.

·  Các trạm phân phối khí (GDS) Bà Rịa, Phú Mỹ 
Được xây dựng và đưa vào vận hành cùng với đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Dinh Cố - Bà Rịa – Phú Mỹ, các trạm phân phối khí Bà Rịa và Phú Mỹ có nhiệm vụ phân phối khí cho nhà máy điện Bà Rịa và các hộ tiêu thụ khí Cửu Long tại khu vực Phú Mỹ.

· Đường ống sản phẩm lỏng Dinh Cố - Thị Vải
Đường ống sản phẩm lỏng Dinh Cố - Thị Vải, gồm 3 đường ống 6” từ Dinh Cố đến kho cảng Thị Vải, được đưa vào sử dụng từ năm 1998, có nhiệm vụ vận chuyển sản phẩm lỏng gồm Bupro (hỗn hợp Butane và Propane) và Condensate từ đầu ra của nhà máy xử lý khí Dinh Cố đến kho cảng Thị Vải để tồn trữ và xuất cho khách hàng.

· Hệ thống vận chuyển và phân phối khí Nam Côn Sơn
· Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 
Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn được đưa vào vận hành từ năm 2003 để vận chuyển khí thiên nhiên từ các Lô 06.1, 11.2 và 12W về nhà máy xử lý khí Dinh Cố (NCST) để xử lý. Khí khô tại đầu ra NCST được vận chuyển bằng đường ống tới Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ (GDC) để cung cấp cho các hộ tiêu thụ tại khu vực Phú Mỹ. Hiện tại, công suất tối đa của hệ thống khí NCS là 20 triệu m3/ngày đêm.

· Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ 

Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ được xây dựng trên diện tích 10 ha tại Phú Mỹ, bên cạnh Trạm phân phối khí Phú Mỹ thuộc hệ thống khí Cửu Long. Ngoài nhiệm vụ tiếp nhận khí và phân phối khí Nam Côn Sơn tới các hộ tiêu thụ Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ còn có chức năng điều tiết khí giữa hai nguồn khí Nam Côn Sơn và khí Cửu Long.
· Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Nhơn Trạch - Hiệp Phước
Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Nhơn Trạch - Hiệp Phước với tổng chiều dài 71,1km được  đưa vào sử dụng trong năm 2008 có nhiệm vụ vận chuyển một phần khí Nam Côn Sơn đến Trạm phân phối khí Nhơn Trạch (Đồng Nai) và Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh) để cung cấp cho các nhà máy điện và các khu công nghiệp dọc theo tuyến ống, đồng thời phát triển thị trường tiêu thụ khí ở TP.HCM trong tương lai, cũng như kết nối mạng khí hai khu vực Đông – Tây Nam bộ.

· Hệ thống vận chuyển và phân phối khí PM3 - Cà Mau
Hệ thống vận chuyển khí PM3 – Cà Mau, được vận hành từ năm 2007, có đường ống dài 330 km với công suất 2 tỉ m3/năm gồm có đường ống ngoài khơi dài 300 km vận chuyển khí được khai thác từ các Lô PM3-CAA & Lô 46 Cái Nước, và đường ống trên bờ dài 30 km đưa khí về Trung tâm phân phối khí Cà Mau. Trung tâm phân phối khí Cà Mau  có nhiệm vụ tiếp nhận khí từ hệ thống khí PM3 và Lô 46 Cái Nước để phân phối tới các hộ tiêu thụ là Nhà máy Điện Cà Mau 1, Nhà máy điện Cà Mau 2 và Nhà máy Đạm Cà Mau.

b) Hiện trạng về vận tải đường bộ :
Vận tải đường bộ bằng ô tô xitec là loại hình vận tải đóng vai trò quan trọng cho việc cung cấp LPG bán lẻ khắp các vùng miền trên cả nước.

Hiện tại tất cả các kho LPG đều có bến xuất ô tô xi téc để cung ứng cho khu vực lân cận. Nhiều địa phương không có điều kiện xây dựng kho trung chuyển đường ống, đường sông, đường sắt chỉ có thể tiếp nhận LPG bằng đường bộ, mặc dù khoảng cách vận tải rất xa và cung đường đi qua nhiều địa hình hiểm trở, dễ bị ảnh hưởng của bão lũ như các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên ... 

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh LPG đều có đội xe bồn và xe tải gas chuyên dụng, đảm bảo cung cấp gas kịp thời cho các khách hàng. 

c) Đơn vị vận tải LPG 
 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) được thành lập từ việc góp vốn của 03 cổ đông chính là các Tổng Công ty lớn thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vào ngày 25/10/2007 theo Biên bản số 245/BB-KVN. Việc thành lập Gas Shipping nhằm tập trung phát triển và chuyên nghiệp hóa các loại hình cung cấp dịch vụ vận tải khí hóa lỏng trong và ngoài nước.

Công ty là  một đơn vị chủ lực về vận tải LPG bằng tàu biển của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với các đội tàu chủ chốt là : tàu Cửu Long Gas, tàu Sài Gòn Gas, tàu Apollo Pacific, tàu Aquamarine Gas, tàu Hồng Hà Gas, tàu Việt Gas. 

Nhìn chung, các tàu chở LPG chuyên dụng hiện nay còn ít về mặt số lượng  và tải trọng tàu hiện có chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu vận tải ven biển hiện tại. Những hạn chế căn bản của đội tàu hiện có là :

- Số lượng còn quá ít và chủng loại tàu đa số là nhỏ từ 1.000 - 5.000DWT không đủ cho nhu cầu vận tải ven biển trong những năm tới khi nhu cầu tiêu thụ LPG tăng lên. Đặc biệt khi đã có Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi và các nhà máy khác thì cần có tàu để vận tải ven biển từ kho sản phẩm Nhà máy đến các kho tiếp nhận đầu mối và trung chuyển. Có thể thấy đội tàu hiện nay chỉ đáp ứng được dưới 30% nhu cầu vận tải ven biển.

- Trước đây, khi mua tàu, do hạn chế vốn, các doanh nghiệp đều mua loại tàu đã qua sử dụng một số năm. Do vậy đa số tàu hiện nay đã quá cũ, cần đại tu, sửa chữa và thay thế bằng tàu mới để bảo đảm an toàn vì LPG là mặt hàng dễ cháy nổ và ô nhiễm môi trường rất nặng, nếu có sự cố trong vận tải sẽ có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

1.2.3.3. Tổng quan về cơ sở vật chất của hệ thống đại lý và hệ thống bán buôn, bán lẻ khí LPG
Theo quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, hệ thống phân phối LPG được tổ chức theo nguyên tắc:

- Từ thương nhân kinh doanh LPG đầu mối (bao gồm: thương nhân XNK LPG; thương nhân sản xuất, chế biến LPG; thương nhân phân phối LPG cấp I) đến tổng đại lý (hoặc đại lý) là những thương nhân có các cơ sở bán lẻ LPG là cửa hàng bán LPG chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG cho tòa nhà cao tầng;

- Một tổng đại lý chỉ làm đại lý cho tối đa là 03 thương nhân kinh doanh LPG đầu mối;

- Một đại lý chỉ làm đại lý cho tối đa 03 thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn cả nước hiện có :

- Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LPG : 29 doanh nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LPG.

- Thương nhân phân phối LPG cấp I : hiện tại chưa có.

- Tổng đại lý kinh doanh LPG : có khoảng 130 tổng đại lý thuộc các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LPG.

- Đại lý và cửa hàng bán lẻ LPG: có trên 3.500 đại lý và trên 8.000 cửa hàng bán lẻ LPG, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương có số lượng đại lý và cửa hàng nhiều nhất; khu vực Tây Nguyên có số lượng ít nhất.

Hiện nay ở Việt Nam chưa có quy định mẫu cửa hàng LPG. Các cửa hàng được xây dựng rất phong phú về quy mô, kiến trúc phụ thuộc vào diện tích đất, vốn đầu tư và nhiều khi là ý thích chủ quan của chủ đầu tư. Các doanh nghiệp lớn còn quan tâm đến biểu trưng của hãng, sơn các diềm mái theo màu đặc trưng, trong khi đó hầu hết cửa hàng của các doanh nghiệp tư nhân không quan tâm đến kiểu dáng kiến trúc, biểu trưng. 

Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp địa phương và tư nhân đã xây dựng ồ ạt các cửa hàng việc xây dựng các cửa hàng LPG không tuân theo một quy hoạch tổng thể nào. Có những khu vực mật độ quá dày, có những khu vực lại quá thưa. Bước đầu đã có một số trạm nạp LPG cho xe ô tô chạy bằng gas ở một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng với hệ thống đường giao thông phát triển, các đô thị mới hình thành ngày càng nhiều, hệ thống dịch vụ LPG trên toàn quốc đã và đang được cải tạo và phát triển theo xu thế chung, các vị trí xây dựng cửa hàng LPG đang được điều chỉnh theo quy hoạch mới của từng địa phương. Với điều kiện xã hội, kỹ thuật như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh LPG trong nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đã, đang và sẽ phải thiết lập các cửa hàng kinh doanh của mình tuân thủ theo quy hoạch chung của Nhà nước và địa phương, 

1.2.4. Nhận định tổng  quát
Từ thực trạng của hệ thống phân phối nêu trên, có thể nhận định và đánh giá tổng quát các mặt sau :

· Khả năng đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển KT-XH của đất nước

LPG là mặt hàng thiết yếu, có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, đến đời sống dân sinh. Để phục vụ các yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước, ngành dầu khí đã phấn đấu và nỗ lực không ngừng nhằm thoả mãn các yêu cầu tiêu dùng xã hội, bình ổn giá cả, đảm bảo được an ninh năng lượng trong các tình huống có thiên tai bão lụt và biến động giá LPG của thị trường thế giới; đáp ứng được nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế của các vùng miền.    

· Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống phân phối

· Về phân bố kho LPG  theo vùng lãnh thổ

Từ kết quả thống kê và phân loại hệ thống kho LPG hiện có, có thể đánh giá và nhận định về phân bố kho LPG trên các vùng lãnh thổ như sau:


- Tổng sức chứa các kho tập trung lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ, phản ánh đúng thực trạng tiêu thụ LPG khu vực Nam Bộ hiện nay lớn nhất trong cả nước. Tiếp theo là khu vực Bắc Bộ,tiêu thụ LPG nhiều thứ hai sau khu vực Nam Bộ. Khu vực Bắc Trung Bộ có số lượng kho và sức chứa nhỏ nhất do nhu cầu tiêu thụ còn nhiều hạn chế. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có các kho được tập trung chủ yếu Đà Nẵng, còn lại tại Quy Nhơn, Phú Yên và Nha Trang, trong đó cụm kho tiếp nhận đầu mối tại Đà Nẵng là lớn nhất. Các tỉnh Tây Nguyên có rất ít kho và kho có sức chứa nhỏ, trong đó các tỉnh KonTum, Đắc Nông hiện chưa có kho.

Nhìn chung các kho đầu mối và kho trung chuyển LPG đã được xây dựng là phù hợp với quy hoạch cảng biển của Việt Nam, đều nằm ở vị trí thuận lợi để có cảng biển với tầu có trọng tải lớn. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy các kho trung chuyển phân bố chưa đồng đều và chưa hợp lý về sức chứa so với sức chứa kho đầu mối trên một vùng cung ứng hoặc khu vực; chưa khai thác hết được lợi thế đối với vận tải thuỷ và vận tải bằng đường ống để đầu tư các kho trung chuyển và cấp phát, trong khi các kho đầu mối có nhiều thuận lợi do đều nằm gần bờ biển và gần các sông lớn. Do vậy, khi quy hoạch phát triển nên cân đối và định hướng đầu tư để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư loại kho này để phát triển và mở rộng thị trường nội địa.

·  Về năng lực cảng tiếp nhận đầu mối

Có thể đánh giá và nhận định về năng lực của hệ thống cảng tiếp nhận đầu mối trên các vùng lãnh thổ như sau :


- Theo thống kê trên, năng lực tiếp nhận LPG của hệ thống cảng biển nếu chỉ  sử dụng để nhập hàng có thể đạt trung bình 78175 – 95723 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, nhiều kho chỉ có 01 cảng vừa nhập hàng từ tàu biển vừa xuất hàng cho tàu xà lan nhỏ, làm giảm năng lực tiếp nhận.


- Do các cảng được gắn liền kho đầu mối với nhiều chủ sở hữu khác nhau trên một khu vực, nên không khai thác được năng suất thiết kế.


Từ so sánh trên, ta thấy năng lực nhập của các cảng đầu mối hiện có là dư thừa so với yêu cầu tiếp nhận. Tuy nhiên quyền sở hữu khác nhau làm giảm hiệu quả khai thác cảng. Còn nhiều cảng có quy mô nhỏ. Do vậy cần đẩy nhanh tiến trình đầu tư nâng cấp hệ thống cảng hiện có và xây dựng thêm các cảng nước sâu ở các khu vực thích hợp mới có thể đáp ứng yêu cầu phát triển của các năm tiếp theo.

· Về cấp độ công nghệ và kỹ thuật

Trong thời gian gần đây công cuộc đầu tư xây dựng kho - cảng LPG ở Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đã đổi mới và ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật để bắt nhịp với các nước trong khu vực, trong đó :


- Hệ thống công nghệ và thiết bị công nghệ đã được đổi mới. Nhiều kho LPG của Petrolimex, PV OIl ... ứng dụng công nghệ tin học vào khâu nhập, xuất hàng, kiểm soát bể chứa (tự động đo mức, nhiệt độ, áp lực, tự động xuất hàng cập nhật thông tin về phòng điều khiển trung tâm).


- Thay thế toàn bộ các hệ thống PCCC cũ bằng hệ thống PCCC có sử dụng dung dịch chất tạo bọt (FOOM) để chữa cháy. Các kho đều đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC theo tiêu chuẩn quy định. Nhiều kho LPG ứng dụng phương pháp xử lý nước thải bằng hấp thụ hoá lý hay bằng phân huỷ vi sinh đạt hiệu quả xử lý rất cao và đảm bảo được chất lượng nước thải ra môi trường.


- Phương pháp xây dựng bể chứa cũng đã có nhiều tiến bộ, đã xây dựng được các bể chứa có dung tích lớn (25.000 m3).

- Ứng dụng thành công việc lắp đặt các phao chống bay hơi khi tồn chứa trong bể, làm giảm đáng kể hao hụt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khí và thu lợi hàng năm rất lớn. 
Tuy nhiên xem xét trên toàn hệ thống, hiện tồn tại một số kho trung chuyển và cấp phát có công nghệ còn lạc hậu, chất lượng công trình đã xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn về PCCC và ô nhiễm môi trường. 

· Về hiệu quả khai thác kho

Khi đánh giá hiệu quả khai thác kho, phải xem xét trên hai mặt là hiệu quả xã hội và hiệu quả doanh nghiệp thông qua phương thức đánh giá đơn giản là số vòng quay của kho (tổng số hàng qua kho chia cho tổng sức chứa của kho).

 
- Đối với hiệu quả xã hội: Phải khẳng định là hệ thống kho-cảng LPG hiện nay đã được phát triển song song theo hành trình phát triển của đất nước, phục vụ và đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng LPG trên khắp mọi miền của đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và an sinh xã hội.  


- Đối với hiệu quả của doanh nghiệp: Hiệu quả đích thực đối với doanh nghiệp có kho LPG không đơn thuần là số vòng quay hàng, nhiều khi sức chứa lớn cho số vòng quay kho nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cao nếu xét đến yếu tố đầu cơ  khi biến động giá LPG thế giới.

Qua khảo sát hàng loạt kho mới đầu tư xây dựng cho thấy các dự án đã xác định đúng sự cần thiết phải đầu tư vì kho được khai thác có hiệu quả. Nhiều kho đã có kế hoạch mở rộng chỉ sau 3-5 năm đưa vào khai thác  như : Kho cảng lạnh Thị Vải, kho cảng Đình Vũ (Hải Phòng) ....Tuy nhiên xem xét tổng thể các mặt ta thấy, việc khai thác kho còn có một số mặt hạn chế bởi mô hình tổ chức kinh doanh, cụ thể là:


- Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đều có kho cảng riêng tại khu vực cung ứng. Do vậy có những kho cảng chỉ quay vòng dưới 1 vòng/năm, hiệu quả khai thác kho thấp.

- Việc đầu tư riêng biệt kho của các doanh nghiệp khác nhau không tận dụng được một số cơ sở vật chất, bắt buộc phải đầu tư riêng biệt như cầu cảng, hệ thống chữa cháy (bể nước chữa cháy, xe ô tô chữa cháy...) ...
- Các doanh nghiệp nhỏ không đủ vốn để hiện đại hoá hệ thống thiết bị công nghệ.


- Chưa tối ưu hoá đường vận tải LPG vì nhiều doanh nghiệp chỉ có kho đầu mối phải vận tải bộ đến các hộ tiêu thụ và cửa hàng bán lẻ ở khoảng cách xa làm tăng chi phí lưu thông.

· Về khả năng mở rộng và phát triển

Từ kết quả thống kê và làm việc với các doanh nghiệp về khả năng mở rộng  kho căn cứ vào quỹ đất trống của các kho hiện có và khả năng xin thêm đất liền kề, tổng sức chứa có thể mở rộng được trên toàn quốc là 3.430.000 m3.
· Về năng lực vận tải
Các phương tiện vận tải hiện có về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vận tải LPG trong nội địa. Đối với vận tải viễn dương từ Trung Đông về vẫn phải thuê các doanh nghiệp nước ngoài. Đối với vận tải nội địa, các doanh nghiệp mới đầu tư được các phương tiện nhỏ lẻ, chủ yếu là các tầu ven biển và tầu sông do nguồn vốn bị hạn hẹp; ngoại trừ Petrolimex có mua một số tầu tải trọng lớn để vận tải viễn dương. Vận tải bằng ô tô được nhiều doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp tư nhân đầu tư, từ đó đã làm tốt vai trò vận tải đến các hộ tiêu thụ và các cửa hàng bán lẻ LPG. Do vậy cần quan tâm đến một số vấn đề trọng yếu sau:

- Vận tải bằng đường ống là nhu cầu tất yếu khi lượng tiêu dùng ngày một tăng cao và khi đã có nhà máy lọc dầu. Vận tải bằng đường ống sẽ làm thay đổi căn bản đường vận động LPG trong từng khu vực cung ứng và đem lại hiệu quả cao đối với xã hội.

- Vận tải đường sông và đường bộ cần tập trung vào việc đóng mới các xà lan có trọng tải ≤ 1.000DWT và các xe xitéc có dung tích đến 25 m3. 

· Về hệ thống bán lẻ
- Đối với chủng loại của hàng. Hệ thống cửa hàng trên cả nước mới đáp ứng được mục tiêu trước mắt là phục vụ yêu cầu mua LPG phục vụ cho hoạt động dân sinh.

- Đối với diện tích và quy mô của hàng. Số lượng cửa hàng có diện tích nhỏ và quá nhỏ hiện tồn tại rất nhiều. Nguyên nhân một phần do tác động bởi cơ chế về giá đất, còn phần lớn là các doanh nghiệp tư nhân sử dụng đất liền kể hoặc nhà hiện có để xây dựng hoặc sửa chữa thành cửa hàng có diện tích nhỏ, kết cấu đơn giản, thậm chí có cửa hàng bán gas lẫn các mặt hàng khác.
- Đối với việc phân bố cửa hàng. Do công tác quy hoạch chưa được đặt đúng tầm, nên việc phân bố cửa hàng không đều, trên địa bàn của từng địa phương cũng có sự khác biệt nhau, tập trung quá dày tại các đô thị, thị xã, thị trấn, thị tứ.

- Đối với việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong đầu tư và kỹ thuật.

Đối với các giải pháp kiến trúc và xây dựng, do diện tích không lớn và tiềm năng tài chính hạn hẹp, trong đầu tư các doanh nghiệp cố gắng giảm thiểu tối đa vốn đầu tư, nên hầu hết các cửa hàng không đạt yêu cầu về mỹ quan. 

Nổi bật lên đối với việc chấp hành các quy định của Nhà nước là cơ sở vật chất của một số cửa hàng chưa đảm bảo yêu cầu về PCCC và môi trường. Nhận định chung là các doanh nghiệp nhà nước chấp hành tương đối nghiêm chỉnh, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về PCCC và môi trường. Các doanh nghiệp tư nhân và nhất là cửa hàng tại các trung tâm, thị trấn, thị tứ.... có rất nhiều cửa hàng không chấp hành đúng quy định về khoảng cách an toàn đến nhà ở, chợ... Cá biệt có một số cửa hàng sử dụng nhà ở làm nhà bán hàng, từ đó nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm về môi trường là rất lớn.           

Từ nhận định và đánh giá trên, đối với việc phát triển hệ thống bán lẻ LPG cần tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Việc phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ LPG nhất thiết phải thuận theo quy hoạch. Nhà nước nên giao cho Bộ Công Thương lập và quản lý các quy hoạch phát triển hệ thống bán lẻ, trong đó :

+ Các địa phương phải tự lập các quy hoạch phát triển hệ thống bán lẻ, đồng thời trình Bộ Công Thương xem xét phê chuẩn.

+ Bộ Công Thương và các địa phương phải có đơn vị chuyên trách giám sát, kiểm tra và chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.  

- Do LPG là mặt hàng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và cháy nổ rất lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của cộng đồng. Do vậy song song với công tác quy hoạch, cần rà soát lại và bổ sung các quy định pháp lý về việc xây dựng của hàng, trong đó các quy định về công nghệ, môi trường, phòng chống cháy nổ và mỹ quan là trọng tâm.

· Các tổ chức phân phối LPG
Hiện tổ chức cung ứng (các kênh phân phối) chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp kinh doanh LPG với các mô hình của các doanh nghiệp Nhà nước : Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng Công ty Gas Petrilimex …. Hiện nay các doanh nghiệp đầu mối trực tiếp nhập khẩu và phân phối LPG, có ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất đến thị trường bán lẻ LPG của Việt Nam. Các doanh nghiệp này đã đầu tư hệ thống kho cảng tiếp nhận đầu mối, kho trung chuyển khá hoàn chỉnh trên các vùng lãnh thổ để kinh doanh và cung ứng LPG.


Về cơ cấu và mô hình tổ chức: Trong các doanh nghiệp trên, PV Gas có tổ chức cung ứng hoàn chỉnh trên phạm vi cả nước với trên một số đơn vị thành viên ở các tỉnh, thành phố; có các công ty chuyên vận tải LPG đường thuỷ, đường bộ, có hệ thống vận chuyển đường ống ở Bắc Bộ và là doanh nghiệp chủ đạo của Nhà nước trong cung ứng LPG. Thị phần của PV Gas hiện nay đang phát triển nhanh hệ thống cung ứng LPG trên phạm vi cả nước với thị phần khoảng 70%. 

Thị trường bán buôn và bán lẻ các sản phẩm LPG vẫn do các doanh nghiệp LPG đầu mối thuộc sở hữu Nhà nước chiếm lĩnh. Các doanh nghiệp đầu mối nhập hàng từ nước ngoài tại 4 cụm kho cảng chính dọc theo bờ biển là cụm kho cảng Hải Phòng – Quảng Ninh ở miền Bắc, cụm kho cảng Đà Nẵng ở miền Trung, cụm kho cảng Nhà Bè – Cát Lái –Vũng Tàu ở miền Đông Nam Bộ và cụm  kho Cần Thơ ở miền Tây Nam Bộ. Từ các điểm kho tiếp nhận sản phẩm LPG này, các sản phẩm nhập khẩu được vận chuyển bằng đường thuỷ và đường ống tới các điểm kho thứ cấp khác nằm dọc theo bờ biển và các vị trí sâu trong đất liền. Tiếp đó các sản phẩm được phân phối bằng đường bộ trực tiếp tới những khách hàng tiêu thụ lớn và những người bán lẻ. 

Trong khi đa số các doanh nghiệp đầu mối được tự do lựa chọn địa điểm bán lẻ và kinh doanh một số mặt hàng chính trên một số vùng có địa lý thuận lợi hoặc kinh doanh một số chủng loại phục vụ nhu cầu trong ngành, thì PV Gas lại có nhiệm vụ phải duy trì một mạng lưới bán lẻ trên cả nước, kể các vùng sâu và vùng xa.

Các doanh nghiệp đầu mối đều đang có xu hướng tổ chức mô hình hoạt động đa dạng và đảm đương mọi lĩnh vực từ nhập khẩu, vận tải, kho chứa, xây dựng các cửa hàng bán lẻ để cung ứng trực tiếp đến người tiêu dùng … Tuy nhiên, do quỹ đầu tư phát triển của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh LPG còn hạn chế nên các doanh nghiệp này chưa quan tâm đúng mức tới việc phát triển mạng lưới bán lẻ, kho tồn trữ, cảng và cầu cảng nhập xuất... 

Với mô hình tổ chức hiện nay, mỗi doanh nghiệp được nhập khẩu LPG đều nỗ lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất của riêng mình, trước hết là hệ thống kho cảng tiếp nhận đầu mối, kho trung chuyển. Điều đó một mặt huy động được tiềm năng của doanh nghiệp trong phát triển hệ thống kho cảng LPG, mặt khác lại dẫn đến những điều bất cập về khai thác tài nguyên (các khu vực có thể mở cảng dầu, xây dựng kho LPG ...) dẫn đến lãng phí vì không khai thác hết năng lực của kho cảng. 

1.3. VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LPG

1.3.1. Cơ cấu tổ chức 
Tại Điều 56 của Nghị định 107/2009/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động sản xuất và phân phối LPG như sau :
1. Bộ Công Thương: 

a) Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh LPG; kiểm tra, xác nhận và thông báo cho cơ quan hải quan các thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG; phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG, thương nhân sản xuất, chế biến LPG, thương nhân phân phối LPG cấp I, tổng đại lý, đại lý kinh doanh LPG tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị dịnh 107/2009/NĐ-CP;

b) Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh LPG trong phạm vi toàn quốc trong việc tuân thủ quy định về an toàn, thiết lập hệ thống phân phối theo quy định, vệ sinh lao động; kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG và Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô do Sở Công Thương cấp theo đúng các quy định tại Nghị dịnh 107/2009/NĐ-CP và pháp luật có liên quan khác;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật an toàn về trạm nạp LPG vào chai, trạm cấp LPG; tiêu chí, điều kiện đối với trạm kiểm định chai LPG và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các trạm kiểm định chai LPG; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành quy định nội dung, tổ chức biên soạn tài liệu, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về kinh doanh LPG cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở kinh doanh LPG trong phạm vi toàn quốc.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:  

a) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan quản lý chất lượng LPG sản xuất, LPG nhập khẩu, LPG lưu thông trên thị trường, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG cho nhà máy;

b) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng LPG; quy định số năm tối đa được sử dụng đối với từng loại chai LPG kể từ ngày sản xuất theo lý lịch chai LPG;

c) Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về đo lường, chất lượng LPG cho cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh LPG trong phạm vi cả nước.

3. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh LPG đầu mối về giá bán các loại LPG và áp dụng các biện pháp bình ổn giá LPG theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Quy định thống nhất mức tiền ký cược, thời hạn khấu hao phù hợp với từng loại chai LPG.

4. Bộ Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cảng xuất nhập, phương tiện vận chuyển các loại LPG;

b) Kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG về việc tuân thủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 44, khoản 3 Điều 45 Nghị dịnh 107/2009/NĐ-CP.

5. Bộ Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh LPG theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

6. Bộ Công an:

a) Có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối  với các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG trong phạm vi cả nước. Chỉ đạo hướng dẫn lực lượng Công an các cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về an ninh, trật tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG theo quy định hiện hành;

b) Tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG về công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Thẩm định để Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định chai LPG; tiêu chí và điều kiện đối với trạm kiểm định chai LPG;

b) Chỉ đạo và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành. 

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường :


a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG tuân thủ các quy định của pháp luật về  môi trường;

b) Tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên cơ sở sản xuất,       kinh doanh LPG về công tác bảo đảm an toàn môi trường.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương nhân hoạt động tại địa bàn thuộc địa phương về đo lường, chất lượng LPG lưu thông trên thị trường; phòng cháy và chữa cháy; an ninh, trật tự; an toàn môi trường theo quy định của pháp luật; chống gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường;


b) Xử lý nghiêm hành vi vi phạm các điều kiện quy định tại Nghị dịnh 107/2009/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan về kinh doanh LPG; đặc biệt là các hành vi vi phạm: 

- Trạm nạp LPG không tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị dịnh 107/2009/NĐ-CP; chiếm giữ chai LPG không thuộc sở hữu (trừ trường hợp thuê nạp theo hợp đồng); 

- Chai LPG và LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị dịnh 107/2009/NĐ-CP nhưng vẫn sử dụng lưu thông trên thị trường; chai LPG chưa đăng ký, kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định đã lưu thông trên thị trường; 

- Hoán cải làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu chai LPG (thay chân đế, cắt quai xách, mài lo go, thay đổi nhãn hiệu, seri chai LPG, hàn gắn thêm kim loại, tráo đổi van đầu chai); không đăng ký thương hiệu, nhãn hàng hóa theo quy định tại cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị dịnh 107/2009/NĐ-CP;

- Không niêm yết giá bán, bán sai giá niêm yết, nạp LPG vào chai mini không được phép nạp lại; không tuân thủ các quy định về an toàn trong quá trình kinh doanh LPG và kinh doanh dịch vụ LPG;

- Bán LPG kém chất lượng, bán thiếu khối lượng LPG, nhái nhãn hàng hóa, thương hiệu, đầu cơ, liên kết tăng giá bán LPG gây bất ổn thị trường.
Nhìn chung, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương để giải quyết những vấn đề vĩ mô từ thuế, về giá và cơ chế giá… theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm ổn định thị trường LPG trong những năm qua là tương đối tốt. Trong thực tế điều hành thị trường, các Bộ, ngành Trung ương đã phối hợp chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chủ động góp phần bình ổn giá bán LPG trong từng thời điểm.

Tuy vậy, trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật còn những tồn tại đã làm ảnh hưởng tới vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường LPG cả nước nói chung và hoạt động kinh doanh ở địa phương nói riêng. Biểu hiện buông lỏng quản lý rõ nhất là sự lơ là trong khâu hậu kiểm, nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh vẫn đang tồn tại trên thị trường, các biện pháp xử lý thiếu dứt khoát, chưa triệt để và chưa đủ mạnh. Người tiêu dùng chưa có ý thức bảo vệ quyền lợi của mình, chủ quan, thiếu hiểu biết đã tạo điều kiện cho tình hình vi phạm kinh doanh LPG trở nên phức tạp và quy mô rộng hơn.
Sơ đồ 1.3.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý trong kinh doanh LPG
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1.3.2. Cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước về sản xuất và phân phối khí hóa lỏng

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh LPG trên thị trường chịu sự quản lý của các Sở Công thương các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Việc thành lập kinh doanh và buôn bán phải tuân theo các qui định của Nhà nước, được sự đồng ý và chấp nhận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

· Đối với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh

Việc kinh doanh căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005. Năm 2000, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 1361/200/QĐ-BTM ngày 29 tháng 9 năm 2000 công bố danh mục ngành, nghề kinh doanh trong hoạt động thương mại. Trong đó, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng được xếp trong danh mục ngành nghề, mặt hàng cấp giấy phép kinh doanh. Cơ sở pháp lý là Nghị định của Chính phủ số 11/1999/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 1999 và Thông tư của Bộ Thương mại số 15/1999 ngày 19 tháng 5 năm 1999 hướng dẫn kinh doanh doanh các mặt hàng LPG. Điều kiện kinh doanh gồm 4 yêu cầu: có giấy chứng nhận kinh doanh mặt hàng LPG; cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định Tiêu chuẩn Việt Nam; cán bộ nhân viên phải sử dụng thành thạo phương tiện PCCC và có sức khỏe tốt; an toàn môi trường và phòng chống cháy nổ theo TCVN. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép là Sở Công thương tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2003, Văn Phòng Chính phủ có Công văn số 1506/VPCP-DK về việc Thực hiện đảm bảo bình đẳng và ổn định, an toàn trong kinh doanh LPG theo đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 03 BC/BTC ngày 20 tháng 2 năm 2003). 

Năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Theo Nghị dịnh 107/2009/NĐ-CP đã đưa ra một số điểm mới sau:


- Hệ thống và chuẩn hóa một số khái niệm có liên quan như khí dầu mỏ hóa lỏng, LPG chai, chủ sở hữu chai LPG, nạp LPG, trạm nạp LPG ... 


- Nghị định cũng đã đề cập đến đối tượng là các trạm nạp LPG vào ô tô là một lĩnh vực khá mới và đang trong quá trình thử nghiệm hiện nay.


- Ngoài các yêu cầu về hệ thống bồn chứa, hợp đồng với các cầu cảng… thương nhân kinh doanh LPG phải có tối thiểu 300.000 vỏ bình nhằm ngăn chặn tình trạng các công ty kinh doanh LPG chiếm dụng vỏ bình của đơn vị khác, sang chiết trái phép gây mất an toàn.
- Tổng đại lý, đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý cho tối đa 3 thương nhân kinh doanh LPG đầu mối

- Giá bán do thương nhân kinh doanh LPG đầu mối quyết định và niêm yết giá tại các cửa hàng bán.

Năm 2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 03 năm 2010 Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Theo thông tư này, bắt đầu từ ngày 10/5/2010, thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đầu mối ngoài việc được hưởng các quyền theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, còn được quy định giá bán buôn, bán lẻ LPG trong hệ thống phân phối LPG thuộc thương nhân quản lý.  Ngoài ra, quy chế ban hành kèm theo thông tư còn quy định một số nội dung sau:


- Theo quy chế, văn bản quy định giá phải được thể hiện dưới hình thức quyết định hoặc thông báo và gửi cho các đơn vị trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân và Sở Công Thương nơi có cơ sở kinh doanh của thương nhân hoạt động trước thời điểm giá mới có hiệu lực thi hành, kể cả trường hợp thay đổi đột xuất. 


- Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của bên giao đại lý trong việc thực hiện đúng cam kết đã ghi trong hợp đồng đại lý, đảm bảo tính hợp pháp nguồn LPG cung cấp và phải đáp ứng đủ nguồn LPG cho các tổng đại lý, đại lý thuộc thương nhân quản lý, đồng thời bên giao đại lý cũng phải liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm đó một phần do lỗi của mình gây ra.


Bên cạnh đó, bên đại lý cũng phải cam kết không bán giá cao hơn giá bán do bên giao đại lý quy định, chịu sự kiểm tra, giám sát và hướng dẫn của bên giao đại lý và cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, bên đại lý được phép từ chối tiếp nhận LPG rời, LPG chai của bên giao đại lý trong trường hợp có cơ sở khẳng định bên giao đại lý không đảm bảo chất lượng, khối lượng và chai LPG không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
· Xuất nhập khẩu LPG
Các cơ sở pháp lý là Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Năm 2006, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2006 về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Trong đó, thuế suất quy định với Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác là 5%.

Năm 2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2007 về việc Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hóa lỏng và nhiên liệu đốt trong khác trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới đối với khí dầu mỏ và các loại Hydrocacrbon khác ở dạng hóa lỏng (Propan, Butan, Etylen...) là 0% và ở dạng khí (khí thiên nhiên và các loại khác) là 1%.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm dầu khí dạng lỏng và khí thay đổi theo Quyết định số 216/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2009 quy định về mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Mức thuế suất đối với sản phẩm dạng hóa lỏng (propan, butan, etylen, propylen, butylen...) là 5%, đối với sản phẩm dạng khí (khí thiên nhiên và các loại khác) là 0%.

· Chất lượng LPG

Hiện nay Chính phủ chưa quy định về chất lượng LPG trên thị trường. Tỷ lệ Butan/Propane thường được thay đổi theo mùa (50/50, 30/70, 40/60).

· An toàn, môi trường

Về lĩnh vực an toàn môi trường có 3 quyết định được ban hành. Trong đó mỗi quyết định chỉ ra những yêu cầu cụ thể như sau :


- Quyết định số 46/2004/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2004 về việc ban hành “Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền”. Trong đó có những quy định về việc phân loại khu dân cư, tiêu chuẩn rủi ro, công tác thiết kế, thi công, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa đường ống, trách nhiệm của các bên liên quan.
 
- Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006 về việc ban hành “Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng bằng bồn chứa”. Trong đó có những quy định về đối tượng vận chuyển, quy định về tài liệu khi vận chuyển, quy định về bổ sung chất tạo mùi, yêu cầu đối với xe bồn, toa xe bồn, yêu cầu khi giao nhận, các yêu cầu về kỹ thuật an toàn, trách nhiệm của các bên liên quan … 


- Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành “Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai”. Trong đó có những quy định về điều kiện để nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai, nạp vào chai đúng với thương hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, quy định về kỹ thuật an toàn đối với trạm nạp, quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn để nạp… 

· Giá LPG 

Kể từ ngày 1/3/2001, Nhà nước đã bãi bỏ quy định giá trần bán lẻ đối với LPG sau 1 năm áp dụng. Và cho đến nay giá bán lẻ LPG được thực hiện theo cơ chế thị trường. Mặt hàng LPG không thuộc diện Nhà nước quản lý giá, không được bù lỗ, nên các doanh nghiệp phải tính đúng, tính đủ các chi phí để hình thành giá bán ra. Giá LPG tại thị trường trong nước lên hay xuống hoàn toàn phụ thuộc vào giá thị trường thế giới. Giá bán lẻ cho người tiêu dùng do các đầu mối nhập khẩu quy định, các cửa hàng chỉ bán và hưởng 1 khoản chiết khấu cố định. Ðể hình thành giá bán lẻ giao cho các đại lý, các đầu mối dựa trên :

- Giá nhập khẩu tại cảng bên bán (FOB) cộng thêm: chi phí vận tải, thuế nhập khẩu (5%), các chi phí vận chuyển, sang chiết. Giai đoạn trước năm 2001, Chính phủ duy trì mức thuế nhập khẩu LPG ở mức cao (năm 1999 là 30%), sau đó nhu cầu nội địa tăng cao trong khi lượng sản xuất từ Dinh Cố không đáp ứng được nên thuế nhập khẩu dần dần được giảm xuống còn 20%, 5%... để đảm bảo lượng LPG được cung cấp trên thị trường

- Hoặc giá bán buôn LPG từ nhà máy Dinh Cố cộng với các chi phí vận chuyển, sang chiết để hình thành giá bán lẻ giao cho các đại lý. Từ tháng 3/2001, Nhà nước bắt đầu áp dụng giá bán LPG tại Dinh Cố theo giá thị trường. Tuy nhiên để khuyến khích sử dụng LPG sản xuất trong nước, giá LPG tại Dinh Cố có thể áp dụng tỷ lệ khuyến mãi thấp hơn 5% (mức cao nhất không được vượt 5%) so với giá CIF sau thuế của LPG nhập khẩu. Với quyết định này, khoảng cách chênh lệch giữa giá LPG Dinh Cố và nhập khẩu đã được rút ngắn, chỉ còn khoảng 10 – 15 USD/tấn. Từ năm 2009, giá bán LPG Dinh Cố được quyết định thông qua kết quả đấu giá mua LPG của các khách hàng.

Như vậy, nguồn LPG sản xuất trong nước cũng được vận hành theo cơ chế thị trường, Nhà nước không quy định giá trần mà để cho doanh nghiệp tự quyết định về giá. Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh LPG tính giá bán LPG tại thị trường VN theo công thức : 
P(CIF) = (CP+Premium) x (1+%TNK) x (1+%GTGT)   (USD/MT)
Trong đó:
- P(CIF) : giá bán LPG theo điều kiện CIF (giao tại kho của khách hàng)
- CP: là đơn giá LPG do Công ty Aramco của Ả-rập Xê-út công bố hàng tháng (giá FOB giao tại Trung Đông)
- Premium: là mức phụ phí cộng thêm vào đơn giá bán CIF (đã bao gồm cước vận chuyển và các loại chi phí khác)

- % TNK/GTGT:  Là thuế suất thuế nhập khẩu/thuế giá trị gia tăng đối với LPG theo quy  định của Nhà nước. 
Hiện nay, trên địa bàn cả nước có khoảng 70 doanh nghiệp kinh doanh LPG cùng cạnh tranh với nhau, cho nên giá gas bán lẻ trực tiếp và giao cho các đại lý đều tương đối thống nhất. Ðể giữ được khách hàng, các đầu mối này cũng phải tính toán để đưa ra giá hợp lý nhất mà người tiêu dùng chấp nhận được, cạnh tranh nhau bằng giá bán. Các đại lý đều được thông báo giá sàn bán lẻ hàng tháng và bắt buộc bán đúng giá quy định. Trong điều kiện cạnh tranh, các đại lý muốn duy trì được lượng LPG bán ra thì phải bán đúng giá hoặc giảm chút ít (lấy từ phần chiết khấu được hưởng) để giữ khách. 
Ngoài những mặt đạt được, các cơ chế chính sách quy định về hoạt động sản xuất và kinh doanh LPG trên thị trường Việt Nạm còn có những tồn tại :

Thứ nhất, còn thiếu các văn bản quy định về điều kiện kinh tế - kỹ thuật của các loại hình kinh doanh, phương tiện kinh doanh, cụ thể:

- Quy định điều kiện để doanh nghiệp trở thành đầu mối bán buôn;

- Quy định điều kiện để doanh nghiệp được thành lập trạm chiết nạp LPG;

- Quy định đối với các phương tiện vận tải LPG; chuyên chở LPG;

- Quy định về thương hiệu;

- Cơ chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh LPG;

- Quy định về kiểm định, cấp giấy phép sử dụng thiết bị chịu áp lực đối với bồn LPG di động;

- Ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về loại chai chứa LPG mini (200-250 gam).
- Hiện chưa có quy định về chất lượng LPG. Tỉ lệ butan/propane thường được thay đổi theo mùa (50/50, 30/70,40/60).

Những quy định cần nghiên cứu bổ sung trên chính là một trong những biện pháp mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện chấn chỉnh, tổ chức và sắp xếp lại thị trường LPG trong nước.


Thứ hai, luật Doanh nghiệp được coi là bước đột phá của Chính phủ trong khâu đổi mới thủ tục hành chính, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nhân.. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc và xuất hiện những trở ngại mới gây ra do các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành Luật này chưa phù hợp thực tế đề ra.


Thứ ba, các quy định hiện hành chưa đồng bộ hoặc chưa đủ chế tài xử lý.

Không có quy trình thống nhất và hiệu lực trong việc thực hiên trách nhiệm bồi thường cháy nổ LPG. Các mức xử phạt vi phạm trong kinh doanh LPG chưa đủ mức độ để điều chỉnh hành vi.

Theo Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/03/1999 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa và mức phạt tiền cao nhất là 50 triệu đến 100 triệu đồng đối với trường hợp tái phạm và vi phạm trên quy mô lớn; hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh từ 1 đến 6 tháng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại đối với hành vi kinh doanh hàng giả mức phạt tiền thấp nhất là 1 triệu đến 2 triệu đồng và mức cao nhất là từ 15 triệu đến 30 triệu đồng; hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục gây hiệu quả: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm… Theo kết quả điều tra, các doanh nghiệp đều cho rằng để tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hầu hết mức phạt tiền trên còn thấp, chưa đủ răn đe để ngăn chặn tình trạng san chiết trái phép và gian lận thương mại trong kinh doanh LPG hiện nay.



Trước khi có Nghị định 107/2009/NĐ-CP thì Quản lý của Nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng khá lỏng lẻo: thiếu các quy định pháp qui điều chỉnh hành vi, tiêu chuẩn hoá ngành hàng của các đối tượng tham gia. Việc thiếu các văn bản pháp quy đã dẫn tới tình trạng phát triển lộn xộn trên thị trường, mỗi công ty có tiêu chuẩn riêng cho hàng hoá và các thiết bị của mình mà hậu quả của nó là sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, người tiêu dùng nghi ngờ về sự an toàn của sản phẩm - nhân tố chính trong việc quyết định sử dụng LPG thay thế cho các loại nhiên liệu truyền thống. Việc lợi dụng thương hiệu, san chiết nạp trái phép (vẫn chưa bị xử lí triệt để) khá phổ biến làm ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng, từ đó đánh mất niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm cũng như nhà cung cấp. Các vấn đề này đã được đề cập đến trong Nghị định 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Việc truyền tải thông tin tới người tiêu dùng chưa thực sự có hiệu quả. Trình độ nhận thức của người dân về sử dụng LPG còn chưa cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm khả năng phát triển thị trường cũng như việc lợi dụng sự thiếu thông tin để trục lợi người tiêu dùng.
1.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LPG CỦA VIỆT NAM

1.4.1. Kết quả đã đạt

Lĩnh vực công nghiệp chế biến dầu khí nói chung và sản xuất LPG nói riêng trong thời gian vừa qua đã rất được quan tâm triển khai. Cụ thể là một loạt các dự án dầu khí quan trọng đã và đang được xúc tiến mạnh mẽ, từng bước tạo thành mảng hoạt động quan trọng của ngành dầu khí bên cạnh lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác. Các dự án xử lý, chế biến khí, lọc dầu đều triển khai trên cơ sở tiếp thu và sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam và khu vực, có tính đến xu hướng trong tương lai và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và môi trường.

Việt Nam chúng ta nằm trong khu vực phát triển năng động về kinh tế và đặc biệt là sự phát triển công nghiệp lọc hóa dầu. Trong khu vực ASEAN các nước như Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia đều có nền công nghiệp hóa dầu phát triển. Ngoài Asean, trên cơ sở công nghệ gốc, Trung Quốc đã phát triển thành các công nghệ mới cho riêng mình như công nghệ cracking dầu nặng, công nghệ hydrocracking, hydroeforming. Đến nay Trung Quốc đã thương mại hóa công nghệ cracking etylen, sản xuất acrylonitril, etylbenzen…đặc biệt Trung Quốc đã tự chế tạo được 85% xúc tác dùng trong công nghiệp lọc hóa dầu mà trước đây phải nhập khẩu. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho Việt Nam trong việc học tập, tiếp thu, chuyển giao công nghệ từ các nước láng giềng trong khu vực. Tuy nhiên ngoài dự án xây dựng Nhà máy xử lý khí Dinh Cố hoàn thành năm 2009, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ LPG trong nước tại thời điểm đó. Còn lại việc triển khai các dự án chế biến dầu khí còn chậm, đặc biệt là việc triển khai xây dựng NMLD Dung Quất trễ đến 7 năm. Việc triển khai chậm do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng đã làm lãng phí nguồn tài lực rất nhiều.

Đặc trưng của công nghiệp dầu khí nói chung và sản xuất LPG nói riêng là ngành đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, có kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, phòng chống cháy nổ và phải phát triển đồng bộ từ khâu khai thác, vận chuyển, chế biến tới tiêu thụ. Do vậy để phát triển được ngành công nghiệp này cần phải huy động nguồn vốn, cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ cả trong và ngoài nước trong toàn bộ dây chuyền sản xuất. Với những ưu đãi về thuế hấp dẫn nên trong thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và có những bước đi ban đầu xúc tiến triển khai dự án ở Việt Nam. Ngoài những mặt được về môi trường đầu tư chung thì chính sách thu hút đầu tư vào các dự án LHD như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn khi triển khai rất khó khăn trong việc tìm nhà đầu tư.

Việc phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG là một khâu quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành công nghiệp dầu khí, góp phần không nhỏ về mặt kinh tế - kỹ thuật trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, đóng vai trò mũi nhọn trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa và là động lực trong phát triển kinh tế của Việt Nam, điều này được thể hiện ở : tỷ lệ đóng góp ngân sách quốc gia, thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Cụ thể những thành công cơ bản đạt được là :

- Bước đầu hình thành cơ sở hạ tầng từ khâu sản xuất, tồn chứa đến phân phối LPG. Hệ thống được khai thác, vận hành tương đối tốt, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt trong giai đoạn vừa qua.

- Trong thời kỳ 2006 – 2012 công tác xây dựng hệ thống sản xuất LPG, hệ thống kho cảng đầu mối tiếp nhận LPG ở Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Những thành tựu nổi bật về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong kho cảng LPG :

+ Hệ thống công nghệ và thiết bị công nghệ đã được đổi mới. Đã có nhiều kho LPG của PV Gas ứng dụng công nghệ tin học vào khâu nhập, xuất hàng, kiểm soát bể chứa.

+ Hệ thống PCCC của các kho đều đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC theo tiêu chuẩn qui định.


+ Phương pháp xây dựng bể chứa cũng đã có nhiều tiến bộ. Đã áp dụng các giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc bê tông cốt thép hay cọc xi măng đất thay thế các giải pháp cừ tràm, cọc tre, giải quyết triệt để được hiện tượng lún bể ở các khu vực đát yếu ở đồng bằng Nam Bộ và  Bắc Bộ, cho phép xây dựng bể hình cầu dung tích lớn (giảm thiểu số lượng bể hình trụ nằm ngang truyền thống), giảm đáng kể chi phí và quĩ đất xây dựng. Xây dựng hệ thống kho bể tồn chứa tổng thể với kiến trúc và mỹ quan đẹp.


+ Các thiết bị đo lường được cải tiến, đảm bảo độ chính xác cao trong tính toán tồn kho, xuất nhập LPG, làm giảm đáng kể lượng hao hụt hàng năm. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học công nghệ và công nhân kỹ thuật trong ngành phát triển nhanh chóng, thay thế được nhiều chức danh trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật và dịch vụ mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài thực hiện.

1.4.2. Tồn tại, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra

- Về cấp độ khoa học công nghệ và hệ thống kỹ thuật kèm theo đã có những tiến bộ đáng kể, đã đầu tư tự động hoá một số công đoạn thiết yếu, nhưng nhìn chung trình độ chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều công trình đã đầu tư công nghệ mới, thiết bị công nghệ, đo lường, an toàn PCCC, xử lý chất thải... nhưng thiếu đồng bộ nên không phát huy hiệu quả.
- Số lượng và năng lực các kho cảng tiếp nhận đầu mối LPG còn thiếu ở các vùng lãnh thổ : 


+ Tại Bắc Bộ do điều kiện địa lý các kho cảng tiếp nhận LPG tập trung tại Hải Phòng, chủ yếu ở khu vực Đình Vũ. 


+ Tại Bắc Trung Bộ, chỉ có trạm chiết nạp phải nhận hàng theo đường bộ từ các kho ở Hải Phòng hay ở Đà Nẵng quá xa, làm tăng chi phí vận chuyển.


+ Tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có một số kho cảng LPG phân bố ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hoà nhưng năng lực còn nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Kho LPG Nại Hiên của Petrolimex ở Đà Nẵng sắp tới phải di dời giải toả theo qui hoạch của thành phố Đà Nẵng.


+ Khu vực Đông Nam Bộ tập trung nhiều kho LPG ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Các kho này có ảnh hưởng đến khu vực Tây Nam Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ. Năng lực kho đầu mối chỉ đáp ứng được giai đoạn trước năm 2010.


+ Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có ít kho LPG đầu mối. Do thuận lợi về vận tải đường sông với cỡ tàu nhỏ 500- 1000 Tấn LPG có thể phát triển nhiều kho ở các tỉnh như Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp...


+ Nhìn chung năng lực tiếp nhận đầu mối của hệ thống kho LPG là còn rất thấp so với nhu cầu phát triển tiêu thụ của xã hội. Việc đầu tư phát triển năng lực cũng như nâng cấp trình độ khoa học và công nghệ hệ thống kho cảng LPG của Việt Nam trong thời gian tới là một đòi hỏi khách quan và là nhiệm vụ của các Ngành liên quan. Quá trình phát triển đó phải phù hợp với qui hoạch phát triển tổng thể hệ thống kho cảng LPG của cả nước.

1.4.3. Những bài học kinh nghiệm :

- Khi triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia (ví dụ như các công trình NMLD) cần có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, các địa phương nơi triển khai các dự án, các định chế tài chính nhằm tập trung các nguồn lực để thực hiện dự án.

- Việc hình thành các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp bao gồm tư vấn đầu tư, thiết kế và xây dựng, quản lý dự án đáp ứng được nhu cầu phát triển của các công trình dầu khí đang là một yêu cầu hết sức cấp bách. Các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đề ra các chế độ, chính sách quản lý các công trình đặc thù dầu khí và sẽ giúp các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư đảm bảo được mục tiêu, tiến độ và chất lượng của dự án.

- Việc xây dựng một đội ngũ quản lý dự án đủ năng lực để đáp ứng được công tác quản lý dự án có quy mô lớn là rất cấp thiết, Do đó cần có cơ chế đặc biệt để có thể thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đồng thời có chính sách và kế hoạch chuẩn bị nhân lực tổng thể phù hợp với từng dự án bao gồm cả việc sử dụng cán bộ sau khi hoàn thành dự án. 

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực là chính và các đơn vị là nhân tố quan trọng đảm bảo thành công của các doanh nghiệp.

- Sử dụng hợp lý nguồn vốn đào tạo, đặc biệt nguồn ngoại tệ, và có chương trình kế hoạch cụ thể là tạo điều kiện phát triển công tác đào tạo lâu dài và có chất lượng.

CHƯƠNG II

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH                                                    Ở GIAI ĐOẠN TRƯỚC
2.1. ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU GIỮA QUY HOẠCH VÀ THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG SẢN XUẤT LPG

2.1.1. Các chỉ tiêu liên quan đến hệ thống sản xuất của các quy hoạch, chiến lược trước đây
Trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2006 trở về trước, tại Việt Nam chưa có chiến lược cũng như quy hoạch liên quan đến hoạt động của hệ thống sản xuất LPG. Ngày 09/03/2006, tại Quyết định số 386/QĐ-TTg, về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn năm 2006 – 2015, định hướng đến năm 2025” đã khẳng định vấn đề xây dựng 03 nhà máy lọc dầu của Việt Nam. Đồng thời, trong chương trình phát triển của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) có kế hoạch xây dựng các nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, số 2 Nghi Sơn và số 3 ở phía Nam. 

Trong đề án “Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2009 có đưa ra kết luận về phát triển các nhà máy lọc dầu :

- Giai đoạn đến năm 2015: Hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành ổn định Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong năm 2009, tiến hành nâng cấp, mở rộng nhà máy. Triển khai xây dựng, đưa vào vận hành các Tổ hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Long Sơn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam,Nam Vân Phong của Petrolimex, các nhà máy lọc dầu Vũng Rô, Cần Thơ. Tổng công suất chế biến 32 triệu tấn dầu thô/năm.

- Giai đoạn 2016-2025: mở rộng công suất các nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn và Long Sơn với công suất mỗi nhà máy là 20 triệu tấn dầu thô/năm.

Tại Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 có nêu rõ  :

· Mục tiêu phát triển 

- Về tìm kiếm thăm dò, khai thác khí trong nước: đẩy mạnh tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng nhằm chính xác hóa tiềm năng, trữ lượng khí thiên nhiên để sớm đưa các phát hiện khí thương mại vào khai thác; phấn đấu đạt sản lượng khai thác khí thiên nhiên trong nước đạt trên 14 tỷ m3/năm vào năm 2015 và đạt 15 – 19 tỷ m3/năm  vào giai đoạn năm 2016 – 2025.

- Về phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp khí trong nước: hoàn thành hạ tầng công nghiệp khí khu vực miền Nam, hình thành và phát triển hạ tầng công nghiệp khí khu vực miền Bắc và miền Trung, từng bước triển khai xây dựng hệ thống mạng nối đường ống dẫn khí liên vùng, liên khu vực; đẩy mạnh đầu tư các dự án xây dựng nhà máy chế biến và xử lý (GPP) nhằm chế biến sâu khí thiên nhiên khai thác trong nước (tách ethane, LPG, condensate, …) để nâng cao hiệu quả sử dụng khí và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng tài nguyên.

- Về phát triển công nghiệp LPG : đầu tư phát triển các dự án sản xuất LPG trong nước (từ các nhà máy xử lý khí và nhà máy lọc dầu), nhằm giảm tỷ trọng và dần thay thế lượng LPG nhập khẩu, mở rộng công suất các kho hiện có kết hợp với triển khai xây dựng các dự án mới để đáp ứng nhu cầu trong nước với quy mô khoảng 1,6 – 2,2 triệu tấn/năm vào năm 2015 và đạt quy mô khoảng 2,5 – 4,6 triệu tấn/năm vào năm 2025. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu dự trữ tối thiểu đạt trên 15 ngày cung cấp trong giai đoạn đến năm 2015.

- Về phát triển thị trường tiêu thụ khí: tiếp tục phát triển thị trường điện là thị trường trọng tâm tiêu thụ khí (bao gồm cả LNG) với tỷ trọng khoảng 70% - 85% tổng sản lượng khí, đáp ứng nguồn nhiên liệu khí đầu vào để sản xuất điện, đẩy mạnh sử dụng khí và sản phẩm khí trong sản xuất hóa dầu, sinh hoạt đô thị và giao thông vận tải nhằm góp phần bảo đảm môi trường và nâng cao giá trị gia tăng của khí. Phấn đấu phát triển thị trường khí với quy mô 17 – 21 tỷ m3/ năm vào năm 2015 và 22 – 29 tỷ m3/năm vào giai đoạn 2016 – 2025.

Kết hợp hài hòa các nguồn lực của Nhà nước và các thành phần kinh tế để phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững các khâu trong ngành công nghiệp khí.

· Định hướng phát triển

a) Tìm kiếm thăm dò và khai thác khí trong nước

Các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác khí trong nước thực hiện theo Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

b) Hệ thống đường ống thu gom khí

- Giai đoạn đến năm 2015
Khu vực bể Cửu Long: phát triển các hệ thống đường ống thu gom khí tự nhiên/đồng hành từ các mỏ Rồng, Đồi Mồi, Tê Giác Trắng, Hải Sư Đen, Hải Sư Trắng, kết nối với giàn khí nén trung tâm của mỏ Bạch Hổ; đường ống kết nối mỏ Sư Tử Trắng với giàn khai thác khí mỏ Sư Tử Vàng, dự kiến công suất khoảng 1,5 tỷ m3/năm. Khí tự nhiên/đồng hành thuộc khu vực Lô 01&02 và các lô lân cận được thu gom để bổ sung nguồn cung cấp khí cho Hệ thống đường ống Rạng Đông – Bạch Hổ - Dinh Cố.

Khu vực bể Nam Côn Sơn: triển khai xây dựng các hệ thống đường ống thu gom khí từ các mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, Lan Tây, Thiên Ưng, Chim Sáo và các mỏ khác nhằm cung cấp bổ sung khoảng 3 tỷ m3/năm cho thị trường khu vực Nam Bộ.

Khu vực bể Malay – Thổ Chu: xây dựng đường ống kết nối mỏ Hoa Mai và Lô 46 với hệ thống đường ống PM3 – Cà Mau từ năm 2013. Khí của các mỏ đã phát hiện thuộc Lô B & 48/95, 52/97 và các lô lân cận như 46, 50, 51 đưa về đường ống Lô B – Ô Môn và PM3 – Cà Mau.

Khu vực Bắc Bộ: kết nối các nguồn khí thuộc khu vực phía Bắc bể Sông Hồng (Lô 102 – 106, 103 – 107, …) thành cụm và nghiên cứu đặt giàn công nghệ trung tâm tại mỏ Thái Bình (Lô 102 – 106). Xây dựng đường ống thu gom khí từ các mỏ thuộc các Lô 111, 112, 113 về giàn xử lý khí trung tâm của Lô 113.

- Giai đoạn năm 2016 – 2025
Khu vực Nam Bộ: tiến hành kết nối các mỏ Rồng Vĩ Đại, Hải Âu, Thiên Nga và các mỏ lân cận nhằm bổ sung nguồn cung cấp khí cho hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 1 và Nam Côn Sơn 2 trong giai đoạn năm 2017 – 2019. Xây dựng hệ thống đường ống kết nối các mỏ thuộc Lô 46-2 như Rạch Tàu, Khánh Mỹ, Phú Tân với hệ thống đường ống PM3 – CAA của bể Malay – Thổ Chu từ năm 2019. Xây dựng đường ống từ bể Phú Khánh về bể Cửu Long, từ bể Tư Chính – Vũng Mây về bể Nam Côn Sơn trên cơ sở các kết quả tìm kiếm thăm dò ở khu vực này.

Khu vực phía Nam bể Sông Hồng: trong trường hợp có công nghệ phù hợp để phát triển, khai thác các mỏ có hàm lượng CO2 cao, đưa khí về giàn xử lý khí Trung tâm trên mỏ Sư Tử Biển (Lô 118) nhằm thu gom khí từ các mỏ lân cận như Cá Heo (Lô 119), 115-A (Lô 115).

c) Hệ thống đường ống chính vận chuyển khí ngoài khơi

- Giai đoạn đến năm 2015
Triển khai đầu tư xây dựng theo các giai đoạn hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 2 (Hải Thạch, Mộc Tinh, Thiên Ưng về Vũng Tàu) đưa vào vận hành từ năm 2013 – 2014 với công suất thiết kế 7 tỷ m3/năm nhằm vận chuyển kịp thời khí và condensate thương phẩm từ các mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh, Thiên Ưng cũng như các mỏ lưới phát hiện tại bể Nam Côn Sơn, Tư Chính – Vũng Mây về bờ phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng tăng của khu vực Đông Nam Bộ.

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống đường ống Lô B – Ô Môn đưa vào vận hành từ năm 2014, phù hợp với tiến độ phát triển các nguồn khí tại khu vực Lô B; đồng thời bố trí các đầu chờ ở ngoài khơi, trên bờ tại khu vực miền Tây Nam Bộ nơi hệ thống đường ống đi qua để phát triển các hộ tiêu thụ khí công nghiệp.

Tích cực nghiên cứu và triển khai xây dựng các hệ thống đường ống dẫn khí tại khu vực phía Bắc bể Sông Hồng (từ các mỏ Thái Bình, Hàm Rồng thuộc Lô 102 – 106, Bạch Long, Hồng Long, Hoàng Long thuộc Lô 103 – 107/04) về khu vực tỉnh Thái Bình nhằm mục tiêu trước tiên là cung cấp khí cho thị trường tiêu thụ hiện có tại tỉnh Thái Bình và từng bước mở rộng ra các tỉnh/thành phố khác thuộc đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, …).

Phát triển hệ thống đường ống vận chuyển khí thiên nhiên cho khu vực phía Nam bể Sông Hồng. Phụ thuộc vào kết quả thẩm lượng, dự kiến xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí từ mỏ Báo Vàng (Lô 113) về tỉnh Quảng Trị với chiều dài khoảng 120 km, công suất thiết kế khoảng 1 – 3 tỷ m3/năm.

- Giai đoạn năm 2016 – 2025 

Trên cơ sở kết quả tìm kiếm thăm dò các nguồn khí thuộc khu vực bể Phú Khánh với khả năng khai thác dự kiến khoảng 1,5 tỷ m3/năm từ sau năm 2019, nghiên cứu xây dựng hệ thống đường ống mới trong giai đoạn sau năm 2019 dẫn khí từ bể Phú Khánh về khu vực Sơn Mỹ (Bình Thuận) và kết nối với hệ thống đường ống thu gom mỏ Bạch Hổ.

Nghiên cứu khả năng vận chuyển khí từ phần trữ lượng gia tăng (nếu có) tại Lô B&48/95, 52/97 và mỏ lân cận.

Phát triển hệ thống đường ống vận chuyển khí thiên nhiên cho khu vực phía Nam bể Sông Hồng. Trong giai đoạn này, dự kiến xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí từ các mỏ thuộc các Lô 117 – 118 – 119 về tỉnh Quảng Ngãi/Quảng Nam với công suất thiết kế khoảng 2 – 4 tỷ m3/năm.

Tiếp tục nghiên cứu phương án nhập khẩu khí qua hệ thống TRANS ASEAN và qua các hệ thống đường ống PM3-CAA, Lô B, Nam Côn Sơn 1 hoặc Nam Côn Sơn 2.

d) Hệ thống đường ống dẫn khí trên bờ

- Giai đoạn đến năm 2015
Tiếp tục nghiên cứu và triển khai dự án đường ống Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1. Nghiên cứu và phát triển hệ thống đường ống từ Nhà máy điện Nhơn Trạch đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch, từ Nhà máy điện Hiệp Phước đến Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu công nghiệp Thủ Thiêm.

Trên cơ sở cân đối cung cầu khí giữa 2 khu vực, nghiên cứu xây dựng dự án đường ống kết nối Đông – Tây Nam Bộ từ Hiệp Phước đến Ô Môn để có cơ sở hạ tầng nhằm thực hiện điều tiết nguồn khí giữa hai khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, cung cấp khí cho các hộ công nghiệp dọc theo tuyến ống. Công suất thiết kế khoảng 2 – 5 tỷ m3/năm, tổng chiều dài khoảng 180 km.

Đầu tư hệ thống đường ống nối từ kho LNG Nam Bộ về GDC hiện hữu để vận chuyển khí LNG nhập khẩu hòa vào hệ thống cung cấp khí Nam Bộ.

Tại khu vực miền Bắc, xây dựng hệ thống đường ống trên bờ với công suất khoảng 1 – 3 tỷ m3/năm, dẫn khí phục vụ cho các hộ tiêu thụ khí của tỉnh Thái Bình.

Phát triển hệ thống phân phối khí thấp áp trên toàn quốc để phát triển sử dụng khí trong các lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, … nhằm đảm bảo điều tiết ổn định, an toàn hệ thống khí, gia tăng giá trị các dự án khí, đồng thời góp phần hiện đại hóa các ngành kinh tế, xã hội, giảm ô nhiễm môi trường.

- Giai đoạn năm 2016 – 2025
Tiếp tục nghiên cứu và triển khai giai đoạn 2 của dự án đường ống Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đưa khí đến các khu công nghiệp thuộc Đồng Nai, Biên Hòa, Bình Dương và Nhà máy điện Thủ Đức.

Nghiên cứu và xây dựng đường ống dẫn khí từ Hiệp Phước – Bình Chánh – Đức Hòa nhằm mở rộng khả năng cấp khí đến các hộ tiêu thụ khí ở Long An, khu vực phía Nam và Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vận hành vào năm 2017.

Trên cơ sở khả năng gia tăng nguồn cấp khí tại Bắc Trung Bộ (từ nguồn trong nước hoặc nhập khẩu) và quy hoạch phát triển thị trường khí sau này, xem xét xây dựng hệ thống đường ống khép kín trên bờ thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng nối giữa Thái Bình – Hải Phòng – Hà Nội có khả năng vận chuyển khoảng 1 – 2 tỷ m3/năm. Hệ thống đường ống có khả năng kết nối thêm với đường ống nhập khẩu khí từ kho LNG Nghi Sơn – Thanh Hóa trong trường hợp dự án nhập khẩu khí về khu vực này được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, trong trường hợp có thêm các phát hiện khí tại các Lô 111 đến Lô 120, nguồn cấp khí sẽ được bổ sung cho khu vực Trung Trung Bộ, từng bước nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ, quy hoạch hệ thống đường ống vận chuyển trên bờ, kết nối giữa 2 khu vực thị trường dự kiến phát triển đầu tiên tại miền Trung là tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi/Quảng Nam để cung cấp khí cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Nhà máy xử lý khí (GPP)
- Giai đoạn đến năm 2015
Miền Đông Nam Bộ: đầu tư nâng cấp, mở rộng 02 nhà máy xử lý khí hiện có tại Dinh Cố, đồng thời tích cực triển khai dự án đầu tư mới 01 nhà máy xử lý khí đồng bộ với dự án đường ống Nam Côn Sơn thứ 2 từ năm 2013 – 2014 nhằm gia tăng giá trị sử dụng của khí trên cơ sở phù hợp với tình hình gia tăng sản lượng khí khai thác của bể Cửu Long và Nam Côn Sơn theo các phương án dự báo sản lượng khai thác khí.

Miền Tây Nam Bộ: triển khai dự án đầu tư GPP gần Trung tâm phân phối khí Cà Mau để xử lý chung nguồn khí từ hệ thống đường ống PM3 và Lô B về Cà Mau, để tách ethane, LPG và condensate, gia tăng giá trị tài nguyên.

Khu vực phía Bắc: nghiên cứu và triển khai xây dựng GPP tại tỉnh Thái Bình và Quảng Trị cùng thời gian với việc xây dựng đường ống từ các Lô 102 – 106 và 111 – 113.

- Giai đoạn năm 2016 – 2025
Khu vực tỉnh Quảng Ngãi/Quảng Nam: nghiên cứu, xây dựng mới GPP với lưu lượng dự kiến khoảng 1 – 4 tỷ m3/năm, vận hành từ năm 2018 để xử lý khí từ các Lô 115, 117, 118, 119 và các lô khác thuộc khu vực phía Nam bể trầm tích Sông Hồng.

e) Kho chứa LPG đầu mối

Tổng sức chứa các kho LPG cần bổ sung tối thiểu trên phạm vi cả nước giai đoạn năm 2011 – 2015 vào khoảng 14.000 đến 27.500 tấn, giai đoạn năm 2016 – 2025 vào khoảng 54.000 đến 85.000 tấn.

Mở rộng công suất của các kho hiện có, đồng thời triển khai các dự án xây mới để sức chứa tối thiểu đạt 75.600 đến 85.600 tấn vào năm 2015 và đạt khoảng 127.600 đến 176.600 tấn vào năm 2025. Các kho LPG đầu mối tập trung chủ yếu tại một số tỉnh/thành phố của từng khu vực như: Hải Phòng (Bắc Bộ), Thanh Hóa, Hà Tĩnh (Bắc Trung Bộ), Đà Nẵng, Quảng Ngãi (Trung Bộ) và Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh (Nam Bộ) …

2.1.2. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch
Trong thực tế việc thực hiện quy hoạch như sau :

1. Đã đưa nhà máy lọc dầu Dung Quất vào vận hành từ tháng 04 năm 2009 và đưa vào vận hành ổn định từ tháng 06 năm 2010. 

2. Đã khởi công xây dựng Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn năm 2009

3. Đã xúc tiến thành lập Ban QLDA Tổ hợp Lọc hoá dầu Long Sơn. Hiện tạm ngưng hoạt động do đối tác Vênezuela chưa tham gia.

4. Đã có thiết kế các nhà máy lọc dầu Vũng Rô, Cần Thơ. Chuẩn bị khởi công xây dựng

5. Đã thành lập Ban QLDA Tổ hợp lọc hoá dầu Nam Vân Phong (của Petrolimex)

6. Đang xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ của PVOIL

7. Đang chuẩn bị xây dựng các nhà máy nhiên liệu sinh học ở Quảng Ngãi, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu.

8. Đã xây dựng xong giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng hệ thống kho lạnh cảng Thị Vải

Do quy hoạch chính thức về hệ thống sản xuất LPG ở giai đoạn trước nằm trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025” được phê duyệt vào tháng 3 năm 2011 nên việc đánh giá thực hiện quy hoạch chưa có đủ dữ liệu, cơ sở để thực hiện một cách hoàn chỉnh.
2.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI QUY HOẠCH CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LPG

Trong giai đoạn 2006 đến nay ở Việt Nam chưa có quy hoạch tổng thể về hệ thống phân phối LPG  mà mới chỉ có một số địa phương lập quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh, trạm chiết nạp và kho chứa LPG trên địa bàn. Qua theo dõi việc thực hiện ở các địa phương cho thấy:

- Quy hoạch đã bước đầu giúp cho công tác quản lý nhà nước tại các địa phương đối với việc kinh doanh LPG, chấn chỉnh được hiện tượng đầu tư tràn lan, kém hiệu quả


- Do mỗi địa phương tự lập quy hoạch, thiếu tiêu chí chung nên có những nơi làm quy hoạch còn sơ sài, mới quan tâm đến việc xây thêm cửa hàng với mật độ khá dày, chưa chú trọng đến việc xử lý các cửa hàng hiện có không bảo đảm các tiêu chí về an toàn PCCC, về vệ sinh môi trường và mỹ quan thương mại.

Hệ thống phân phối LPG của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh LPG còn chưa được quy hoạch.
2.3. ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY HOẠCH

2.3.1. Các yếu tố trong nước

2.3.1.1. Các điều kiện xã hội, kỹ thuật công nghệ và nguồn lực tự nhiên có tác động đến quy hoạch sản xuất và phân phối LPG. 

· Các yếu tố xã hội

Một trong những yếu tố xã hội quan trọng đó là dân số và lao động. Việt Nam là một nước đông dân với khoảng 90 triệu dân (năm 2013). Tốc độ tăng dân số khá cao trên 1,3%/năm, những vùng đô thị, vùng kinh tế trọng điểm đang có mật độ dân số rất cao. Đến năm 2015 dự báo Việt Nam sẽ có khoảng 93 triệu người, tỉ lệ đô thị hóa là 36%. Dân số tăng nhanh, thu nhập của người dân cũng đang được tăng lên đáng kể trong những năm tới làm cho sức mua thị trường có xu hướng tăng mạnh. Sự tăng trưởng nhanh của thị trường LPG Việt Nam đã và đang tạo ra một triển vọng mở rộng thị trường đầu ra cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối LPG tại Việt Nam. Trong xu thế đó, các doanh nghiệp có quy mô thị trường rộng, thị phần lớn, năng lực kinh doanh mạnh và uy tín cao sẽ là những doanh nghiệp có nhiều cơ hội chiếm lĩnh thị trường sản phẩm LPG trong quá trình cạnh tranh.

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, mức sống và trình độ người dân được nâng cao, văn hoá và tập quán tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi theo xu hướng ngày càng coi trọng thương hiệu sản phẩm hàng hoá cùng với hai chỉ tiêu truyền thống là: chất lượng và giá cả. Sức tiêu dùng ngày càng tăng, thị hiếu tiêu dùng ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Đây là một trong những điều kiện để mở rộng thị trường tiềm năng trong tương lai gần đối với các doanh nghiệp LPG của Việt Nam. 
Về lao động, Việt Nam cũng là nước có tỷ lệ lao động trong dân số lớn, khoảng trên 53%. Người lao động Việt Nam nói chung có trình độ văn hoá tương đối cao trong khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong số các nước có giá nhân công rẻ và tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao trong khu vực. Mặc dù cung lao động trên thị trường rất cao nhưng hầu hết các doanh nghiệp vẫn đang rất thiếu lao động có trình độ cao như các chuyên gia, các nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp và các nhà quản trị chiến lược có kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh theo cơ chế thị trường thực sự. Thị trường lao động chất lượng cao là một thị trường luôn nóng bỏng và có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp lớn có uy tín. Các doanh nghiệp không những chỉ khó tìm những lao động chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của mình mà còn rất khó giữ các lao động này làm việc với mình lâu dài. Điều này đã khiến cho nguồn lao động đang và sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh cơ bản của doanh nghiệp. Để có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh LPG Việt Nam phải có chiến lược và chính sách nhân sự phù hợp để có thể hấp dẫn nguồn lao động có chất lượng cao và tạo ra lợi thế cạnh tranh từ nguồn nhân lực. 

Một yếu tố xã hội nữa có tác động quan trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh LPG Việt Nam đó là sự thay đổi trong tập quán và thói quen tiêu dùng. Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi phải được tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng cao vừa bảo đảm an toàn máy móc thiết bị và vừa giữ gìn môi trường sống. Đây cũng là xu hướng chung của toàn thế giới và nó sẽ diễn ra nhanh hơn ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm LPG cần có chiến lược sản phẩm phù hợp với thị hiếu và xu hướng chung của khách hàng ở các vùng miền khác nhau khi định hướng người tiêu dùng.

· Các yếu tố kỹ thuật và công nghệ

Trong điều kiện hiện nay thế giới đang có những thay đổi quan trọng trong kỹ thuật công nghệ kể cả trong kỹ thuật - công nghệ chuyên ngành (trong đó có kỹ thuật LPG và các ngành có liên quan như vận tải, kho cảng v.v) và công nghệ quản lý với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin và viễn thông. Những thay đổi trong các lĩnh vực công nghệ đang diễn ra hết sức nhanh chóng đòi hỏi các doanh nghiệp nói riêng và các quốc gia nói chung phải tiếp cận và ứng dụng nhanh những công nghệ mới đó nếu không sẽ sớm bị lạc hậu. Công nghệ chế biến và kinh doanh LPG trên thế giới và Việt Nam cũng đang trong quá trình thay đổi và phát triển để theo kịp với các thay đổi này trên thế giới.

Trong ngành công nghiệp LPG, một số chỉ số tiêu chuẩn về chất lượng và phẩm cấp LPG của Việt Nam chưa được quy định rõ. Điều này đã tạo ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm LPG trong việc định hướng tiêu dùng các sản phẩm LPG có chất lượng cao. Bên cạnh đó, các công cụ đo lường và giám sát chất lượng sản phẩm LPG còn rất thô sơ, các cơ quan quản lý chất lượng của Nhà nước lại thiếu kinh nghiệm và ít được tiếp cận với công nghệ mới nên thường kiểm soát chất lượng không hiệu quả…. Những bất cập đó cũng đang làm cho thị trường kinh doanh LPG rất khó được kiểm soát và trong nhiều trường hợp gây ra những bất lợi cho các doanh nghiệp LPG Việt Nam.

· Nguồn lực và điều kiện tự nhiên

Tiềm lực về nguồn lực và tài nguyên thiên nhiên nói chung của Việt Nam là khá lớn so với khả năng khai thác hiện tại trên nhiều lĩnh vực. Một trong những nguồn lực tự nhiên rất quan trọng liên quan đến kinh doanh LPG là tài nguyên dầu mỏ của Việt Nam. Chúng ta hiện đã và đang khai thác một số mỏ dầu có trữ lượng tương đối lớn. Ngành công nghiệp khai thác dầu khí cũng ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung và trong việc phát triển ngành năng lượng LPG nói riêng. Do vậy, nhu cầu tiêu thụ LPG trong nước một phần có thể được cung cấp ở trong nước bằng nguồn khí khai thác và chế biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, do hiện tại mới chỉ có 01 Nhà máy lọc dầu Dung Quất nên Việt Nam vẫn là phải nhập 70% các sản phẩm LPG từ nước ngoài. Giá của LPG tiêu dùng trong nước vẫn bị ảnh hưởng chính bởi giá LPG trên thế giới. Điều này một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải tồn tại và phát triển doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu sản phẩm LPG độc lập đủ tiềm lực điều tiết và cân đối việc cung cấp LPG cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nền kinh tế quốc dân.  

Như vậy các điều kiện xã hội, kỹ thuật công nghệ và nguồn lực tự nhiên đang và sẽ có nhiều tác động đến sản xuất và kinh doanh LPG. Một mặt trữ lượng dầu thô còn hạn chế và ngành chế biến LPG chưa phát triển. Nhưng mặt khác, ngành chế biến LPG lại phát triển từ điểm xuất phát thấp nên trong những năm tới sẽ có xu hướng phát triển nhanh (cũng như trong phát triển kinh tế). Đây sẽ là các yếu tố sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho cho các doanh nghiệp kinh doanh LPG Việt Nam trong việc đầu tư vào lĩnh vực chế biến LPG, khai thác LPG hoặc đầu tư vào một số ngành năng lượng khác như điện, than. 

2.3.1.2. Các điều kiện chính trị luật pháp và quản lý của nhà nước trong hoạt động sản xuất và kinh doanh LPG 

· Những vấn đề chung về chính trị và luật pháp

Trong quá trình đổi mới, bên cạnh những thành tựu về kinh tế, Việt Nam cũng đổi mới thành công về chính trị. Trước hết đó là sự ổn định về chính trị. Nhà Nước Việt Nam đã và đang tập trung mọi nỗ lực để tiếp tục bảo đảm một nền chính trị xã hội ổn định để tạo nền tảng cho phát triển kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Ở trong nước, các cải cách quan trọng được thực hiện trong đó cải cách hành chính đang được đẩy mạnh ở mọi cấp, mọi ngành và mọi khu vực kinh tế xã hội. Các chính sách và luật pháp cũng đã và đang dần được hoàn thiện theo hướng minh bạch hơn tạo thuận lợi, chủ động và linh hoạt cho các doanh nghiệp. Trong quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế, Việt Nam tiếp tục tăng cường hội nhập, mở rộng và củng cố các mối quan với các nước, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn kinh tế lớn và để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và kinh doanh của Việt Nam. Đây là những điều kiện chung rất quan trọng đối với mọi lĩnh vực sản xuất và kinh doanh LPG củaViệt Nam.

Mặc dù vậy, do đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên vẫn còn nhiều vấn đề bất cập về luật pháp và môi trường pháp lý đối với các hoạt động sản xuất và kinh doanh LPG. Cơ chế thị trường chưa được vận hành hoàn hảo, nhiều lĩnh vực chưa được thị trường hoá, còn mang tính bao cấp. Hệ thống luật pháp chưa đầy đủ chồng chéo và hiệu lực thi hành pháp luật chưa cao. Điều này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khó kiểm soát và bất bình đẳng trong kinh doanh LPG. Những yếu tố này đã tạo ra các khó khăn và thách thức lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh LPG do Nhà nước chiếm cổ phần chi phối trong quá trình kinh doanh khi vừa phải thực hiện vai trò chính trị là bình ổn và đảm bảo cung cấp LPG cho các vùng miền, vừa kinh doanh đảm bảo có lãi và tăng trưởng qua các năm.

· Quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh LPG
Đến nay, Chính phủ Việt Nam vẫn coi kinh doanh LPG là lĩnh vực rất quan trọng nên kiểm soát hết sức chặt chẽ. Mục tiêu quản lý của Nhà nước là nhằm khai thác sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng ngày càng cao để phát triển đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Quan điểm quản lý Nhà Nước đối với lĩnh vực kinh doanh LPG được thể hiện ở hai khía cạnh quan trọng đó là:  

· Quản lý nguồn năng lượng LPG với ý nghĩa là mặt hàng chiến lược đối với sự phát triển của đất nước 
· Quản lý các doanh nghiệp kinh doanh LPG trên thị trường. 
Chính vì hai quan điểm này nên kinh doanh LPG vẫn đang và sẽ vẫn được coi là ngành kinh doanh có điều kiện. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để kiểm soát hoạt động kinh doanh LPG trên tất cả các lĩnh vực. Các quy định và văn bản pháp lý này đã và đang được hoàn thiện để tạo điều kiện và môi trường thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh LPG cũng như đưa ra các yêu cầu đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh LPG phải hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và bài bản hơn trên tất cả các mặt. Cụ thể là:
- Về quản lý chất lượng sản phẩm LPG. Gần đây, Nhà Nước cũng đã tiến hành các bước nhằm tăng cường quản lý chất lượng LPG  theo hướng nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn môi trường được xã hội và người tiêu dùng đánh giá cao như Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 07 năm 2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng … Những cơ sở pháp lý này là tiền đề hết sức quan trọng để đảm bảo chất lượng LPG trong nền kinh tế, nhưng trong giai đoạn đầu việc thực hiện nghiêm những quy định này đang làm nảy sinh một số khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh LPG trong việc định hướng người tiêu dùng, dự đoán và bảo đảm nguồn hàng cũng vượt qua các khó khăn về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nếu các quyết định này được thực hiện nghiêm minh và Chính phủ có các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh LPG thông qua việc tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng về sự cần thiết phải tiêu dùng nhiên liệu sạch thì cũng tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp được kinh doanh trong một môi trường pháp lý minh bạch, cơ hội tăng uy tín mở rộng thị trường, cơ hội được cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh LPG.
Tổ chức lại doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về sắp xếp và tổ chức lại các doanh nghiệp Nhà nước trong mọi lĩnh vực trong đó có cả lĩnh vực kinh doanh LPG,  kinh doanh vận tải, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng và các lĩnh vực khác trong nền kinh tế (đặc biệt đối với các tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty Nhà nước). Theo tinh thần của chỉ thị này, các doanh nghiệp Nhà nước sẽ được tổ chức lại thành các công ty TNHH một thành viên hoặc sẽ được cổ phần hóa để trở thành các công ty cổ phần, các công ty liên kết …. 
Đối với hoạt động kinh doanh của Tổng đại lý và Đại lý trong ngành LPG. Theo Nghị định 107/NĐ-CP, các doanh nghiệp làm đại lý và Tổng đại lý kinh doanh LPG cũng phải tuân thủ những điều kiện chặt chẽ hơn trước đây. Để làm thương nhân phân phối LPG cấp I cần có các điều kiện như:

(1) Có đăng ký kinh doanh LPG;

(2) Có kho LPG với tổng sức chứa các bồn tối thiểu 800 m3;

 (3) Có tối thiểu 300.000 chai LPG các loại (trừ chai LPG mini);

 (4) Có trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định của Nghị định 107/NĐ-CP;

(5) Có hệ thống phân phối LPG trực thuộc, bao gồm cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào ô tô và có tối thiểu 20 đại lý kinh doanh LPG (tổng đại lý và đại lý hoặc các đại lý). 
2.3.2. Tác động từ ngoài nước - các cam kết quốc tế về kinh doanh LPG   

Những cam kết của Việt Nam với WTO về mở cửa thị trường cho các loại hàng hóa và dịch vụ đang tác động đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy bên cạnh tuân thủ khung pháp lý của luật pháp Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh LPG cần phải nắm bắt được những cam kết này để có những dự báo tốt về xu thế biến động của thị trường để có thể chủ động đưa ra những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh. Một số cam kết quốc tế và hiệp định quốc tế khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh LPG được thể hiện ở các nội dung chính dưới đây:  

· Đối với lĩnh vực nhiên liệu mà cụ thể là với ngành LPG, Việt Nam chưa đưa ra các cam kết cụ thể đối với ASEAN, APEC và cả trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ. Các cam kết về cắt giảm thuế suất đối với nhập khẩu các sản phẩm LPG cũng chưa được đặt ra trong Hiệp định.

· Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ năng lượng theo lộ trình. Các công ty dịch vụ năng lượng của nước ngoài được phép cạnh tranh với các dự án về năng lượng có liên quan đến khai thác và phát triển, tư vấn quản lý, kiểm tra kỹ thuật và phân tích, sửa chữa cũng như bảo trì các thiết bị trong lĩnh vực dầu khí.

· Việt Nam sẽ cho phép các công ty năng lượng của nước ngoài hoạt động dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam trong thời gian từ 3 năm đến 5 năm tùy theo các loại hình dịch vụ khác nhau. Sau đó, các công ty dịch vụ năng lượng của nước ngoài sẽ có khả năng hoạt động với loại hình 100% vốn sở hữu nước ngoài. Việt Nam cũng cam kết sẽ cung cấp cho các công ty dịch vụ năng lượng nước ngoài với sự ưu đãi như các doanh nghiệp Việt Nam.

· Trong Thỏa thuận Hiệp định song phương BTA và thỏa thuận gia nhập WTO, Việt Nam chưa cam kết mở cửa thị trường phân phối LPG; dịch vụ phân phối dầu thô và các sản phẩm đã qua chế biến được loại trừ khỏi phạm vi cam kết và được thừa nhận là độc quyền tự nhiên; Quyền xuất, nhập khẩu LPG cho các công ty nước ngoài mặc dù chưa được cam kết nhưng Nhà nước đã cho phép các công ty nước ngoài liên doanh với các công ty của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Như vậy, khi các cam kết của chúng ta với WTO được thực hiện thì cạnh tranh trên thị trường Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Áp lực và thách thức sẽ gia tăng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh LPG khi Nhà Nước mở cửa theo lộ trình. 
2.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC

2.4.1. Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những nước có nhu cầu dầu lửa lớn nhất thế giới để phát triển kinh tế. Do đó, Nhà nước Trung Quốc phát triển ngành dầu khí đứng đầu là hai tập đoàn nhà nước PetroChina (CNPC) và Sinopec, đều là doanh nghiệp kinh doanh bán buôn, CNPC chiếm 93% thị trường bán buôn miềm Bắc và Sinopec chiếm 84% thị trường bán buôn miền Nam Trung Quốc. Hai doanh nghiệp này có quyền quyết định về những vấn đề liên quan đến sản xuất và phân phối các sản phẩm dầu mỏ như xăng, dầu lửa và diesel, LPG … Các nhà máy lọc dầu chủ yếu do PetroChina và Sinopec đầu tư xây dựng hoặc liên doanh với nước ngoài. Các nhà máy lọc dầu chủ yếu nằm ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Trung Quốc.

Về phân phối: CNPC phân phối LPG khu vực phía Tây và Tây Bắc, Tứ Xuyên, Sinopec phân phối LPG phía Bắc Trung Quốc, Đông, Đông Nam và Tây Nam Trung Quốc. Hệ thống phân phối LPG của Trung Quốc gồm 3 cấp: Doanh nghiệp bán buôn - Doanh nghiệp bán lẻ, hộ tiêu dùng lớn - Người tiêu thụ cá nhân.

Về hệ thống giá cả, Chính phủ Trung Quốc kiểm soát giá cả LPG trong nước bằng hệ thống giá chuẩn, do Hội đồng Kế hoạch phát triển Nhà nước định giá trên cơ sở tham khảo giá các sản phầm dầu trên thị trường Singapore, Rotterdam và NewYork (giá FOB dầu thô trung bình hàng tháng cũng như giá cả thị trường Singapore, Rotterdam và NewYork).

Hệ thống bán lẻ của Trung Quốc qua các trạm dịch vụ, PetroChina chiếm 15% số trạm dịch vụ, Sinopec chiếm 35,3% số trạm dịch vụ trên toàn Trung Quốc. Ngoài ra, các doanh nghiệp nước ngoài cũng tham gia vào hệ thống phân phối sản phẩm dầu mỏ tại Trung Quốc như Exxon Mobill, PB, Idemitsu, Kosan… Hai doanh nghiệp này được phép thiết lập giá bán lẻ trong phạm vi lên đến 8% trên hoặc dưới mức giá chuẩn do Nhà nước quy định.

Vận tải đường ống: Hai doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc đều triển khai xây dựng đường ống vận chuyển LPG từ các nhà máy lọc dầu đến các kho lưu trữ và phân phối bán buôn. PetroChina có tuyến đường ống từ nhà máy lọc dầu Tây Bắc tới Tây Nam Trung Quốc dài 1.250 km chạy qua Lan Châu, Thành Đô. Sinopec Corp có tuyến ống vận chuyển LPG từ nhà máy lọc hoá dầu tại thành phố Mậu Danh, Quảng Đông tới Côn Minh…

2.4.2. Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia không có nguồn dầu mỏ tự nhiên, nguyên liệu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của Hàn Quốc hoàn toàn là nguồn nhập khẩu. Dầu chiếm thị phần lớn nhất của tổng tiêu thụ năng lượng của Hàn Quốc, mặc dù thị phần đã giảm trong những năm gần đây.According to the 2008 BP Statistical Energy Survey, South Korea consumed an average of 2371.46 thousand barrels a day of oil in 2007, 2.72% of the world total and a change from 2006 of 53.65 tbpd. Hàn Quốc là nhà nhập khẩu ròng dầu lớn thứ năm trên thế giới. Chính phủ Hàn Quốc có chính sách đa dạng hóa nguồn cung cấp dầu mỏ nhập khẩu thông qua Tổng công ty dầu quốc gia Hàn Quốc (KNOC), đảm bảo nguồn LPG dự trữ đủ sử dụng trong 90 ngày.

Hệ thống sản xuất sản phẩm LPG của Hàn Quốc chủ yếu tập trung ở phía Nam bao gồm Ulsan và Busan, các nhà máy lọc dầu được quy hoạch tập trung, trong đó có nhà máy sản xuất các sản phẩm cặn của các nhà máy lọc dầu khác. 

Hệ thống phân phối: Hàn Quốc có hệ thống vận tải đường ống LPG từ Ulsan đến Seuol dài hơn 500 km, chạy dọc tuyến quốc lộ từ thành phố Ulsan đến thủ đô Seuol; Hệ thống vận tải đường ống chiếm tỷ trọng 85%, vận tải đường sắt chiếm 4%, còn lại vận tải bằng các xe xitec và sà lan trên các sông (11%).

Hệ thống các cửa hàng bán lẻ LPG: Được phân bố đồng đều, các cửa hàng bán lẻ LPG trong các thành phố lớn đều có quy mô vừa và nhỏ, nhiều trạm bơm xăng dầu đồng thời là trạm triết nạp gas cho các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu gas. 

PHẦN II

DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
CHƯƠNG III

CÁC YẾU TỐ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN                          QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LPG
3.1. CÁC YẾU TỐ QUỐC TẾ 

3.1.1. Cung cầu khí hoá lỏng, tình hình cạnh tranh trên thế giới, khu vực và tác động đối với Việt Nam

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) với thành phần chính là propane và butane là sản phẩm của quá trình xử lý khí hoặc nhà máy lọc dầu. LPG hiện nay được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, thương mại dân dụng … và thị trường phát triển tương đối mạnh mẽ tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

So với các dạng nhiên liệu khác như than đá, dầu mỏ … LPG là nhiên liệu sạch và an toàn hơn. Cùng với sự ưu việt của dạng năng lượng này và sự phát triển, nhu cầu LPG hiện nay rất lớn với sản lượng tiêu thụ cao tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển, mức sống cao như khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Bắc Á. Tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng tại các quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, dự báo trong thập kỉ tới thị trường tiêu thụ sẽ chuyển dịch mạnh sẽ sang các nước này và trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao nhất thế giới.

Trong giai đoạn 2000 – 2012, tổng lượng nhu cầu LPG tăng trung bình gần 3%/năm đạt mức tiêu thụ khoảng 223,5 triệu tấn năm 2012. Châu Á – Thái Bình Dương với các nước có tốc độ trăng trưởng kinh tế nhanh như Trung Quốc, Ấn Độ cùng một số nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc là khu vực có mức tiêu thụ LPG lớn nhất thế giới đạt khoảng 80 triệu tấn LPG vào năm 2012 chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu thế giới. Trong khi đó, khu vực Bắc Mỹ với 2 quốc gia Mỹ và Canada tiêu thụ hơn 50 triệu tấn LPG/năm. Đây là 2 khu vực có lượng tiêu thụ lớn nhất thế giới và dự báo sẽ tiếp tục trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng khoảng 0,5% đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và 2%/năm đối với khu vực Bắc Mỹ giai đoạn từ nay tới năm 2025. Dự báo tới năm 2025, tổng nhu cầu LPG thế giới ước đạt 280 triệu tấn, trong đó khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chiếm khoảng 38,89%; Trung Đông 10,5%; Bắc Mỹ 20,78%, Mỹ Latinh 7,6%, Châu Âu 15,33%, Liên Xô cũ 4,64% và các khu vực khác khoảng 1,26%.
Biểu đồ 3.1.
Dự báo nhu cầu LPG thế giới giai đoạn 2015 – 2025 
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(Nguồn: Wood Mackenzie - 2012
Cũng giống như các thị trường hàng hóa khác, nhu cầu LPG trong giai đoạn hiện nay luôn được đáp ứng đủ từ các nước có trữ lượng tài nguyên dầu khí phong phú và chủ yếu là từ khu vực Trung Đông với sản lượng sản xuất LPG khoảng 52 triệu tấn năm 2011, chiếm gần 22% sản lượng toàn cầu; xuất khẩu ròng khoảng 28,7 triệu tấn. Dự báo sản lượng LPG ở Trung Đông đạt khoảng 67,7 triệu tấn vào năm 2014. 

Trong tổng nguồn cung LPG thế giới, sản xuất LPG khu vực Bắc Mỹ với hai quốc gia là Mỹ và Canada chiếm tỷ trọng sản xuất khoảng 23% tổng lượng cung toàn cầu. Sản xuất LPG của Mỹ và Canada được dự báo sẽ tiếp tục tăng và đạt mức sản lượng khoảng 57,7 triệu tấn vào năm 2014. Mặc dù là khu vực có mức sản xuất LPG lớn nhất thế giới nhưng sản xuất tại Mỹ và Canada chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nội địa. Phần sản lượng rất nhỏ dành cho xuất khẩu.

Trong tương lai, cùng với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật dự báo sản lượng sản xuất của khu vực Bắc Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao chủ yếu là nhờ sự gia tăng sản lượng từ khai thác khí đá phiến/khí trong tầng đá móng (shale gas) phục vụ cho nhu cầu sử dụng các sản phẩm khí tại khu vực này.

Các quốc gia ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương (gồm cả Australia) sản xuất khoảng 15 triệu tấn LPG vào năm 2011, tăng gần 1 triệu tấn so với năm 2010. Dự báo sản lượng LPG của các nước Đông Nam Á- Thái Bình Dương sẽ tăng lên khoảng 16,4 triệu tấn vào năm 2014. 

Mặc dù thị trường LPG khá ổn định về nguồn cung tuy nhiên trong nhiều diễn biến đặc biệt, thị trường LPG cũng có những biến động bất thường do cung cầu thị trường bị chi phối bởi giá LPG có liên quan trực tiếp với giá dầu thô thế giới. Bất cứ một biến động dù lớn hay nhỏ nào trên thị trường dầu thô cũng có ảnh hưởng tới giá LPG và diễn biến cung cầu thị trường. Cùng với đó, khu vực sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới là Trung Đông lại luôn đối mặt với những bất ổn chính trị khá dai dẳng và luôn đặt thị trường năng lượng vào các diễn biễn phức tạp. 

Trong suốt giai đoạn 2011 – 2012, mức giá trung bình dầu thô thế giới luôn xấp xỉ ở ngưỡng 100 USD/thùng và theo nhận định của OPEC đây là mức giá hợp lý cần thiết phải duy trì. Như vậy, có thể nói một mặt bằng giá dầu mới đã được thiết lập và trong điều kiện khu vực Trung Đông - Bắc Phi, nơi có sản lượng dầu thô lớn nhất thế giới luôn đặt trong diễn biến căng thẳng và bạo lực có thể bùng phát bất kì lúc nào thì mức giá dầu nêu trên là mức cơ sở cho giá các loại năng lượng khác có quan hệ/liên kết với dầu. Đồng thời, giá dầu cũng có mối quan hệ mật thiết với thị trường tài chính, tiền tệ cũng như các chỉ số kinh tế của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc. Những dự báo kinh tế mới nhất trong giai đoạn 2012 – 2015 và những lạc quan về nền kinh tế thế giới trong giai đoạn cuối của thập kỉ này cũng như những năm đầu của thập kỉ sau từ sự phục hồi của nền kinh tế các nước Mỹ, Châu Âu sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và kì vọng tăng trưởng từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ … là cơ sở để dự báo giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao trong giai đoạn tới. Và như vậy, giá LPG cũng được dự báo sẽ tiếp tục chu kì tăng giá kéo dài từ nay cho tới giai đoạn 2025. Thị trường LPG thế giới cũng sẽ có những tăng trưởng đáng kể và dự báo sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Đông Bắc Á.

3.1.2. Tác động của hội nhập kinh tế thế giới và khu vực đối với hệ thống sản xuất và phân phối khí hoá lỏng của Việt Nam
Đặc thù của công nghiệp dầu khí là có tính liên kết hoạt động tương hỗ rất cao, phạm vi không chỉ một quốc gia, một khu vực, mà nó mang tính toàn cầu. Nhận thấy được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, ngay sau khi hòa bình lập lại (1954), Chính phủ Việt Nam đã có chủ trương hợp tác với nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Phạm vi hợp tác ban đầu là trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và chủ yếu với các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây. Hiện nay, hợp tác quốc tế đã phát triển ở mọi lĩnh vực hoạt động dầu khí, từ tìm kiếm thăm dò, khai thác đến vận chuyển, chế biến và phân phối, với nhiều đối tác trong khu vực và trên thế giới. 

Bối cảnh chung hiện nay :

Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trong thập niên tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh giành tài nguyên và lãnh thổ, nạn khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia có thể gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên… buộc các quốc gia phải có chính sách đối phó và phối hợp hành động. Các nước ASEAN bước vào thời kỳ hợp tác mới theo Hiến chương ASEAN và xây dựng Cộng đồng dựa trên ba trụ cột: chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội; hợp tác với các đối tác tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu. ASEAN đang ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong một cấu trúc khu vực đang định hình nhưng cũng phải đối phó với những thách thức mới.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn. Tuy vậy, vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, nhất là tranh giành ảnh hưởng, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, tài nguyên … Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước ngày càng trở thành phổ biến. Kinh tế tri thức phát triển mạnh, do đó con người và tri thức càng trở thành nhân tố quyết đinh sự phát triển của mỗi quốc gia.

Sau khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tương quan sức mạnh của các nền kinh tế và cục diện phát triển toàn cầu thay đổi với sự xuất hiện những liên kết mới. Vị thế của châu Á trong nền kinh tế thế giới đang tăng lên; sự phát triển mạnh mẽ của một số nước khu vực trong điều kiện hội nhập Đông Á và việc thực hiện các hiệp định mậu dịch tự do ngày càng sâu rộng, mở ra thị trường rộng lớn nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt. Quá trình tái cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài chính toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học, công nghệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Mặt khác, khủng hoảng còn để lại hậu quả nặng nề, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy trở thành rào cản lớn cho thương mại quốc tế. Kinh tế thế giới tuy đã bắt đầu phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, bất ổn; sự điều chỉnh chính sách của các nước, nhất là những nước lớn sẽ có tác động đến nước ta.

Trước xu thế hội nhập quốc tế đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, cần xem xét đánh giá một cách toàn diện những yếu tố tác động của hội nhập kinh tế thế giới đến sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí nói chung, sản xuất LPG nói riêng, từ đó có những chính sách thích hợp nhằm tận dụng cơ hội và thuận lọi cũng như khắc phục những khó khăn, thách thức nẩy sinh từ quá trình hội nhập đó. Tác động của hội nhập kinh tế thế giới đối với hoạt động sản xuất và phân phối LPG Việt Nam trong giai đoạn quy hoạch thể hiện qua các cơ hội cũng như những thách thức sau :

· Cơ hội:

- Giá nguyên liệu đầu vào rẻ hơn và thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn. Bằng việc giảm thuế và tiến tới xóa bỏ thuế nhập khẩu sẽ làm cho đầu vào của ngành sản xuất LPG rẻ hơn. Trong đó đặc biệt là máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu nhập từ các nước ASEAN cũng như WTO. Nguồn nguyên, vật liệu đầu vào rẻ hơn sẽ giảm được giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm LPG ở thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới.

- Môi trường đầu tư và thu hút đầu tư tốt hơn. Hội nhập không chỉ là chủ trương của Việt Nam mà còn là xu thế chung của hoạt động kinh tế toàn thế giới. Tất cả các quốc gia, mọi tổ chức kinh tế đều xem xét tới việc đầu tư ra nước ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài. Với xu hướng đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hóa dầu trong giai đoạn quy hoạch trong việc thu hút đầu tư.

- Môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện: khi Việt Nam là thành viên của WTO và AFTA thì các hoạt động sản xuất kinh doanh phải chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực sản xuất và dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hơn, tôn trọng quyền của người tiêu dùng, hàng hoá với mẫu mã chất lượng được cải thiện, hoạt động dịch vụ khách hàng chu đáo hơn.

- Nâng cao trình độ tri thức kinh tế : Hội nhập tạo điều kiện để người lao động tiếp xúc và làm quen, học hỏi phương pháp quản lý, phương pháp làm việc, cách thức kinh doanh với các công ty và các nền kinh tế khác. Đó là môi trường thuận lợi giúp cán bộ nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn trong việc triển khai các dự án sản xuất LPG và trong hoạt động phân phối sản phẩm.

· Thách thức :

- Cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm quyết liệt hơn: hội nhập là mở cửa thị trường, tự do hóa thương mại và cắt giảm thuế nhập khẩu. Các chính sách bảo hộ của nhà nước, đặc biệt là bảo hộ bằng hàng rào thuế quan và hạn ngạch sẽ dần bị bãi bỏ, thị trường cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn. Sự hỗ trợ của nhà nước đơn thuần mang tính chỉ dẫn, điều tiết ở tầm vĩ mô, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải thực sự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của mình. Sản phẩm LPG sản xuất trong nước sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm nhập khẩu cùng loại đến từ các nước ASEAN cũng như các nước thành viên WTO. 

- Cạnh tranh trong thu hút đầu tư sẽ cao hơn: Cạnh tranh quyết liệt không chỉ ở lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm mà ngay chính lĩnh vực đầu tư sản xuất. Khi hàng rào thuế quan được rỡ bỏ, thì các nhà đầu tư sẽ tìm nơi nào có chi phí sản xuất kinh doanh thấp nhất để đầu tư. Vì vậy, các nước trong khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ có sự canh tranh lẫn nhau trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án sản xuất LPG.

- Cạnh tranh về giá sản phẩm: Giá các sản phẩm LPG sản xuất trong nước đôi khi cao hơn so với các nước trong khu vực, một phần do không chủ động được giá nguyên liệu đầu vào, một phần do năng lực kinh nghiệm quản lý còn yếu kém, dẫn đến lãng phí chi tiêu, tăng chi phí sản xuất.

Như vậy những cơ hội và thách thức đặt ra với sản xuất và phân phối LPG của Việt Nam là rất lớn. Nếu lường trước được mọi diễn biến thị trường, đón đầu những cơ hội và vượt qua những thách thức, hệ thống sản xuất và phân phối LPG nước ta nhất định sẽ phát triển nhanh và bền vững, đem lại nguồn lợi kinh tế, góp phần đắc lực vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.

3.2. CÁC YẾU TỐ TRONG NƯỚC :
3.2.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và những dự báo thời kỳ 2016-2030

Ở giai đoạn trước, trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010, chúng ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tuy nhiên những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát triển chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa vững chắc. Công tác quy hoạch, kế hoạch và việc huy động, sử dụng các nguồn lực còn hạn chế, kém hiệu quả, đầu tư còn dàn trải. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung còn nhiều bất cập. Tăng trưởng kinh tế vẫn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu. Môi trường ở nhiều nơi đang bị ô nhiễm nặng; tài nguyên, đất đai chưa được quản lý tốt, khai thác và sử dụng kém hiệu quả, chính sách đất đai có mặt chưa phù hợp. Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Nền tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa được hình thành đầy đủ. Từ những thực tiễn phát triển đất nước và kết quả thực hiện chiến lược 10 năm qua, đòi hỏi phải có định hướng phát triển kinh tế xã hội đúng đắn trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn từ nay đến 2020.

Định hướng đặt ra là phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp, hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu; vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Phát triển kinh tế tri thức. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh. Trong đó chú trọng vào 12 điểm sau:

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

- Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.

- Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững

- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh.

- Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

- Phát triển hài hòa, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới.

- Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế.

- Phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo.

- Phát triển khoa học và công nghệ là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững.

- Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

- Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

3.2.2. Vị trí, vai trò của mặt hàng, hệ thống sản xuất và phân phối LPG trong nền kinh tế quốc dân
Trong xu thế hội nhập phát triển của thời đại, nhu cầu tiêu dùng trong xã hội nói chung không ngừng cải thiện nâng cao, các thành tựu khoa học công nghệ đă được ứng dụng rộng rãi nhằm mang lại nền văn minh cho toàn nhân loại. Mặc dù ra đời sau các loại chất đốt truyền thống song LPG đă có ưu thế vượt trội về tính tiện lợi cũng như​ hiệu quả kinh tế, được xã hội chấp nhận và ngày càng phát triển. Điều đó đã đưa ngành hàng LPG nhanh chóng có được chỗ đứng trên thị trường và không ngừng phát triển, trở thành mặt hàng chất đốt thiết yếu trong đời sống nhân dân từ thành thị tới nông thôn, từ vùng rừng nói tới miền biển. LPG đang dần thay thế các loại nhiên liệu khác như than củi, dầu, rơm rạ ... Thực tế hiện nay và trong tương lai dầu mỏ và khí đốt luôn là nguồn tài nguyên quý hiếm, là nguồn năng lượng, nguyên liệu chủ yếu, chiếm tỉ trọng lớn trong các nguồn năng lượng trên thế giới. Dầu khí luôn là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách năng lượng của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Tuy LPG chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 3% tổng năng lượng được sử dụng trên thế giới nhưng nó có những công dụng quan trọng. LPG với đặc tính là cháy sạch, hiệu quả, do vậy được coi là nhiên liệu lý tưởng để phục vụ ngành điện, công nghiệp, sinh hoạt và là nguyên liệu sản xuất phân bón, hóa chất và nhựa. LPG trên toàn cầu được ứng dụng rộng răi trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp hàn cắt trong đóng tàu thuyền, luyện đúc, cán kéo kim loại, công nghiệp thủy tinh, gốm sứ, chế biến nông lâm sản, giao thông vận tải đến ứng dụng trong sưởi ấm, đun nấu tại nhà hàng khách sạn và các hộ tiêu thụ dân dụng ngày càng cao phục vụ hữu dụng trong sản xuất và đời sống con người.  Về mặt kinh tế xã hội, năng lượng luôn luôn đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu được trong việc đảm bảo phát triển kinh tế xã hội ở mọi quốc gia. Ở Việt Nam, vai trò của năng lượng đặc biệt quan trọng vì đất nước đang tiến hành công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Do vậy, việc phát triển và sử dụng năng lượng một cách vững chắc và hiệu quả là một yêu cầu cấp bách và có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế quốc gia. LPG là một nguồn năng lượng cao cấp, có nhiều ưu điểm nổi bật như an toàn và sạch, thường được các đối tượng tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, nếu điều kiện cho phép. 
Theo số liệu của những nhà kinh doanh LPG, nhu cầu và mục đích tiêu thụ LPG tại Việt Nam có thể cơ bản chia thành 4 nhóm:

- Dân dụng: Là các hộ gia đình sử dụng LPG làm nhiên liệu, chất đốt trong sinh hoạt theo hình thức sử dụng bình gas 12kg;

- Công nghiệp : là các nhà máy sử dụng LPG làm nguyên/nhiên liệu đầu vào để phục vụ sản xuất như các nhà máy sản xuất gốm, sứ, thủy tinh, gạch men… và các đơn vị sử dụng LPG làm nhiên liệu để chế biến thực phẩm, nông sản, thủy sản… Đây cũng là một nguồn tiêu thụ LPG quan trọng ở Việt Nam ; 

- Thương mại: Chủ yếu là các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí… sử dụng bình gas 45kg;

- Giao thông vận tải: Sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế cho các nhiên liệu truyền thống như xăng, dầu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay việc sử dụng LPG trong giao thông vận tại còn ở mức rất khiêm tốn.

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp khí nói chung và công nghiệp sản xuất LPG nói riêng còn khá non trẻ, nhưng đã nhanh chóng chiếm giữ một vai trò quan trọng đối với kinh tế xã hội nước ta. Từ năm 2005 đến nay, nguồn khí của Việt Nam được đưa vào bờ đã góp phần sản xuất khoảng 40% sản lượng điện, 66% sản lượng phân bón, đáp ứng 43% nhu cầu tiêu thụ LPG và 10% sản lượng xăng toàn quốc, đáp ứng 15%  tổng nhu cầu năng lượng toàn quốc. Việc đưa khí và các sản phẩm khí trong đó có LPG vào sử dụng rộng rãi và thông dụng trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên toàn quốc đã góp phần to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, nâng cao chất lượng, điều kiện sống cho toàn thể cộng đồng xã hội và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Mỗi dự án sản xuất LPG khi đi vào hoạt động vận hành sản xuất sẽ đem lại những lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường như sau :

· Các lợi ích về mặt kinh tế 
- Khi dự án nhà máy sản xuất LPG đi vào hoạt động, đất nước sẽ có thêm nguồn cung cấp LPG, đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Đồng thời, trợ giúp Chính phủ điều tiết, bình ổn giá LPG trong nước, chống lạm phát khi kinh tế thế giới và trong nước biến động;

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong công tác xuất nhập khẩu cân đối cung cầu của thị trường, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh, đem lại các nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế vận chuyển, thuế xuất - nhập khẩu…);

- Góp phần từng bước phát triển, hoàn chỉnh và  hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp Khí, công nghiệp sản xuất LPG của Việt Nam, bắt nhịp với sự phát triển công nghệ LPG của các nước trong khu vực và trên thế  giới;

- Tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài an tâm về nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh khi đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện thúc đẩy nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước giúp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng;

- Khi thực hiện dự án, đi theo đó phải thực hiện các dự án nâng cấp cầu cảng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… kéo theo hàng loạt các ngành nghề, dịch vụ khác phát triển theo sẽ tăng nguồn thu nhập cho Ngân sách Nhà nước.

- Tạo ra nguồn thu ngân sách hàng năm cho chính phủ từ các khoản thuế thu nhập, thuế xuất khẩu ..., đặc biệt là mang lại một lượng ngoại tệ đáng kể cho Việt Nam bằng việc xuất khẩu các sản phẩm dầu khí và giảm nhập khẩu.
· Các lợi ích về xã hội và môi trường

- Các dự án sẽ góp phần phát triển ngành kỹ thuật cao, phát huy khả năng trí tuệ lao động kỹ thuật của Việt Nam, giúp cho các Nhà quản lý, các Kỹ sư và công nhân Việt Nam tiếp cận được công nghệ hiện đại của thế giới, có điều kiện nâng cao trình độ quản lý dự án, thực hiện dự án và vận hành, bảo dưỡng …; 

- Tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực trong nước khi thực hiện các dự án, tạo tiền đề để thực hiện các dự án lớn trong tương lai;

- Việc thực hiện các dự án sản xuất LPG sẽ kéo theo các dự án khác thực hiện tạo ra sức hút các ngành nghề, dịch vụ khác phát triển theo (sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thức ăn, công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải, du lịch, hàng không, các ngành dịch vụ ...). Từ đó, tạo được nhiều công ăn việc làm cho toàn xã hội, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp của đất nước;

- LPG là loại nhiên liệu sạch, dễ sử dụng, hiệu quả cao và nếu kết hợp với mức giá hợp lý sẽ được người dân sử dụng nhiều sẽ góp phần giảm tình trạng chặt phá rừng gây ra sự mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường ; 
3.2.3. Phân tích, dự báo các yếu tố và nguồn lực tác động đến sự phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng LPG
Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020 nêu rõ:  “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau”.

Quan điểm phát triển của Chiến lược :
- Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược.

- Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

- Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao; đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

- Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
a/ Tác động của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành công nghiệp sản xuất LPG trong giai đoạn quy hoạch

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2011-2020 là định hướng mục tiêu và là căn cứ quan trọng để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch các ngành kinh tế trong đó có ngành công nghiệp chế biến lọc - hoá dầu, chế biến/xử lý khí nói chung và sản xuất LPG nói riêng. 

Vấn đề xây dựng quy hoạch phát triển một ngành kinh tế luôn được Đảng và Chính phủ chú trọng và yêu cầu thực hiện để đảm bảo phát triển hợp lý và cân đối hài hoà trong tổng thể phát triển của kinh tế đất nước. Việc thực hiện đầu tư phát triển phải dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt. Theo chỉ thị 32/1998/TC-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Những dự án đầu tư lớn và các dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài chỉ được xem xét khi phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ”. 

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước có tác động hữu cơ đến phát triển của ngành dầu khí nói chung và lĩnh vực sản xuất LPG nói riêng. Ngược lại, Quy hoạch hệ thống sản xuất LPG, đặc biệt là các dự án đầu tư phát triển hệ thống sản xuất LPG phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo cân đối hài hoà với quy hoạch phát triển của các ngành kinh tế liên quan. 

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 là chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng theo hướng hiện đại nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh; tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. Ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Chú trọng phát triển năng lượng sạch đi đôi với việc áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu. Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh phát triển các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn hiệu quả cao. Thực hiện phân bố công nghiệp hợp lý trên toàn lãnh thổ, bảo đảm phát triển cân đối và hiệu quả giữa các vùng miền. Theo đó, cơ sở hạ tầng phụ trợ (giao thông vận tải, điện, viễn thông, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế) sẽ được ưu tiên đầu tư xây dựng có trọng điểm để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, trong đó ngành công nghiệp sản xuất LPG cũng được hưởng lợi từ quá trình này. Sự phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ … sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư cho các dự án, đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

Chiến lựơc phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2020 với chủ trương hướng trọng tâm hoạt động khoa học công nghệ vào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: nâng cao năng lực, đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ. Quá trình này đem lại những cơ hội phát triển to lớn cho sự phát triển ngành công nghiệp sản xuất LPG, đó là thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường ... Tuy nhiên, quá trình này đặt ra những thách thức to lớn đối với sự phát triển của ngành, đó là sự cạnh tranh gay gắt hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư …

Ngành công nghiệp sản xuất LPG là một ngành kinh tế có lợi nhuận và tính cạnh tranh cao. Sự tăng trưởng của ngành này không những sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước mà còn là động lực phát triển của một loạt ngành kinh tế quan trọng có gắn bó hữu cơ khác như ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ, sắt thép, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, dệt may, các ngành kinh tế sử dụng LPG làm nhiên liệu đốt sinh nhiệt.

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta, Đảng và Nhà nước luôn dành cho ngành dầu khí sự quan tâm đặc biệt và coi ngành dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn và quan trọng cần được đầu tư phát triển. Đó là một nhân tố thuận lợi có tác động mạnh nhất đến sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí, trong đó có lĩnh vực sản xuất LPG.

Sự quan tâm của nhà nước được thể hiện bằng một loạt cơ chế chính sách hợp lý và luôn được điều chỉnh để tạo mọi thuận lợi, từ cơ chế tài chính, quản lý dự án đầu tư, huy động các nguồn vốn, đào tạo nhân lực đến các chính sách phát triển khoa học công nghệ, chính sách về tài chính … đối với ngành dầu khí. Nhà nước đã có định hướng chiến lược phát triển một số lĩnh vực chính có tác động hữu cơ đến sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất LPG, cụ thể: 

· Phát triển công nghiệp

Xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng: dầu khí, luyện kim, cơ khí chế tạo, hoá chất cơ bản, phân bón, vật liệu xây dựng... với bước đi hợp lý, phù hợp điều kiện vốn, công nghệ, thị trường, phát huy được hiệu quả… Quy hoạch phân bố hợp lý công nghiệp trên cả nước. Phát triển có hiệu quả các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng một số khu công nghệ cao, hình thành các cụm công nghiệp lớn và khu kinh tế mở…Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, bảo hộ sở hữu công nghiệp, bảo vệ môi trường. 
· Phát triển giao thông vận tải

Về giao thông vận tải, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, vận tải và công nghiệp vận tải đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết được các phương thức vận tải, đảm bảo giao lưu thông suốt và thuận lợi trên phạm vi cả nước. Nhà nước đã có quy hoạch phát triển đường bộ, quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển đến 2020, đây là nhân tố quan trọng tác động thuận lợi đến sự phát triển của các ngành công nghiệp trong đó có hoá dầu.

· Phát triển Khoa học và công nghệ 

Tăng cường tiềm lực và đổi mới cơ chế quản lý để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển đất nước. Đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với các ngành mũi nhọn, đồng thời lựa chọn các công nghệ thích hợp, không gây ô nhiễm và khai thác được lợi thế về lao động. Chú trọng nhập khẩu công nghệ mới, hiện đại, thích nghi công nghệ nhập khẩu, cải tiến từng bộ phận, tiến tới tạo ra những công nghệ đặc thù của Việt Nam. Đây là chủ trương quan trọng và rất phù hợp để vận dụng khi triển khai đầu tư các dự án hoá dầu, là các công trình đòi hỏi công nghệ cao và luôn cần nghiên cứu cải tiến để đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng tính cạnh tranh. 

· Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 

Tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện của nước ta và bảo đảm thực hiện những cam kết trong quan hệ song phương và đa phương như AFTA, APEC, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ … Chủ trương này của Đảng và Nhà nước là căn cứ và tạo đà thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh liên doanh liên kết với các công ty nước ngoài trong các dự án, nhằm thu hút nguồn vốn, tận dụng công nghệ kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, điều hành dự án. 

b/ Tác động của nguồn nhân lực đến phát triển công nghiệp sản xuất LPG trong giai đoạn quy hoạch

Nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng đảm bảo sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất LPG. Nguồn nhân lực chất lượng cao đối với chuyên môn như quản lý dự án, công nghệ chế biến dầu khí, tự động hoá và điều khiển … là nhu cầu cấp thiết hiện nay do một loạt dự án lọc dầu, chế biến xử lý khí sẽ được đầu tư trong thời gian tới. 

Ngành công nghiệp sản xuất LPG là ngành đòi hỏi công nghệ cao, nên việc chọn lựa nhân lực đòi hỏi khắt khe hơn một số ngành công nghiệp khác. Trong đó tiêu chí bắt buộc là phải có kiến thức cao về kỹ thuật công nghệ chuyên ngành. Một thực tế trong nước, công tác đào tạo ở các trường đại học còn tràn lan, chưa căn cứ vào nhu cầu thực tế và tương lai theo một chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành dầu khí. Chưa đào tạo được chuyên gia có đầy đủ kinh nghiệm lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực lọc-hoá dầu, xử lý chế biến khí. Việc lập kế hoạch mời chuyên gia giỏi từ nước ngoài tham gia đào tạo hoặc cử cán bộ đi đào tạo lâu dài ở nước ngoài chưa làm tốt. Điều kiện thực tập thực tế còn hạn chế do các cơ sở sản xuất LPG chưa nhiều, chưa đa dạng (cả nước hiện nay mới chỉ có 2 cơ sở là Nhà máy xử lý khí Dinh Cố vận hành năm 1999 và Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành năm 2009).

Trong giai đoạn quy hoạch dầu khí đến 2015, định hướng cho 2025 thì công tác phát triển nguồn nhân lực cho khâu sau của ngành dầu khí cần phải có kế hoạch đào tạo và kế hoạch cung ứng nguồn nhân lực tốt nhằm đáp ứng nhu cầu về chất và lượng.Trong tương lai gần, Học viện Dầu khí sẽ được thành lập, trở thành nguồn cung ứng nhân lực rất lớn và có chất lượng cao cho ngành Dầu khí nói chung cũng như ngành công nghiệp sản xuất LPG nói riêng. 
        c/ Tác động của nguyên liệu đến phát triển công nghiệp sản xuất LPG trong giai đoạn quy hoạch

Nguyên liệu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến việc đầu tư vào các dự án sản xuất LPG. Nguyên liệu quyết định đến công nghệ chế biến tương ứng Chi phí nguyên liệu chiếm phần lớn trong giá thành sản phẩm LPG. Do vậy, khả năng đáp ứng (tại chỗ hoặc từ nơi khác) và giá thành nguyên liệu sẽ là một trong các yếu tố chính quyết định đến hiệu quả đầu tư dự án. Phần lớn các dự án sản xuất LPG lớn trên thế giới đều được xây dựng ở khu vực này gần nguồn nguyên liệu khí dồi dào và rẻ hơn các nước khác.

Việt Nam là nước có trữ lượng dầu khí đáng kể, tuy nhiên so với một số nước trong khu vực và nhiều nước trên thế giới còn khá khiêm tốn. Nguồn nguyên liệu khí đồng hành, khí thiên nhiên phù hợp để sản xuất LPG có thể đáp ứng đủ trong giai đoạn quy hoạch. Nguồn nguyên liệu dầu thô trong nước chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu nguyên liệu cho lọc dầu trong giai đoan quy hoạch. Một số dự án lọc dầu trong tương lai sẽ phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Sự phụ thuộc này đứng về góc độ kinh tế là không có lợi, vì sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, giảm năng lực cạnh tranh và tính hấp dẫn của các dự án trong việc thu hút đầu tư.

       d/ Tác động của công nghệ kỹ thuật sản xuất đến sự phát triển công nghiệp sản xuất LPG trong giai đoạn quy hoạch

Sản xuất LPG (Lọc dầu và Xử lý chế biến khí) là ngành có công nghệ, kỹ thuật sản xuất phức tạp; các dự án sản xuất LPG đều phải áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và phức tạp trong lĩnh vực hóa học, cơ khí, điện tử, tự động hóa và điều khiển. Hầu hết các phân xưởng sản xuất đều phải mua bản quyền công nghệ của các nhà cung cấp bản quyền trên thế giới. 

Các hoạt động nghiên cứu cải tiến và phát minh trong lĩnh vực công nghệ lọc dầu, xử lý chế biến khí không ngừng phát triển, chủ yếu tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả chế biến, giảm chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công nghệ, kỹ thuật sản xuất tác động đến các dự án sản xuất LPG trong giai đoạn quy hoạch ở một số khía cạnh chính sau :


- Công nghệ sản xuất quyết định năng suất, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Nghiên cứu lựa chọn và áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại sẽ trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp sản xuất LPG của Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. 


- Do tính chất phức tạp của công nghệ nên vốn đầu tư cho các dự án sản xuất LPG quy mô lớn lên đến hàng tỷ USD, thời gian thi công kéo dài từ 3-4 năm. Bất kỳ sự chậm trễ nào từ các khâu như nghiên cứu khả thi, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ … đều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 


- Hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất LPG sẽ là xu hướng nổi bật của ngành trong giai đoạn quy hoạch. Công nghệ sản xuất cao sẽ đòi hỏi nhân lực có chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm. Vì vậy, cần phải có kế hoạch cụ thể phát triển nguồn nhân lực cho ngành, chú trọng đến chất lượng chuyên môn để có thể vận hành và quản lý nhà máy an toàn, hiệu quả.

- Các hoạt động nghiên cứu cải tiến và phát minh trong lĩnh vực công nghệ không ngừng phát triển. Quá trình này sẽ mang lại nhiều sự lựa chọn công nghệ hơn cho các dự án sản xuất LPG của Việt Nam trong giai đoạn quy hoạch.

     e/  Cơ sở hạ tầng, phụ trợ, giao thông vận tải :

Tác động của cơ sở hạ tầng, phụ trợ, giao thông vận tải đến các dự án sản xuất LPG trong giai đoạn quy hoạch được thể hiện ở một số khía cạnh :


- Công trình dự án sản xuất LPG thường có quy mô đầu tư lớn, gồm hàng trăm hạng mục thiết bị và kho tàng bến bãi, cần diện tích mặt bằng hàng chục hecta, có cảng nước sâu và gần hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. Ngoài ra, cần phải có hệ thống phụ trợ đầy đủ và đồng bộ như : điện, nước, viễn thông ...hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả và liên tục của nhà máy.


- Cơ sở hạ tầng phụ trợ cho các dự án được đầu tư và chuẩn bị tốt sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất LPG. Nhà đầu tư giảm được gánh nặng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và rút ngắn được thời gian thực hiện dự án. Ngược lại, một cơ sở hạ tầng yếu kém sẽ cản trở sự phát triển sản xuất, giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.


- Các nước có ngành công nghiệp dầu khí mới phát triển những năm gần đây như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia … đều đặc biệt chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng cho dự án. Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, các nước này đều có chủ trương cơ sở hạ tầng đi trước một bước và huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Ở Ấn Độ, để thu hút đầu tư, Chính phủ Ấn Độ đã xây dựng các khu công nghiệp với cơ sở hạ tầng hiện đại, gần các cảng biển lớn, phân bố rộng khắp cả nước giành cho các dự án hóa dầu. Thái Lan đặc biệt khuyến khích khối kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực xây dựng và dịch vụ cơ sở hạ tầng dự án …


- Chất lượng cũng như giá cả các dịch vụ về vận tải, điện, nước, viễn thông… ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, tác động đến giá cả và sức cạnh tranh của sản phẩm LPG. Hiện nay, giá các dịch vụ về cơ sở hạ tầng và phụ trợ nước ta còn cao so với khu vực. Chất lượng dịch vụ thấp hơn, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa đủ sức hỗ trợ các doanh nghiệp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh. Trong giai đoạn quy hoạch, sự nỗ lực của Nhà nước trong việc huy động các nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy ngành hóa dầu phát triển nhanh và bền vững, hỗ trợ đắc lực các nhà đầu tư trong việc giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm ở thị trường trong và ngoài  nước.

3.3. CƠ CHẾ VỀ GIÁ CỦA LPG THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC
Theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, điều 54 có quy định rõ v : giá bán LPG áp dụng theo cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước do thương nhân kinh doanh LPG đầu mối quyết định sau khi nộp các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện pháp bình ổn giá của cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật hiện hành.  

1. Theo Quy định tại điểm 3.1 Mục 3 Điều 7 chương VI, Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, thì “Trước khi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá theo giá mới thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải thực hiện lập Biểu mẫu đăng ký giá gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá”.
Mặt khác, theo quy định tại Mục I Phần V Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 28/6/2012 về việc ban hành quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Cục Quản lý giá/Sở Tài chính các tỉnh thực hiện tiếp nhận Biểu mẫu theo một trong các phương thức sau: Nhận trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; Nhận qua đường công văn; Nhận qua thư điện tử phải có chữ ký điện tử; Nhận qua fax (tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đồng thời gọi điện thoại tới Cục Quản lý giá/Sở Tài chính).

Thực hiện các quy định nói trên, để đảm bảo tính kịp thời, Bộ Tài chính yêu cầu:

a) Các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối gửi Hồ sơ đăng ký giá đến Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính bằng một trong hai hình thức: Thư điện tử (phải có chữ ký điện tử), hoặc qua Fax; đồng thời gọi điện thoại tới Cục Quản lý giá để xác nhận thời gian gửi và nhận Hồ sơ. 

b) Hồ sơ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối phải được fax hoặc gửi thư điện tử đến Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính trước khi điều chỉnh giá bán (kể cả ngày nghỉ hoặc ngày lễ).

2. Theo quy định tại Điểm 3.3 Mục 3 Điều 7 Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính: “Bảng đăng ký mức giá cụ thể gắn với chất lượng hàng hoá, dịch vụ; địa điểm bán hàng. Mức giá đăng ký là giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tính toán theo quy định về tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật”; 
Qua rà soát hồ sơ đăng ký giá cho thấy, một số doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ các thông tin tại Biểu mẫu. Vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối nghiêm túc thực hiện quy định nói trên. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối bán lẻ LPG ghi rõ thương hiệu LPG chai trong phần tên hàng hoá dịch vụ của phụ biểu “Giải trình lý do điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ đăng ký giá”.  Các thương hiệu LPG chai khác nhau có mức giá khác nhau (nếu có) được lập thành các phụ biểu riêng và giải trình lý do điều chỉnh giá riêng.

3. Theo quy định tại Mục c Điểm 5.2 Khoản 5 Điều 7 Chương VI Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính: “ Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký giá: Công bố công khai thông tin về giá; niêm yết giá bán đã đăng ký hợp lệ theo hướng dẫn tại Thông tư này, công khai trong toàn hệ thống, thực hiện đúng giá niêm yết, đồng thời phải chấp hành các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật khi thị trường có biến động bất thường.”
Đồng thời, theo các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng : về nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh LPG quy định tại Điều 25: “Bán đúng giá LPG do thương nhân kinh doanh LPG đầu mối quy định; bán đủ khối lượng, bảo đảm chất lượng LPG theo quy định; không liên kết tăng giá bán và các hành vi gian lận khác; thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ trong các khâu kinh doanh LPG theo quy định của Bộ Tài chính”; Về nghĩa vụ của cửa hàng bán LPG chai quy định tại Điều 32: “Niêm yết giá bán và bán đúng giá LPG chai do bên giao đại lý quy định (đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối); chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của thương nhân đó và cơ quan chức năng có thẩm quyền”.
 CHƯƠNG IV

DỰ BÁO CUNG CẦU SẢN PHẨM LPG

4.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO
Trong lĩnh vực năng lượng, để dự báo dài hạn có rất nhiều mô hình dự báo, tuy nhiên, người ta có thể chia làm 3 nhóm chính: nhóm phương pháp chuyên gia, nhóm phương pháp kinh tế lượng và nhóm dự báo bằng phương pháp trực tiếp. Trong đó nhóm phương pháp chuyên gia dự báo được tiến hành dựa trên cảm quan hay theo kinh nghiệm mà không nhất thiết phải dựa trên dãy số liệu quá khứ, các chuyên gia giỏi đủ khả năng dự báo rất hiếm. Nhóm phương pháp trực tiếp, đối với dự báo nhu cầu sản phẩm dầu khí là rất khó thực hiện vì chưa có đủ các bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ để áp dụng phương pháp này. Như vậy, việc dự báo bằng hai phương pháp vừa nêu là không phù hợp đối với dự báo cung cầu LPG. 

Đối với nhóm kinh tế lượng chia thành 2 phương pháp: phương pháp ngoại suy và phương pháp điều kiện. Đối với hai phương pháp này, nhóm tác giả chọn phương pháp điều kiện (vì phương pháp ngoại suy chỉ dựa vào biến thời gian trong khi phương pháp điều kiện dựa vào nhiều biến khác) và chỉ tập trung vào ba kiểu dự báo chính là: Cường độ, Hệ số đàn hồi và phương pháp đa hồi quy áp dụng mô hình Simple E.

4.1.1. Cường độ (Intensity):

Tỷ lệ giữa tiêu thụ năng lượng với một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (GDP, dân số hoặc sản lượng công nghiệp) được gọi là cường độ năng lượng với GDP, cường độ năng lượng với dân số, cường độ năng lượng với sản lượng công nghiệp. Để dự báo nhu cầu dầu khí (lượng dầu khí tiêu thụ), người ta thường sử dụng cường độ tiêu thụ dầu khí với GDP: 

	Cường độ tiêu thụ sản phẩm dầu khí  với GDP
	=
	Tiêu thụ SP dầu khí
	
	(i)

	
	
	GDP
	
	


Để dự báo nhu cầu sản phẩm dầu khí theo phương pháp cường độ thì phải thực hiện các bước sau: (1) thống kê các số liệu quá khứ về GDP, nhu cầu sản phẩm dầu khí; (2) tham khảo số liệu dự báo GDP đã được công bố; (3) xác định hệ số cường độ tiêu thụ sản phẩm dầu khí với GDP căn cứ vào số liệu đã được thông kê hoặc tham khảo hệ số của các nước có trình độ phát triển kinh tế như Việt Nam; (4) xác định nhu cầu dầu khí trong tương lai theo công thức (i).

4.1.2. Hệ số đàn hồi (Elastic value):

Tỷ lệ giữa tăng trưởng tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế được gọi là hệ số co dãn tiêu thụ năng lượng với GDP. Thông thường để dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu khí người ta sử dụng hệ số đàn hồi tiêu thụ sản phẩm dầu khí với GDP.
	Hệ số đàn hồi tiêu thụ sản phẩm dầu khí với GDP 
	=
	Tỷ lệ tăng trưởng tiêu thụ SP dầu khí (ΔD/D)
	(ii)

	
	
	Tỷ lệ tăng trưởng GDP (ΔGDP/GDP)
	


Các bước dự báo theo hệ số đàn hồi: (1) thống kê số liệu quá khứ về GDP, nhu cầu sản phẩm dầu khí; (2) tham khảo số liệu dự báo GDP đã được công bố; (3) xác định hệ số đàn hồi tiêu thụ sản phẩm dầu khí với GDP căn cứ vào số liệu đã được thống kê hoặc tham khảo hệ số của các nước có trình độ phát triển kinh tế như Việt Nam; (4) xác định nhu cầu dầu khí trong tương lai theo công thức (ii).

4.1.3. Phương pháp đa hồi quy áp dụng phần mềm Simple_E: 

Trong phân tích hồi quy để có được dự báo tốt nhất cho một biến phụ thuộc nào đó, cần phải sử dụng nhiều biến độc lập, trong đó mỗi biến độc lập góp phần giải thích một số phần trăm thay đổi trong biến phụ thuộc. Trong trường hợp này cần tạo ra một mô hình nhằm mô tả mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập này. Một mô hình sử dụng nhiều biến độc lập để dự báo một biến phụ thuộc được gọi là mô hình hồi quy bội (multiple regression model).

Điểm đáng lưu ý khi đưa các biến độc lập vào mô hình là phải có tương quan với biến phụ thuộc, nhưng giữa các biến độc lập lại không nên có tương quan với nhau (nếu giữa các biến độc lập có tương quan (multicollearity) thì kết quả dự báo sẽ không chính xác). Do vậy trước khi sử dụng một mô hình nào đó để dự báo, cần phải kiểm tra mức độ tương quan giữa các biến độc lập với nhau, cũng như mức độ tương quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc bằng cách sử dụng ma trận tương quan
 _Correlation Matrix để đánh giá các vấn đề đó.

Phương trình hồi quy bội tổng thể có dạng:

Y = (0  +  (2X2 + (3X3 +…….+ (JXJ + (
   
Với:    
(0  là hệ số tự do (hệ số chặn)

             
 
(2 ,  (3 , ……,  (J   là các hệ số hồi quy riêng
( là sai số dự báo tổng thể

Trong phương pháp này, chúng tôi sử dụng phần mềm Simple E (được xây dựng bởi Viện Kinh tế năng lượng Nhật Bản, với sự hỗ trợ của mô hình toán kinh tế và phần mềm máy tính trên nền Excel, chuyên sử dụng cho công việc dự báo nhu cầu năng lượng) để đánh giá mức độ tương quan của các biến độc lập với biến phụ thuộc. Các lựa chọn ước lượng được sử dụng trong phần mềm này là phương pháp OLS, tự động hồi quy và phương pháp ước lượng phi tuyến. 

Các bước dự báo: (1) Xác định các biến phụ thuộc (LPG) đưa vào mô hình, xác định các biến độc lập như (GDP, nhu cầu tiêu thụ LPG trong quá khứ, dân số, số hộ gia đình, chỉ số giá tiêu dùng, giá bán lẻ của từng sản phẩm LPG); (2) xây dựng cơ sở dữ liệu quá khứ cho tất cả các biến đó (số liệu càng giầu càng tốt); (3) Xác định mối quan hệ giữa từng biến phụ thuộc với các biến độc lập bằng mô hình hồi quy phù hợp (có thể sử dụng hàm có sẵn của phần mềm hoặc định nghĩa hàm cho phù hợp với xu hướng hiện tại, trong trường hợp quan hệ phi tuyến, mô hình cho phép sử dụng một số hàm để chuyển đổi, khi đó cần xác định hàm chuyển đổi biến); (4) Thực hiện thao tác trên máy tính để dự báo nhu cầu tiêu thụ của từng sản phẩm; (5) Kiểm tra các tham số thống kê (nếu chưa tốt thì cần phải lựa chọn lại các quan hệ trong bước 3). 

4.1.4. Nhận xét đánh giá 3 phương pháp trên : 

Các phương pháp này dựa trên cơ sở phân tích và dự báo tỉ lệ tăng trưởng hàng năm và mức tăng trưởng tuyệt đối của tiêu thụ năng lượng (hoặc cường độ năng lượng) chung hay của từng Ngành cũng như độ đàn hồi của nhu cầu năng lượng theo GDP. Dãy số liệu thống kê và tiêu thụ năng lượng trong quá khứ cho phép đánh giá xu thế biến đổi của nhu cầu năng lượng chung hoặc của từng Ngành kinh tế. Trong quá trình phân tích số liệu quá khứ cần lưu ý đến những đặc điểm phát triển của nền kinh tế trong từng thời kỳ. Nếu trong thời gian khủng hoảng, chiến tranh, thiên tai... ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế thì cần phải loại ra khỏi mô hình dự báo.

Phương pháp cường độ: là phương pháp dự báo tương đối đơn giản, nó dự báo tiêu thụ năng lượng chỉ dựa vào tác động của tăng trưởng GDP của toàn Ngành kinh tế hoặc từng Ngành kinh tế, trong khi cần phải xem xét đến những yếu tố tác động khác như: cơ cấu trong nền kinh tế, tác động về giá cả ... 

Phương pháp đàn hồi: Tương tự phương pháp cường độ, phương pháp đàn hồi đã có bổ sung thêm một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu như: tốc độ tăng trưởng GDP, sự thay đổi cơ cấu, sự thay đổi cường độ năng lượng của Ngành kinh tế, giá cả... Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là các hệ số đàn hồi (hệ số đàn hồi tiêu thụ năng lượng với GDP, với giá...) cần phải xem xét cho phù hợp vì chúng được xác định trên cơ sở phân tích chuỗi quá khứ, cũng như tham khảo các nước trên thế giới. Vì vậy, đối với phương pháp này việc ứng dụng nó phải kết hợp với một số phương pháp khác để kết quả dự báo có thể chấp nhận được.

Phương pháp đa hồi quy áp dụng phần mềm Simple_E: Với phương pháp đa hồi quy có thể xem xét đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng trên cơ sở dựa vào các biến và xem xét mức độ ảnh hưởng của chúng qua các tham số thống kê của mô hình để đánh giá và phân tích, kết quả của mô hình có thể thay đổi dễ dàng và linh hoạt. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của phần mềm Simple_E thì các công việc đánh giá mức độ tin cậy của các tham số sẽ thuận lợi hơn và kết quả dự báo đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên để kết quả dự báo tốt thì đòi hỏi các chuyên gia dự báo phải chuẩn bị bộ cơ sở dữ liệu quá khứ tốt. 

Ngoài ra có thêm một số phương pháp dự báo khác cũng được dùng trong dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu khí như phương pháp mô hình hóa và phương pháp chuyên gia. Phương pháp mô hình hóa đòi hỏi nhiều số liệu đầu vào chính xác trong khi các số liệu thống kê của Việt Nam về tiêu thụ sản phẩm dầu khí trong quá khứ rất thiếu và không chuẩn xác. Phương pháp chuyên gia chỉ phát huy ưu việt khi có một tập thể các chuyên gia giỏi có kinh nghiệm trong dự báo trong năng lượng nói chung và sản phẩm dầu khí nói riêng.

4.1.5. Lựa chọn phương pháp dự báo

Trong đề án này, phần dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm LPG được tiến hành bằng phương pháp đa hồi quy áp dụng phần mềm Simple-E (Là phương pháp và phần mềm được lựa chọn trong tính toán nhu cầu điện năng của Việt Nam trong Tổng sơ đồ điện VI của Việt Nam)  để dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG của Việt Nam tới 2020 và có xem xét dự báo đến 2030, theo 3 phương án: cao, trung bình (cơ sở) và thấp, trong đó biến GDP là biến chính trong khi dự báo.

4.2. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NGUỒN NGUYÊN, NHIÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT LPG
Nguồn nguyên liệu là một trong những điều kiện quan trọng cần tính đến khi lập dự án phát triển sản xuất LPG. LPG được sản xuất từ 02 nguồn là Nhà máy lọc dầu và Nhà máy xử lý khí. Ngoài Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy xử lý khí Dinh Cố hiện nay đang vận hành sản xuất, trong tương lai Việt Nam sẽ có thêm các Nhà máy: Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Long Sơn, Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau).
4.2.1. Tiềm năng dầu khí của các bể trầm tích 

Thềm lục địa Việt Nam có diện tích xấp xỉ 1,0 triệu km2, cho đến nay đã xác định được các bể trầm tích chính như: Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu, Phú Khánh, Tư Chính - Vũng Mây, Trường Sa và Hoàng Sa. Các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ở Việt Nam được bắt đầu trên đất liền từ những năm 1960 và ngoài khơi từ năm 1973.

Từ đó đến nay, công tác thăm dò khai thác dầu khí được triển khai rất sôi động, chủ yếu tập trung ở bốn bể trầm tích Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn và Malay - Thổ Chu. Tính đến cuối năm 2004, đã có hơn 280.000km địa chấn 2D và gần 18.500km2 địa chấn 3D được thu nổ, xử lý và đã khoan gần 600 giếng thăm dò, thẩm lượng và khai thác. Nhờ đó, đã tìm thấy trên 70 cấu tạo/phát hiện dầu khí với hơn một nửa là các phát hiện khí, trong đó có 10 mỏ đang được khai thác là Tiền Hải C, Bạch Hổ, Rạng Đông, Rồng, Ruby, Sư Tử Đen, Lan Tây, Đại Hùng, Cái Nước - B.Kekwa, Bunga Raya, Bunga Seroja. Ngoài ra, có nhiều mỏ/phát hiện đang trong giai đoạn phát triển hoặc nghiên cứu để chuẩn bị phát triển và còn nhiều phát hiện khác cũng đang được tiếp tục thẩm lượng để chính xác hoá trữ lượng. 

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại vùng nước sâu của bể Cửu Long, Nam Côn Sơn và tại các bể Phú Khánh, Tư Chính – Vũng Mây đã bắt đầu được triển khai tại một số các lô nhằm đánh giá trữ lượng tiềm năng dầu khí của các bể này, có cơ sở triển khai quy hoạch các hệ thống thu gom, vận chuyển và cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ tiềm năng tại khu vực Nam Bộ.

Tổng trữ lượng và tiềm năng dầu khí của Việt Nam đến nay được đánh giá vào khoảng 3,5-4,5 tỷ m3 dầu qui đổi (~1,4-1,5 tỷ m3 dầu thô và khoảng 2,4-2,7 nghìn tỷ m3 khí), trong đó tiềm năng đã phát hiện khoảng 1,2 tỷ m3 qui dầu. Phần lớn các phát hiện khí đã được tìm thấy đều tập trung tại thềm lục địa phía Nam (bể Cửu Long, Nam Côn Sơn và Malay - Thổ Chu). Hiện tại, trữ lượng khí đã được thẩm lượng và sẵn sàng để phát triển trong thời gian tới khoảng 400 tỷ m3 khí, chưa kể nguồn khí tại bể Sông Hồng có tỉ lệ CO2 quá cao (60-90%) mà với công nghệ hiện nay việc khai thác không mang lại hiệu quả kinh tế. Các bể khác như Phú Khánh, Tư Chính, Vũng Mây, Hoàng Sa, Trường Sa công tác tìm kiếm thăm dò còn rất ít, có bể còn chưa được khoan thăm dò, do vậy tiềm năng tại các bể này mới được đánh giá ở mức sơ bộ. Theo số liệu thăm dò sơ bộ, khí đồng hành tập trung chủ yếu ở khu vực bể Cửu Long, các bể còn lại chủ yếu là nguồn khí thiên nhiên.

Bảng 4.1.
 Trữ lượng thu hồi các bể trầm tích

Đơn vị: tỷ m3

	STT
	Các bể trầm tích
	Trữ lượng thu hồi

	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1.
	Bể Cửu Long
	79,1
	179
	184

	2.
	Bể Nam Côn Sơn
	166
	550
	810

	3.
	Bể Malay Thổ Chu
	156
	256
	300

	4.
	Bể Phú Khánh
	-
	510
	570

	5.
	Bể Tư Chính – Vũng Mây
	-
	340
	380

	6.
	Bể Sông Hồng
	250
	382
	700

	7.
	Hoàng Sa, Trường Sa
	Chưa xác định

	
	Tổng cộng
	651,1
	2.217
	2.944


4.2.2. Chất lượng dầu thô

Hiện nay dầu thô Việt Nam được thăm dò và khai thác chủ yếu ở bể Cửu Long, một phần nhỏ thuộc bể Nam Côn Sơn và Malay - Thổ Chu. Đặc tính chung của dầu thô Việt Nam là dầu thô từ nhẹ đến trung bình, nhiều parafin, có nhiệt độ đông đặc cao, hàm lượng lưu huỳnh thấp, ít nhựa asphanten, ít vanadi, niken. Điểm khác biệt giữa các dầu thô bể Cửu long so với các dầu thô bể Nam Côn Sơn và Malay-Thô Chu là tuy có hàm lượng parafin rắn cao nhưng các phân đoạn nhẹ của dầu thô mỏ Đại Hùng và PM3 loại có hàm lượng hydrocarbon thơm cao hơn nhiều so với của cùng phân đoạn của dầu thô Bạch Hổ, nên thuận lợi hơn cho quá trình reforming xúc tác. Đa số các mỏ dầu đang khai thác hiện đã qua đỉnh sản lượng, dầu có tỷ trọng nặng hơn, nhiều nước và tạp chất hơn đòi hỏi chi phí cho tách nước và tạp chất cao hơn. 

Dự báo trong giai đoạn quy hoạch, dầu thô đang được thăm dò và sẽ được đưa vào khai thác trên thềm lục địa Việt Nam cũng mang những đặc điểm chung của dầu thô Việt Nam là dầu thô ngọt, ít lưu huỳnh, nhiều paraffin, có nhiệt độ đông đặc cao, ít nhựa asphanten, ít vanadi, niken. Một số chỉ tiêu chất lượng có thể thay đổi giữa các loại dầu đòi hỏi các nhà sản xuất phải tính toán và tìm giải pháp cho từng trường hợp cụ thể trong vận hành nhà máy.

Dầu thô Việt Nam có tính đặc thù là loại dầu ngọt (hàm lượng lưu hỳnh thấp dưới 0,3%) và nhẹ (API 40-45), ít nhựa asfalten và hợp chất aromatic. Hàm lượng kim loại thấp, hàm lượng parafin cao (25%). 

Bảng 4.2.
Nguồn nguyên liệu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu

	TT
	Nhà máy lọc dầu
	Nguồn dầu thô

	1
	Dung Quất 
	Bạch Hổ/dầu tương đương

6,5 triệu tấn/năm

	
	
	

	
	
	

	2
	Nghi Sơn
	Kuwait

10 triệu tấn/năm

	
	
	

	
	
	

	3
	Long Sơn
	Venezuela 16oAPI, 

10 triệu tấn/năm

	
	
	

	4
	Vũng Rô
	Trung Đông

8 triệu tấn/năm


4.2.3. Chất lượng khí mỏ

Đánh giá chất lượng khí khai thác tại các mỏ Dầu khí Việt Nam nhìn chung là tốt, sạch, ít tạp chất, nên ít tốn kém cho việc xử lý khí. Với thành phần khí tương đối đa dạng nên có thể sử dụng khí cho nhiều mục đích khác nhau trong chế biến khí, cụ thể đối với khí đồng hành với thành phần khí nặng nhiều tạo điều kiện tốt cho tách condensate và sản xuất LPG. Trong khi đó đối với các mỏ khí thiên nhiên với thành phần C1 và C2 lớn, sẽ thuận lợi cho việc sản xuất điện năng, phân đạm, etylen …

4.2.4. Đánh giá chất lượng khí thiên nhiên

    - Bể sông Hồng : có tiềm năng khí là khá lớn, khoảng 2000 tỷ m3 khí thiên nhiên. Nhưng do có hàm lượng CO2 cao nên việc khai thác và đưa vào sử dụng khí ở các mỏ này là chưa khả thi. Tại khu vực này, mỏ khí và condensate Tiền Hải C (Thái Bình) là phát hiện quan trọng đầu tiên (1975) và được khai thác từ năm 1981 đến nay với tổng sản lượng khoảng 530 triệu m3 khí phục vụ cho tuabin khí phát điện công suất 30MW và công nghiệp địa phương.

      - Bể Nam Côn Sơn : có trữ lượng tiềm năng khoảng 160 tỷ m3. Nhìn chung, khí bể Nam Côn Sơn là loại khí tự nhiên, trong thành phần chủ yếu là khí mêtan (80-90%), cũng có CO2 nhưng hàm lượng thấp và không cần xử lý trong trường hợp sử dụng cho phát điện. Thành phần Etan, Propan là hai cấu tử quan trọng, là nguyên liệu rất cần cho công nghiệp hoá dầu thì lại tương đối thấp, vận chuyển bằng đường ống cách xa bờ nên kém hiệu quả kinh tế đối với các dự án hoá dầu từ mỏ khí này.

- Bể Malay-Thổ Chu : Khí thiên nhiên có hàm lượng metan thấp hơn và CO2 cao hơn so với các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn. Hàm lượng CO2 ở mức khá cao và yêu cầu phải được xử lý trong các ứng dụng tiếp theo. Hiện tại, PetrovietNam và Unocal đã có biện pháp xử lý lượng khí CO2 này trước khi đưa vào bờ.

4.2.5. Đánh giá chất lượng khí đồng hành 


- Mỏ Đại Hùng:

+ Nếu theo sự phân loại khí chua ngọt thì khí đồng hành mỏ Đại Hùng thuộc loại khí chớm chua. Và do khí có hàm lượng C3+ khoảng 250-350 g/Nm3 nên thuộc loại khí ướt.

+ Khí có hàm lượng tạp chất nhỏ nên được coi là khá sạch.

+ Hệ số khí của mỏ dầu Đại Hùng trung bình là 85 m3/tấn dầu.


- Bể Cửu Long:

- Tất cả đều là loại khí ngọt ít khí axit H2S và CO2 (Trừ một vài giếng có chế độ khai thác bơm ép nước của mỏ Bạch Hổ có hàm lượng H2S tăng đến 15-16 ppm).

- Đều thuộc loại khí ướt (Với công nghệ tách hiện tại).

- Hàm lượng Benzen và tạp chất nhỏ.

- Riêng khí đồng hành Rạng Đông và Bạch Hổ khá giống nhau.

Phần lớn các mỏ và phát hiện tại bể Cửu Long đều là dầu, do đó sản phẩm khí chủ yếu là khí đồng hành và khí ngưng tụ (Condensate). 
Từ nay đến năm 2025, 3 NMLD nòng cốt ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam có tổng nhu cầu dầu thô trên 20 triệu tấn dầu thô/năm ở thời điểm 2025; ngoài ra nếu xét thêm nhu cầu dầu thô từ các NMLD do phía nước ngoài đã đề xuất (Nhơn Hội và Phú Yên…), nhu cầu dầu thô sẽ tăng thêm khoảng 3-8 triệu tấn/năm. Ngoài nguồn cung cấp dầu thô trong nước, nhu cầu dầu thô sẽ được đáp ứng từ nguồn dầu thô nhập khẩu chủ yếu từ Trung Đông.

4.2.6. Khả năng cung cấp dầu thô cho các NMLD 
- Trong nước: Tổng sản lượng khai thác dầu thô trong nước đến thời điểm hiện tại là 289 ngàn thùng/ngày (tương đương 12,7 triệu tấn/năm). 

- Nhập khẩu: một số nguồn dầu thô cung cấp làm nguyên liệu cho các NMLD tập trung nhiều tại các khu vực Viễn Đông, Trung Đông và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, cụ thể: 


+ Khu vực Viễn Đông: Trung Quốc có sản lượng khai thác lớn nhất so với các quốc gia trong khu vực Viễn Đông. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong thời gian gần đây khiến nhu cầu dầu thô của Trung Quốc tăng cao, điều này dẫn đến khả năng thương mại dầu thô của quốc gia này rất hạn chế. Dầu thô tại vùng Đông Nam Á có tính chất khá phù hợp với tiêu chí kỹ thuật nguyên liệu cho các nhà máy và là nguồn cung cấp nguyên liệu để khắc phục tình trạng thiếu hụt dầu thô Bạch Hổ. Tuy nhiên sản lượng khai thác dầu thô của các quốc gia thuộc Đông Nam Á đang có xu hướng giảm dần và tỷ lệ dầu thô sử dụng cho các nhà máy trong nước của các quốc gia ngày càng tăng. Do đó, việc cung cấp dầu thô từ khu vực Viễn Đông trong tương lai là hạn chế;

+ Khu vực châu Phi: Khu vực này được đánh giá có sản lượng khai thác dầu thô chỉ đứng sau khu vực Trung Đông, và hơn 50% dầu thô ngọt trên thế giới tập trung khu vực Tây Phi. Sản lượng khai thác dầu thô của khu vực này ổn định và được dự báo tăng trong thời gian tới. Hạn chế của khu vực này là khoảng cách về mặt địa lý. Do đó vấn đề chi phí vận chuyển dầu thô cần thiết phải xem xét, tính toán;

+ Khu vực các quốc gia thuộc Liên Xô cũ (FSU): dầu thô thuộc khu vực này độ nặng trung bình, hàm lượng lưu huỳnh cao. Sản lượng khai thác dầu thô ổn định và được dự báo tăng trong thời gian tới, khoảng cách từ cảng xuất dầu đến Việt Nam ngắn hơn so với châu Phi. Do đó dầu thô từ khu vực này được đánh giá là nguồn cung cấp nguyên liệu tiềm năng;

+ Khu vực Trung Đông: Với sản lượng khai thác lớn nhất thế giới, nên khả năng thương mại dầu thô từ khu vực này rất lớn. Đặc điểm của dầu thô khu vực này là hàm lượng lưu huỳnh cao, hàm lượng tạp chất cao, do đó việc cung cấp dầu thô từ khu vực này cho NMLD Dung Quất hiện tại là không khả thi về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, trong tương lai khi NMLD Dung Quất được nâng cấp  thì dầu thô từ khu vực Trung Đông được xem là nguồn nguyên liệu có tiềm năng rất lớn về khả năng cung cấp cũng như các yếu tố kỹ thuật và thương mại;

+ Khu vực Mỹ Latinh, Mỹ, Canada và châu Âu: Phần lớn dầu thô thuộc các khu vực này có tính chất không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nguyên liệu hiện nay của các NMLD. Khoảng cách địa lý là một trở ngại lớn trong việc cung cấp dầu thô từ khu vực này.
4.2.7. Khả năng cung cấp khí (thiên nhiên & đồng hành) cho các Nhà máy xử lý khí (GPP)

- Bể Cửu Long: nằm ở phía Đông Nam thềm lục địa Việt Nam, là khu vực tập trung các mỏ dầu và khí đồng hành, đây là khu vực đã được thăm dò nhiều. Sản lượng khí hiện tại khoảng 2 tỷ m3 khí/năm được khai thác từ các mỏ Bạch Hổ, Rạng Đông ... Dự kiến có thể đạt và duy trì sản lượng khoảng 2 tỷ m3/năm trong 10 – 20 năm tới bằng nguồn khí bổ sung từ các các mỏ như Sư tử Đen, Sư tử Vàng, Emerald, Cá ngừ vàng, mỏ Rồng và các mỏ khác, … và một phần khí từ mỏ Sư tử trắng. Với trữ lượng đáng kể mới phát hiện của mỏ Sư tử Trắng, dự kiến trong tương lai mỏ Sư tử trắng sẽ cung cấp mỗi năm 1,5 - 3,5 tỷ m3 khí/năm. Năm 2013 đưa khí từ mỏ Emerald; đồng thời kết hợp khai thác các mỏ nhỏ như Rồng, Diamond, Topaz, Phương Đông, Tê Giác trắng…. Phấn đấu để sản lượng khí đạt 1,77 – 4,5 tỉ m3/năm đến năm 2030.

- Bể trầm tích MaLay - Thổ Chu nằm ở phía Tây Nam thềm lục địa Việt Nam trong Vịnh Thái Lan, có ranh giới tiếp giáp Campuchia, Malaysia và Thái Lan. Bể có diện tích khoảng 400.000km2. Thái Lan và Malaysia đã tiến hành thăm dò dầu khí tại khu vực biển của mình từ đầu những năm 70 và thu được kết quả rất khả quan. Phía Việt Nam, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được bắt đầu từ những năm đầu của thập kỷ 90 và cũng đạt được nhiều kết quả rất đáng kể. Hơn 63% các giếng thăm dò đã phát hiện thấy dầu, khí và đến nay đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) ở các Lô có tiềm năng như PM3-CAA; Lô B, 48/95, 52/97; 46-Cái Nước; 46/02, 50,51. Tiềm năng khí ở khu vực bể Malay-Thổ Chu là rất lớn, trữ lượng tại chỗ của các mỏ lớn gấp 2-3 lần trữ lượng có khả năng thu hồi, cùng với việc công nghệ khai thác dầu khí ngày một phát triển, trình độ quả lý ngày một tăng, việc thăm dò khai thác trong khu vực vẫn đang được tiếp tục thúc đẩy thì tiềm năng gia tăng sản lượng khí của khu vực hi vọng sẽ được tiếp tục gia tăng. Hiện nay đang chuẩn bị để tiếp nhận khí vào bờ từ cụm mỏ PM3-CAA và mỏ Cái Nước; Lô B, 48/95, 52/97 (mỏ Kim Long, Cá Voi, Ác Quỷ) và sau năm 2015 đưa vào khai thác mỏ Hoa Mai, Lô 46.2, 50, 51. Phấn đấu để sản lượng khí đạt 1,23 - 6,5 tỷ m3/năm giai đoạn từ nay đến 2030.

4.3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NGUỒN LAO ĐỘNG
Vấn đề nguồn nhân lực cho các dự án sản xuất LPG (Nhà máy lọc dầu, Nhà máy xử lý khí) là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển thành công của ngành công nghiệp này. Thực tế triển khai các dự án sản xuất LPG vừa qua (NMLD Dung Quất, GPP Dinh Cố) cho thấy, chúng ta còn thiếu một đội ngũ cán bộ quản lý dự án có kinh nghiệm và đội ngũ vận hành công trình giỏi nên trong quá trình triển khai dự án và sản xuất gặp không ít khó khăn. Các công trình đều áp dụng công nghệ cao, thiết bị hiện đại và đắt tiền, mức độ điều khiển tự động hoá cao. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đòi hỏi phải có chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực như công nghệ lọc- hoá dầu, chế biến khí, điện, điện tử, tự đông hoá, cơ khí, công nghệ môi trường …

Lực lượng nhân sự cân đối tại một nhà máy phụ thuộc vào các yếu tố như công suất chế biến/xử lý dầu thô/khí, cấu hình nhà máy cũng như mức độ tự động hóa, hiện đại hóa của công nghệ. Một Nhà máy xử lý khí có số lượng lao động khoảng gần một trăm người, trong khi đó đối với một nhà máy lọc dầu là khoảng trên dưới 1000 người thuộc các chuyên ngành lĩnh vực khác nhau từ cán bộ quản lý đến vận hành. 

Để chuẩn bị nhân lực, thời gian qua các ngành chủ quản (Ngành dầu khí) đã có chiến lược phát triển nguồn nhân lực dựa trên chiến lược phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí. Ngoài ra, đối với mỗi dự án cụ thể Chủ đầu tư đã có kế hoạch chuẩn bị và đào tạo nhân lực ngay từ khi thực hiện đầu tư. Chương trình đào tạo được thực hiện bằng nhiều nguồn khác nhau như đào tạo theo hợp đồng EPC, theo hợp đồng cung cấp bản quyền công nghệ, đào tạo tại chỗ. Bên cạnh còn có nhiều khoá đào tạo dài hạn và ngắn hạn theo chương trình hợp tác với các nước. Bằng cách đó khi công trình bắt đầu vận hành chạy thử đã có đủ đội ngũ trực tiếp tham gia vận hành cùng với chuyên gia nước ngoài và thay thế dần vị trí của họ. Sau một thời gian ngắn ta có thể làm chủ đuợc công nghệ và vận hành thiết bị hiện đại một cách an toàn. Kinh nghiệm đào tạo, chuẩn bị nhân lực vận hành của các dự án như Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Nhà máy lọc dầu Dung Quất là minh chứng cho sự thành công của hướng đi này. 

Công tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với các dự án sản xuất LPG thời gian qua cũng được các ngành chủ quản coi trọng. Chủ đầu tư dự án đã thực hiện tốt công tác đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp bản quyền công nghệ và các công tác nghiên cứu cải thiện chất lượng sản phẩm, nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy vậy, do ngành công nghiệp sản xuất LPG của nước ta đang trong giai đoạn đầu phát triển nên chưa có lợi thế về sự kế thừa và còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, đội ngũ vận hành chưa thực sự giỏi. Năng lực nghiên cứu cải tiến, phát minh sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sản xuất còn thua kém nhiều so với các nước phát triển trong khu vực.

Ví dụ về tình hình nhân sự của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị chủ quản Nhà máy lọc dầu Dung Quất) là hơn 1300 người. Số lượng lao động hiện nay tại nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam vượt xa các nhà máy lọc dầu với quy mô công suất tương tự tại các nước có nền công nghiệp lọc dầu lớn mạnh. Một trong những nguyên nhân khiến số lượng lao động của công ty cao hơn so với các nhà máy khác là do trình độ chuyên môn của lao động vẫn thấp hơn các nước trong khu vực và phải duy trì đủ nhân lực bảo dưỡng sửa chữa trong điều kiện Nhà máy nằm biệt lập. Số lượng nhân sự lớn góp phần không nhỏ đến việc giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhà máy.

Vấn đề nguồn lao động cần cho sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí nói chung và ngành sản xuất LPG nói riêng đang được Nhà nước ta chú trọng phát triển. Nhân lực đòi hỏi phải có đủ trình độ khoa học, năng lực quản lý, sức khỏe, có ý thức lao động nghiêm túc, tác phong công nghiệp mới có thể đảm bảo tốt việc xây dựng và vận hành các dự án.

Đặc điểm nguồn lao động nước ta nói chung là có những truyền thống tốt đẹp như cần cù, chịu khó, đoàn kết, thông minh nhưng do nhiều yếu tố khác nhau như trình độ phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, nhận thức về kinh tế thị trường … nên vẫn còn những điểm hạn chế cần phải giải quyết. Những hạn chế này cũng được biểu hiện trong quá trình phát triển ngành công nghiệp sản xuất LPG. Đó là nguồn lao động tăng nhanh; cơ cấu phân bố nguồn lao động chưa hợp lý; bố trí chưa đúng chuyên môn đào tạo; trình độ chuyên môn thấp, cơ cấu và chất lượng đào tạo chưa phù hợp với yêu cầu phát triển trong điều kiện mở cửa, hội nhập và chuyển nền kinh tế sang giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nhiều chế độ chính sách bất cập trong đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn lao động như chính sách tiền lương, thu nhập, chính sách tạo việc làm, tuyển dụng, đánh giá cán bộ …

Hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá đem lại nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam; việc đối mặt với những cơ hội và thách thức này cũng chính là động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những yếu tố thuận lợi mới tác động tích cực đến việc thu hút đầu tư đồng thời và cũng đã xuất hiện một số khó khăn, thách thức mới cần được tháo gỡ nhằm tạo đà tăng trưởng trong các năm tới, trong đó chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định thành công quá trình hội nhập. Đây là một nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển về chất của nguồn lao động nước nhà, tác động tích cực đến các ngành công nghiệp nói chung và sản xuất LPG nói riêng.

Sau khủng khoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới đã phục hồi dần, các thị trường cho hoạt động xuất, nhập khẩu được mở rộng. Khả năng hội nhập, kết nối nền kinh tế nước ta với kinh tế khu vực và toàn cầu càng chặt chẽ và toàn diện. Vị thế, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, ngành và nền kinh tế không ngừng được nâng cao. Chính vì vậy, các yêu cầu đối với phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực của các ngành sản xuất, kinh doanh đòi hỏi phải được cải thiện nhanh chóng. Đây cũng là yếu tố tích cực làm cải thiện đáng kể chất lượng nguồn lao động Việt Nam.

Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ trong mọi lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế phát triển có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Khi áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, các máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cao đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, được đào tạo đúng tiêu chuẩn; số lượng lao động giản đơn thấp. 

Việt Nam đang thực hiện chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế và tái cấu trúc lại các loại hình doanh nghiệp một cách hợp lý hơn để thích ứng với điều kiện kinh tế đầy biến động của kinh tế thế giới, sự phát triển của kinh tế tri thức. Do đó việc không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực là yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta sau khủng khoảng sẽ được thúc đẩy trên bình diện quốc gia, vùng, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm. Trong đó, chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp; từ khu vực phi chính thức sang các ngành, lĩnh vực có năng suất lao động cao hơn là trọng tâm của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từ đó, đặt ra nhiệm vụ phải thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực về chất lượng và số lượng, đáp ứng cho nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng nêu rõ : “Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại … Chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ…Tăng nhanh hàm lượng nội địa giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp và cả nền kinh tế”. Phấn đấu đạt tốc độ tốc độ tăng trưởng bình quân 7 – 8%/ năm. GDP năm 2020 (giá so sánh) gấp 2,2 lần so với năm 2010, bình quân đầu người (giá thực tế) đạt 3000-3200 USD, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 45% GDP, giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng đạt ít nhất 35%...” . Mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong các năm tới dự kiến như trên sẽ dẫn tới nhu cầu nhân lực chuyên môn, kỹ thuật trong các ngành kinh tế sẽ tăng lên nhanh chóng, từ đó đặt ra yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kịp thời, đáp ứng cho thị trường lao động trong điều kiện mới của những năm tới. Một tín hiệu rất đáng khả quan cho khả năng cung cấp nguồn lao đông đó là hiện nay Nhà nước với vai trò quản lý cũng rất quan tâm đến phát triển nhân lực nước nhà thông qua việc:
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển nhân lực cho tương lai để phục vụ cho quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay vì con người là nhân tố quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục, đào tạo và pháp luật về phát triển nhân lực thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các chương trình hành động, hoạt động của các cơ quan, đoàn thể, kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục, đào tạo và pháp luật về phát triển nhân lực thường xuyên, liên lục nhằm đem lại hiệu quả thiết thực và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Tạo sự chuyển biến thật sự mạnh mẽ trong việc tuyên truyền về giáo dục, đào tạo và pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước về phát triển nhân lực tới mọi lực lượng từ nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân ...

- Bộ máy quản lý phát triển nhân lực thường xuyên được kiện toàn, hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt đông bộ máy quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nhân lực và tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác quản lý phát triển nhân lực.

- Cải tiến và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, thành phố, địa phương trên địa bàn toàn quốc. Các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường phối hợp trong xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành, lĩnh vực, địa phương mình. Tạo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thống nhất tốt nhất cho sự phát triển nhân lực trên địa bàn từng tỉnh, thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá trách nhiệm cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Các cơ sở đào tạo, các đơn vị được giao chỉ tiêu đào tạo, hàng năm phải đánh giá chất lượng đào tạo, tỷ lệ lao động có việc làm sau khi đào tạo.

- Thường xuyên tổ chức sơ kết và tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cấp, các ngành và các cơ sở dạy nghề.

- Nhà nước có chính sách huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển nguồn nhân lực. Để đảm bảo nhu cầu vốn cho phát triển nguồn nhân lực trong xã hội, cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Huy động các nguồn vốn xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học, vốn FDI, hợp tác quốc tế và huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp, vốn trong dân thông qua xã hội hoá để thực hiện các dự án cho phát triển nguồn nhân lực. 

- Nhà nước có chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài. Có cơ chế, chính sách đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng để khuyến khích động viên. Ưu tiên tăng chi ngân sách đầu tư cho giáo dục - đào tạo, đặc biệt chú ý đến vấn đề đào tạo nâng cao cho nhân lực đang làm việc.

- Nhà nước có Chính sách phát triển thị trường lao động và hệ thống công cụ, thông tin thị trường lao động. Hiện nay mạng lưới thông tin thị trường lao động và dịch vụ về đào tạo, tìm kiếm, giới thiệu việc làm đang được xây dựng và phát triển một cách nhanh chóng. Mạng lưới này sẽ thực hiện chức năng làm cầu nối liên kết giữa cung và cầu lao động, giữa người lao động, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp (cơ sở sử dụng lao động). 

- Giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư vấn về phát triển kinh tế-kỹ thuật công nghệ, các doanh nghiệp đã và đang có sự liên kết, hợp tác để hỗ trợ nhau trong vấn đề đào tạo, cung ứng, sử dụng nhân lực có hiệu quả nhất. Các cơ sở chuyên ngành tăng cường hợp tác với nhau liên kết trong công tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực, và có sự chuyển giao hợp tác về nhân lực qua lại để điều tiết cung cầu lao động trên thị trường lao động.

- Tạo điều kiện tham quan, học tập, giao lưu với nước ngoài để kịp thời nắm bắt các thông tin về thị trường, công nghệ... đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh.

4.4. ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LPG
Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục mở cửa, hội nhập với thế giới trên nhiều lĩnh vực. Trong đó mục tiêu phát triển kinh tế đảm bảo tăng trưởng bền vững cùng với nỗ lực bảo vệ môi trường của Chính phủ là tiền đề thuận lợi cho dạng nhiên liệu sạch như LPG tiếp tục phát triển là xu thế tất yếu tại Việt Nam. Sự phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc đã và đang mở ra những cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh mặt hàng LPG.

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 24/12/2009 với mục tiêu phát triển hệ thống cảng biển theo một quy hoạch tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để nhanh chóng đưa nước ta hội nhập và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vị trí và ưu thế về kinh tế biển của đất nước; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Hình thành những đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng với quốc tế làm động lực phát triển các khu kinh tế, đô thị - công nghiệp ven biển. Tập trung xây dựng một số cảng nước sâu cho tàu trọng tải lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt là cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - Khánh Hòa để tiếp nhận được tàu container sức chở 9.000 - 15.000 TEU hoặc lớn hơn, tàu chở dầu 30 - 40 vạn DWT; cảng cửa ngõ quốc tế tại Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp nhận được tàu trọng tải 8 - 10 vạn DWT, tàu container sức chở 4.000¸ 8.000 TEU và vùng kinh tế trọng điểm khác khi có điều kiện; cảng chuyên dùng cho các liên hợp lọc hóa dầu, luyện kim, trung tâm nhiệt điện chạy than (tiếp nhận được tàu trọng tải 10 - 30 vạn DWT hoặc lớn hơn). Chú trọng cải tạo nâng cấp các cảng đầu mối khu vực hiện có; xây dựng có trọng điểm một số cảng địa phương theo chức năng, quy mô phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động vốn. Theo quy mô, chức năng nhiệm vụ, hệ thống cảng biển Việt Nam có các loại cảng chính trong hệ thống cảng biển bao gồm:

+ Cảng trung chuyển quốc tế: Vân Phong - Khánh Hòa;

+ Cảng cửa ngõ quốc tế: Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Cảng đầu mối khu vực: Hòn Gai - Quảng Ninh, Nghi Sơn – Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Dương, Vũng Áng - Hà Tĩnh, Dung Quất - Quảng Ngãi, Quy Nhơn - Bình Định, Nha Trang, Ba Ngòi - Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ.

Hạ tầng kinh tế kỹ thuật của một số khu vực trọng điểm của Việt Nam phục vụ cho sản xuất LPG được đánh giá như sau: 

4.4.1. Khu vực phát triển hệ thống sản xuất LPG của miền Bắc

· Nghi Sơn – Thanh Hóa

Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn - Thanh Hoá đã được Chính phủ quy hoạch phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản: Công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp luyện thép, cơ khí chế tạo, sửa chữa và đóng mới tầu biển, công nghiệp điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Theo đó, nhà nước đã có chính sách ưu tiên phát triển đầu tư và hệ thống hạ tầng cơ sở đang được xây dựng và hoàn thiện, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp hóa dầu tại khu vực này. Khu Kinh tế Nghi Sơn nằm phía Nam tỉnh Thanh Hoá, cách Thủ đô Hà Nội 200 km; có Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua; có Cảng biển nước sâu Nghi Sơn được nối với đường Hồ Chí Minh. 
Bên cạnh hệ thống đường bộ và đường sắt, tại Nghi Sơn hiện đang vận hành hai bến cảng số 1 và số 2 có khả năng đón tầu tải trọng 10.000 cho đến 30.000 DWT. Đây là ưu thế đặc biệt và cũng là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế trong đó có lĩnh vực chế biến lọc- hoá dầu (sản xuất LPG). Về cơ bản Nghi Sơn đáp ứng được yêu cầu quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất LPG để phục vụ thị trường miền Bắc. Khả năng đáp ứng về nhu cầu điện, nước và diện tích mặt bằng cho các dự án hoá dầu được đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên cũng tồn tại một số khó khăn như sau:


- Mặc dù các năm qua nhà nước đã có đầu tư, nhưng cơ sở hạ tầng KKT Nghi Sơn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và hiện đại, công nghiệp địa phương chưa phát triển.

- Nghi Sơn có cảng nước sâu, tuy nhiên hệ thống luồng lạch có hiện tượng sa bồi hàng năm nên cần có biện pháp nạo vét tốt mới có thể sử dụng được. 

4.4.2. Khu vực phát triển hệ thống sản xuất LPG của miền Trung

A. Khu kinh tế Dung Quất 

KKT Dung Quất được thành lập ngày 11/3/2005 trên cơ sở KCN Dung Quất trước đây, có diện tích 10.300 ha trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là KKT tổng hợp, vận hành theo mô hình “khu trong khu”, bao gồm các KCN, khu chế xuất, khu bảo thuế, khu cảng chuyên dùng, khu du lịch, dịch vụ, khu dân cư, hành chính, đô thị mới Vạn Tường... cùng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ như đường sắt, đường bộ, sân bay ... Các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư được áp dụng tại KKT Dung Quất là đặc biệt thông thoáng như với KKT mở. Tại đây sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng như lọc- hoá dầu, luyện cán thép, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất và lắp ráp ô tô ...

Dung Quất nằm ở trung điểm của đất nước, cách 2 trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 860 km, tiếp giáp quốc lộ 1A, đường sắt xuyên Việt và là điểm đầu của một trong những tuyến đường xuyên Á nối với Lào, Campuchia và Thái Lan… Hiện nay các tuyến giao thông trục chính đến cảng Dung Quất, đến Nhà máy lọc dầu đang được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và thiết bị; Tuyến đường Bình Long - Cảng Dung Quất cũng đã hoàn thành giai đoạn I. Trục đường giao thông nối Dung Quất - sân bay Chu Lai - cảng Kỳ Hà phục vụ giao thông giữa KKT Dung Quất, sân bay Chu Lai và KKT mở Chu Lai đã được xây dựng. Đang chuẩn bị triển khai xây dựng đường giao thông trục ven biển thành phố Vạn Tường phục vụ hoạt động du lịch sinh thái Vạn Tường và nối với đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài Quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt, hệ thống giao thông nội khu của Dung Quất sẽ được nối với Đường cao tốc Đà Nẵng-Dung Quất-Quảng Ngãi, dài 133,5 km, từ đó chuyển tiếp sang Hành lang Đông-Tây của Đông Nam Á.

Cảng Dung Quất là cảng nước sâu, được quy hoạch xây dựng cảng đa chức năng lớn nhất nước, gồm khu cảng dầu khí, khu cảng chuyên dụng, khu cảng tổng hợp (gồm hàng container, hàng rời...). Cảng Dung Quất có thể tiếp nhận tàu chuyên chở sản phẩm dầu đến 50.000 DWT, tàu hàng hoá trọng tải 30.000-50.000 DWT. Hiện nay đã đưa vào khai thác sử dụng Bến cảng cho tầu 21.000 DWT, cảng Tổng hợp số 1 và 2 cho tàu 30.000 DWT.  Tại đây cũng đang xây dựng 06 Bến xuất sản phẩm dầu cho tàu 10.000-50.000 DWT, 1 bến nhập dầu thô cho tàu tải trọng đến 150.000 DWT. Hạ tầng Cảng đã xây dựng Đê chắn sóng (1.600m), Kè chắn cát (1.750m, giai đoạn I: 1000m) và các công trình tiện ích của Cảng. Hiện nay đang triển khai đầu tư các Dự án kho bãi ngoại quan, bãi container, cảng cạn ICD… và Khu bảo thuế liền kề.

Bên cạnh những thuận lợi, KKT Dung Quất còn có khó khăn thể hiện ở những khía cạnh sau :
- Vị trí Dung Quất nằm cách xa hai trung tâm công nghiệp và cũng là hai thị trường tiêu thụ chính của cả nước là Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, do đó chi phí vận chuyển hàng hoá cao, làm tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh thị trường;

- Mặc dù đã được Nhà nước đầu tư rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng hệ thống giao thông bên trong KKT vẫn chưa đạt yêu cầu về chất lượng và quy mô. Hệ thống phụ trợ như điện, nước chưa đáp ứng đủ do tốc độ phát triển công nghiệp nhanh chóng hiện nay. 

- Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mặt bằng xây dựng chưa sẵn sàng, địa hình địa thế phức tạp nên chi phí san lấp cao.Vấn đề khó khăn trong giải phóng mặt bằng cho dự án vẫn chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu.

- Thị trường cung cấp dịch vụ công nghiệp, dịch vụ đời sống, văn hoá và y tế nghèo nàn, mức sống của người dân còn thấp so với cả nước.

- Thiếu nguồn nhân lực chuyên môn cần thiết để phát triển dự án.

B. Khu công nghiệp hoá dầu Hòa Tâm-Phú Yên

Khu vực xã Hòa Tâm thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, phía đông giáp Biển Đông; phía nam giáp núi Đá Bia; phía bắc là sông Bàn Thạch. Theo báo cáo tiền khả thi dự án xây dựng khu công nghiệp Hóa dầu Hòa Tâm do công ty SP Chemicals (Singapore) thực hiện, thì khoảng 1300 ha thuộc xã Hòa Tâm sẽ quy hoạch để xây dựng khu công nghiệp này, bao gồm đầy đủ các hạng mục của một khu công nghiệp hóa dầu đạt tiêu chuẩn quốc tế, như: cảng nước sâu, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, nhà máy nước, điện, xử lý chất thải và các tiện ích khác. Khu vực Hòa Tâm gần đường Quốc lộ 1A, gần đường sắt Bắc Nam, ngoài ra còn có quốc lộ 25 nối với các tỉnh Tây nguyên và vùng 3 biên giới Việt Nam, Lào, Cămpuchia và Đông Bắc Thái Lan. Có tiềm năng phát triển cảng nước sâu, cách bờ 3-4 km có luồng nước với độ sâu 30m. Công ty SP Chemical dự kiến đầu tư cảng nước sâu cho tầu đến 250.000 DWT.

Đánh giá mặt thuận lợi

- Khu vực này đã được Nhà nước chấp thuận cho phép đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển công nghiệp hoá dầu, hóa chất.

- Tỉnh đã có chủ trương, chính sách linh hoạt và hấp dẫn nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

- Mặt bằng đủ rộng và tương đối bằng phẳng, ít dân cư, nền móng địa chất đơn giản. 
- Gần bờ biển, có luồng nước cách bờ 3-4 km với mực nước sâu tới 30m, thuận tiện cho việc xây dựng cảng nước sâu và đón tàu trọng tải lớn.

- Vị trí gần đường quốc lộ 1, đường sắt Bắc-Nam, gần hệ thống điện quốc gia, sân bay.

- Có nguồn nước ngọt dồi dào.

Đánh giá mặt khó khăn

- Đây còn là vùng nông nghiệp, phải xây dựng từ đầu cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông, phụ trợ, mặt bằng  …
- Chủ đầu tư dự án sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đền bù, di dân giải phóng mặt bằng.

- Tuy có thể xây dựng cảng nước sâu, nhưng do điều kiện không phải là khu vực kín nên sẽ phải đầu tư xây dựng đê chắn sóng.

- Xa nguồn nguyên liệu, xa thị trường và các cơ sở dịch vụ.

- Kinh tế địa phương chưa phát triển, dịch vụ công nghiệp, dịch vụ đời sống, văn hoá, y tế còn nghèo nàn.

- Thiếu lao động có trình độ và tay nghề cao.

4.4.3. Khu vực phát triển hệ thống sản xuất LPG của miền Nam

A. Long Sơn

Đảo Long Sơn nằm ở phía Bắc của thành phố Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km theo Quốc lộ 51, là một xã trực thuộc thành phố, với diện tích 92 km2 (9.200 ha), trong đó có đến 54 km2 là đất liền, còn lại là đất ngập mặn. Đảo Long sơn được bao bọc 4 bề bởi kênh rạch, sông và biển. Xã đảo Long Sơn gồm 1 đảo chính nằm men theo triền của núi Nứa, là đoạn cuối của dãy núi Phước Hoà đâm ra biển và đảo nhỏ là đảo Gò Găng.

Theo công văn số 1154/BQL-QH ngày 14/11/2007 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu, khoảng 1.350 ha thuộc đảo Long sơn sẽ được sử dụng để xây dựng khu Khu Công nghiệp-Đô thị- Dịch vụ Long Sơn. Mục tiêu của dự án này là đầu tư xây dựng khu công nghiệp với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại để hình thành một khu công nghiệp dầu khí tầm cỡ trong nước và khu vực, với đầy đủ các công trình tiện ích như cảng dịch vụ, khu đô thị, nghỉ dưỡng …
Đảo Long Sơn gần Quốc lộ 51, nằm ở Vũng tầu là trung tâm chính của cả nước về các dịch vụ vận tải dầu khí. Đây là địa điểm lý tưởng để xây dựng nhà máy lọc -hóa dầu. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Long sơn là vận tải đường sắt chưa phát triển. Ở Long Sơn hiện tại mới chỉ có một bến cảng nhỏ, gần khu vực cầu Bà Nành, để bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng. Trong tương lai gần sẽ xây dựng một hệ thống cảng biển Long Sơn có thể tiếp nhận  tầu trọng tải tối đa 80.000 DWT  để phục vụ cho các dự án lọc dầu và hoá dầu và các cụm công nghiệp liền kề.
Vận tải đường thủy khá phát triển ở Vũng Tầu, mật động tầu thuyền qua lại khu vực này khá đông, bao gồm cả tầu vận tải trong nước và quốc tế. Hệ thống đường biển kết nối sông Dinh với sông Thị Vải cho phép thiết lập vận tải đường sông đến vùng Đồng bằng Sông Cửu Long qua Sài Gòn và Cần Giờ. Do đó, vận tải đường thủy ở khu vực này sẽ rất thuận lợi.

Một số tuyến vận tải đường thủy chính khu vực Vũng Tầu bao gồm:

- Tuyến Vũng Tầu-Sài Gòn: dài 98km, dịch vụ vận tải sẵn sàng 24/7

- Tuyến Thị Vải-Cái Mép:dài hơn 30 km, mới được nạo vét cho phép tầu container trọng tải trên 100.000 DWT đi vào cảng Cái Mép

Một số cảng đã được sự chấp thuận của Chính phủ để đầu tư xây dựng là: Gò Dầu Phú Mỹ, Cái Mép, Sao Mai-Bến Đình, cảng sông Dinh. Đảo Long Sơn gần sân bay dịch vụ dầu khí Vũng Tầu (cách 7km) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (cách 100 km).

Đánh giá mặt thuận lợi

Vị trí đảo Long Sơn có nhiều thuận lợi để phát triển khu công nghiệp lọc hóa dầu:

- Đảo Long Sơn đã được Chính Phủ đồng ý về chủ trương phát triển thành Khu Liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch Vụ Long Sơn, với trọng tâm là phát triển công nghiệp lọc hóa dầu và công nghiệp nặng.

- Long Sơn có vị trí sát hệ thống cảng biển Thị Vải, gần Khu công nghiệp Khí -Điện Đạm Phú Mỹ, thuận lợi giao thương trong nước và quốc tế. Vừa qua, PetroVietnam đã chọn Long Sơn làm địa điểm xây dựng Cụm công nghiệp lọc-hoá dầu có tầm cỡ trong khu vực. PetroVietnam cũng đã phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí – IDICO Long Sơn (PIV Long Sơn) nhằm xây dựng dự án Khu công nghiệp Dầu khí tại Long Sơn hoàn chỉnh, đồng bộ với tiêu chuẩn cao đi liền với cụm cảng biển hiện đại. Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu công nghiệp với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Hình thành một khu công nghiệp dầu khí có tầm cỡ trong nước và khu vực; Đầu tư khu dịch vụ cảng với đầy đủ tiện ích phục vụ giao thương hàng hóa của các nhà đầu tư cũng như các dự án trong và ngoài nước; Xây dựng khu đô thị đầy đủ các phân khu chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nghỉ dưỡng cho chuyên gia và công nhân làm việc, khu tái định cư ….
 Hiện nay, Công ty IDICO đang hoàn thành các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ xem xét phê duyệt các dự án đầu tư. Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng đã thành lập đơn vị phát triển hạ tầng cơ sở nhằm chiếm lĩnh mảng dịch vụ này.

- Long Sơn nằm trong khu vực có hoạt động công nghiệp dầu khí sôi động nhất nước, gần nguồn nguyên liệu dầu, khí và condensate, rất thích hợp để phát triển công nghiệp hóa dầu; 

- Khả năng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ sản phẩm hoá dầu rất cao vì miền Đông Nam bộ nằm trong khu vực trong điểm kinh tế, có thị trường tiêu thụ mạnh các sản phẩm hóa dầu.

- Vị trí địa lý: thuận lợi cho phát triển hệ thống vận tải đường bộ và đường thủy, là điểm kết nối giữa của hệ thống hàng hải quốc gia và quốc tế; 

- Diện tích mặt bằng đầy đủ: khoảng trên 1200 ha (theo khảo sát của công ty tư vấn Axens); 

- Nguồn cung cấp điện, nước, khí và các nguyên vật liệu khác được đảm bảo; Có Trung tâm xử lý, phân phối khí Phú Mỹ; Có trung tâm nhiệt điện Phú mỹ sử dụng khí với sản lượng điện hiện nay chiếm khoảng 40% tổng sản lượng điện quốc gia;

- Có điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng biển nước sâu.

- Phát triển các dự án lọc dầu và hoá dầu ở khu vực Bà rịa- Vũng tàu sẽ tạo quy trình liên hoàn từ khâu khai thác đến khâu chế biến dầu khí. Tận dụng được lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông và cảng biển, nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.

Đánh giá mặt khó khăn. Địa điểm Long Sơn có những khó khăn tạm thời như:

- Hạ tầng kỹ thuật trên đảo Long Sơn chưa phát triển, phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án Khu Liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Long Sơn do PetroVietnam (Công ty IDICO) làm chủ đầu tư;

- Chưa có sẵn cảng nước sâu, hệ thống đường bộ trên đảo còn thô sơ, không đáp ứng nhu cầu giao thông của khu vực khi vào giai đoạn thi công xây dựng cũng như vận hành các dự án;

- Thiếu tuyến đường sắt nối Vũng Tầu với thành phố Hồ Chí Minh.

- Hệ thống giao thông đường bộ nối với các tỉnh vành đai công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh chưa hiện đại, quy mô chưa đáp ứng được sự phát tiển kinh tế của vùng này.

B. Cà Mau

Nhà máy xử lý khí GPP Cà Mau xây dựng tại Xã Khánh An, huyện U Minh, cách Thành phố Cà Mau về phía Tây khoảng 7 km. Kho chứa LPG xây dựng tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, cách Thành phố Cà Mau về phía Tây khoảng 34 km. Cảng xuất sản phẩm đặt ngoài khơi, cách bờ biển Mũi Tràm khoảng 19,8km.

Cà Mau có hệ thống kênh rạch tự nhiên khá phát triển. Tuy nhiên, hệ thống giao thông đường thủy đủ lớn kết nối khu vực dự án (của cả 03 phương án) với vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chi Minh chỉ có tuyến giao thông thủy quốc gia: Ngã ba Sông Cái Tàu – Sông Trẹm – Kênh Sà No nối với Cần Thơ và Tp. Hồ Chí Minh. Tuyến giao thông thủy này có độ sâu không lớn (sâu 3,0m, rộng 22-30m ứng với mực nước có tần suất P=95%), chỉ đáp ứng cho sà lan dưới 500 tấn lưu thông (theo hồ sơ thiết cảng Khí Điện Đạm Cà Mau). Trên tuyến giao thông này tại khu vực ngã ba sông Cái Tầu PVN đã xây dựng bến siêu trường-siêu trọng phục vụ xây dựng khu công nghiệp Khí Điện Đạm, PVN đang tiếp tục xây dựng cảng xuất sản phẩm cho nhà máy Đạm Cà Mau. Vì vậy, việc vận chuyển vật tư thiết bị trong quá trình xây dựng dự án nhà máy GPP đặt tại Cụm khí điện đạm là rất thuận lợi, đặc biệt là công tác vận chuyển cát san lấp với khối lượng rất lớn và các thiết bị chính của nhà máy (siêu trường, siêu trọng). Đối với khu vực Mũi Tràm, để có thể kết nối với tuyến giao thông thủy Quốc gia phải thông qua 2,6km đường bộ nối với tuyến kênh T21 thuộc hạng mục dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau. Tuyến kênh T21 chỉ đáp ứng cho xà lan 250 tấn lưu thông.

Đối với Nhà máy xử lý khí GPP đã có tuyến đường bộ nối khu công nghiệp Khí Điện Đạm với TP. Cà Mau do PVN xây dựng, qua đó nối với tuyến giao thông bộ của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và Tp. Hồ Chí Minh, tuyến đường này có tải trọng lớn (H30, rộng 7m) đáp ứng được công tác xuất sản phẩm bằng xe bồn.

Đối với kho chứa LPG đặt tại khu vực Mũi Tràm, việc vận chuyển vật tư thiết bị cũng như xuất sản phẩm qua đường bộ bằng tuyến đường công vụ chạy song song với tuyến đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau. Đây là tuyến đường bộ duy nhất nối khu vực này với khu vực Khí Điện Đạm và hệ thống giao thông đường bộ Cà Mau. Tuy nhiên, tuyến đường công vụ đang hoàn thành này có tải trọng thiết kế nhỏ (H8, rộng 6m) không đáp ứng được công tác vận chuyển vật tư thiết bị và sản phẩm của nhà máy.

- Huy động vật tư thiết bị xây dựng. Vấn đề này đặc biệt được coi trọng đối với việc huy động vật tư có khối lượng lớn như cát san lấp, các thiết bị siêu trường siêu trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí và thời gian xây dựng dự án. Đối với nhà máy xử lý khí GPP thuận tiện trong việc tập kết thiết bị do địa điểm nằm kề sông Ông Đốc, có thể vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng qua tuyến đường thủy này. Đối với kho chứa LPG tại Mũi Tràm việc vận chuyển thiết bị có khó khăn do khu vực này hiện có duy nhất tuyến đường công vụ và kênh T21 của dự án PM3 Cà Mau kết nối với khu vực, tuyến đường công vụ và kênh T21 hiện đã xuống cấp do vậy cần phải sửa chữa và nạo vét kênh để có thể vận chuyển thiết bị cũng như vật liệu trong quá trình xây dựng.

- Khả năng kết nối hệ thống điện Quốc gia. Việc kết nối nguồn điện của công trình với mạng lưới điện địa phương rất quan trọng trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy kể cả trong trường hợp dự án GPP được thiết kế theo kiểu tự cung tự cấp về nguồn điện. Hiện khu vực Khí Điện Đạm có hệ thống điện lưới đã được sử dụng trong quá trình xây lắp cụm dự án Khí Điện Đạm Cà Mau. Tuy nhiên, hệ thống điện lưới khu vực Mũi Tràm còn yếu và không ổn định. 

- Điều kiện hàng hải. Với phương án đã chọn đặt Cảng xuất sản phẩm tại khu vực biển Mũi Tràm là phương án tối ưu nhất. Tuy nhiên khu vực biển này có bờ biển rất thoải (khoảng 1m sâu /1km chiều dài), độ bồi lắng từ 0.499 – 0.733 g/dm2/h (theo kết quả KS của PM3 Cà Mau) vì vậy nếu xây dựng tàu LPG có mớn nước khoảng 10 ÷ 15m cần phải xây dựng cảng cách bờ khoảng 20 km. 

Vị trí xây dựng dự án Nhà máy xử lý khí GPP Cà Mau có nhiều điểm thuận lợi và cũng có những bất lợi để xây dựng Nhà máy như sau: 

Những điểm thuận lợi:

- Vị trí xây dựng nhà máy nằm trong khu vực đã quy hoạch Khí - Điện - Đạm theo quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung khu Khí - Điện – Đạm Cà Mau thuận lợi trong công việc triển khai dự án, trong công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.

- Vị trí xây dựng nhà máy đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đồng ý về chủ trương tại cuộc họp ngày 10/6/2010 giữa PVGas, WorleyParsons và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau (xem biên bản cuộc họp ngày 10/6/2010 tại phụ lục đính kèm). 

- Vị trí xây dựng nhà máy nằm gần sông Ông Đốc thuận tiện trong công tác huy động thiết bị siêu trường siêu trọng và vật liệu trong quá trình thi công nhà máy. 

- Hệ thống đường giao thông, cung cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và thông tin liên lạc khu vực xây dựng nhà máy xử lý khí GPP gần như hoàn chỉnh (được đầu tư xây dựng khi xây dựng nhà máy Điện).

- Dễ dàng kết nối với đường ống dẫn khí PM3, Lô B – Ô Môn.

- Nằm trong khu vực Khí Điện Đạm thuận lợi cho việc nhận khí và cấp khí cho nhà máy Điện, nhà máy Đạm.

- Vị trí xây dựng kho chứa nằm kề Trạm tiếp bờ (LFS), do vậy có thể tận dụng hành lang an toàn tuyến ống 27 km từ Trung tâm phân phối khí (GDC) đến Trạm tiếp bờ (LFS) để xây dựng tuyến ống xuất sản phẩm lỏng từ nhà máy GPP đến kho xuất LPG.

- Vị trí xây dựng kho chứa tận dụng được tuyến đường công vụ và kênh T21 của dự án PM3 để huy động thiết bị, vật liệu trong quá trình xây dựng kho xuất LPG.

Những điểm không thuận lợi:

- Vị trí kho chứa LPG và Cảng xuất sản phẩm hiện chưa có trong quy hoạch chung cần phải cập nhật vào quy hoạch phát triển tổng thể công nghiệp tỉnh cà Mau.

- Vị trí xây dựng nhà máy GPP và kho chứa LPG là khu vực đất yếu, nên chi phí xử lý nền móng tăng cao.

- Tuyến đường công vụ và kênh T21 của dự án PM3 hiện đã xuống cấp cần chi phí để sửa chữa và nạo vét kênh trong quá trình huy động thiết bị xây dựng kho chứa LPG.

- Cảng xuất sản phẩm LPG nằm xa bờ (khoảng 20 km) khó khăn trong công tác thi công, công tác vận hành cũng như công tác bảo đảm an toàn cho Cảng xuất.

4.5. KẾT QUẢ DỰ BÁO CUNG - CẦU SẢN PHẨM LPG THEO CÁC VÙNG MIỀN VÀ CẢ NƯỚC
4.5.1. Dự báo nhu cầu
Dự báo nhu cầu LPG Việt Nam và các khu vực vùng miền giai đoạn 2012 – 2030 được thực hiện theo phương pháp đa hồi qui trên phần mềm Simple E, trong đó mô hình toán học được thiết lập dựa trên số liệu thu thập trong giai đoạn 1990 – 2012 từ các tổ chức như Tổng cục Thống kê, Cơ quan năng lượng Mỹ, Quĩ tiền tệ Quốc tế… đối với các biến sau:

- Biến độc lập: GDP Việt Nam, các tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước, dân số, số hộ gia đình, nhu cầu tiêu thụ LPG trong quá khứ, giá LPG nhập khẩu, giá LPG bán lẻ. Qua các kết quả kiểm định cho thấy mô hình được giải thích tốt nhất thông qua biến GDP và dân số.

- Biến phụ thuộc: lượng tiêu thụ, giá bán lẻ LPG, than đá, điện.

Thông qua các kết quả chạy thử trên phần mềm Simple với các biến có khả năng giải thích cao như: GDP, dân số, nhu cầu trong quá khứ, mô hình dự báo LPG cho Việt Nam được xác định dựa trên tổng nhu cầu LPG trong từng lĩnh vực:

· Nhu cầu LPG trong công nghiệp: 

INLP[=-53.5403+.000287405*INGDP+59.1132*LPPR/GDPDEF]

· Nhu cầu LPG trong thương mại và dịch vụ công cộng:

COLP[=-136.425+.00264861*SEGDP-39.3503*LPPR/GDPDEF]

· Nhu cầu LPG trong dân dụng:

RELP[=-445.885+.00217258*GDP+1.33719*LPPR/GDPDEF]

Căn cứ trên tổng nhu cầu LPG Việt Nam và dự báo GDP cho từng tỉnh/thành phố tới năm 2030, nhu cầu LPG cho 7 khu vực vùng miền được điều chỉnh tương ứng với tốc độ tăng trưởng GDP, dân số, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu các dạng năng lượng khác.
Dự báo nhu cầu LPG Việt Nam (theo kịch bản cơ sở) sẽ đạt khoảng 1,5 triệu tấn năm 2015, tăng lên khoảng 1,8 triệu tấn năm 2020 và đạt khoảng 3 triệu tấn năm 2025 trước khi tăng tới ngưỡng 3,9 triệu tấn vào năm 2030.
Bảng 4.3.
Số liệu dự báo chi tiết nhu cầu tiêu thụ LPG của Việt Nam                                                theo vùng miền giai đoạn 2013 – 2030

Đơn vị: nghìn tấn

Kịch bản cơ sở
	TT
	Năm
	Cả nước
	Đồng bằng Sông Hồng
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	1.
	2013
	1.346,42
	309,18
	91,34
	92,09
	104,35
	61,63
	424,77
	263,06

	2.
	2014
	1.416,89
	325,36
	96,12
	96,91
	109,81
	64,85
	447,00
	276,83

	3.
	2015
	1.493,18
	342,88
	101,30
	102,13
	115,72
	68,34
	68,34
	291,74

	4.
	2016
	1.564,42
	359,24
	106,13
	107,00
	121,24
	71,60
	493,55
	305,65

	5.
	2017
	1.636,53
	375,80
	111,02
	111,94
	126,83
	74,90
	516,30
	319,74

	6.
	2018
	1.709,78
	392,62
	115,99
	116,95
	132,51
	78,26
	539,41
	334,05

	7.
	2019
	1.785,85
	410,09
	121,15
	122,15
	138,40
	81,74
	563,40
	348,92

	8.
	2020
	1.863,34
	427,88
	126,41
	127,45
	144,41
	85,29
	587,85
	364,06

	9.
	2021
	2.342,71
	537,96
	158,93
	160,24
	181,56
	107,23
	739,08
	457,72

	10.
	2022
	2.489,31
	571,62
	168,87
	170,26
	192,92
	113,94
	785,33
	486,36

	11.
	2023
	2.644,05
	607,16
	179,37
	180,85
	204,91
	121,02
	834,15
	516,59

	12.
	2024
	2.804,75
	644,06
	190,27
	191,84
	217,37
	128,37
	884,85
	547,99

	13.
	2025
	2.970,70
	682,17
	201,53
	203,19
	230,23
	135,97
	937,21
	580,41

	14.
	2026
	3.141,49
	721,38
	213,11
	214,87
	243,46
	143,79
	991,08
	613,78

	15.
	2027
	3.326,63
	763,90
	225,67
	227,54
	257,81
	152,26
	1.049,50
	649,96

	16.
	2028
	3.506,16
	805,12
	237,85
	239,82
	271,72
	160,48
	1.106,13
	685,03

	17.
	2029
	3.690,88
	847,54
	250,38
	252,45
	286,04
	168,93
	1.164,41
	721,12

	18.
	2030
	3.879,26
	890,80
	263,16
	265,33
	300,64
	177,55
	1.223,84
	757,93


Kịch bản cao

	TT
	Năm
	Cả nước
	Đồng bằng Sông Hồng
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	1.
	2013
	1.409,72
	323,72
	95,63
	96,42
	109,25
	64,52
	444,74
	275,43

	2.
	2014
	1.498,18
	344,03
	101,63
	102,47
	116,11
	68,57
	472,65
	292,71

	3.
	2015
	1.591,61
	365,48
	107,97
	108,86
	123,35
	72,85
	502,13
	310,97

	4.
	2016
	1.684,02
	386,70
	114,24
	115,18
	130,51
	77,08
	531,28
	329,02

	5.
	2017
	1.787,43
	410,45
	121,26
	122,26
	138,52
	81,81
	563,90
	349,23

	6.
	2018
	1.894,61
	435,06
	128,53
	129,59
	146,83
	86,72
	597,72
	370,17

	7.
	2019
	2.008,02
	461,10
	136,22
	137,34
	155,62
	91,91
	633,50
	392,32

	8.
	2020
	2.126,43
	488,30
	144,25
	145,44
	164,80
	97,33
	670,85
	415,46

	9.
	2021
	2.650,46
	608,63
	179,80
	181,29
	205,41
	121,31
	836,17
	517,84

	10.
	2022
	2.845,85
	653,50
	193,06
	194,65
	220,55
	130,25
	897,82
	556,02

	11.
	2023
	3.052,52
	700,95
	207,08
	208,79
	236,57
	139,71
	963,02
	596,40

	12.
	2024
	3.269,02
	750,67
	221,77
	223,60
	253,35
	149,62
	1031,32
	638,70

	13.
	2025
	3.495,52
	802,68
	237,13
	239,09
	270,90
	159,99
	1102,78
	682,95

	14.
	2026
	3.731,94
	856,97
	253,17
	255,26
	289,22
	170,81
	1177,36
	729,14

	15.
	2027
	3.983,72
	914,79
	270,25
	272,48
	308,74
	182,34
	1256,80
	778,34

	16.
	2028
	4.239,19
	973,45
	287,58
	289,95
	328,53
	194,03
	1337,39
	828,25

	17.
	2029
	4.505,81
	1034,68
	305,67
	308,19
	349,20
	206,23
	1421,51
	880,34

	18.
	2030
	4.782,37
	1098,18
	324,43
	327,11
	370,63
	218,89
	1508,76
	934,38


Kịch bản thấp
	TT
	Năm
	Cả nước
	Đồng bằng Sông Hồng
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	1.
	2013
	1.283,06
	294,63
	87,04
	87,76
	99,44
	58,73
	404,78
	250,68

	2.
	2014
	1.335,53
	306,68
	90,60
	91,35
	103,50
	61,13
	421,34
	260,93

	3.
	2015
	1.394,75
	320,28
	94,62
	95,40
	108,09
	63,84
	440,02
	272,51

	4.
	2016
	1.444,81
	331,77
	98,01
	98,82
	111,97
	66,13
	455,81
	282,29

	5.
	2017
	1.485,64
	341,15
	100,78
	101,62
	115,14
	68,00
	468,69
	290,26

	6.
	2018
	1.524,94
	350,17
	103,45
	104,30
	118,18
	69,80
	481,09
	297,94

	7.
	2019
	1.563,68
	359,07
	106,08
	106,95
	121,18
	71,57
	493,31
	305,51

	8.
	2020
	1.600,19
	367,45
	108,55
	109,45
	124,01
	73,24
	504,83
	312,64

	9.
	2021
	2.034,90
	467,28
	138,05
	139,18
	157,70
	93,14
	641,97
	397,58

	10.
	2022
	2.132,77
	489,75
	144,68
	145,88
	165,29
	97,62
	672,85
	416,70

	11.
	2023
	2.235,58
	513,36
	151,66
	152,91
	173,26
	102,32
	705,29
	436,79

	12.
	2024
	2.340,48
	537,45
	158,78
	160,08
	181,39
	107,12
	738,38
	457,28

	13.
	2025
	2.445,82
	561,64
	165,92
	167,29
	189,55
	111,95
	771,61
	477,86

	14.
	2026
	2.551,03
	585,80
	173,06
	174,49
	197,70
	116,76
	804,81
	498,42

	15.
	2027
	2.669,61
	613,03
	181,10
	182,60
	206,89
	122,19
	842,22
	521,59

	16.
	2028
	2.773,12
	636,79
	188,13
	189,68
	214,91
	126,93
	874,87
	541,81

	17.
	2029
	2.875,94
	660,41
	195,10
	196,71
	222,88
	131,63
	907,31
	561,90

	18.
	2030
	2.976,09
	683,40
	201,89
	203,56
	230,65
	136,22
	938,91
	581,47


4.5.2.  Dự báo nguồn cung
Nguồn cung LPG Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng rất nhanh trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020 do các Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau), Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Vũng Rô, Long Sơn cùng đi vào hoạt động. Trong giai đoạn này  dự báo nguồn cung LPG Việt Nam từ các phân xưởng của nhà máy lọc dầu sẽ tăng từ khoảng 360 nghìn tấn năm 2015 lên khoảng 900 nghìn tấn năm 2020 và giữ ổn định cho tới hết giai đoạn 2030.
Bảng 4.4.
Dự báo nguồn cung LPG của Việt Nam giai đoạn 2013-2030
	TT
	Năm
	Tổng cung
	Nguồn cung

	
	
	
	Xử lý khí
	Lọc dầu

	
	
	
	GPP  Dinh Cố
	GPP             Cà Mau
	Dung Quất
	Nghi Sơn
	Vũng Rô
	Long Sơn

	1.
	2013
	609
	249
	0
	360
	0
	0
	0

	2.
	2014
	587
	227
	0
	360
	0
	0
	0

	3.
	2015
	892
	193
	339
	360
	0
	0
	0

	4.
	2016
	920
	170
	352
	360
	38
	0
	0

	5.
	2017
	775
	173
	314
	250
	38
	0
	0

	6.
	2018
	931
	177
	281
	250
	38
	185
	0

	7.
	2019
	877
	168
	236
	250
	38
	185
	0

	8.
	2020
	1349
	157
	291
	250
	38
	185
	428

	9.
	2021
	1329
	134
	294
	250
	38
	185
	428

	10.
	2022
	1261
	119
	241
	250
	38
	185
	428

	11.
	2023
	1163
	98
	164
	250
	38
	185
	428

	12.
	2024
	1072
	45
	126
	250
	38
	185
	428

	13.
	2025
	1116
	42
	173
	250
	38
	185
	428

	14.
	2026
	1084
	10
	173
	250
	38
	185
	428

	15.
	2027
	1127
	0
	226
	250
	38
	185
	428

	16.
	2028
	1115
	0
	214
	250
	38
	185
	428

	17.
	2029
	1081
	0
	180
	250
	38
	185
	428

	18.
	2030
	1131
	0
	230
	250
	38
	185
	428


4.5.3. Cân đối cung cầu :

Căn cứ trên tổng nhu cầu LPG Việt Nam và dự báo GDP cho từng tỉnh/thành phố tới năm 2030, nhu cầu LPG cho 7 khu vực vùng miền được điều chỉnh tương ứng với tốc độ tăng trưởng GDP, dân số, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu các dạng năng lượng khác, đưa ra 3 phương án kịch bản cung cầu LPG đến năm 2030. Bảng cân đối cung cầu dưới đây thể hiện sự thiếu hụt ngày càng tăng của sản phẩm LPG do nhu cầu phát triển của thị trường này ngày càng lớn.
Bảng 4.5.
Cân đối cung cầu

Phương án kịch bản thấp

Đơn vị tính: nghìn tấn LPG
	TT
	Năm
	Tổng cung
	Tổng cầu
	Thiếu hụt
	Đồng bằng Sông Hồng
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	1
	2013
	609
	1.283,06
	674,06
	294,63
	87,04
	87,76
	99,44
	58,73
	404,78
	250,68

	2
	2014
	587
	1.335,53
	748,53
	306,68
	90,60
	91,35
	103,50
	61,13
	421,34
	260,93

	3
	2015
	892
	1.394,75
	502,75
	320,28
	94,62
	95,40
	108,09
	63,84
	440,02
	272,51

	4
	2016
	920
	1.444,81
	524,81
	331,77
	98,01
	98,82
	111,97
	66,13
	455,81
	282,29

	5
	2017
	775
	1.485,64
	710,64
	341,15
	100,78
	101,62
	115,14
	68,00
	468,69
	290,26

	6
	2018
	931
	1.524,94
	593,94
	350,17
	103,45
	104,30
	118,18
	69,80
	481,09
	297,94

	7
	2019
	877
	1.563,68
	686,68
	359,07
	106,08
	106,95
	121,18
	71,57
	493,31
	305,51

	8
	2020
	1349
	1.600,19
	251,19
	367,45
	108,55
	109,45
	124,01
	73,24
	504,83
	312,64

	9
	2021
	1329
	2.034,90
	705,90
	467,28
	138,05
	139,18
	157,70
	93,14
	641,97
	397,58

	10
	2022
	1261
	2.132,77
	871,77
	489,75
	144,68
	145,88
	165,29
	97,62
	672,85
	416,70

	11
	2023
	1163
	2.235,58
	1.072,58
	513,36
	151,66
	152,91
	173,26
	102,32
	705,29
	436,79

	12
	2024
	1072
	2.340,48
	1.268,48
	537,45
	158,78
	160,08
	181,39
	107,12
	738,38
	457,28

	13
	2025
	1116
	2.445,82
	1.329,82
	561,64
	165,92
	167,29
	189,55
	111,95
	771,61
	477,86

	14
	2026
	1084
	2.551,03
	1.467,03
	585,80
	173,06
	174,49
	197,70
	116,76
	804,81
	521,59

	15
	2027
	1127
	2.669,61
	1.542,61
	613,03
	181,10
	182,60
	206,89
	122,19
	842,22
	521,59

	16
	2028
	1115
	2.773,12
	1.658,12
	636,79
	188,13
	189,68
	214,91
	126,93
	874,87
	541,81

	17
	2029
	1081
	2.875,94
	1.794,94
	660,41
	195,10
	196,71
	222,88
	131,63
	907,31
	561,90

	18
	2030
	1131
	2.976,09
	1.845,09
	683,40
	201,89
	203,56
	230,65
	136,22
	938,91
	581,47


Cân đối cung cầu phương án kịch bản cơ sở                     Đơn vị tính: nghìn tấn LPG

	TT
	Năm
	Tổng cung
	Tổng cầu
	Thiếu hụt
	Đồng bằng Sông Hồng
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	1
	2013
	609
	1.346,42
	737,42
	309,18
	91,34
	92,09
	104,35
	61,63
	424,77
	263,06

	2
	2014
	587
	1.416,89
	829,89
	325,36
	96,12
	96,91
	109,81
	64,85
	447,00
	276,83

	3
	2015
	892
	1.493,18
	601,18
	342,88
	101,30
	102,13
	115,72
	68,34
	471,07
	291,74

	4
	2016
	920
	1.564,42
	644,42
	359,24
	106,13
	107,00
	107,00
	71,60
	493,55
	305,65

	5
	2017
	775
	1.636,53
	861,53
	375,80
	111,02
	111,94
	126,83
	74,90
	516,30
	319,74

	6
	2018
	931
	1.709,78
	778,78
	392,62
	115,99
	116,95
	132,51
	78,26
	539,41
	334,05

	7
	2019
	877
	1.785,85
	908,85
	410,09
	121,15
	122,15
	138,40
	81,74
	563,40
	348,92

	8
	2020
	1349
	1.863,34
	514,34
	427,88
	126,41
	127,45
	144,41
	85,29
	587,85
	364,06

	9
	2021
	1329
	2.342,71
	1.013,71
	537,96
	158,93
	160,24
	181,56
	107,23
	739,08
	457,72

	10
	2022
	1261
	2.489,31
	1.228,31
	571,62
	168,87
	170,26
	192,92
	113,94
	785,33
	486,36

	11
	2023
	1163
	2.644,05
	1.481,05
	607,16
	179,37
	180,85
	204,91
	121,02
	834,15
	516,59

	12
	2024
	1072
	2.804,75
	1.732,75
	644,06
	190,27
	191,84
	217,37
	128,37
	884,85
	547,99

	13
	2025
	1116
	2.970,70
	1.854,70
	682,17
	201,53
	203,19
	230,23
	135,97
	937,21
	580,41

	14
	2026
	1084
	3.141,49
	2.057,49
	721,38
	213,11
	214,87
	243,46
	143,79
	991,08
	613,78

	15
	2027
	1127
	3.326,63
	2.199,63
	763,90
	225,67
	227,54
	257,81
	152,26
	1.049,50
	649,96

	16
	2028
	1115
	3.506,16
	2.391,16
	805,12
	237,85
	239,82
	271,72
	160,48
	1.106,13
	685,03

	17
	2029
	1081
	3.690,88
	2.609,88
	847,54
	250,38
	252,45
	286,04
	168,93
	1.164,41
	721,12

	18
	2030
	1131
	3.879,26
	2.748,26
	890,80
	263,16
	265,33
	300,64
	177,55
	1.223,84
	757,93


Cân đối cung cầu phương án kịch bản cao                   Đơn vị tính: nghìn tấn LPG

	TT
	Năm
	Tổng cung
	Tổng cầu
	Thiếu hụt
	Đồng bằng Sông Hồng
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng Sông Cửu Long

	1
	2013
	609
	1.409,72
	800,72
	323,72
	95,63
	96,42
	109,25
	64,52
	444,74
	275,43

	2
	2014
	587
	1.498,18
	911,18
	344,03
	101,63
	102,47
	116,11
	68,57
	472,65
	292,71

	3
	2015
	892
	1.591,61
	699,61
	365,48
	107,97
	108,86
	123,35
	72,85
	502,13
	310,97

	4
	2016
	920
	1.684,02
	764,02
	386,70
	114,24
	115,18
	130,51
	77,08
	531,28
	329,02

	5
	2017
	775
	1.787,43
	1.012,43
	410,45
	121,26
	122,26
	138,52
	81,81
	563,90
	349,23

	6
	2018
	931
	1.894,61
	963,61
	435,06
	128,53
	129,59
	146,83
	86,72
	597,72
	370,17

	7
	2019
	877
	2.008,02
	1.131,02
	461,10
	136,22
	137,34
	155,62
	91,91
	633,50
	392,32

	8
	2020
	1349
	2.126,43
	777,43
	488,30
	144,25
	145,44
	164,80
	97,33
	670,85
	415,46

	9
	2021
	1329
	2.650,46
	1.321,46
	608,63
	179,80
	181,29
	205,41
	121,31
	836,17
	517,84

	10
	2022
	1261
	2.845,85
	1.584,85
	653,50
	193,06
	194,65
	220,55
	130,25
	897,82
	556,02

	11
	2023
	1163
	3.052,52
	1.889,52
	700,95
	207,08
	208,79
	236,57
	139,71
	963,02
	596,40

	12
	2024
	1072
	3.269,02
	2.197,02
	750,67
	221,77
	223,60
	253,35
	149,62
	1031,32
	638,70

	13
	2025
	1116
	3.495,52
	2.379,52
	802,68
	237,13
	239,09
	270,90
	159,99
	1102,78
	682,95

	14
	2026
	1084
	3.731,94
	2.647,94
	856,97
	253,17
	255,26
	289,22
	170,81
	1177,36
	729,14

	15
	2027
	1127
	3.983,72
	2.856,72
	914,79
	270,25
	272,48
	308,74
	182,34
	1256,80
	778,34

	16
	2028
	1115
	4.239,19
	3.124,19
	973,45
	287,58
	289,95
	328,53
	194,03
	1337,39
	828,25

	17
	2029
	1081
	4.505,81
	3.424,81
	1034,68
	305,67
	308,19
	349,20
	206,23
	1421,51
	880,34

	18
	2030
	1131
	4.782,37
	3.651,37
	1098,18
	324,43
	327,11
	370,63
	218,89
	1508,76
	934,38


PHẦN III

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ                              HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LPG GIAI ĐOẠN  ĐẾN NĂM 2020,                                    CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030

1. Quan điểm quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG

- Phát triển ngành công nghiệp LPG thành một ngành công nghiệp quan trọng trên cơ sở sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước, có tính đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.   
- Quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối LPG cần được thực hiện theo hướng phát huy nội lực đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế nhằm huy động mọi nguồn lực về vốn, công nghệ, trình độ quản lý trong các dự án sản xuất và phân phối LPG. Phát triển phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường cạnh tranh của khu vực. 


- Tận dụng tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ hiện có, ưu tiên xem xét các khả năng nâng cấp hoặc mở rộng công suất để phù hợp với khả năng phát triển nguồn bổ sung trước khi tính toán các phương án phát triển các dự án mới.

- Phát triển các dự án sản xuất và phân phối LPG ở các vùng có lợi thế về nguồn nguyên liệu, thị trường, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, có tính đến yếu tố phân bố lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên quy mô toàn quốc. Quy mô sản xuất phải đủ lớn để đảm bảo tính kinh tế và có tính đến mở rộng sau này. 

- Doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực sản xuất và phân phối LPG, đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tàng trữ, kinh doanh, phân phối LPG.

- Phát triển bền vững ngành công nghiệp sản xuất LPG theo hướng đồng bộ, an toàn, chất lượng, hiệu quả với công nghệ tiên tiến, nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh thị trường và đi đôi với việc đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, tiết kiệm năng lượng cho sự phát triển bền vững của đất nước, hướng tới lợi ích chung của cộng đồng xã hội.
- Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối LPG phải có tính kế thừa: Khai thác cơ sở vật chất hiện có, giảm thiểu vốn đầu tư. Ngoài ra, quy hoạch cần tham khảo và kế thừa những kết quả nghiên cứu, khảo sát và đánh giá từ các quy hoạch, dự án đã được hoàn thành; mang lại quyền lợi bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh LPG và tính đến yếu tố hội nhập của nền kinh tế. Đồng thời, Quy hoạch phải có tính mở để có khả năng điều chỉnh trong tương lai.

2. Mục tiêu quy hoạch
· Mục tiêu chung

- Thực hiện các mục tiêu trong chiến lược và quy hoạch phát triển ngành dầu khí, quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp khí liên quan đến lĩnh vực sản xuất và phân phối LPG. 

- Phát triển công nghiệp sản xuất LPG trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, phạm vi hoạt động toàn quốc, sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận và mức tăng trưởng cao, năng lực cạnh tranh mạnh. Đáp ứng đủ nhu cầu cho các ngành nghề, các đối tượng sử dụng của nền kinh tế quốc dân.

- Xây dựng các Nhà máy sản xuất LPG tập trung ở các vùng có lợi thế về nguyên liệu, thị trường và cơ sở hạ tầng, có tính đến phân bố lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên toàn quốc.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao nhằm tạo ra sản phẩm LPG chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có sức cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo các yếu tố về môi trường.

· Mục tiêu cụ thể


- Phát triển hệ thống sản xuất LPG (Nhà máy lọc dầu, Nhà máy xử lý khí) đi trước một bước để khuyến khích hoạt động tìm kiếm thăm dò, thúc đẩy hoạt động khai thác, nhập khẩu khí và phát triển thị trường tiêu thụ.


- Ưu tiên và tập trung phát triển trước hệ thống sản xuất LPG tại các khu vực thị trường đã có (Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội) và tại các địa phương có kinh tế phát triển năng động và gần nguồn cung cấp (Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Long An,, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cà Mau ...). Thị trường phát triển chủ yếu căn cứ theo nguồn cung cấp (Nhà máy sản xuất) trong khu vực, hạn chế vận chuyển từ nơi xa.


- Lựa chọn địa điểm và thiết kế cảng, kho nhập khẩu LPG sao cho đáp ứng được mục tiêu sử dụng tối ưu quỹ đất và mặt biển để phát triển bền vững ngành công nghiệp dầu khí và công nghiệp hàng hải trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam.


- Kho LPG đầu mối:

+ Từ sau 2015, chỉ xem xét các kho LPG có công suất tối thiểu 2500 tấn

+ 50% sức chứa kho của Hệ thống kho sản phẩm của Nhà máy lọc dầu được tính làm kho đầu mối


+ Sức chứa của kho LPG đầu mối đảm bảo đáp ứng yêu cầu dự trữ 15 ngày cung cấp trong giai đoạn đến 2030. Tận dụng tối đa kế hoạch đầu tư hiện có về mở rộng và xây mới kho LPG quy mô tối thiểu 2500 tấn của các DN.


+ Khuyến khích đầu tư công nghệ kho lạnh, quy mô lớn cho các dự án kho đầu mối mới. Tại mỗi khu vực có nhu cầu tiêu thụ cao (Bắc bộ và Nam bộ) có tối thiểu 01 kho lạnh để đáp ứng nhu cầu thị trường tại chỗ và phần nào hỗ trợ thị trường khu vực lân cận.


- Xác định nhu cầu xây dựng hệ thống các nhà máy lọc dầu, cơ sở vật chất phân phối LPG (kho cảng, hệ thống vận tải, hệ thống bán lẻ... ) để đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm an ninh LPG trong điều kiện cung, cầu LPG trên thế giới luôn biến động, diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho các nước phải nhập khẩu LPG như Việt Nam. Dựa trên khả năng khai thác tối đa năng lực hiện có, tính nhu cầu xây dựng các nhà máy lọc dầu, chế biến LPG, bổ sung hệ thống kho cảng LPG, hệ thống vận tải LPG  trên phạm vi cả nước và các vùng cung ứng trong thời kỳ quy hoạch.

-  Xác định những dự án lớn cần triển khai trong giai đoạn 2010-2015 để hoàn thiện hệ thống phân phối LPG có quan hệ hữu cơ với hệ thống sản xuất LPG, đặc biệt là hệ thống kho cảng đầu mối và hệ thống vận tải LPG nối kết giữa các nhà máy lọc dầu với các tổng kho LPG  và các trung tâm phân phối.

3. Định hướng phát triển
- Thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án Nhà máy xử lý khí và Nhà máy lọc dầu, kho tồn chứa LPG đã được phê duyệt.

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng các kho tồn chứa LPG trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của tất cả các loại hình hộ tiêu thụ sử dụng LPG.

- Tích cực thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là đầu tư từ nước ngoài để phát triển nhanh công nghiệp chế biến dầu khí (lọc dầu, xử lý khí). Kết hợp có hiệu quả giữa các công trình lọc, hoá dầu, chế biến khí để tạo ra được các sản phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu của thị trường ở trong nước và làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác.
- Giai đoạn tới năm 2015, đưa Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) vào hoạt động.

- Giai đoạn tới năm 2016, đưa Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vào hoạt động.

- Giai đoạn tới năm 2018, đưa Nhà máy lọc dầu Vũng Rô vào hoạt động.

- Giai đoạn tới năm 2020, đưa Nhà máy lọc dầu Long Sơn vào hoạt động.
CHƯƠNG V

CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN

5.1. LUẬN CHỨNG CÁC PHƯƠNG ÁN/KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LPG

5.1.1. Những vấn đề chung

Các phương án phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG phụ thuộc vào các kịch bản phát triển kinh tế xã hội, bao gồm:

- Phương án phát triển thấp

- Phương án phát triển cơ sở

- Phương án phát triển cao

Trong phần phân tích phát triển kinh tế xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống sản xuất, tiêu thụ LPG cũng như trong phần dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG ở các chương trên đã đưa ra những kịch bản khác nhau. 

Do nước ta có nguồn dầu thô nhưng chưa đủ chủng loại và số lượng cho các nhà máy lọc dầu, nên có thể có các phương án:

- Bán toàn bộ dầu thô, nhập khẩu toàn bộ LPG nhiên liệu

- Bán một phần dầu thô, nhập dầu thô có đặc tính kỹ thuật phù hợp để phối kết với dầu thô trong nước cung cấp cho các nhà máy lọc dầu. Xây dựng nhanh các nhà máy lọc dầu với công suất lớn để cung cấp đủ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và trở thành nước xuất khẩu LPG trong khu vực

- Xây dựng dần các nhà máy lọc dầu đáp ứng từng bước nhu cầu tiêu thụ trong nước. Phần thiếu vẫn nhập khẩu.

Do nước ta còn nghèo, có nhiều lĩnh vực và ngành kinh tế thiếu vốn, nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật còn thiếu, kinh nghiệm còn non kém nên việc đầu tư ồ ạt vào nhà máy lọc dầu khó khả thi. Phương án chọn vẫn là xây dựng các nhà máy lọc dầu theo chương trình đã được Bộ Công Thương xem xét và Chính Phủ chấp thuận như nội dung của Chiến lược phát triển ngành Dầu khí và Quy hoạch tổng thể ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó chương trình xây dựng các nhà máy lọc dầu tập trung vào 03 nhà máy (Dung Quất, Nghi Sơn và Long Sơn) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số dự án ngoài PVN nhưng có tính khả thi cao (Vân Phong, Vũng Rô, Cần Thơ...)

Khai thác tối ưu nguồn nguyên liệu trong nước để xây dựng và mở rộng các nhà máy pha chế condensate, nhiên liệu sinh học.

Từ các vị trí xác định của các nhà máy lọc dầu cũng như công suất lọc dầu, có thể xây dựng các phương án phân phối LPG, bao gồm:

-  Khai thác tối đa sản phẩm lọc dầu để cung cấp cho thị trường trong nước, chỉ xuất khẩu khi dư thừa. Phương án này cần có sự chỉ đạo điều hành của Chính Phủ vì với các nhà máy có vốn nước ngoài, việc tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam hay xuất đi nước khác do chủ dự án quyết định.

- Cung cấp sản phẩm từ nhà máy đến các hộ tiêu thụ theo phương án vận tải ngắn nhất để giảm chi phí lưu thông. Vấn đề này cũng cần có sự điều phối của các cơ quan quản lý Nhà nước vì mỗi nhà máy do một chủ đầu tư khác nhau quản lý. Việc chia sẻ thị phần, nguồn lợi tại mỗi vùng miền là khó thoả thuận.

Như vậy việc bao tiêu sản phẩm lọc dầu của các nhà máy phải cân đối trên bình diện chung chứ không xét riêng mỗi doanh nghiệp. Chỉ có như vậy mới có thể tổ chức tiêu thụ sản phẩm theo phương án có lợi nhất cho xã hội.

Phát triển hệ thống phân phối LPG từ khâu vận tải, tồn chứa vào kho đầu mối đến vận tải về kho tuyến sau và hộ tiêu thụ cũng phải tính toán theo các phương án vận tải hợp lý nhất. Các doanh nghiệp cần sớm khắc phục việc vận chuyển vòng vo hoặc vận tải bộ quá xa.
Khi xây dựng quy hoạch này chọn các điều kiện sau để tính toán:

a) Nhu cầu hệ thống kho chứa được tính theo phương án cao của dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG.
b) Thời điểm có sản phẩm của nhà máy lọc dầu lấy theo kế hoạch của các doanh nghiệp nhưng tính chậm thêm 01- 02 năm (theo kinh nghiệm thực tế các dự án thường chậm tiến độ).
c) Công suất và sản phẩm của các Nhà máy lọc dầu chưa xây dựng tạm thời lấy theo dự án.
d) Một số Nhà máy lọc dầu mới đăng ký để xin chủ trương, chưa có đủ căn cứ để đưa vào cân đối cung cầu thì tạm thời chưa tính đến sản phẩm của các nhà máy này, chỉ coi như dạng tiềm năng (ví dụ nhà máy lọc dầu Đình Vũ, Hải Hà...)

e) Xác định nhu cầu sức chứa của hệ thống kho cảng LPG căn cứ vào tính toán lượng LPG tiêu thụ tại mỗi vùng, miền và nguồn cung ứng (nhà máy lọc dầu trong nước hay nhập ngoại, cung ứng tại khu vực hay chuyển từ vùng khác đến). Kết quả tính được sức chứa tối thiểu cần có ở mỗi khu vực.

f) Các dự án đang triển khai của các doanh nghiệp được xác lập là sẽ hoàn thành trong giai đoạn quy hoạch (trong vòng 05 năm từ 2010-2015). Các dự án của các doanh nghiệp đề xuất trong các văn bản với Bộ Công Thương sẽ xây dựng trong giai đoạn 2011-2025 thực chất là quy hoạch của doanh nghiệp. Chúng tôi chỉ tập hợp chung làm tài liệu tham khảo và đối chiếu với tổng nhu cầu phát triển tại mỗi vùng cung ứng và cả nước để cân đối chung, đánh giá về khả năng thực thi của các dự án này.

g) Trong việc xác định nhu cầu sức chứa của hệ thống sản xuất và phân phối LPG có tính đến sức chứa dự trữ thương mại và dự trữ quốc gia nhưng không xác định nhu cầu sức chứa các kho ngoại quan và các kho của Bộ Quốc Phòng, Công An (với nhiệm vụ riêng).

h) Quy hoạch vận tải LPG trong dự án này là quy hoạch tổng thể, có tính định hướng và mở. Trong quy hoạch vận tải đường ống có xác định cụ thể một số tuyến ống quan trọng cần đầu tư trong giai đoạn 2011-2020. Về xác định năng lực vận tải biển, vận tải đường thủy, đường bộ cũng mang tính tổng quát, chưa tính toán sâu về nhu cầu năng lực vận tải (các loại phương tiện vận tải đường thuỷ, bộ).

5.1.2. Phân vùng cung ứng và định hướng vận tải LPG
Việc phân vùng cung ứng phụ thuộc vào điều kiện địa lý và việc phân bố các kho cảng tiếp nhận đầu mối, nhà máy lọc dầu.

Trong dự án này kế thừa cách phân vùng cung ứng của các dự án trước đây (Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025), theo đó chúng tôi chia ra 05 vùng cung ứng, gần tương ứng với 05 vùng lãnh thổ, bao gồm:

a) Khu vực Bắc Bộ (các tỉnh thành phố thuộc Đồng bằng Sông Hồng, Trung du miền núi phái Bắc và Tây Bắc).

Khu vực này được cung cấp LPG từ các kho cảng đầu mối ở Hải Phòng với nguồn nhập ngoại và từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau này sẽ tiếp nhận sản phẩm của Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn và tiêu thụ nhiên liệu sinh học của nhà máy ở Phú Thọ, chậm hơn nữa là sản phẩm của nhà máy lọc dầu Đình Vũ. Các trung tâm phân phối lớn nằm ở  Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Việc vận chuyển sản phẩm của Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn cung cấp cho  khu vực Bắc Bộ có thể thực hiện theo 02 phương án:

- Vận tải ven biển từ cảng xuất sản phẩm của Nhà máy ra các cảng tiếp nhận đầu mối ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Sau dó vận tải đường ống, đường thuỷ, đường bộ cung cấp cho toàn khu vực qua các kho tuyến sau.

- Vận tải theo tuyến ống từ Nghi Sơn ra khu vực Nam Hà Nội.
Tại khu vực sẽ phát triển các loại hình vận tải:

+ Vận tải đường biển (viễn dương để nhập ngoại và ven biển để vận chuyển sản phẩm nhà máy lọc dầu)

+ Vận tải đường ống: cần nâng cấp và mở rộng tuyến theo hướng nối kết với tuyến ống từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ra Hà Nam và phát triển về phía Tây của Hà Nội

+ Mở thêm các kho trung chuyển đường sông ở các tỉnh có hệ thống sông Hồng và Thái Bình chảy qua.

+ Tăng năng lực vận tải đường bộ từ các trung tâm phân phối đến các hộ tiêu thụ, cửa hàng bán lẻ .
b) Khu vực Bắc Trung Bộ (các tỉnh thành phố từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế)

Khu vực Bắc Trung Bộ được cung cấp LPG từ các kho cảng đầu mối ở Nghệ An (Nghi Hương + Bến Thuỷ), Hà Tĩnh (Vũng Áng), Quảng Trị (Cửa Việt). Các kho cảng Ranh (Quảng Bình), Chân Mây  và Thuận An (Thừa Thiên Huế) cũng được xếp loại trung chuyển đường biển. Nguồn cung cấp là nhập ngoại trực tiếp hoặc trung chuyển từ các kho cảng đầu mối ở Hải Phòng, Quảng Ninh và từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau này sẽ tiếp nhận sản phẩm của Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn. Do đặc thù về địa lý trải dài theo đường biển, mỗi tỉnh thành phố hình thành các trung tâm phân phối.

Do khu vực tiêu thụ không nhiều LPG, có nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và có thể tiếp nhận sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo đường biển rất thuận lợi nên trong tương lai khu vực không cần nhập khẩu LPG, chỉ khai thác nguồn từ các nhà máy lọc dầu trong nước. Tại khu vực sẽ phát triển các loại hình vận tải:

+ Vận tải đường biển (viễn dương để nhập ngoại và ven biển để vận chuyển sản phẩm nhà máy lọc dầu);
+ Vận tải đường ống: Xây dựng mới tuyến ống từ Nghi Sơn – Thanh Hoá ra Hà Nam;
+ Mở rộng hoặc xây dựng thêm thêm các kho trung chuyển đường biển  

+ Tăng năng lực vận tải đường bộ từ các trung tâm phân phối đến các hộ tiêu thụ, cửa hàng bán lẻ 

c) Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (các tỉnh thành phố thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ ( trừ tỉnh Bình Thuận) và Tây Nguyên (Trừ Lâm Đồng)  

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được cung cấp LPG từ các kho cảng đầu mối ở Đà Nẵng, Bình Định (Quy Nhơn-Phú Hoà), Phú Yên (Vũng Rô), Khánh Hoà (Vĩnh Nguyên) và Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Khi kho ngoại quan Vân Phong đưa vào khai thác (khoảng 2012) thì có thể là nguồn cung cấp  của khu vực. Sau này sẽ tiếp nhận sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Vũng Rô (Phú Yên) và Vân Phong (Khánh Hoà) và tiêu thụ nhiên liệu sinh học của nhà máy ở Quảng Ngãi. Các trung tâm phân phối lớn nằm ở  Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định và Khánh Hoà.

Do khu vực tập trung 03 nhà máy lọc dầu lớn là Dung Quất, Vân Phong, Vũng Rô đồng thời có kho ngoại quan Vân Phong quy mô 1 triệu mét khối nên khu vực này sẽ cung ứng LPG theo đường biển vào Nam Bộ, ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trong tương lai khu vực không cần nhập khẩu LPG, chỉ khai thác nguồn từ các nhà máy lọc dầu trong nước.

Loại hình vận tải chủ yếu là:

- Vận tải ven biển từ Nhà máy lọc dầu, kho ngoại quan đi các kho cảng đầu mối và trung chuyển đường biển.
- Vận tải đường bộ từ các trung tâm phân phối (kho và nhà máy lọc dầu) đến các hộ tiêu thụ, cửa hàng .
- Quy hoạch và xây dựng tuyến ống mới nối các kho cảng ven biển lên Tây Nguyên, trước hết là từ Quy Nhơn (kho cảng Quy Nhơn Phú Hoà) lên Gia Lai (kho Bắc Tây Nguyên)

d)  Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận (các tỉnh thành phố thuộc miền Đông Nam Bộ bao gồm cả Bình Thuận và Lâm Đồng của Tây Nguyên, Long An, Tiền Giang của Đồng bằng sông Cửu Long. 

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với mức phát triển mạnh về công nghiệp, tiêu thụ nhiều LPG hơn các khu vực khác. Khu vực được cung cấp LPG từ các kho cảng đầu mối ở Bà Rịa - Vũng Tàu (Tổng kho cảng Thị Vải …); Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng kho khu vực Nhà Bè, Cát Lái ... ); Đồng Nai (Tổng kho ở Gò Dầu …). Tại khu vực hiện có 02 nhà máy Condensate Cát Lái và Thị Vải, trong tương lai có nhà máy lọc dầu Long Sơn.  

Khu vực này có thể tiêu thụ sản phẩm của các nhà máy lọc dầu và kho ngoại quan ở Nam Trung Bộ. Tuy nhiên do sản lượng không cân đối đủ nên trong tương lai vẫn phải nhập ngoại.

Hiện nay tại khu vực Thành phố Hồ Chí minh và phụ cận có nhiều tổng kho sức chứa lớn. Do mối quan hệ buôn bán cũng như một số doanh nghiệp chưa có tổng kho đầu mối ở Đồng bằng sông Cửu Long nên vẫn sử dụng kho cảng đầu mối ở Đông Nam Bộ để cung cấp hàng cho Tây Nam Bộ, sản lượng này chiếm trên 30% tổng sản lượng tiêu thụ ở Tây Nam Bộ

Các trung tâm phân phối lớn tại khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai. Vận tải LPG tại khu vực gồm:

+ Vận tải đường biển (viễn dương để nhập ngoại và ven biển để vận chuyển sản phẩm nhà máy lọc dầu)

+ Mở rộng hoặc xây thêm các kho trung chuyển đường sông ở các tỉnh để khai thác lợi thế hệ thống sông rạch ở Nam Bộ. 
+ Vận tải đường ống: Dự kiến quy hoạch và xây dựng tuyến ống nối Nhà máy lọc dầu Long Sơn về Tổng kho xăng dầu Nhà Bè  

+ Tăng năng lực vận tải đường bộ từ các trung tâm phân phối đến các hộ tiêu thụ, cửa hàng bán lẻ.  

e) Khu vực Thành phố Cần Thơ và phụ cận (các tỉnh thành phố thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long trừ hai tỉnh Long An, Tiền Giang). 

Khu vực Thành phố Cần Thơ và phụ cận là vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm với mức phát triển mạnh về nông nghiệp, ngư nghiệp.  Khu vực được cung cấp LPG từ các kho cảng đầu mối ở Cần Thơ (Tổng kho Miền Tây của Petrolimex, Kho Cần Thơ, kho Trà Nóc của PV OIL..) và kho Trần Quốc Toản ở Đồng Tháp; 

Hiện nay tại khu vực vẫn nhập LPG theo đường sông từ các kho cảng đầu mối ở Đông Nam Bộ (sản lượng này chiếm trên 30% tổng sản lượng tiêu thụ).

Tại khu vực hiện có  nhà máy Condensate Nam Việt. Trong tương lai có  Nhà máy lọc dầu Ô Môn ở Cần Thơ.  

Trung tâm phân phối LPG lớn tập trung tại thành phố Cần Thơ.

Phương thức vận tải LPG khu vực tương tự như ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận.
5.2. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT LPG 
5.2.1. Cơ sở để quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất LPG

5.2.1.1. Về quy mô nhà máy lọc dầu và nhà máy xử lý khí

Theo nhiều ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu và quản lý ngành dầu khí (ở Bộ Công thương, Tập đoàn dầu khí...) việc lựa chọn quy mô các nhà máy lọc dầu và nhà máy xử lý khí có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả đầu tư. Việc chọn quy mô đầu tư trước hết xuất phát từ ý muốn chủ quan của các chủ đầu tư, liên quan đến khả năng về vốn, địa điểm xây dựng. Do nhiều hạn chế, trước đây có những đề xuất xây dựng các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ đến 2 triệu tấn (dầu thô). Tuy nhiên ở tầm vĩ mô, việc xây dựng nhà máy nhỏ là bất hợp lý vì dàn trải, kém hiệu quả và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.


Các nhà máy của PVN lựa chọn quy mô giai đoạn 1 từ 6,5 triệu tấn như Dung Quất hoặc 10 triệu tấn  như Nghi Sơn, Long Sơn. Petrolimex cũng có dự kiến quy mô nhà máy ở Vân Phong là 10 triệu tấn. Xuất phát từ các kinh nghiệm xây dựng nhà máy lọc dầu ở nước ngoài (ở Mỹ) cũng như số liệu thống kê cho thấy công suất các nhà máy lọc dầu cuối thế kỷ 20 đến nay chủ yếu là 100.000 thùng/ngày đến 400.000 thùng/ngày. Các nhà máy có công suất lớn chỉ có ở các nước phát triển, đối với Việt Nam là chưa đủ điều kiện. Các chuyên gia ở Viện Dầu Khí Việt Nam (thuộc PVN) đề xuất chọn công suất nhà máy lọc dầu của Việt Nam từ 100.000 thùng trở lên là phù hợp.

5.2.1.2. Về địa điểm xây dựng nhà máy lọc dầu và nhà máy xử lý khí :
Theo Đề án “Quy hoạch địa điểm các nhà máy lọc hoá dầu tại Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, có xét tới năm 2050” và Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến 2015, định hướng đến 2025 thì trong bảng danh mục địa điểm xây dựng nhà máy lọc hoá dầu đã được phê duyệt có những địa điểm đã xây dựng hoặc đang xúc tiến đầu tư :


- Dung Quất - Quảng Ngãi : PVN  Đã xây nhà máy lọc dầu Dung Quất công suất 6,5 triệu tấn/năm


- Nghi Sơn – Thanh Hoá: PVN Đang xây dựng Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn công suất 10 triệu tấn/năm


- Vân Phong – Khánh Hoà: Petrolimex đang lập dự án Nhà máy lọc hoá dầu Vân Phong công suất 10 triệu tấn/năm


- Vũng Rô – Phú Yên: Liên doanh nước ngoài đang chuẩn bị xây dựng nhà máy Lọc dầu Vũng Rô công suất 4 triệu tấn/năm


- Ô Môn- CầnThơ : Liên doanh Công ty CP Đầu tư Thương mại Viễn Đông và Công ty Semtech Limited B.V.I chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu Cần Thơ công suất 2triệu tấn/năm.


- Đình Vũ - Hải Phòng: Công ty Hapaco liên doanh với nước ngoài đang lập dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Đình Vũ công suất 5triệu tấn/năm.


Các địa điểm khác là tiềm năng để lựa chọn, bao gồm:


- Khu công nghiệp Hải Hà - Quảng Ninh.


- Khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh


- Khu  kinh tế biển Mỹ Thuỷ - Quảng Trị


- Khu kinh tế  Nhơn Hội - Bình Định


- Khu vực cụm công nghiệp Ba Hòn - Hòn Chông - Kiên Lương - Kiên Giang


- Thái Bình
- Cà  Mau

5.2.1.3. Về số lượng nhà máy lọc dầu

Trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, việc xây dựng nhà máy lọc dầu và nhà máy xử lý khí chỉ nhằm mục tiêu cơ bản là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Vốn đầu tư Nhà máy lọc dầu và nhà máy xử lý khí là rất lớn, yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu cả trong quản lý, kỹ thuật vận hành cũng rất cao. Chính vì vậy lựa chọn số lượng nhà máy lọc dầu và nhà máy xử lý khí phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tài chính của các doanh nghiệp cũng như các điều kiện kinh tế xã hội khác.

Việc xây dựng thêm nhà máy lọc dầu và nhà máy xử lý khí tại địa điểm mới sẽ không kinh tế bằng mở rộng nâng công suất của nhà máy hiện có. Trong khi đã hình thành các nhà máy lọc dầu (đã và đang xúc tiến đầu tư) dàn trải ở cả các vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ như hiện nay thì nên hạn chế việc xây dựng thêm nhà máy lọc dầu trong giai đoạn 2010-2020. Cần khuyên khích việc mở rộng nâng công suất của các nhà máy (đã xây dựng trong giai đoạn đến 2015) ngay trong giai đoạn 2016-2020 để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

5.2.2. Quy hoạch phát triển hệ thống nhà máy sản xuất LPG
 
Xuất phát từ những quan điểm trên, kế thừa kết quả của các dự án đã được phê duyệt của ngành dầu khí (Quy hoạch phát triển ngành dầu khí đến năm 2015, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch địa điểm các nhà máy lọc hoá dầu tại Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 có xét tới năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến 2015, định hướng đến 2025 ....) đề xuất của dự án này về quy hoạch phát triển các nhà máy sản xuất LPG  như sau:

· Các nhà máy lọc hoá dầu :

Giữ nguyên quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt và các thoả thuận về dự án nhà máy lọc dầu giữa các Chủ đầu tư với Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ.
· 03 nhà máy của PVN: Dung Quất, Nghi Sơn, Long Sơn

· 01 nhà máy của Petrolimex

· 03 nhà máy khác: Đình Vũ, Vũng Rô và Cần Thơ.

Dự kiến mở rộng, nâng công suất của các nhà máy sau 05 năm đưa vào vận hành.

· Nhà máy xử lý khí (GPP)

- Giai đoạn đến năm 2015
+ Miền Đông Nam Bộ: đầu tư nâng cấp, mở rộng 02 nhà máy xử lý khí hiện có tại Dinh Cố, đồng thời tích cực triển khai dự án đầu tư mới 01 nhà máy xử lý khí đồng bộ với dự án đường ống Nam Côn Sơn thứ 2 từ năm 2013 – 2014 nhằm gia tăng giá trị sử dụng của khí trên cơ sở phù hợp với tình hình gia tăng sản lượng khí khai thác của bể Cửu Long và Nam Côn Sơn theo các phương án dự báo sản lượng khai thác khí.

+ Miền Tây Nam Bộ: triển khai dự án đầu tư GPP gần Trung tâm phân phối khí Cà Mau để xử lý chung nguồn khí từ hệ thống đường ống PM3 và Lô B về Cà Mau, để tách ethane, LPG và condensate, gia tăng giá trị tài nguyên.

+ Khu vực phía Bắc: nghiên cứu và triển khai xây dựng GPP tại tỉnh Thái Bình và Quảng Trị cùng thời gian với việc xây dựng đường ống từ các Lô 102 – 106 và 111 – 113.

- Giai đoạn năm 2016 – 2025
Khu vực tỉnh Quảng Ngãi/Quảng Nam: nghiên cứu, xây dựng mới GPP với lưu lượng dự kiến khoảng 1 – 4 tỷ m3/năm, vận hành từ năm 2018 để xử lý khí từ các Lô 115, 117, 118, 119 và các lô khác thuộc khu vực phía Nam bể trầm tích Sông Hồng.


Tổng hợp số liệu về phát triển các nhà máy sản xuất LPG của Việt Nam như sau:

Bảng 5.1.
Tổng hợp quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất LPG
	Thứ tự
	Tên nhà máy
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư/Hình thức đầu tư
	Công suất và thời kỳ xây dựng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Xây dựng GĐ 1
	Mở rộng GĐ 2
	

	
	
	
	
	Công suất, triệu tấn
	Thời kỳ xây dựng
	Công suất, triệu tấn
	Thời kỳ xây dựng
	

	I
	Các nhà máy lọc dầu 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	NMLD Dung Quất
	Dung Quất -Quảng Ngãi
	PetroVietnam
	6,5
	2005-2009
	 
	Sau 2020
	Đang vận hành

	2
	Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn
	Nghi Sơn - Thanh Hoá
	Liên doanh PetroVietnam, Mítsui Chemical, Idemitsu và Kuwait
	10
	2010-2015
	10
	2016-2020
	Đang xây dựng

	3
	Tổ hợp Lọc hoá dầu Long Sơn
	Long Sơn -Bà Rịa Vũng Tàu
	Liên doanh PetroVietnam PDVSA (Venezuela)
	10
	2012-2016
	10
	Sau 2020
	Đang lập dự án

	4
	NMLD Vũng Rô
	Vũng Rô - Phú Yên
	Liên doanh nước ngoài (Technostar Mângement Ltd (Anh), Telloil (Nga)
	4
	2011-2014
	4
	2015-2020
	Chuẩn bị xây dựng

	5
	Tổ hợp Lọc hoá dầu Nam Vân Phong
	Vân Phong - Khánh Hoà
	Petrolimex
	10
	2012-2015
	10
	Sau 2020
	Đang lập dự án

	6
	NMLD Đình Vũ
	 Đình Vũ - Hải Phòng
	Hapaco
	5
	2012-2015
	 
	 
	Đang lập dự án

	7
	NMLD Cần Thơ
	 Ô Môn -Cần Thơ
	Liên doanh Cty CP Đầu Tư TMViễn Đông và Semtech
	2
	2011-2015
	 
	 
	Chuẩn bị xây dựng

	II
	Nhà máy xử lý khí
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nhà máy xử lý khí tại Cà Mau
	Xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau
	100% vốn nhà nước
	4 – 7
	2014
	
	
	

	2.
	Nhà máy xử lý khí tại Thái Bình
	
	
	1 - 3
	2013-2015
	
	
	

	3.
	Nhà máy xử lý khí NCS2 tại Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 1)
	
	100% vốn nước ngoài
	1 - 3
	2013-2014
	
	
	

	4.
	Nhà máy xử lý tại Quảng Trị
	
	
	1 - 3
	2014-2017
	
	
	

	5.
	Nhà máy xử lý khí tại Quảng Ngãi/Quảng Nam
	
	
	1 – 4
	2014-2017
	
	
	

	6.
	Nhà máy xử lý khí NCS2 tại Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 2)
	
	100% vốn nước ngoài
	1 – 2
	2018
	
	
	




Nguyên liệu sản xuất LPG của các nhà máy lọc dầu chủ yếu là dầu thô hỗn hợp của Việt Nam hoặc nhập ngoại, còn của các nhà máy xử lý khí chủ yếu là khí thiên nhiên.
5.3. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LPG
5.3.1. Tiêu chí trung tâm phân phối và quy hoạch các trung tâm (kênh) phân phối LPG theo các vùng, miền
a) Tiêu chí trung tâm phân phối LPG

Cũng như mặt hàng xăng dầu, “Trung tâm phân phối” đối với mặt hàng LPG gắn liền với một vùng cung ứng nhất định. Lớn nhất là các trung tâm phân phối trên phạm vi một khu vực của thế giới, nhỏ hơn một chút là phạm vi một quốc gia rồi đến một vùng lãnh thổ, một địa phương (tỉnh, thành phố). Các trung tâm phân phối tổ chức theo hình tia từ lớn đến nhỏ. Một trung tâm lớn bao gồm những trung tâm nhỏ hơn. Mỗi trung tâm phân phối có hai thành phần cơ bản đó là tổ chức sản xuất kinh doanh (Tập đoàn, Tổng công ty, công ty, chi nhánh, xí nghiệp...) và cơ sở vật chất kỹ thuật để kinh doanh (kho cảng, bến bãi, nhà xưởng, phương tiện vận chuyển...)

Ở Việt Nam việc thành lập các doanh nghiệp được tiến hành theo luật doanh nghiệp với các hình thức nhà nước, cổ phần, trách nhiệm hữu hạn và tư nhân. Trước đây việc kinh doanh LPG thuộc độc quyền của Nhà nước. Sau khi chuyển đổi sang cơ chế thị trường, Nhà nước đã tiến hành các biện pháp mạnh để chuyển đổi dần các doanh nghiệp Nhà nước sang cổ phần. Tuy nhiên do tầm quan trọng của mặt hàng LPG, tại các doanh nghiệp lớn như PV Gas, Petrolimex Gas thì Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối.

Sự hình thành các trung tâm phân phối LPG vừa xuất phát từ điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội vừa chịu sự chi phối của chủ sở hữu. Về mặt pháp lý, ngoài Luật Doanh nghiệp và các luật hữu quan khác về thương mại các Trung tâm phân phối LPG được hình thành phải tuân thủ các Nghi định của Chính phủ về kinh doanh LPG (hiện nay là Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lòng)

b) Quy hoạch các trung tâm phân phối (kênh phân phối) theo các vùng cung ứng

Phân loại trung tâm phân phối LPG ở Việt Nam hiện có:

· Các trung tâm lớn, phạm vi ảnh hưởng cả nước:

Có 02 Tổng công ty lớn chuyên kinh doanh phân phối LPG là:

- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với thị phần khoảng 70% ở phạm vi cả nước.
- Tổng công ty Gas Petrolimex thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với thị phần trên 20% ở phạm vi cả nước
- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác chiếm khoảng 10% thị phần.


Hai doanh nghiệp lớn, nhất là PV Gas có tổ chức các công ty lớn tại các vùng lãnh thổ, các công ty nhỏ ở các địa phương cùng với hệ thống xí nghiệp bán lẻ, các tổng đại lý, đại lý phân tán về đến từng quận huyện. Song song với hệ thống tổ chức kinh doanh là hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng là các tổng kho đầu mối, hệ thống kho tuyến sau (kể cả kho tiêu thụ của các nhà máy xí nghiệp) và hệ thống cửa hàng bán lẻ. Nối kết hệ thống kho cảng với hộ tiêu thụ, cửa hàng bán lẻ là hệ thống vận tải đường biển, đường sông, đường ống, đường sắt và đường bộ. 
Có thể nói mô hình tổ chức kinh doanh của PV Gas là một mô hình hoàn chỉnh về kênh phân phối, từ các trung tâm lớn đến các trung tâm nhỏ hơn và đến hộ tiêu thụ.

    MÔ HÌNH KÊNH PHÂN PHỐI LPG CỦA PV GAS

      Phạm vi cả nước,  

       quốc tế   

       

     Phạm vi vùng lãnh thổ,  

      khu vực cung ứng                                                         

   

   Phạm vi tỉnh, thành phố


     Hệ thống bán buôn          

                                                                                                  

      Hệ thống bán lẻ                                                             


     Hệ thống vận tải LPG
· Các trung tâm có phạm vi ảnh hưởng tại các vùng lãnh thổ hoặc vùng  cung ứng nhất định

 
Sự hình thành các trung tâm phân phối ở các khu vực thường là điều kiện địa lý, liên quan mật thiết đến vận tải LPG từ các kho đến hộ tiêu thụ.


Điển hình về các trung tâm phân phối này là các Công ty LPG khu vực của PV Gas và Petro Gas :


- Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc (PV Gas South): Có vùng ảnh hưởng toàn khu vực Bắc Bộ;

- Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam (PV Gas North): Có vùng ảnh hưởng toàn khu vực Nam Bộ ;

- Công ty TNHH Gas Petro Hà Nội : có vùng ảnh hưởng khu vực Hà Nội

- Công ty TNHH Gas Petro Đà Nẵng : có vùng ảnh hưởng khu vực Miền Trung …

· Các trung tâm có phạm vi ảnh hưởng tại các địa phương (tỉnh thành phố)


Về tổ chức đây là các công ty (hoặc chi nhánh, xí nghiệp) kinh doanh LPG tại các địa phương, chỉ có địa bàn hoạt động trong phạm vi hẹp hơn ở mức độ 01 tỉnh và các vùng phụ cận. Các đơn vị này thường trực thuộc các Tổng công ty hoặc công ty khu vực. Các đơn vị này có thể là các Tổng đại lý. Cơ sở vật chất của các đơn vị này thường là các kho trung chuyển, cấp phát quy mô nhỏ dưới 10.000 m3 và hệ thống các cửa hàng bán lẻ LPG.

5.3.2. Phát triển hệ thống các công ty kinh doanh và mạng lưới của các đại lý phân phối LPG

Khâu cuối cùng của hệ thống phân phối LPG là các cơ sở bán buôn, bán lẻ của các nhà sản xuất hoặc nhập khẩu LPG. Có 02 hình thức quản lý hệ thống bán buôn bán lẻ này:

a. Trực thuộc các công ty (hay Tổng công ty) sản xuất hay nhập khẩu LPG
b. Doanh nghiệp độc lập không có chức năng sản xuất, nhập khẩu LPG: Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân. Đây là các Tổng đại lý hoặc đại lý của các đầu mối sản xuất, nhập khẩu LPG, cũng là khâu trực tiếp đưa LPG đến hộ tiêu thụ, người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải có chính sách phát triển hệ thống tổng đại lý, đại lý bán buôn, bán lẻ LPG. Đây cũng là yếu tố quyết định khả năng chiếm thị phần của doanh nghiệp

Hệ thống tổng đại lý và đại lý LPG phải tuân thủ các điều khoản của Nghị định 107/2009/ NĐ-CP về kinh doanh LPG trong đó có các điều kiện cần và đủ để thành lập và hoạt động.

Theo dự kiến, trong tương lại sẽ có thể thêm một số đầu mối nữa kinh doanh LPD. Về cơ chế thị trường, đây là hướng đi đúng để cho thị trường phát triển lành mạnh. Tuy nhiên về quản lý Nhà nước đây lại là những thách thức vì các doanh nghiệp này chưa đủ mạnh và có kinh nghiệm quản lý kho cảng LPG. Những nguy cơ về cháy nổ, ô nhiễm môi trường và gian lận thương mại cũng tiềm ẩn nhiều hơn.

Mặt khác với tổng lượng LPG tiêu thụ tại mỗi vùng miền, chỉ cần một sức chứa nhất định cũng như năng lực cảng nhập, xuất nhất định. Khi phân tán ra nhiều đầu mối nhập khẩu xuất hiện tình trạng đầu tư dàn trải về kho cảng đầu mối dẫn đến dư thừa, lãng phí chung của toàn xã hội.

5.3.3. Quy hoạch cơ sở vật chất của hệ thống phân phối LPG

5.3.3.1. Phát triển hệ thống kho chứa LPG:
a1) Tính toán sức chứa cần xây dựng bổ sung trên các vùng cung ứng
* Một số nguyên tắc tính toán

- Sức chứa cần xây dựng bổ sung để bảo đảm đủ cho hệ thống phân phối LPG được tính toán bao gồm :

+ Sức chứa các kho đầu mối và trung chuyển đường biển

+ Sức chứa các kho trung chuyển: kho trung chuyển đường sông, trung chuyển đường ống, đường bộ.
- Trong dự án này không xét đến nhu cầu phát triển sức chứa của hệ thống kho kho ngoại quan.

- Kết quả tính toán là nhu cầu tối thiểu cần phải xây dựng thêm trên mỗi khu vực cung ứng.

- Sức chứa cần xây dựng thêm tại mỗi vùng cung ứng được xác định là hiệu số của sức chứa cần có tại mỗi vùng cung ứng theo từng thời điểm quy hoạch trừ đi sức chứa đã có.

- Nhu cầu sức chứa cần có được tính toán trên cơ sở dự báo nhu cầu tiêu thụ cho các vùng cung ứng.
- Hiện trạng sức chứa kho đầu mối và kho trung chuyển đến tháng 06 năm 2013 trên các vùng cung ứng 

- Do sự xuất hiện các nhà máy lọc dầu trong nước làm thay đổi nguồn cung cấp và đường vận động LPG nên làm thay đổi nhu cầu sức chứa. Có trường hợp sức chứa đã xây dựng ở giai đoạn trước là dư thừa so với giai đoạn sau. Do vậy việc xác định sức chứa cần xây dựng bổ sung phải tính toán cụ thể theo các mốc thời gian. Trong dự án này phân ra các giai đoạn tính toán như sau: 2015, 2020 và 2025.

Ngoài ra có tính đến các khả năng sau năm 2015 có thể xây dựng các tuyến ống: Nghi Sơn-Hà Nội; Quy Nhơn- Peiku; Vũng Áng - Cửa khẩu Cha Lo.   

Sự xuất hiện tuyến Nghi Sơn – Hà Nội (nếu phương án vận chuyển tuyến ống được xác định là khả thi) sau khi có Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn -Thanh Hoá sẽ làm giảm đáng kể sức chứa kho tiếp nhận đầu mối theo đường biển và tăng thêm sức chứa các kho trung gian trên tuyến ống. Trong khi đó các tuyến Quy Nhơn - Peiku và Vũng Áng - Cửa khẩu Cha Lo nếu được xây dựng không làm thay đổi sức chứa các kho đầu mối ven biển, chỉ tăng thêm kho của các trạm bơm trên tuyến.

a2- Tính toán sức chứa kho LPG đầu mối cần bổ sung đến năm 2030

· Phương pháp xác định sức chứa của kho theo số vòng quay hàng:


Căn cứ số liệu dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG trong từng giai đoạn từ nay đến 2025, ta có thể áp dụng công thức sau để xác định nhu cầu sức chứa cần thiết đáp ứng công tác phân phối LPG cả nước:



Qn. kXN

 V  =        ------------



N.k.kSD

Trong đó: V: sức chứa yêu cầu của kho (tấn)



  Qn: lượng hàng LPG thông qua kho trong năm (tấn)



kXN: hệ số xuất nhập không đồng đều (kXN = 1 – 1,3)



N: số tháng trong năm (12 tháng/năm)



K: số quay vòng kho, thông thường trong khoảng 1-4 vòng/tháng (trung bình chọn 2 vòng/tháng, có thể tăng giảm tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế) số vòng quay hàng của kho.



kSD: hệ số sử dụng kho (kSD = 0,7-0,9)

Trên cơ sở dự kiến số vòng quay của các kho chứa LPG và nhu cầu tiêu thụ LPG được dự báo theo các phương án trên, sức chứa của kho hiện hữu, sức chứa kho LPG cần có và sức chứa các kho LPG cần bổ sung trên phạm vi cả nước tính đến 2030 được tính dưới đây.
Bảng 5.2.
Thực trạng sức chứa kho LPG 
* Khu vực miền Bắc

	TT
	Chủ sở hữu
	Khu vực
	Tên cảng
	Sức chứa (tấn)
	Ghi chú

	1
	PVGAS
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	1500
	Mua của FGAS năm 2011

	2
	PVGAS North
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	3000
	 

	
	
	Hải Phòng
	Thượng Lý
	1100
	 

	3
	Petronas
	Hải Phòng
	Thượng Lý
	1200
	 

	4
	Shell Gas Hải Phòng
	Hải Phòng
	Thượng Lý
	1000
	 

	5
	Cty Gas Đài Hải
	Hải Phòng
	Đài Hải
	1000
	 

	6
	Cty Minh Quang
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	6000
	 

	7
	Cty GasVạn Lộc
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	3000
	 

	8
	Cty CP dầu khí Anpha
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	1700
	 

	9
	Trần Hồng Quân
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	1400
	 

	10
	Petrolimex
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	3000
	 

	
	
	Hải Phòng
	Thượng Lý
	1000
	 

	11
	Totalgaz Hải Phòng
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	1000
	 

	12
	Cty ShinPetrol
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	2400
	Đang chờ giấy phép hoạt động 

	13
	FGAS
	Hải phòng
	Đình Vũ
	1000
	 

	 
	Tổng sức chứa miền Bắc
	29300
	 


* Khu vực miền Trung

	TT
	Chủ sở hữu
	Khu vực
	Tên cảng
	Sức chứa (tấn)
	Ghi chú

	1
	PVN
	Quảng Ngãi
	Kho chứa LPG NMLD Dung Quất
	13000
	5 bồn*4700 m3

	2
	Sài Gòn Petro
	Phú Yên
	Vũng Rô
	1300
	 

	3
	Sài Gòn Petro
	Nghệ An
	Cửa Lò
	800
	 

	4
	PVGas North
	Hà Tĩnh
	Vũng Áng
	1800
	 

	5
	Petrolimex
	Đà Nẵng
	Hải Sơn X50
	1000
	 

	6
	Petrolimex
	Đà Nẵng
	Nại Hiên
	1000
	 

	7
	Elf
	Quảng Nam
	Kỳ Hà
	800
	 

	8
	PVGas
	Quảng Ngãi
	Dung Quất
	2000
	 

	9
	PVGas South
	Quảng Ngãi
	Dung Quất
	1500
	 

	 
	Tổng sức chứa miền Trung
	23200
	 


* Khu vực miền Nam

	TT
	Chủ sở hữu
	Khu vực
	Tên cảng
	Sức chứa (tấn)
	Ghi chú

	1
	Petrolimex
	Tp HCM
	Nhà Bè
	2000
	 

	
	
	Cần Thơ
	Trà Nóc
	600
	 

	2
	PVGAS South
	Đồng Nai
	Gò Dầu A
	3000
	 

	
	
	Cần Thơ
	Bình Thủy
	1200
	 

	3
	VT Gas
	Đồng Nai
	
	1100
	 

	4
	Sài Gòn Petro
	Tp HCM
	Cát Lái
	3200
	 

	
	
	Cần Thơ
	Bình Thủy
	700
	 

	5
	Cty Gas Công nghiệp
	Đồng Nai
	Gò Dầu A
	1200
	 

	6
	Cty Gas Gia Đình
	Long An
	Buorbon
	1200
	 

	7
	Cty Hồng Mộc
	Đồng Nai
	
	1200
	 

	8
	Cty Gas PVC Phước Thái
	Đồng Nai
	
	3000
	 

	9
	Cty Gas Thái Bình Dương
	Đồng Nai
	Gò Dầu A
	4000
	 

	10
	Cty Gas Thành Tài
	Long An
	
	2000
	 

	11
	Cty liên doanh Gas Sopet
	Đồng Nai
	
	1600
	 

	12
	Cty MT Gas
	Long An
	
	1200
	 

	13
	Cty Petronas Vietnam
	Đồng Nai
	Gò Dầu A
	3600
	 

	14
	Cty Sài Gòn Gas
	Đồng Nai
	Gò Dầu A
	1200
	 

	15
	Cty Super Gas
	Đồng Nai
	Gò Dầu A
	1200
	 

	16
	Cty Vgas
	Đồng Nai
	
	1200
	 

	17
	Cty Vimexco
	Đồng Nai
	Gò Dầu A
	1200
	 

	18
	Elf Gas Tp HCM
	Tp HCM
	Nhà Bè
	1200
	 

	19
	PVGas
	Vũng Tàu
	Thị Vải
	7260
	 

	
	PVGas
	Vũng Tàu
	kho lạnh
	45000
	thuê tàu Chealsea Bridge

	20
	Totalgaz Cần Thơ
	Cần Thơ
	Bình Thủy
	400
	 

	 
	Tổng sức chứa miền Nam 
	89460
	 


Trên thực tế, sức chứa kho LPG trên phạm vi cả nước đến 2025 cần tăng 1,01-1,45 lần so với hiện trạng, đến 2030 tăng 1,23-1,98 lần so với hiện trạng. Trong khi đó, sức chứa cần bổ sung đến 2025 mới cần xem xét đến. Tổng sức chứa cần bổ sung đến 2030 theo 3 phương án lần lượt là: 33,06 – 86,19 – 139,32 ngàn tấn. Trong đó, sức chứa kho cần có và cần bổ sung chủ yếu tập trung tại khu vực Bắc Bộ và Nam bộ (gần 40% mỗi khu vực), khu vực Trung Bộ chỉ chiếm khoảng 21% tổng sức chứa trên phạm vi cả nước.

Bảng 5.3.
Sức chứa kho cần có và sức chứa cần bổ sung                                                             theo từng khu vực  đến 2030 theo các phương án nhu cầu
	Khu vực
	Sức chứa hiện tại
	Công suất/năm
	Phương án thấp

	
	
	
	Sức chứa cần có
	Sức chứa cần bổ sung

	
	
	
	2015
	2020
	2025
	2030
	2015
	2020
	2025
	2030

	Bắc Bộ
	29.3
	703.2
	24.41
	28.00
	42.80
	52.08
	-4.89
	-1.30
	13.50
	22.78

	Trung Bộ
	23.2
	556.8
	15.73
	18.04
	27.58
	33.55
	-7.47
	-5.16
	4.38
	10.35

	Nam Bộ
	89.5
	2148
	41.91
	48.09
	73.50
	89.43
	-47.59
	-41.41
	-16.00
	-0.07

	Cả nước
	142
	3408
	82.04
	94.13
	143.87
	175.06
	-59.96
	-47.87
	1.87
	33.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vực
	Sức chứa hiện tại
	Công suất/năm
	Phương án cơ sở

	
	
	
	Sức chứa cần có
	Sức chứa cần bổ sung

	
	
	
	2015
	2020
	2025
	2030
	2015
	2020
	2025
	2030

	Bắc bộ
	29.3
	703.2
	26.13
	32.61
	51.98
	67.88
	-3.17
	3.31
	22.68
	38.58

	Trung bộ
	23.2
	556.8
	16.83
	21.01
	33.49
	43.74
	-6.37
	-2.19
	10.29
	20.54

	Nam bộ
	89.5
	2148
	44.87
	55.99
	89.27
	116.57
	-44.63
	-33.51
	-0.23
	27.07

	Cả nước
	142
	3408
	87.83
	109.61
	174.75
	228.19
	-54.17
	-32.39
	32.75
	86.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vực
	Sức chứa hiện tại
	Công suất/năm
	Phương án cao

	
	
	
	Sức chứa cần có
	Sức chứa cần bổ sung

	
	
	
	2015
	2020
	2025
	2030
	2015
	2020
	2025
	2030

	Bắc bộ
	29.3
	703.2
	27.85
	37.21
	61.17
	83.68
	-1.45
	7.91
	31.87
	54.38

	Trung bộ
	23.2
	556.8
	17.94
	23.97
	39.41
	53.92
	-5.26
	0.77
	16.21
	30.72

	Nam bộ
	89.5
	2148
	47.83
	63.90
	105.04
	143.71
	-41.67
	-25.60
	15.54
	54.21

	Cả nước
	142
	3408
	93.62
	125.08
	205.62
	281.32
	-48.38
	-16.92
	63.62
	139.32


a3. Quy hoạch kho LPG đầu mối đến 2030
Việc tính toán quy hoạch kho LPG đầu mối theo từng khu vực trong từng giai đoạn căn cứ vào các yếu tố sau:

- Sức chứa kho cần bổ sung theo từng khu vực trong từng giai đoạn đến 2030 đã được tính toán ở trên.


- Hiện trạng các kho LPG 


- Kế hoạch hiện có của các Doanh nghiệp về đầu tư mở rộng và hoặc xây dựng mới các kho đến 2030


Quy hoạch phát triển sức chứa kho LPG đầu mối được đề xuất trên cơ sở kết hợp 03 phương án:


- Hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác các dự án hiện có: Theo số liệu điều tra khảo sát đến 2012, các doanh nghiệp lớn như PVGas, Petrolimex Gas đang tập trung xây dựng các kho đầu mối lớn tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bà Rịa  - Vũng Tàu, các dự án đều đang triển khai.


- Mở rộng sức chứa tại các kho hiện có: Khi xây dựng phương án qui hoạch phát triển kho LPG, ưu tiên trước hết là khai thác kế hoạch mở rộng kho chứa LPG lớn hiện có của các doanh nghiệp, đặc biệt là PVGas và  Petrolimex Gas.


- Đề xuất xây dựng kho LPG mới để tổng sức chứa các kho LPG tại các khu vực đạt được yêu cầu về qui mô như đã tính toán ở trên, việc quy hoạch hệ thống kho LPG đầu mối được xây dựng theo 3 phương án nhu cầu thị trường thấp, trung bình và cao. 

Bảng 5.4. 

Quy hoạch kho LPG thời kỳ đến 2030

* Phương án nhu cầu thấp
	Khu vực
	Tỉnh thành
	Kho cảng
	Tên đơn vị
	Sức chứa cần bổ sung (nghìn tấn)
	Quy hoạch sức chứa kho giai đoạn 2020 –2030 (nghìn tấn)

	
	
	
	
	2015~2020
	2020~2030
	

	Bắc bộ
	Hải Phòng
	Lạch Huyện
	Kho lạnh xây mới
	-1.30
	22.78
	25
	25

	Trung bộ
	Thanh Hóa
	Nghi Sơn
	NMLD Nghi Sơn
	-5.16
	10.35
	          8.1 
	             19 

	
	Hà Tĩnh
	Vũng Áng
	PV Gas North
	
	
	          3.5 
	

	
	Đà Nẵng 
	Thọ Quang
	Petrolimex
	
	
	          3.0 
	

	
	
	
	PV Gas North
	
	
	          4.0 
	

	
	Quảng Ngãi
	Dung Quất
	PV Gas North
	
	
	          - 
	

	Nam Bộ
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	Thị Vải
	PV Gas (kho lạnh)
	-41.41
	-0.07
	       60.0 
	           60 

	
	
	
	NMLD Long Sơn
	
	
	-
	

	
	
	Cái Mép
	Công ty CPKD kho chứa LPG
	
	
	       - 
	

	
	Hồ Chí Minh
	Cát Lái
	Saigonpetro
	
	
	 -
	

	
	Đồng Nai
	Long An
	Công ty CP Vinabenny (*)
	
	
	-
	

	
	
	Gò Dầu
	PV Gas South
	
	
	          - 
	

	
	
	Trà Nóc
	Saigonpetro mở rộng
	
	
	          - 
	

	
	
	Phước Thái
	Petronas VN
	
	
	- 
	



* Phương án nhu cầu trung bình

	Khu vực
	Tỉnh thành
	Kho cảng
	Tên đơn vị
	Sức chứa cần bổ sung (nghìn tấn)
	Quy hoạch sức chứa kho giai đoạn 2020 –2030 (nghìn tấn)

	
	
	
	
	2015~2020
	2020~2030
	

	Bắc bộ
	Hải Phòng
	Lạch Huyện
	Kho lạnh xây mới
	3.31
	38.58
	40
	40

	Trung bộ
	Thanh Hóa
	Nghi Sơn
	NMLD Nghi Sơn
	-2.19
	20.54
	          8.1 
	             25 

	
	Hà Tĩnh
	Vũng Áng
	PV Gas North
	
	
	          3.5 
	

	
	Đà Nẵng 
	Thọ Quang
	Petrolimex
	
	
	          3.0 
	

	
	
	
	PV Gas North
	
	
	          4.0 
	

	
	Quảng Ngãi
	Dung Quất
	PV Gas North
	
	
	          6.0 
	

	Nam Bộ
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	Thị Vải
	PV Gas (kho lạnh)
	-33.51
	27.07
	       60.0 
	             72 

	
	
	
	NMLD Long Sơn
	
	
	          8.1 
	

	
	
	Cái Mép
	Công ty CPKD kho chứa LPG
	
	
	 
	

	
	Hồ Chí Minh
	Cát Lái
	Saigonpetro
	
	
	 
	

	
	Đồng Nai
	Long An
	Công ty CP Vinabenny (kho lạnh)
	
	
	 
	

	
	
	Gò Dầu
	PV Gas South
	
	
	          4.0 
	

	
	
	Trà Nóc
	Saigonpetro mở rộng
	
	
	 
	

	
	
	Phước Thái
	Petronas VN
	
	
	 
	


* Theo phương án nhu cầu cao

	Khu vực
	Tỉnh thành
	Kho cảng
	Tên đơn vị
	Sức chứa cần bổ sung (nghìn tấn)
	Quy hoạch sức chứa kho giai đoạn 2020 –2030 (nghìn tấn)

	
	
	
	
	2015~2020
	2020~2030
	

	Bắc bộ
	Hải Phòng
	Lạch Huyện
	Kho lạnh xây mới
	7.91
	54.38
	50.0
	50

	Trung bộ
	
	Nghi Sơn
	NMLD Nghi Sơn
	0.77
	30.72
	          8.1 
	             25 

	
	Hà Tĩnh
	Vũng Áng
	PV Gas North
	
	
	          3.5 
	

	
	Đà Nẵng 
	Thọ Quang
	Petrolimex
	
	
	          3.0 
	

	
	
	
	PV Gas North
	
	
	          4.0 
	

	
	Quảng Ngãi
	Dung Quất
	PV Gas North
	
	
	          6.0 
	

	Nam Bộ
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	Thị Vải
	PV Gas (kho lạnh)
	-25.60
	54.21
	       60.0 
	           114 

	
	
	
	NMLD Long Sơn
	
	
	          8.1 
	

	
	
	Cái Mép
	Công ty CPKD kho chứa LPG
	
	
	       20.0 
	

	
	Hồ Chí Minh
	Cát Lái
	Saigonpetro
	
	
	- 
	

	
	Đồng Nai
	Long An
	Công ty CP Vinabenny (kho lạnh)
	
	
	       20.0 
	

	
	
	Gò Dầu
	PV Gas South
	
	
	          4.0 
	

	
	
	Trà Nóc
	Saigonpetro mở rộng
	
	
	          2.0 
	

	
	
	Phước Thái
	Petronas VN
	
	
	- 
	


Nhận xét đối với các phương án 
- Đối với phương án nhu cầu thị trường thấp 


+ Khu vực miền Bắc, xây dựng kho LPG lạnh ở Lạch Huyện với sức chứa 25000 tấn giai đoạn 2020 – 2030 sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ.


+ Khu vực miền Trung, khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, cùng với các dự án xây kho LPG mới của Petrolimex và PVGas North, đến năm 2030 sẽ dư thừa sức chứa.


+ Khu vực miền Nam, chỉ cần dự án kho lạnh Thị Vải của PVGAS đi vào hoạt động (thay thế cho tàu nổi Chelsea Bridge) là có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực, không cần thiết phải triển khai thêm các dự án khác.

- Đối với phương án nhu cầu thị trường trung bình 


+ Khu vực miền Bắc, xây dựng kho LPG lạnh ở Lạch Huyện với sức chứa 40000 tấn giai đoạn 2020 – 2030 sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ.


+ Khu vực miền Trung, khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, cùng với các dự án xây kho LPG mới của Petrolimex và PVGas North, đến năm 2030 sẽ dư thừa sức chứa. (So với phương án thấp thì có bổ sung thêm dự án kho LPG sức chứa 6000 tấn của PVGas North tại Dung Quất – Quảng Ngãi). 


+ Khu vực miền Nam, dự án kho lạnh Thị Vải 60000 tấn của PVGAS đi vào hoạt động (thay thế cho tàu nổi Chelsea Bridge), cùng với các dự án khác như kho chứa sản phẩm LPG của NMLD Long Sơn, kho LPG Gò Dầu của PVGAS South là có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực. 
- Đối với phương án nhu cầu thị trường cao


+ Khu vực miền Bắc, xây dựng kho LPG lạnh ở Lạch Huyện với sức chứa 50000 tấn giai đoạn 2020 – 2030 vẫn còn hụt về sức chứa khoảng 4000 tấn, cần phải bổ sung thêm vào quy hoạch.


+ Khu vực miền Trung, sau khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, cùng với các dự án xây kho LPG mới của Petrolimex và PVGas North, đến năm 2030 vẫn thiếu hụt về sức chứa khoảng 5000 tấn. Con số này có thể được bù khi NMLD Vũng Rô đi vào hoạt động. 


+ Khu vực miền Nam, ngoài các dự án như trong phương án nhu cầu trung bình, cần xây bổ sung thêm 02 dự án lớn (mỗi dự án có sức chứa 20000 tấn) của Công ty CPKD kho chứa LPG và Công ty CP Vinabenny. 

Lưu ý: 

- Các khu vực đầu tư trong quy hoạch chỉ mang tính định hướng; địa điểm cụ thể sẽ được xác định trong quá trình xác lập dự án đầu tư và tùy thuộc vào khả năng thỏa thuận với cơ quan chức năng của các địa phương.


- Dung tích kho trong quy hoạch chỉ mang tính định hướng, công suất cụ thể sẽ được xác định khi lập dự án đầu tư.
5.3.3.2. Quy hoạch hệ thống trạm chiết nạp LPG :

a. Nhu cầu về công suất chiết nạp LPG trên thị trường

Căn cứ dự báo về tốc độ tăng trưởng thị trường LPG trên địa bàn cả nước (xem phụ lục) thời kỳ đến 2025, dự báo nhu cầu chiết nạp LPG của thị trường giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến 2025 là :
Bảng 5.5.
Dự báo nhu cầu chiết nạp LPG của thị trường giai đoạn 2013-2015                                      và định hướng đến năm 2025

	TT
	Khu vực                            thị trường
	2013
	2014
	2015
	2020
	2025

	1.
	Thị trường miền Nam và Nam Trung Bộ
	

	1.1.
	Sản lượng bán lẻ (tấn/năm)
	425,677
	441,159
	456,756
	
	603,543

	1.2.
	Sản lượng bản lẻ (tấn/tháng)
	35,473
	36,763
	38,063
	
	50,295

	1.3.
	Công suất trạm hiện có (tấn/tháng)
	71,300
	71,300
	71,300
	
	71,300

	1.4.
	Công suất trạm cần bổ sung (tấn/tháng)
	- 35,827
	- 34,537
	- 33,237
	
	- 21,005

	2.
	Thị trường phía Bắc và Bắc Trung Bộ
	

	2.1.
	Sản lượng bán lẻ (tấn/năm)
	255,4
	264,49
	274,05
	318,09
	362.25

	2.2.
	Sản lượng bản lẻ (tấn/tháng)
	21,28
	22,06
	22,84
	26,51
	30,19

	2.3.
	Công suất trạm hiện có (tấn/tháng)
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5

	61,52.4.
	Công suất trạm cần bổ sung (tấn/tháng)
	- 49,22
	- 39,44
	-38,66
	-34,99
	-31,31

	3.
	Thị trường cả nước
	
	
	
	

	3.1.
	Sản lượng bán lẻ (tấn/năm)
	681,08
	705,85
	730,84
	852,24
	965,79

	3.2.
	Sản lượng bản lẻ (tấn/tháng)
	56,76
	58,82
	60,90
	71,02
	80,48

	3.3.
	Công suất trạm hiện có (tấn/tháng)
	132,8
	132,8
	132,8
	132,8
	132,8

	3.4.
	Công suất trạm cần bổ sung (tấn/tháng)
	76,04
	73,98
	71,9
	61,78
	52,32


Ghi chú : dấu +/- biểu thị công suất chiết nạp của trạm chiết còn thừa/thiếu

Như vậy, từ năm 2011 đến 2025, công suất chiết nạp LPG trên thị trường đều dư công suất. Riêng thị trường miền Nam và Nam Trung Bộ dư công suất từ 21,005 đến 38,684 tấn/tháng.


Trên thực tế, có những trạm chiết nạp dư công suất tại thời điểm hiện tại nhưng không thể chiết cho khu vực thị trường khác nếu vị trí, khoảng cách giữa hai khu vực thị trường không phù hợp và như vậy sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh như tăng chi phí vận chuyển, vòng quay bình, xe …
b) Quy hoạch trạm chiết nạp LPG 

Để tăng cường quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế tình trạng chiết nạp trái phép như hiện nay; nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển sản lượng của các vùng thị trường, việc quy hoạch hệ thống trạm nạp thời kỳ đến năm 2025, có xét đến năm 2030 được dự kiến như sau :
+ Thời kỳ đến năm 2025 : hạn chế việc xây dựng thêm trạm chiết nạp LPG mới; chỉ thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, đầu tư công nghệ hiện đại vào các trạm chiết nạp LPG hiện có. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp (ví dụ như PVGas South …)  có hệ thống trạm nạp còn hạn chế về công suất  chiết nạp (chỉ có 12 trạm với công suất chiết nạp là 7,300 tấn/tháng) nên phải thuê chiết nạp của các Đại lý đang bao tiêu cho PVGas South trên thị trường. Để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế chiết nạp trái phép như hiện nay, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển sản lượng của các vùng thị trường với mục đích đạt được phần trăm thị phần bán lẻ theo chiến lược đề ra, để phù hợp với cung đường vận tải, giảm thiểu chi phí vận chuyển, phân phối hàng hóa hợp lý, căn cứ vào dự báo bán lẻ từng địa phương, quy hoạch mạng lưới trạm chiết nạp LPG để bổ sung nhu cầu chiết nạp bằng hình thức mua lại các trạm hiện hữu trên thị trường đang chiết nạp thuê hoặc trạm chiết nạp hoạt động không hiệu quả. 


+ Thời kỳ 2025 - 2030 : tùy thuộc vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng miền, tốc độ tăng dân cư cũng như quy mô phát triển của ngành công nghiệp LPG mà có thể xem xét, bổ sung xây mới một số trạm chiết nạp gas ở khu vực có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí giảm thiểu chi phí vận chuyển và phân phối hàng hóa hợp lý.
5.3.3.3. Quy hoạch hệ thống cửa hàng phân phối  :

Trên thực tế , việc bố trí mạng lưới các cửa hàng kinh doanh LPG  trên địa bàn mỗi địa phương cần được thực hiện theo ba xu hướng chính sau :

- Xu hướng 1, bố trí các cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng theo chuỗi có quy mô và khả năng cung cấp lớn. Phương án này có ưu điểm là :

+ Khi kinh doanh theo chuỗi thì thương nhân này đều đã có được uy tín trên thị trường nên người tiêu dùng được phục vụ một cách nhiệt tình, chu đáo, thoả mãn các nhu cầu của người tiêu dùng với giá cả hợp lý.

+ Thuận lợi cho việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, dễ dàng kiểm soát các hoạt động của thương nhân.

+ Tăng cường sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, xúc tiến sự phát triển của dịch vụ bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của thương nhân.

+ Dễ dàng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn về an toàn giao thông, an toàn  PCCC, bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường và xử lý khắc phục các sự cố có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh. 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, xu hướng này có nhược điểm là cần có thời gian để thương nhân khẳng định thương hiệu của mình để từ đó xây dựng theo theo chuỗi; bên cạnh đó nguồn vốn đầu tư của thương nhân phải lớn.

- Xu hướng 2, khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư cửa hàng chuyên doanh LPG tại các khu vực đã được qui hoạch; việc xây dựng cửa hàng chuyên doanh này phải đạt yêu cầu của  TCVN 6223: 2011 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng - yêu cầu chung về an toàn do Bộ Khoa học ban hành năm 2011. Phương án này có ưu điểm là :

+ Việc bố trí phân tán tạo thuận lợi cho người tiêu dùng khí dầu mỏ hóa lỏng, rút ngắn khoảng cách từ hộ tiêu thụ tới các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, giảm được một phần mật độ người và phương tiện lưu thông.

+ Trên cơ sở các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã có được phát triển thêm các cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng mới tại các vị trí quy hoạch và loại bỏ các cửa hàng, điểm bán khí dầu mỏ hóa lỏng ở các vị trí nhỏ hẹp, không đảm bảo các yêu cầu phục vụ sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ít gây xáo trộn làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh liên tục của doanh nghiệp. 

Nhược điểm của phương án này là :

+ Việc điều chỉnh hoặc nâng cấp cải tạo sẽ gặp nhiều khó khăn do vị trí và diện tích khu vực chật hẹp manh mún.

- Xu hướng 3, bố trí các cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng cùng trong khuôn viên với cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

 Phương án này có ưu điểm là : Không phải chi phí nhiều cho việc xây dựng cơ sở vật chất, giảm khấu hao đầu tư cơ cở vật chất, tạo thuận lợi cho chủ thể kinh doanh; có mặt bằng kinh doanh rộng hơn so với hai phương án trước. 

Nhược điểm của phương án này là :

+ Doanh nghiệp phải có nguồn nhân lực dồi dào, đủ để xây dựng việc kinh doanh LPG thành một mảng kinh doanh riêng để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng trong mọi thời điểm.

+ Các thương nhân không có cửa hàng xăng dầu mà muốn đầu tư kinh doanh cửa hàng chuyên doanh LPG sẽ khó thực hiện được do đó tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh

Từ các xu hướng trên việc quy hoạch các cửa hàng chuyên doanh LPG trên địa bàn mỗi địa phương sẽ được kết hợp cả 3 xu hướng nhằm có được một hệ thống cửa hàng chuyên doanh hợp lý nhất.
5.3.3.4. Các hình thức vận tải LPG

a) Vận tải đường thủy :
Trong năm 2009, Chính phủ đã có 2 quyết định quan trọng về hệ thống vận tải biển và hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (số 1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 và số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009, theo đó có 06 nhóm cảng biển được phê duyệt quy hoạch, trong đó:

Nhóm cảng phía Bắc: Lượng hàng qua cảng khoảng 86-90 triệu tấn/năm (2015) và 118-163 triệu tấn/năm (2020). 

Nhóm cảng Bắc Trung Bộ: Lượng hàng qua cảng khoảng 69-80 triệu tấn/năm (2015) và 132-152 triệu tấn/năm (2020). 

Nhóm cảng Trung Trung Bộ: Lượng hàng qua cảng khoảng 41-46 triệu tấn/năm (2015) và 81-104 triệu tấn/năm (2020). 

Nhóm cảng Nam Trung Bộ: Lượng hàng qua cảng khoảng 63-100 triệu tấn/năm (2015) và 142-202 triệu tấn/năm (2020). 

Nhóm cảng Đông Nam Bộ: Lượng hàng qua cảng khoảng 185-200 triệu tấn/năm (2015) và 265-305 triệu tấn/năm (2020). 

Nhóm cảng Đồng bằng sông Cửu Long: Lượng hàng qua cảng khoảng 54-74 triệu tấn/năm (2015) và 132-156 triệu tấn/năm (2020). 

· Phương án phát triển các cảng biển chuyên dùng LPG
Ngoài các cảng LPG hiện có và các cảng đã có dự án đầu tư, các cảng chuyên dụng LPG cần được lập quy hoạch chi tiết để trình lên Bộ Giao Thông Vận tải bổ sung vào quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 gồm:

- Khu vực phía Bắc gồm các cảng: Cảng Lạch Huyện và Cái Lân/Quảng Ninh; Đình Vũ/Hải Phòng.

- Khu vực duyên hải miền Trung gồm các cảng: Kê Gà/Bình Thuận; Nhơn Hội/Bình Định; Cam Ranh/Khánh Hoà

- Khu vực đồng bằng sông Cửu Long gồm các cảng: Cái Cui/Hậu Giang; Soài Rạp/Tiền Giang; Trà Cú/Trà Vinh

- Các cảng cho các kho ngầm gồm: Long Sơn/BR-VT; Nghi Sơn/Thanh Hoá; Dung Quất/Quảng Ngãi; Vũng Rô/Phú Yên

· Các tuyến vận tải LPG chính bằng đường biển (viễn dương và ven biển)
· Khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hoá
Các tuyến vận tải chính từ nguồn hàng đến các kho - cảng ở khu vực Bắc Bộ theo sơ đồ sau :

- Nước ngoài (Trung Quốc, Trung Đông ….) → Quảng Ninh (Bãi Cháy, Lạch Huyện); Hải Phòng (An Hải, Đình Vũ); 

- NMLD Dung Quất → Quảng Ninh (Bãi Cháy, Lạch Huyện); Hải Phòng (An Hải, Đình Vũ); 

- NMLD Nghi Sơn → Quảng Ninh (Bãi Cháy, Lạch Huyện); Hải Phòng (An Hải, Đình Vũ); 

- Kho NQ, NMLD Vân Phong → Quảng Ninh (Bãi Cháy, Lạch Huyện); Hải Phòng (An Hải, Đình Vũ); 

Ước tính khối lượng vận tải tại khu vực này vào các năm như sau:

Đơn vị: 1000 tấn

	Năm 
	2015
	2020
	2025

	Vận tải ven biển
	6.434
	10.745
	11.065

	Vận tải viễn dương
	1.839
	1.177
	6.139


· Khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế. 

     Các tuyến vận tải chính từ nguồn hàng đến các kho - cảng ở khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế theo sơ đồ sau :

Các tuyến vận tải ven biển tại khu vực này gồm:

- Quảng Ninh (Bãi Cháy) → Nghi Hương - Bến Thuỷ;  Gianh (Quảng Bình). 

- Đà Nẵng → Nghi Hương - Bến Thuỷ; sông Gianh (Quảng Bình); Thuận An, Chân Mây (Huế)

- Kho NQ, NMLD Vân Phong → Nghi Hương- Bến Thuỷ; sông Gianh (Quảng Bình); Thuận An, Chân Mây (Huế)

- NMLD Dung Quất → Nghi Hương- Bến Thuỷ; sông Gianh (Quảng Bình); Cửa Việt/Quảng Trị; Thuận An, Chân Mây (Huế)

- NMLD Nghi Sơn → Nghi Hương- Bến Thuỷ; sông Gianh (Quảng Bình); Cửa Việt/Quảng Trị; Thuận An, Chân Mây (Huế)

Ước tính khối lượng vận tải tại khu vực này vào các năm như sau:

 Đơn vị: 1000 m3

	Năm 
	2015
	2020
	2025

	Vận tải ven biển
	1.304
	1.888
	2.871

	Vận tải viễn dương
	
	82
	139


· Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 
Các tuyến vận tải chính từ nguồn hàng đến các kho - cảng ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ theo sơ đồ sau :

Vận tải Viễn dương:

 
- Nước ngoài → Mỹ Khê, Liên Chiểu (Đà Nẵng); Quy Nhơn (Bình Định); Vũng Rô (Phú Yên), Vĩnh Nguyên, Vân Phong (Nha Trang); 

Vận tải ven biển

- Nhà Bè/TP.HCM → Đà Nẵng; Quy Nhơn; Nha Trang. 

- Kho NQ, NMLD Văn Phong → Đà Nẵng; Quy Nhơn; Nha Trang

- NMLD Dung Quất → Đà Nẵng; Quy Nhơn; Nha Trang; 

- NMLD Vũng Rô → Đà Nẵng; Quy Nhơn; Nha Trang; 

Ước tính khối lượng vận tải tại khu vực này vào các năm như sau:

 Đơn vị: 1000 m3

	Năm 
	2015
	2020
	2025

	Vận tải ven biển
	2.973
	4.431
	6.353


· Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận

  Các tuyến vận tải chính từ nguồn hàng đến các kho - cảng ở khu vực TP Hồ Chí Minh và phụ cận theo sơ đồ sau :

Vận tải Viễn dương. 

- Nước ngoài → TP Hồ Chí Minh; Vũng Tàu

Vận tải ven biển (chuyển tải từ  Vân Phong và Dung Quất)

- Kho NQ, NMLD Vân Phong → TP Hồ Chí Minh; Vũng Tàu

- NMLD Dung Quất → TP Hồ Chí Minh; Vũng Tàu

- NMLD Vũng Rô → TP Hồ Chí Minh; Vũng Tàu

Ước tính khối lượng vận tải tại khu vực này vào các năm như sau:

 Đơn vị: 1000 m3

	Năm
	2015
	2020
	2025

	Vận tải ven biển
	4.844
	6.248
	4.846

	Vận tải viễn dương
	4.979
	2.819
	10.043


· Khu vực Thành phố Cần Thơ và phụ cận 

Các tuyến vận tải chính từ nguồn hàng đến các kho - cảng ở khu vực TP Cần Thơ và phụ cận theo sơ đồ sau :

Vận tải Viễn dương. 

- Nước ngoài → Cần Thơ, Kiên Lương (Kiên Giang), Đồng Tháp

Vận tải ven biển (chuyển tải từ  Vân Phong và Long Sơn))

- TP Hồ Chí Minh → Cần Thơ; Đồng Tháp

- Kho NQ, NMLD Vân Phong → Cần Thơ; Đồng Tháp, Kiên Giang

- NMLD Long Sơn → Cần Thơ; Đồng Tháp

Ước tính khối lượng vận tải tại khu vực này vào các năm như sau:

 Đơn vị: 1000 m3

	Năm
	2015
	2020
	2025

	Vận tải ven biển
	78
	2.782
	130

	Vận tải viễn dương
	1874
	1420
	5270


· Các tuyến vận tải LPG chính trong nội địa bằng đường sông.

Vận tải LPG bằng đường sông được thực hiện từ kho đầu mối đến các kho trung chuyển trên các sông chính của Việt Nam. Trong đó các sông ở khu vực phía Bắc (sông Hồng, sông Lô... ), các sông Tiền, sông Hậu ở phía Nam là các tuyến vận tải đường sông chính.   

· Khu vực Bắc Bộ có các tuyến vận tải đường sông sau :

- Xuất phát từ cảng Bãi Cháy – Quảng Ninh :            

 Bãi Cháy → Thượng Lý/Hải Phòng; Bắc Giang; Việt Trì/Phú Thọ; Đức Giang/Hà Nội; Nam Định; Thái Bình.
- Xuất phát từ các kho cảng ở khu vực Hải Phòng.

Hải Phòng → Việt Trì/Phú Thọ; Thanh Hoá; Đức Giang/Hà Nội; Nam Định; Thái Bình; Ninh Bình. 

Ước tính khối lượng vận tải tại khu vực này vào các năm như sau:  

 Đơn vị: 1000 m3

	Năm 
	2015
	2020
	2025

	Vận tải đường sông
	2.033
	2.925
	4.185


· Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận có các tuyến vận tải đường sông sau:

Xuất phát từ các kho đầu mối ở khu vực TP Hồ Chí Minh có các tuyến vận tải: 
Nhà Bè → Long Bình Tân, Biên Hoà/Đồng Nai; TX Thủ Dầu Một/Bình Dương; Bến Lức (Long An); Mỹ Tho/Tiền Giang; Tây Ninh 

Ước tính khối lượng vận tải tại khu vực này vào các năm như sau:  

 Đơn vị: 1000 m3

	Năm 
	2015
	2020
	2025

	Vận tải đường sông
	6.020
	8.853
	12.662


· Khu vực Thành phố Cần Thơ và phụ cận

Tại khu vực miền Tây nam Bộ có rất nhiều kho trung chuyển đường sông loại vừa và nhỏ, nhiều kho rất nhỏ chỉ có sức chứa vài trăm khối, từ đó vận tải bằng đường sông rất phát triển tại miền Tây Nam Bộ do có nhiều sông, rạch chằng chịt. 

Xuất phát từ các kho đầu mối ở khu vực Cần Thơ có các tuyến vận tải:

Cần Thơ → Bình Thạnh/Đồng Tháp; Mong Thọ/Kiên Giang; Tắc Vân/Cà Mau; Sóc Trăng; Trà Vinh; Vĩnh Long; An Giang. 

Xuất phát từ  kho đầu mối Cao Lãnh (Đồng Tháp) có các tuyến vận tải:

Cao Lãnh → Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang; Cà Mau; Sóc Trăng; Trà Vinh; Vĩnh Long, Bến Tre.

Xuất phát từ  kho đầu mối Kiên Lương (kiên Giang) có các tuyến vận tải:

Kiên Lương → Mong Thọ/Kiên Giang; Tắc Vân/Cà Mau; Sóc Trăng; Trà Vinh...

Ngoài các kho ở khu vực Cần Thơ, còn có các kho của khu vực TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu với các tuyến vận tải chính sau:

TP. Hồ Chí Minh →Rạch Vòng/Bến Tre; Mong Thọ/Kiên Giang; Tắc Vân/Cà Mau; Sóc Trăng; Trà Vinh; Vĩnh Long; Vịnh Tre/An Giang.

Ước tính khối lượng vận tải tại khu vực này vào các năm như sau:  

 Đơn vị: 1000 m3

	Năm
	2015
	2020
	2025

	Vận tải đường sông
	3.125
	4.554
	6.494


· Phát triển phương tiện vận tải đường thủy
Hiện các phương tiện vận tải thuỷ của Việt Nam do nhiều doanh nghiệp đảm trách, trong đó PV Trans là là đầu mối chính hợp tác cùng các Tổng công ty trong ngành như PVGas, PTSC… cùng sở hữu và quản lý đội tàu vận chuyển khí hóa lỏng LPG (đang sở hữu và quản lý 3 tàu LPG trọng tải từ 1.600 – 3.000 DWT) và dự kiến phát triển đội tàu lên 10 chiếc vào năm 2015. Bên cạnh đó PVTrans đang cùng Tổng Công ty khí (PVGas), Tổng Công ty điện lực dầu khí (PVPower) chuẩn bị phương án nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ LNG & CNG tại Việt Nam.
Do đội tầu còn nhiều hạn chế, nên các doanh nghiệp Việt Nam mới đảm nhận được 50% nhu cầu vận tải Viễn dương, còn lại phải thuê của các nước trong khu vực. Do vậy cần xúc tiến đổi mới một số nội dung chính như sau:

- Đổi mới hệ thống vận tải Viễn dương, hợp lực các doanh nghiệp vận tải hiện nay cho đủ mạnh về số lượng và tải trọng tầu để đảm trách đến 80% nhu cầu vận tải biển vào năm 2015 và 100% đến năm 2020. 

- Từ bước đổi mới và trẻ hoá đội tầu, phấn đấu đến năm 2020 đạt độ tuổi bình quân 12 năm.

·  Vận tải dầu thô cho các nhà máy lọc dầu
  Theo các phương án công nghệ, các nhà máy lọc dầu của Việt Nam sử dụng hai nguồn nguyên liệu là từ các mỏ của Việt Nam (Bạch hổ, Sư tử đen, mỏ Rồng, Nam Côn Sơn...) và nguồn nhập khẩu từ Trung Đông. 

Dầu thô của Việt nam được vận chuyển bằng các tầu có tải trọng từ 80.000-150.000 tấn, việc vận chuyển từ các mỏ về Dung Quất, Nghi Sơn và Long Sơn có thể do các doanh nghiệp của Việt Nam đảm trách với thời gian khoảng 7 đến 10 ngày. Như vậy trong một năm cần từ 47 đến 60 chuyến tầu trọng tải 110.000DWT cho NMLD Dung Quất và khoảng 45 chuyến tầu trọng tải 80.000DWT cho NMLD Nghi Sơn. 

Đối với dầu thô nhập khẩu, được vận chuyển từ Trung Đông về tương tự như hải trình vận tải từ Trung Đông tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc; các quốc giá trên sử dụng tầu có tải trọng lớn để vận tải do hải trình quá dài. Hải trình vận tải về Nghi Sơn sẽ qua Ấn Độ Dương, Băngladesh, Malaysia rồi về Việt Nam. Các Công ty Arabia Asamco, Feamleys hoặc các công ty của Nhật Bản có thể chuyên chở được với tầu 250.000DWT và thời gian từ Trung Đông về Việt Nam khoảng 21 ngày.  

b) Vận tải đường ống
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025, các phương án vận tải LPG bằng đường ống được nghiên cứu tại ba miền Bắc – Trung – Nam với các hệ thống như sau:

a) Hệ thống đường ống thu gom khí

- Giai đoạn đến năm 2015
Khu vực bể Cửu Long: phát triển các hệ thống đường ống thu gom khí tự nhiên/đồng hành từ các mỏ Rồng, Đồi Mồi, Tê Giác Trắng, Hải Sư Đen, Hải Sư Trắng, kết nối với giàn khí nén trung tâm của mỏ Bạch Hổ; đường ống kết nối mỏ Sư Tử Trắng với giàn khai thác khí mỏ Sư Tử Vàng, dự kiến công suất khoảng 1,5 tỷ m3/năm. Khí tự nhiên/đồng hành thuộc khu vực Lô 01&02 và các lô lân cận được thu gom để bổ sung nguồn cung cấp khí cho Hệ thống đường ống Rạng Đông – Bạch Hổ - Dinh Cố.

Khu vực bể Nam Côn Sơn: triển khai xây dựng các hệ thống đường ống thu gom khí từ các mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, Lan Tây, Thiên Ưng, Chim Sáo và các mỏ khác nhằm cung cấp bổ sung khoảng 3 tỷ m3/năm cho thị trường khu vực Nam Bộ.

Khu vực bể Malay – Thổ Chu: xây dựng đường ống kết nối mỏ Hoa Mai và Lô 46 với hệ thống đường ống PM3 – Cà Mau từ năm 2013. Khí của các mỏ đã phát hiện thuộc Lô B & 48/95, 52/97 và các lô lân cận như 46, 50, 51 đưa về đường ống Lô B – Ô Môn và PM3 – Cà Mau.

Khu vực Bắc Bộ: kết nối các nguồn khí thuộc khu vực phía Bắc bể Sông Hồng (Lô 102 – 106, 103 – 107, …) thành cụm và nghiên cứu đặt giàn công nghệ trung tâm tại mỏ Thái Bình (Lô 102 – 106). Xây dựng đường ống thu gom khí từ các mỏ thuộc các Lô 111, 112, 113 về giàn xử lý khí trung tâm của Lô 113.

- Giai đoạn năm 2016 – 2025
Khu vực Nam Bộ : tiến hành kết nối các mỏ Rồng Vĩ Đại, Hải Âu, Thiên Nga và các mỏ lân cận nhằm bổ sung nguồn cung cấp khí cho hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 1 và Nam Côn Sơn 2 trong giai đoạn năm 2017 – 2019. Xây dựng hệ thống đường ống kết nối các mỏ thuộc Lô 46-2 như Rạch Tàu, Khánh Mỹ, Phú Tân với hệ thống đường ống PM3 – CAA của bể Malay – Thổ Chu từ năm 2019. Xây dựng đường ống từ bể Phú Khánh về bể Cửu Long, từ bể Tư Chính – Vũng Mây về bể Nam Côn Sơn trên cơ sở các kết quả tìm kiếm thăm dò ở khu vực này.

Khu vực phía Nam bể Sông Hồng: trong trường hợp có công nghệ phù hợp để phát triển, khai thác các mỏ có hàm lượng CO2 cao, đưa khí về giàn xử lý khí Trung tâm trên mỏ Sư Tử Biển (Lô 118) nhằm thu gom khí từ các mỏ lân cận như Cá Heo (Lô 119), 115-A (Lô 115).

b) Hệ thống đường ống chính vận chuyển khí ngoài khơi

- Giai đoạn đến năm 2015
Triển khai đầu tư xây dựng theo các giai đoạn hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 2 (Hải Thạch, Mộc Tinh, Thiên Ưng về Vũng Tàu) đưa vào vận hành từ năm 2013 – 2014 với công suất thiết kế 7 tỷ m3/năm nhằm vận chuyển kịp thời khí và condensate thương phẩm từ các mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh, Thiên Ưng cũng như các mỏ lưới phát hiện tại bể Nam Côn Sơn, Tư Chính – Vũng Mây về bờ phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng tăng của khu vực Đông Nam Bộ.

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống đường ống Lô B – Ô Môn đưa vào vận hành từ năm 2014, phù hợp với tiến độ phát triển các nguồn khí tại khu vực Lô B; đồng thời bố trí các đầu chờ ở ngoài khơi, trên bờ tại khu vực miền Tây Nam Bộ nơi hệ thống đường ống đi qua để phát triển các hộ tiêu thụ khí công nghiệp.

Tích cực nghiên cứu và triển khai xây dựng các hệ thống đường ống dẫn khí tại khu vực phía Bắc bể Sông Hồng (từ các mỏ Thái Bình, Hàm Rồng thuộc Lô 102 – 106, Bạch Long, Hồng Long, Hoàng Long thuộc Lô 103 – 107/04) về khu vực tỉnh Thái Bình nhằm mục tiêu trước tiên là cung cấp khí cho thị trường tiêu thụ hiện có tại tỉnh Thái Bình và từng bước mở rộng ra các tỉnh/thành phố khác thuộc đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, …).

Phát triển hệ thống đường ống vận chuyển khí thiên nhiên cho khu vực phía Nam bể Sông Hồng. Phụ thuộc vào kết quả thẩm lượng, dự kiến xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí từ mỏ Báo Vàng (Lô 113) về tỉnh Quảng Trị với chiều dài khoảng 120 km, công suất thiết kế khoảng 1 – 3 tỷ m3/năm.

- Giai đoạn năm 2016 – 2025 

Trên cơ sở kết quả tìm kiếm thăm dò các nguồn khí thuộc khu vực bể Phú Khánh với khả năng khai thác dự kiến khoảng 1,5 tỷ m3/năm từ sau năm 2019, nghiên cứu xây dựng hệ thống đường ống mới trong giai đoạn sau năm 2019 dẫn khí từ bể Phú Khánh về khu vực Sơn Mỹ (Bình Thuận) và kết nối với hệ thống đường ống thu gom mỏ Bạch Hổ.

Nghiên cứu khả năng vận chuyển khí từ phần trữ lượng gia tăng (nếu có) tại Lô B&48/95, 52/97 và mỏ lân cận.

Phát triển hệ thống đường ống vận chuyển khí thiên nhiên cho khu vực phía Nam bể Sông Hồng. Trong giai đoạn này, dự kiến xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí từ các mỏ thuộc các Lô 117 – 118 – 119 về tỉnh Quảng Ngãi/Quảng Nam với công suất thiết kế khoảng 2 – 4 tỷ m3/năm.

Tiếp tục nghiên cứu phương án nhập khẩu khí qua hệ thống TRANS ASEAN và qua các hệ thống đường ống PM3-CAA, Lô B, Nam Côn Sơn 1 hoặc Nam Côn Sơn 2.

c) Hệ thống đường ống dẫn khí trên bờ

- Giai đoạn đến năm 2015
Tiếp tục nghiên cứu và triển khai dự án đường ống Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1. Nghiên cứu và phát triển hệ thống đường ống từ Nhà máy điện Nhơn Trạch đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch, từ Nhà máy điện Hiệp Phước đến Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu công nghiệp Thủ Thiêm.

Trên cơ sở cân đối cung cầu khí giữa 2 khu vực, nghiên cứu xây dựng dự án đường ống kết nối Đông – Tây Nam Bộ từ Hiệp Phước đến Ô Môn để có cơ sở hạ tầng nhằm thực hiện điều tiết nguồn khí giữa hai khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, cung cấp khí cho các hộ công nghiệp dọc theo tuyến ống. Công suất thiết kế khoảng 2 – 5 tỷ m3/năm, tổng chiều dài khoảng 180 km.

Đầu tư hệ thống đường ống nối từ kho LNG Nam Bộ về GDC hiện hữu để vận chuyển khí LNG nhập khẩu hòa vào hệ thống cung cấp khí Nam Bộ.

Tại khu vực miền Bắc, xây dựng hệ thống đường ống trên bờ với công suất khoảng 1 – 3 tỷ m3/năm, dẫn khí phục vụ cho các hộ tiêu thụ khí của tỉnh Thái Bình.

Phát triển hệ thống phân phối khí thấp áp trên toàn quốc để phát triển sử dụng khí trong các lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, … nhằm đảm bảo điều tiết ổn định, an toàn hệ thống khí, gia tăng giá trị các dự án khí, đồng thời góp phần hiện đại hóa các ngành kinh tế, xã hội, giảm ô nhiễm môi trường.

- Giai đoạn năm 2016 – 2025
Tiếp tục nghiên cứu và triển khai giai đoạn 2 của dự án đường ống Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đưa khí đến các khu công nghiệp thuộc Đồng Nai, Biên Hòa, Bình Dương và Nhà máy điện Thủ Đức.

Nghiên cứu và xây dựng đường ống dẫn khí từ Hiệp Phước – Bình Chánh – Đức Hòa nhằm mở rộng khả năng cấp khí đến các hộ tiêu thụ khí ở Long An, khu vực phía Nam và Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vận hành vào năm 2017.

Trên cơ sở khả năng gia tăng nguồn cấp khí tại Bắc Trung Bộ (từ nguồn trong nước hoặc nhập khẩu) và quy hoạch phát triển thị trường khí sau này, xem xét xây dựng hệ thống đường ống khép kín trên bờ thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng nối giữa Thái Bình – Hải Phòng – Hà Nội có khả năng vận chuyển khoảng 1 – 2 tỷ m3/năm. Hệ thống đường ống có khả năng kết nối thêm với đường ống nhập khẩu khí từ kho LNG Nghi Sơn – Thanh Hóa trong trường hợp dự án nhập khẩu khí về khu vực này được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, trong trường hợp có thêm các phát hiện khí tại các Lô 111 đến Lô 120, nguồn cấp khí sẽ được bổ sung cho khu vực Trung Trung Bộ, từng bước nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ, quy hoạch hệ thống đường ống vận chuyển trên bờ, kết nối giữa 2 khu vực thị trường dự kiến phát triển đầu tiên tại miền Trung là tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi/Quảng Nam để cung cấp khí cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Vận tải đường bộ
Có thể nói hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam đã và đang trở thành cơ sở hạ tầng vững chắc cho việc phát triển vận tải LPG bằng đường bộ trên khắp các vùng, miền của cả nước, đã làm thay đổi cơ bản tình trạng của hệ thống đường bộ. 

Vận tải đường bộ bằng ô tô xitec là loại hình vận tải đóng vai trò quan trọng cho việc cung cấp LPG bán lẻ khắp các vùng, miền. Hiện tại tất cả các kho LPG đều có bến xuất ô tô để cung ứng cho khu vực lân cận và chuyên chở LPG đến các cửa hàng bán lẻ, trong đó:

- Tổ chức vận tải do nhiều doanh nghiệp tự tổ chức và đầu tư phương tiện, trong đó vai trò của tư nhân chiếm vị trí quan trọng. Các doanh nghiệp lớn như PetroGas,  PVGas,.... đều thành lập đơn vị vận tải riêng với số lượng xe khá lớn.   

- Nhiều địa phương không có điều kiện xây dựng kho trung chuyển đường ống, đường sông chỉ có thể tiếp nhận LPG bằng đường bộ, mặc dù khoảng cách vận tải rất xa và cung đường đi qua nhiều địa hình hiểm trở, dễ bị ảnh hưởng của bão lũ như các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên. 

- Cung đường vận tải tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ  khá dài và còn nhiều tuyến đường miền núi chưa được nâng cấp. Mặt khác, do điều kiện thiên nhiên thường có bão lũ làm sạt lở, ngập lụt các tuyến đường bộ, gây ách tắc giao thông nhiều ngày ở các cung đường miền núi. 

Trước thực trạng trên, việc phát triển vận tải LPG bằng đường bộ cần phải đổi mới các nội dung sau:

- Quy hoạch lại hệ thống tổ chức vận tải LPG, hình thành các đơn vị mang tính chuyên nghiệp, được tập trung hoá và phân bố hợp lý các tổ chức vận tải trên các vùng miền, đáp ứng các nhu cầu vận tải đường bộ của các khu vực cung ứng LPG. 

- Huy động các nguồn lực của tư nhân, hình thành các doanh nghiệp có tính chuyên môn hoá cao với các phương tiện vận tải hiện đại, tiên tiến.

- LPG là mặt hàng dễ cháy nổ và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao. Do vậy cần đổi mới phương tiện, thay thế các xe cũ, xe không đảm bảo an toàn, xe có dung tích nhỏ... 

- Các kho LPG đều có bến xuất ô tô, để nâng cao được năng xuất và chất lượng khi cấp hàng, đồng thời giảm thiểu tối đa sự cố cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp cần có kế hoạch cải tạo và nâng cấp các bến xuất, trong đó việc đầu tư hệ thống tự động hoá quản lý bán hàng là quan trọng.    

5.4. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LPG 
5.4.1. Công nghệ sản xuất LPG

Trong hệ thống sản xuất LPG, một số định hướng chính về phát triển khoa học công nghệ là :


a. Trong giai đoạn đến 2015 tập trung vào việc lựa chọn công nghệ thích hợp cho các nhà máy lọc dầu. Đây là những công nghệ tiên tiến của các nước có công nghiệp lọc hoá dầu phát triển. Vấn đề chọn được công nghệ thích hợp với điều kiện Việt Nam về nguyên liệu dầu thô, về sản phẩm lọc dầu và về vốn đầu tư. Việc cập nhật và chuyển giao công nghệ có ý nghĩa quyết định sự thành công của các nhà máy lọc dầu. Đội ngũ chuyên gia, cán bộ, công nhân kỹ thuật của Việt Nam phải làm chủ được công nghệ và cách mạng kỹ thuật của nhà máy lọc dầu.


b. Trong giai đoạn sau 2015, khi đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam đã làm chủ được công việc vận hành nhà máy lọc dầu, cần tiếp tục tiến hành các nghiên cứu cải tiến và sáng tạo công nghệ, xây dựng công nghệ mới, từng bước hội nhập thị trường công nghệ của thế giới.

c. Đặc biệt chú ý phát triển công nghệ thông tin, tự động hoá trong quá trình sản xuất LPG. Giai đoạn 2010-2025 là thời kỳ thế giới đi vào kinh tế tri thức, đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều để có được một đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và điều hành có trình độ cao, trong từng khâu công nghệ cần có các chuyên gia đầu đàn ngang tầm quốc tế.


d. Coi trọng công nghệ sạch đảm bảo giữ gìn môi sinh, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững.


e. Một số định hướng cụ thể về nhiệm vụ KHCN giai đoạn đến năm 2020:


- Nghiên cứu phục vụ triển khai các dự án lọc hoá dầu về: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, nguồn nguyên liệu, các giải pháp quản lý, kỹ thuật, công nghệ trong vận hành và bảo dưỡng


- Nghiên cứu tối ưu hoá các quá trình công nghệ và tổ chức vận hành  nhằm nâng cao hiệu quả của các Nhà máy lọc dầu


- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hoá, mô phỏng… phục vụ lĩnh vực sản xuất LPG
5.4.2. Công nghệ phân phối LPG

5.2.1. Đổi mới công nghệ và thiết bị trong vận chuyển tàng trữ và phân phối sản phẩm dầu khí

Hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh LPG ở Việt Nam đã nhận thức được vai trò quan trọng của hiện đại hoá đối với hiệu quả kinh doanh. Các doanh nghiệp lớn như PV Gas, PetroVietnam, Petrolimex...đã đầu tư trang bị các loại thiết bị công nghệ tiên tiến trong khâu nhập, tồn chứa, xuất hàng. Đặc biệt là đưa các thiết bị điều khiển tự động vào việc đo đếm khi nhập và xuất hàng.

Trong bối cảnh mở cửa, giao lưu quốc tế rộng rãi, chúng ta có điều kiện tìm kiếm thông tin về công nghệ tiên tiến (của quy trình nhập, bảo quản, tồn chứa và xuất hàng trong kho chứa sản phẩm dầu mỏ), lựa chọn công nghệ hợp lý, chuyển giao công nghệ, cử người đi đào tạo, kết hợp với nghiên cứu và mua bán thành phẩm về lắp ráp trong nước... để có được các quy trình công nghệ cao.

Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của kho chứa sản phẩm dầu mỏ và thực tế sử dụng hiện nay tiến hành tính toán các bước đầu tư xây dựng phù hợp. Các bước đó bao gồm:

- Phân cụm công nghệ theo chức năng làm việc (nhập, bảo quản, xuất) để từng bước đầu tư nâng cấp hoàn thiện.

- Nâng cấp và cải tiến từng bước hệ thống công nghệ bảo quản, lắp đặt các thiết bị công nghệ tiên tiến, có độ chính xác cao để  bảo vệ bể chứa và chống hao hụt do tác động bên ngoài.

- Ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ dịch vụ bán hàng (quy trình xuất hàng ) bảo đảm thao tác nhanh chóng chính xác .

- Hoàn thiện quy trình công nghệ, lắp đặt thiết bị đo lường chính xác, để phục vụ khâu kiểm soát lượng hàng nhập vào kho.

- Tiến hành nghiên cứu thiết kế, sử dụng các bồn chứa có dung tích lớn nhằm mục đích giảm diện tích đất xây dựng và suất đầu tư cho việc xây dựng  kho

- Phối hợp đầu tư xây dựng cùng với hệ thống tự động hoá trong kho, cụ thể: tự động hoá điều khiển máy bơm, tự động hoá đóng mở van và tự động đo đếm... tiến tới quản lý từng kho bằng máy tính và tổ chức nối mạng toàn ngành.

- Lắp đặt các hệ thống mái phao chống hao hụt bay hơi LPG với hai mục tiêu giảm hao hụt do bay hơi và đảm bảo an toàn môi trường không khí .

5.4.2.2. Tự động hoá quản lý kho LPG
- Trong kho LPG, việc tự động hoá (TĐH) các quá trình công nghệ  nhằm giải quyết các mục tiêu chính sau đây:

- Bảo đảm an toàn trong lao động: Bảo vệ con người, tránh được những bệnh tật hiểm nghèo do tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm LPG.

- Nâng cao năng suất lao động và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

- Thao tác kịp thời và chính xác các quy trình công nghệ yêu cầu.

- Đảm bảo an toàn chung trong sản xuất, tránh hiện tượng rò rỉ hoặc tràn LPG khi nhập, xuất. Chống hao hụt và ô nhiễm môi trường. Đảm bảo an toàn về cháy nổ.

- Quá trình giao nhận được nhanh, gọn, chính xác, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng do vậy gây uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng trên thị trường.

- Giúp cho công tác quản lý kho được thuận lợi, chính xác (khâu thống kê, kế hoạch, kế toán).

Tự động hoá trong kho LPG được hợp thành bởi 2 khối cơ bản là:

a. Hệ thống đo lường các tín hiệu phục vụ cho công tác quản lý và điều hành sản xuất: nhiệt độ, áp suất, mức tồn chứa sản phẩm, mức nước đáy bồn, tỷ trọng sản phẩm... Hệ thống bao gồm các Senso (đầu cảm nhận tín hiệu), thiết bị hiện thị tại chỗ và có thể truyền dẫn tín hiệu về phòng điều khiển trung tâm.

b. Hệ thống tự động điều khiển vận hành quy trình công nghệ theo yêu cầu. Hệ thống bao gồm các bộ khuyếch đại tín hiệu, các rơ-le điều khiển và các bộ cơ cấu chấp hành-thao tác (bằng điện, khí nén, thuỷ lực, cơ khí...).

Mục tiêu đề ra đối với công tác tự động hoá kho LPG là :

- Từ nay đến năm 2015 phải cơ bản hoàn thành tự động hoá và điều khiển từ xa ở tất cả các kho tiếp nhận đầu mối. Đồng thời tự động hoá việc kiểm soát bể chứa và xuất hàng ở các kho trung chuyển.

- Vào giai đoạn 2016-2025 từng bước tự động hoá khâu bán hàng (bằng thẻ từ). Kiểm soát tự động hoàn toàn hệ thống PCCC và vệ sinh môi trường.

- Lắp đặt hệ thống camera quan sát ở các kho đầu mối và kho LPG lớn để tăng cường công tác bảo đảm an toàn.

5.4.2.3. Các giải pháp chống rò rỉ, gây tổn thất LPG
Nhiều khi nguyên nhân gây ra vụ nổ thiết bị chứa LPG có thể là nguyên nhân nội tại: bản thân thiết bị không đảm bảo an toàn; hoặc tác động từ bên ngoài như: do LPG tồn trữ ở dạng lỏng bão hòa, nếu bị gia nhiệt từ bên ngoài (ánh nắng mặt trời, ngọn lửa, các nguồn nhiệt khác …), làm nhiệt độ LPG trong bình tăng tới nhiệt độ sôi, bốc hơi mãnh liệt làm áp suất của LPG tăng quá mức cho phép, nếu van an toàn không mở, có thể dẫn đến sự cố nổ thiết bị, gọi là nổ hơi do chất lỏng sôi gĩan nở (BLEVE); nếu van an toàn mở kịp thời, hơi LPG được xả ra ngoài rất mạnh, sẽ tạo sự cố cháy tia; hoặc do các tác động cơ học bên ngoài (va đập với vật khác hoặc do nhà xưởng, công trình bị sụp đổ rơi đè vào thiết bị … ) cũng có thể gây nổ và tạo quả cầu lửa. Do vậy, một nội dung quan trọng để phòng ngừa sự cố môi trường trong sử dụng LPG là thiết bị chứa LPG phải bảo đảm an toàn. Muốn vậy, các bộ phận cơ bản của thiết bị cũng như toàn bộ hệ thống thiết bị phải đáp ứng yêu cầu về độ bền, độ ổn định ở điều kiện làm việc. Các quá trình khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng thiết bị chứa LPG cần phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

5.4.2.4.  Xây dựng kho chứa LPG ngầm

Kho ngầm đầu tiên được xây dựng tại Na-uy trong thế chiến thứ II. Đến năm 1947-1950, kho ngầm với công nghệ không ốp thành (unlined cavern) được sử dụng đầu tiên ở Thuỵ Điển, đây cũng là kho ngầm đầu tiên được xây dựng dưới mực nước biển. Đến những năm 60 và 70 của thế kỷ 20, các Quốc gia lớn của Châu Âu bắt đầu sử dụng kho ngầm để tồn chứa hydrocacbon lỏng và LPG. Ngày nay kho ngầm đã được sử dụng để chứa dầu thô, dầu thành phẩm, LPG, CO2, LNG … 

· Nguyên tắc tồn chứa

Để tồn chứa sản phẩm LPG, cần bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Sản phẩm tồn chứa phải nhẹ hơn nước

- Sản phẩm không hoà tan được trong nước

- Mực nước ngầm phải ổn định liên tục trong khu vực xây dựng kho ngầm

- Đặc tính và độ thấm của khối đá ngầm phải thích hợp với kho ngầm.

Ngoài ra đối với kho ngầm dùng trong tồn chứa LPG, dầu thô thì áp suất thuỷ tĩnh phải cao để ngăn chặn thoát dầu và khí ra ngoài.

· Quy mô cơ bản của một kho ngầm

- Hang ngầm với kích thước cơ bản chiều rộng 18 m, chiều cao khoảng 30 m.

- Không cần sử dụng bể nổi trên mặt đất.

- Các hạng mục phụ trợ trên mặt đất bao gồm: Hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý khí nhiễm dầu, hệ thống cấp điện, văn phòng điều hành …

- Hệ thống cảng: Cầu tầu, cần xuất nhập, tuyến ống nhập, trụ cầu …

· Ưu điểm của kho Ngầm

- Dung tích tồn chứa rất cao (lên tới 300.000 m3 trên mỗi hang ngầm).

- Rất thích hợp khi sử dụng tồn chứa dầu thô, dầu thành phẩm cho các nhà máy lọc dầu, phân xưởng hoá dầu… lên tới 3 tháng.

- Có thể tồn chứa dầu dưới dạng dự trữ, khi giá dầu trên thị trường biến động.

- Là công cụ tồn chứa tốt nhất khi thời tiết xấu, ảnh hưởng tới sản xuất của các nhà máy lọc dầu.

- Không ảnh hưởng nhiều tới môi trường

- Tiết kiệm được diện tích mặt bằng hơn nhiều so với việc sử dụng bể nổi.

- Không chịu ảnh hưởng nhiều của động đất hay bom mìn.
- Về giá thành xây dựng: Đối với dầu thành phẩm khi dung tích cần tồn chứa vào khoảng 1,8 triệu thùng (khoảng 270.000 m3), tổng giá trị xây dựng thấp hơn so với việc sử dụng bể nổi. Đối với dầu thô, theo thống kê khi dung tích tồn chứa khoảng 890.400 m3, giá thành xây dựng thấp hơn rất nhiều so với việc sử dụng bể nổi để tồn chứa.

- Đối với chi phí vận hành: theo thống kê của các nước trên thế giới, khi tồn chứa dầu thành phẩm chi phí vận hành thấp hơn khoảng 16% so với kho nổi, khi tồn chứa dầu thô chi phí vận hành giảm được 75% so với kho nổi.
· Ứng dụng kho ngầm

Với những ưu điểm vượt trội trên ta nhận thấy, khi dung tích tồn chứa lớn ( từ 270.000 m3 với dầu thành phẩm, từ 890.400 m3 với dầu thô), nên sử dụng kho ngầm để tồn chứa sẽ có giá thành đầu tư, chi phí vận hành thấp hơn so với việc sử dụng kho nổi. Tại Việt Nam rất thuận lợi khi sử dụng kho ngầm gần các Nhà máy lọc dầu, khu liên hợp khí, điện, đạm… vì ở đó nhu cầu tồn chứa là rất lớn.

5.5. XÁC ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020
Cho tới thời điểm hiện nay, số lượng kho tại các khu vực đang dư thừa so với nhu cầu nội địa, vòng quay kho thấp, do vậy trong giai đoạn 2013 – 2025 chưa thật cần thiết phải xây dựng kho mới mà chỉ nên thực hiện việc nâng cấp mở rộng, sau năm 2025 mới nên xem xét việc đầu tư thêm kho đầu mối. Do vậy, trong thời gian từ nay đến năm 2025, chỉ tập trung thực hiện một số chương trình, dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm :
	TT
	Khu vực
	Cảng
	Công suất kho mở rộng và xây mới (tấn)
	Tổng cộng (tấn)

	
	
	
	2010-2015
	2016-2025
	

	I
	Bắc bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	Hải Phòng
	Đình Vũ
	5.000
	6.000
	7.500

	
	
	Lạch Huyện 
	10.000
	40.000
	50.000

	II
	Bắc Trung bộ
	 
	 
	 

	1
	Thanh Hóa
	Nghi Sơn
	8.100
	 
	8.100

	2
	Hà Tĩnh
	Vũng Áng
	 
	3.500
	3.500

	III
	Nam Trung Bộ
	 
	 
	 

	1
	Đà Nẵng
	Thọ Quang
	3.000
	6.000
	9.000

	2
	Quảng Ngãi
	Dung Quất
	3.000
	3.000
	6.000

	IV
	Nam bộ
	 
	 
	 
	 

	1
	Bà Rịa – Vũng Tàu 
	Thị Vải (Kho lạnh)
	60.000
	8.100
	68.100

	
	
	Cái Mép
	 
	20.000
	20.000

	2
	Đồng Nai
	Tiền Giang (Kho lạnh)
	84.000
	 
	84.000

	
	
	Gò Dầu 
	 
	4.000
	4.000

	
	
	Trà Nóc
	 
	2.000
	2.000


CHƯƠNG VI

NHU CẦU VỀ VỐN ĐẦU TƯ 

6.1. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CHO HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI MẶT HÀNG LPG

6.1.1. Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống sản xuất LPG

Việc khái quát vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng sản xuất LPG tại Việt Nam dựa trên các hạng mục của dự án bao gồm :

- Hệ thống nhà máy xử lý khí

- Hệ thống nhà máy lọc dầu

- Hệ thống kho LPG lạnh

- Hệ thống kho LPG định áp

Cơ sở tính toán dựa trên suất đầu tư từ số liệu thống kê, theo đó suất đầu tư cho mỗi công trình được tính cụ thể như sau:

- Nhà máy lọc dầu: 21000 USD/thùng dầu (Nguồn: Nhà máy lọc dầu Dung Quất).
- Nhà máy xử lý khí: 134 triệu USD/tỷ m3 (Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý khí Cà Mau).

- Kho LPG định áp: 3700 USD/tấn (Nguồn: Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Petrolimex).

- Kho LPG lạnh: 3000 USD/tấn (Nguồn: & Báo cáo đầu tư xây dựng kho lạnh LPG Long An)
6.1.2. Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống phân phối LPG

6.1.2.1. Nhu cầu về vốn đầu tư cho phát triển hệ thống kho trung chuyển LPG
· Suất đầu tư xây dựng kho LPG 

Suất đầu tư là giá thành xây dựng 01 m3 kho LPG, bao gồm các loại chi phí : xây dựng, thiết bị và các chi phí khác tính theo quy định về đầu tư xây dựng của Nhà nước ban hành tại thời điểm tính toán. 

Đối với kho LPG, suất đầu tư được các đơn vị tư vấn theo dõi và thống kê vốn đầu tư xây dựng các kho LPG đã và đang xây dựng ở Việt Nam trong một khoảng thời gian 5 năm (2007-2012), từ đó tính quy đổi thành suất đầu tư theo các loại hình kho. 

Suất đầu tư phụ thuộc vào các yếu tố chính như sau:

- Loại công trình:

+ Xây dựng mới: Là công trình phải đầu tư tất cả các hạng mục công trình của kho LPG và các hạng mục thuộc hạ tầng cơ sở.

+ Mở rộng: Là công trình chỉ đầu tư khu bể mở rộng và một số mạng kỹ thuật như công nghệ, đường bãi, cấp thoát nước, PCCC.. Suất đầu tư của loại này thường thấp hơn so với công trình xây mới

- Loại bể chứa: Bể càng lớn suất đầu tư phần bể càng nhỏ.

- Điều kiện địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ văn tại vị trí xây dựng kho LPG, trong đó có các yếu tố tác động lớn đến chi phí xây dựng, bao gồm:   

+ Tại vị trí xây dựng là khu vực đồng bằng; không có hoặc có ít ao hồ thì chi phí san nền thấp hơn so với khu vực miền núi và vùng ven sông, ven biển. Cao độ tự nhiên của khu vực cũng là yếu tố quan trọng nếu là công trình ở ven sông, ven biển do phải tương thích với cao độ của mực nước trên sông hoặc biển với các tần xuất được chọn lựa theo tính toán.  

+ Các công trình ở ven sông, ven biển. Các khối lượng đầu tư như kè bờ và nạo vét cho bến cảng, nếu phải thực hiện sẽ làm cho chi phí đầu tư tăng cao.

+ Các công trình không nằm trong khu công nghiệp, xa trục đường giao thông vực... Các chi phí về làm đường giao thông vào kho; các tuyến truyền tải điện, nước, thông tin liên lạc... nếu phải thực hiện cũng sẽ làm cho chi phí đầu tư tăng cao.

+ Tại vị trí xây dựng có cấu tạo địa chất thuộc loại trung bình và tốt. Các chi phí về xử lý nền, xử lý móng của bể chứa và các hạng mục công trình không phức tạp thường có suất đầu tư thấp.

+ Tại vị trí xây dựng có cấu tạo địa chất thuộc loại đất yếu (thường là các công trình ở ven sông, ven biển của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long). Yêu cầu xử lý nền, xử lý móng của bể chứa và các hạng mục công trình phái sử dụng các giải pháp như : gia tải nền, bấc thấm, cọc BTCT ... sẽ có suất đầu tư cao, có khi rất cao.

Dự kiến suất vốn đầu tư cho một số hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phân phối LPG như sau :
- Đối với hệ thống kho trung chuyển, trạm chiết nạp :
+ Mở rộng, nâng công suất 01 kho kèm trạm chiết nạp 600 m3 : 5 tỷ đồng

+ Xây dựng mới 01 kho kèm trạm chiết nạp 2000 m2 : 20-25 tỷ đồng 
· Đối với hệ thống trạm cấp LPG :

+ Trạm cấp đường ống cho công nghiệp, công suất trung bình 200-300 m3 với vốn đầu tư  khoảng 20-25 tỷ đồng và diện tích tối thiểu 500 m2/trạm.
+ Trạm cấp LPG cho các phương tiện giao thông bố trí cùng các cửa hàng xăng dầu : 1,5 – 2 tỷ đồng/trạm;

- Suất đầu tư đối với cửa hàng bán LPG bình : 35 triệu đồng/cửa hàng.
6.2. TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ THEO CÁC THỜI KỲ QUY HOẠCH

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp khí LPG Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến 2020 xét đến 2030 ước tính khoảng hơn 13 tỷ USD. Chi tiết cơ cấu nhu cầu vốn đầu tư theo các loại dự án sản xuất LPG được tổng hợp  trong bảng sau :
Bảng 6.1.
 Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho sản xuất LPG đến năm 2030

ĐVT: Triệu USD

	TT
	Dự án
	Vốn theo giai đoạn
	Tổng cộng

	
	
	2015 ~ 2020
	2021 ~ 2030
	 
	 
	 

	
	
	 
	PA thấp
	PA trung bình
	PA cao
	PA thấp
	PA trung bình
	PA cao

	1
	GPP Cà Mau
	911
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	NMLD Nghi Sơn
	2950
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NMLD Vũng Rô
	3180
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	NMLD Long Sơn
	5753
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kho LPG định áp
	 
	37
	136.9
	218.3
	 
	 
	 

	6
	Kho LPG lạnh
	 
	255
	300
	390
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	12794
	292
	436.9
	608.3
	13086
	13230.9
	13402.3


Nguồn : Viện Dầu khí
Trên thực tế, LPG là một trong những sản phẩm của ngành công nghiệp khí nói riêng và ngành công nghiệp dầu khí nói riêng. Đồng thời, không những sản phẩm LPH phải mua từ các nhà máy xử lý khí hoặc nhập khẩu từ nước ngoài mà hầu như toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng như các cơ sở chiết nạp, kho dự trữ .... của mạng lưới kinh doanh LPG đều do các doanh nghiệp tự đầu tư để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình, vì vậy, khó có thể khái toán cụ thể vốn đầu tư cho riêng ngành LPG trong bản báo cáo này.
 6.3. CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN

Theo các phân tích ở trên, tổng vốn đầu tư cho các khâu của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, trong đó có công trình dự án sản xuất LPG, là rất lớn. Với đặc thù của ngành, sự đầu tư thành công không chỉ phụ thuộc vào khả năng về vốn mà còn phụ thuộc trình độ công nghệ và quản lý. Để dung hòa các yếu tố này, tùy theo bản chất và hiệu quả của từng dự án mà có thể áp dụng các hình thức đầu tư và huy động vốn khác nhau.

Các hình thức đầu tư: cần vận dụng linh hoạt hình thức đầu tư trên cơ sở mục tiêu về huy động các nguồn lực về công nghệ, quản trị và vốn từ các bên tham gia cho dự án. Thực tế thời gian qua cho thấy các dự án có sự tham gia đầu tư trực tiếp của  các nhà đầu tư nước ngoài thường thuận lợi hơn trong việc thu xếp tài chính cho dự án.

Trên thực tế có thể nhận thấy vốn đầu tư trong để phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối LPG là rất lớn, do vậy cần thiết phải huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn vốn có tính khả thi; phù hợp với bối cảnh ngành dầu khí Việt Nam cũng như phù hợp với phát luật, chính sách phát triển của Việt Nam bao gồm:

- Vốn của các doanh nghiệp kinh doanh LPG như Tổng Công ty khí Việt Nam,   Gas Petrolimex …
- Vốn đầu tư nước ngoài 

- Vốn cổ đông.

- Vốn của các doanh nghiệp tư nhân

Đối với hệ thống sản xuất LPG do vốn đầu tư rất lớn và yêu cầu cao về trình độ công nghệ, phải huy động các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn với các doanh nghiệp Việt Nam mới có thể thực hiện xây dựng các nhà máy lọc hoá dầu.

Theo định hướng của Nhà nước, lộ trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước đang được đẩy mạnh. Huy động vốn cổ đông trong phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối LPG là động lực lớn. Đối với hệ thống các kho trung chuyển và mạng lưới bán lẻ LPG các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tham gia ngày một nhiều. Riêng hệ thống cửa hàng bán lẻ LPG, số cửa hàng tư nhân hiện chiếm trên 75%.

Để huy động được vốn đầu tư trong phát triến sản xuất và kinh doanh LPG, cần thực hiện các biện pháp sau :

- Ngành Dầu khí Việt Nam, mà cụ thể là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doangh nghiệp lớn  như PV Gas phải phân bổ vốn đầu tư hợp lý, tập trung vốn cho các dự án trọng điểm của quốc gia, các dự án mang lại lợi nhuận cao, khả năng thu hồi vốn nhanh …

- Đẩy mạnh các hình thức quảng bá và tiếp thị để thu hút được sự chú ý cũng như sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn vào xây dựng hệ thống sản xuất LPG ở Việt Nam.

-  Cổ phần hoá các công trình trong ngành mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn. Từng bước tham gia vào thị trường tài chính trong và ngoài nước để thu hút các nguồn vốn cho phát triển ngành.

- Cải thiện các thủ tục hành chính  nhằm đẩy nhanh tiến độ cũng như giảm thiểu các phiền hà tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận nhanh với các dự án; tạo tinh thần hợp tác trên quan điểm hai bên cùng có lợi; tạo động lực và sự tin tưởng cho các nhà đầu tư.

CHƯƠNG VII

CÁC PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
7.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LPG :
7.1.1. Hiện trạng môi trường tại các khu vực sản xuất LPG

7.1.1.1. Hiện trạng môi trường ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất : 

NMLD Dung Quất được thiết kế để hoạt động trong trường hợp sử dụng 100% dầu thô Bạch Hổ (phương án dầu ngọt) hoặc dầu thô hỗn hợp (phương án dầu chua- 85% dầu thô Bạch Hổ và 15% dầu thô Dubai) theo chế độ đạt tối đa sản phẩm diesel hoặc tối đa sản phẩm xăng vào mùa đông hoặc mùa hè. Với các chế độ vận hành khác nhau, thành phần khí nhiên liệu và dầu nhiên liệu cũng khác nhau, đồng thời lượng sử dụng chúng ở các phân xưởng cũng khác nhau dẫn đến các dòng khí thải từ hoạt động của Nhà máy lọc dầu trong từng trường hợp cũng khác nhau.

· Môi trường không khí

a/ Khí thải tại các ống khói

Khí thải từ các ống khói và đuốc trong Nhà máy là nguồn chính gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong khu vực. Nhà máy lọc dầu Dung Quất có tất cả 8 ống khói và 2 đuốc đốt thải khí thải ra môi trường trong hoạt động bình thường. Hiện tại, hàm lượng các thông số quan trắc đều nằm dưới giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 34 :2010/BTNMT (Cột A) – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp lọc dầu đối với bụi và các chất vô cơ. 
b/ Chất lượng môi trường không khí xung quanh

Các thông số quan trắc về môi trường khí thải như NOx, CO, SO2, H2S, bụi đều nằm dưới giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2009/BTNMT (Trung bình 1h) – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và Quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Như vậy khí thải từ hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện tại không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí trong khu vực.

· Tiếng ồn và độ rung

Nguồn phát sinh tiếng ồn chính trong nhà máy là các máy bơm, máy nén khí. Các thiết bị này hoạt động liên tục và tạo ra tiếng ồn suốt 24 giờ trong ngày. Các thiết bị này được thiết kế với mục đích hạn chế và làm giảm tiếng ồn nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép đối với người làm việc trong nhà máy và tiêu chuẩn tiếng ồn đối với vùng dân cư xung quanh nhà máy như sau:

- Trong điều kiện hoạt động bình thường: độ ồn tuyệt đối ở mọi khu vực làm việc  sẽ được giới hạn dưới mức 85dB ở khoảng cách 1m cách xa thiết bị gây ồn và cao 1,5m trên mức bề mặt thiết bị gây ồn;

- Để giảm ồn, các thiết bị gây ồn như các máy bơm sẽ được bọc vỏ cách âm phụ thêm và các máy nén khí được đặt trong phòng cách âm...

Nhìn chung, tiếng ồn trong các phân xưởng cũng như trong Nhà máy (nếu có) chỉ gây tác động trực tiếp đến lực lượng lao động của nhà máy, gây căng thẳng, đau đầu và có thể giảm năng suất lao động nhưng không gây ảnh hưởng đến dân cư trong vùng, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhỏ. Thông số quan trắc về tiếng ồn nằm dưới giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. Thông số quan trắc về độ rung nằm dưới giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

· Môi trường nước

a/ Chất lượng nước biển ven bờ

Các hoạt động của Nhà máy lọc dầu chủ yếu ảnh hưởng đến Vịnh Việt Thanh, nơi có bến nhập dầu thô một điểm neo (SPM), là nơi lấy nước biển làm mát và thải nước làm mát cũng như nước thải của nhà máy. Nhìn chung, nước biển ở Vịnh Việt Thanh và vịnh Dung Quất chưa bị ô nhiễm do các hoạt động công nghiệp của Nhà máy lọc dầu. Hàm lượng các thông số quan trắc nằm dưới giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 10:2008/BTNMT (Cột 3) – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.
b/ Nước thải công nghiệp

Các nguồn nước thải chính phát sinh từ hoạt động của Nhà máy bao gồm:

- Nước thải sản xuất của các phân xưởng

- Thải nước làm mát của các phân xưởng

- Nước thải sinh hoạt của nhân viên vận hành các phân xưởng

- Thoát nước mưa ở khu vực các phân xưởng

- Nước rửa nền nhà, kho bãi, nước xả lót đáy bể, nước chữa cháy thải ra khi diễn tập PCCC hoặc khi có sự cố cháy xảy ra.

Trong quá trình hoạt động, các nước thải phát sinh trong Nhà máy gây tác động nhất định đến môi trường nước vì có chứa các chất gây ô nhiễm nước như dầu, sulphide, các hợp chất chứa sulphur (như mercaptan), các chất chứa ôxy, axít, các hợp chất chứa nitơ: amine, amonia, hydrocacbon, xút … Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, các hóa chất sử dụng trong các phân xưởng như các chất chống ăn mòn, chất xúc tác dimethyldisulfide (DMDS), chất chống đóng cặn và chống tạo bọt cũng có thể rò rỉ, thất thoát ra hệ thống thoát nước của phân xưởng. 

Dòng nước chua sẽ được đưa tới phân xưởng tách nước chua SWS để xử lý. Nước thải sau xử lý sẽ có hàm lượng H2S tự do theo khối lượng nhỏ hơn 10ppm và hàm lượng NH3 tự do nhỏ hơn 50ppm, được dẫn hệ thống xử lý nước thải chung của Nhà máy để tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn thải trước khi thải ra vịnh Việt Thanh. Còn nước thải nhiễm dầu được đưa đến bể chứa nước nhiễm dầu và tiếp tục được xử lý tại hệ thống xử lý nước nhiễm dầu của Nhà máy. Hiện tại công suất thiết kế của phân xưởng xử lý nước thải chung của Nhà máy (300 m3/giờ), hệ thống bao gồm thiết bị xử lý sinh học loại bỏ phenol, thiết bị tuyển nổi dùng khí hòa tan (DAF) để loại bỏ dầu và các hạt rắn lơ lửng trong nước, cụm xử lý sinh học công nghệ bùn sinh học hoạt tính để xử lý nước thải sinh hoạt, thiết bị lọc dùng oleophilic ceramic đồng nhất để đạt được dòng thải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường 1 mg/l dầu mỡ khoáng;  đảm bảo xử lý hết lượng nước thải phát sinh từ hai phân xưởng bổ sung. Nước thải đã được xử lý đạt tiêu chuẩn thải (TCVN 5945-1995) và được thải ra vịnh Việt Thanh. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ các phân xưởng cũng sẽ được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải chung của Nhà máy để xử lý cùng với các nước thải sinh hoạt từ các bộ phận khác và không gây tác động đến môi trường nước trong khu vực. Nước thải các loại khác được thu gom vào hệ thống thoát nước sàn của Nhà máy. Các nước thải vệ sinh thiết bị, máy móc và thoát nước mưa trong thời gian đầu (khoảng 5 phút đối với các trận mưa lớn) có thể bị nhiễm dầu hoặc hóa chất sẽ được đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Còn nước mưa chảy tràn trong các trận mưa lớn có thể coi là sạch sẽ thoát ra hệ thống thoát nước sạch. Sau khi được xử lý ở hệ thống xử lý nước thải, nước thải đã xử lý đạt tiêu chuẩn thải cột B TCVN 5945-1995 và sẽ được kiểm tra lại ở bể kiểm tra trước khi thải ra vịnh Việt Thanh. Nước thải sau xử lý sẽ được thải ra qua đường ống đặt cạnh đường ống thu và thải nước biển làm mát và đổ ra vịnh Việt Thanh qua cửa cống ở tọa độ 590370mĐ, 1698750mB (cách cửa thải nước làm mát khoảng 320m). Nhìn chung, việc thải nước thải đã qua xử lý của Nhà máy ra vịnh Việt Thanh hiện tại không ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Nước biển làm mát cũng sẽ được thải trở lại vịnh Việt Thanh theo hệ thống đường ống riêng qua cửa cống đặt tại vị trí có tọa độ 590754mĐ, 1699024mB. Hàm lượng các thông số quan trắc tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải và nước biển làm mát tại đập chảy tràn đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. 
c/ Chất lượng nước mặt

Hàm lượng các thông số ở thời điểm quan trắc tại các trạm hầu hết đều nằm giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT (Cột B2) – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

d/ Chất lượng nước ngầm

Hàm lượng các thông số ở thời điểm quan trắc tại các trạm đều nằm dưới giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

· Môi trường đất và tài nguyên đất

Các phân xưởng trong Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng đất và sa lắng do sự cố tràn hoặc rò rỉ dầu/ hóa chất và thải chất thải rắn. Ngoài ra, trong quá trình bảo trì còn phát sinh một lượng rác thải chứa dầu như bùn cặn từ đáy các thiết bị, bồn chứa … Các chất thải rắn này được thu gom, phân loại và xử lý theo đúng quy định của các cơ quan có thẩm quyền cùng với các chất thải rắn khác trong Nhà máy lọc dầu, cụ thể như sau:


- Chất thải rắn độc hại (ví dụ: chất xúc tác cho lò phản ứng, chất xúc tác metan hóa Puraspec 2443 cho phân xưởng Isome hóa …) được bán lại cho nhà sản xuất để tái chế thu hồi kim loại quý hoặc làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng; 


- Đối với các chất thải độc hại không thể sử dụng được sẽ được chôn lấp riêng tại khu chôn lấp chất thải rắn độc hại và sẽ thuê công ty chuyên xử lý chất thải rắn độc hại để chuyên chở và xử lý lượng chất thải này;

- Rác thải chứa dầu được đưa về hệ thống xử lý chất thải của Nhà máy để xử lý sơ bộ bằng máy ly tâm nhiệt ba pha, tạo ra 3 dòng: nước chứa một ít dầu được đưa tới hệ thống xử lý nước thải; dầu tách ra được đưa tới bồn chứa dầu bẩn để sau đó sử dụng ở phân xưởng RFCC; và phần rắn đóng thành bánh có chứa kim loại nặng và các chất hữu cơ là loại chất thải độc hại được đưa đi xử lý tại khu xử lý chất thải ngoài nhà máy; 


- Còn đối với chất thải rắn sinh hoạt, sẽ thuê công ty môi trường đô thị thu gom và xử lý.

Đánh giá chung hiện nay việc thải chất thải rắn của Nhà máy không gây tác động đáng kể đến chất lượng đất. Hàm lượng các thông số Cd, Zn ở thời điểm quan trắc tại các trạm đều nằm dưới giới hạn cho phép theo quy định của Quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (Cột đất công nghiệp). Hàm lượng các kim loại nặng Cd và Hg ở thời điểm quan trắc tại các trạm đều nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp thử.

· Môi trường sinh vật

Hoạt động của các phân xưởng trong Nhà máy không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường sinh vật trên cạn. Tác động đáng kể đối với môi trường sinh vật từ hoạt động của Nhà máy là tác động đến các sinh vật trong vịnh Việt Thanh do việc lấy và thải nước làm mát. Lượng nước biển làm mát là 50.000m3/giờ:

- Tác động do việc lấy nước làm mát: các tác động đến các sinh vật/vi sinh vật trong vịnh Việt Thanh gần điểm lấy nước làm mát. 

- Tác động do việc thải nước làm mát: nước làm mát nhiệt độ quanh điểm xả sẽ tăng lên. Việc tăng nhiệt độ sẽ tác động trực tiếp đến sinh vật nhạy cảm với việc tăng nhiệt độ nhất là ở ngay vùng xả nước gây xáo trộn và biến đổi hệ sinh thái trong khu vực xả nước. Đối với khu vực san hô cuối vịnh Việt Thanh, cách điểm xả khoảng 2km, nhiệt độ cũng sẽ tăng thêm. Tuy nhiên không gây ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái ở khu vực có san hô này.

7.1.1.2. Hiện trạng môi trường tại Nhà máy xử lý khí Dinh Cố 
Nhà máy xử lý khí Dinh Cố được đưa vào hoạt động với mục đích chính là chế biến khí và các sản phẩm khí. Công suất thiết kế của nhà máy là 5,7 triệu m3/ngày, trong đó công suất thực tế là 3,4 triệu m3/ngày. Nguyên liệu sử dụng cho nhà máy là khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, được xử lý để thu hồi LPG và Condensate, khí còn lại được sử dụng làm nhiên liệu cho hai nhà máy điện Bà Rịa và Phú Mỹ. 

a- Các nguồn thải trong quá trình hoạt động sản xuất và biện pháp bảo vệ môi trường của nhà máy

· Nước thải :
- Đối với nước thải nhiễm dầu:
+ Nước thải nhiễm dầu phát sinh từ hoạt động sản xuất trong nhà máy, bao gồm: nước thải từ quá trình bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, nước thải bề mặt từ các thiết bị công nghệ (nước mưa, nước từ các bệ máy, máy bơm, thiết bị trao đổi nhiệt...) được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu với các đặc tính kỹ thuật sau :

+ Lưu lượng nước thải tối đa đầu vào: 40 m3/h.

+ Hàm lượng dầu trong nước thải đầu vào: 1000-5000 mg/l.

+ Chỉ tiêu nước thải sau khi xử lý theo QCVN 24 : 2009/BTNMT cột B 

- Đối với nước thải sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy và từ bếp ăn tập thể. Lưu lượng nước thải khoảng 4m3/ngày. Hiện tại, nước thải sinh hoạt tại nhà máy được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Nước thải sau xử lý được thải ra môi trường ngoài cùng với nước thải sản xuất.
- Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại. Rác thải trong quá trình hoạt động của nhà máy được phân loại tại chỗ vào 3 loại thùng rác khác nhau: rác thải thông thường, rác thải tái chế và rác thải nguy hại (cùng với rác thải công nghiệp). Rác thải thông thường và rác thải tái chế phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy với khối lượng trung bình lần lượt là 3000 kg/năm và 1.384.000kg/năm. 

Rác thải nguy hại: Công ty đã được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại mã số 77.0000.53T cấp ngày 07/09/11. Công ty hợp đồng với Công ty Sông Xanh, Tân Thành, BR-VT đến thu gom định kỳ và xử lý đúng qui định. Đối với rác thải sinh hoạt thông thường: nhà máy hợp đồng với Công ty Công Trình Đô Thị và DVCC Huyện Long Điền thu gom.

- Đối với khí thải. Máy phát điện và đuốc đốt. Máy phát điện chạy bằng khí cung cấp điện cho các hoạt động của nhà máy. Đuốc đốt là cụm thiết bị xả bỏ khí thai an toàn cho việc giảm áp, cho các van xả khi giảm áp khẩn cấp, các van an toàn áp suất và khí đệm thổi vào giàn đuốc. Phát thải CO2 được tính toán và được quan trắc định định kỳ để đảm bảo chất lượng  khí thải nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

· Các nguồn khí phát thải khác bao gồm:

+ Tua bin khẩn cấp chạy bằng dầu DO; và

+ Phương tiện vận chuyển  

Tua bin được vận hành hàng tuần để kiểm tra, dùng khi nguồn cấp khí đốt bị gián đoạn và khi bảo trì các tua bin khí.

- Biện pháp giảm thiểu:

+ Sử dụng dầu DO với hàm lượng sulfur thấp nhất có trên thị trường.

+ Định kỳ bảo trì các turbine khí, máy bơm nhằm duy trì hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao, hạn chế sự phát thải các khí độc hại do quá trình cháy không hoàn toàn nhiên liệu gây ra.

+ Phối hợp với các đơn vị quan trắc môi trường định kỳ làm giám sát môi trường để kiểm tra chất lượng của khí thải theo luật định

· Tiếng ồn

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ sự hoạt động của các turnbine khí. Để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn nhà máy đã thực hiện các giải pháp sau:

- Trong quá trình xây dựng nhà máy, công ty bố trí các turbine khí tại vị trí cách xa khu vực văn phòng.
- Để đảm bảo an toàn thính giác cho cán bộ và công nhân làm việc gần khu vực có turbine khí, công ty đã thiết lập vành đai an toàn (vạch ngăn cách giữa khu vực có mức ồn vượt quá tiêu chuẩn và khu vực nằm trong tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y Tế), nếu vượt qua vành đai này vào khu vực có mức ồn vượt quá giới hạn cho phép, công nhân bắt buộc phải đeo nút tai bảo bệ.
· Công tác phòng chống cháy nổ tại nhà máy
Trong quá trình hoạt động của nhà máy, nguy cơ cháy nổ gây ra hậu quả rất lớn. Ý thức được mối nguy hiểm này, công tác PCCC được lãnh đạo công ty hết sức quan tâm. Hiện tại nhà máy đã và đang thực hiện một số giải pháp sau:

- Về tổ chức

+ Thành lập một đội ứng cứu PCCC tinh nhuệ với những cán bộ có kiến thức sâu rộng về PCCC và thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo về PCCC.

+ Công tác diễn tập nội bộ PCCC được thực hiện đều đặn 2 tháng/ lần.


+ Hàng năm, phối hợp với các đơn vị chức năng về PCCC tiến hành đợt diễn tập trên qui mô lớn.

- Về trang thiết bị:

+ Trang bị hai bơm PCCC công suất lớn, cùng với các bình chữa cháy ở tất cả các vị trí trong nhà máy. Các thiết bị này được kiểm tra định kì bởi đội ứng cứu PCCC.

+ Cung cấp đồ bảo hộ lao động chống cháy cho toàn bộ cán bộ công nhân làm việc trong nhà máy.

Đánh giá chung

- Tất cả các chỉ tiêu giám sát chất lượng nước thải đều nằm trong mức giới hạn quy chuẩn QCVN 24:2009/BTNMT cho phép. Nước thải đầu ra/sau xử lý chưa bị axit hoá hay kiềm hoá (pH), chưa bị ô nhiễm chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD5/COD), một số kim loại nặng (T-Fe/Hg/Cu/Pb/Cd/Zn/Cr), chất dinh dưỡng (tổng nitơ/tổng phốt pho), hydro sunfua, dầu mỡ khoáng, clorua và tổng coliform. Ngoài ra, nhiệt độ nước thải cũng còn nằm trong mức giới hạn quy chuẩn cho phép.

- Tất cả các chỉ tiêu giám sát chất lượng khí thải (bụi tổng, khí H2S, khí SO2, khí NO2 và khí CO) đều nằm trong mức giới hạn quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT. 

- Tất cả các chỉ tiêu giám sát chất lượng không khí xung quanh đều nằm trong mức giới hạn quy chuẩn QCVN 05:2009/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT cho phép. 

7.1.2. Hiện trạng môi trường tại các kho tồn chứa LPG (hệ thống  phân phối )
Kho tồn chứa LPG thông thường bao gồm hệ thống công nghệ như sau:

· Bồn/bể chứa LPG : Hiện nay có 02 dạng bể để tồn chứa LPG đó là: bể lạnh và bể định áp.

- Bể lạnh : là loại bể tồn chứa với khối lượng lớn trên 10.000 tấn/bể, có dạng hình trụ đứng, làm việc trong điều kiện áp suất khí quyển và tại nhiệt độ hoá hơi của LPG (khoảng -42°C). Do đó khi sử dụng loại bồn này cần phải có cơ sở hạ tầng tuơng ứng đi kèm như hệ thống đường ống lớn, cảng nhập xuất sản phẩm phải có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn từ 50,000 DWT trở lên.

- Bể định áp: là loại bể tồn trữ làm việc ở áp suất 4 ÷ 12 kg/cm2 và nhiệt độ môi trường với sức chứa tối đa khoảng 3.000 tấn/bể. Một số dạng bồn bể tồn trữ dạng định áp thường được sử dụng bao gồm:
+ Bể cầu: Là dạng bể thường được dùng để tồn chứa ở áp suất lớn hơn 35 kPag, với dung tích lên đến 6.000 m3/bể. Đây là loại bể có cấu trúc tương đối đơn giản, với sức chứa tối ưu trên cùng một diện tích xây dựng.

+ Bể chứa dạng hình cầu: Là bể có dạng gần giống như hình cầu, ngoại trừ một vài vị trí có dạng hình phẳng, dùng để tồn chứa ở áp suất lớn hơn 35 kPa . Bể này có vỏ hình trụ với mái và đáy bể cong. Loại bể này có các thanh giằng ở bên trong và bệ đỡ bên dưới nhằm giữ cho ứng suất thành bể thấp.

+ Bể chứa hình trụ ngang: Là bể tồn chứa có dung tích nhỏ (khoảng 560 m3) với hai đầu dạng bán cầu, elip làm việc ở áp suất 100 ÷ 7000 kPag. 

+ Bể chứa dạng hình ống: Đây là dạng tồn chứa sản phẩm đặc biệt, ít được dùng nhất. Khi không gian xây dựng bị giới hạn, ví dụ như ngoài khơi, thì loại bể chứa này được dùng để thay thế cho các loại bể thông dụng khác.

· Bơm xuất LPG (lỏng)

· Máy nén hơi LPG

· Đường ống công nghệ xuất nhập LPG

· Thiết bị bồn bể (nhiệt kế, áp kế, đồng hồ đo mức, van an toàn, van đóng mở)

· Hệ thống đo lường, điều khiển

· Hệ thống PCCC (bơm cứu hỏa, hệ thống dò gas báo cháy, giàn phun sương)

· Hệ thống thiết bị phụ trợ khác (máy nén khí, thông tin liên lạc, chống sét chống tĩnh điện …)

Các kho tồn chứa LPG trong quá trình hoạt động vận hành đòi hỏi phải đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn môi trường của Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam năm 1995. Tùy theo từng trường hợp, các quy định, điều khoản chặt chẽ nhất trong những tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

7.1.3.1. Hiện trạng môi trường tại các khu vực có kho chứa LPG

a/ Ảnh hưởng đến chất lượng không khí

Chất lượng không khí của khu vực tất yếu sẽ chịu ít nhiều biến đổi do các hoạt động sản xuất của kho tồn chứa LPG. Bụi khuếch tán vào không khí với số lượng nhiều sẽ làm giảm độ trong sạch môi trường không khí sinh hoạt, và tăng hàm lượng các hạt lơ lửng trong không khí gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con nguời, khi hàm lượng bụi và khói vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây ra những bệnh về đường hô hấp làm giảm khả năng lao động của công nhân, làm bẩn nhà cửa vật dụng và có thể làm mài mòn thiết bị, gây ăn mòn, hoen rỉ vật liệu kim loại khi gặp điều kiện môi trường ẩm uớt. Khí thải từ động cơ của máy móc, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các hạng mục khác của công trình, từ động cơ các phương tiện xuất nhập LPG theo đường bộ và đường thuỷ, của các loại máy móc và phương tiện khác chủ yếu bao gồm: khí NOx, CO, CO2, SO2 ... Lượng khí thải phát sinh bởi hoạt động riêng rẽ các loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là không đáng kể, trong điều kiện môi trường làm việc thông thoáng ngoài trời thì mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến con người là không đáng kể tuy nhiên khi hàm lượng cao nó sẽ là tác nhân gây ra những ô nhiễm cho môi truờng và con người như (khí SO2 hòa tan được trong nước nên dễ phản ứng với cơ quan hô hấp người và động vật). Ngoài ra sự hiện diện của khí NO2, NOx  làm thúc đẩy quá trình tạo ozone và radical OH  cao hơn mức bình thường ở trong bầu không khí quyển gây ra hiện tượng khói mù quang hóa “photochemical smog” làm giảm tầm nhìn, gây kích thích hệ hô hấp và làm chảy nước mắt. Các khí SOx, NOx tạo ra với số lượng lớn chúng trong bầu khí quyển chúng sẽ biến dạng dưới các hạt sulfate hoặc nitrate. Khi kết hợp với ánh sáng mặt trời và hơi nước, kết quả là một chuỗi phản ứng hóa học diễn ra tạo thành các acid sulfuric và acid nitric, những acid này sẽ rơi trở lại mặt đất dưới dạng hạt sương hoặc giọt mưa gây ăn mòn các công trình xây dựng. Bên cạnh đó chúng còn gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính phá hủy tầng ozone gây biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong quá trình hoạt động, chất thải khí đáng kể nhất là hơi LPG xả ra môi trường từ các van xả an toàn trong những trường hợp: quá áp, rò rỉ, thất thoát hoặc bay hơi trong quá trình kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, rò rỉ thất thoát trong quá trình xuất nhập. Ở điều kiện môi trường thông thoáng, hơi LPG không gây ngộ độc đối với con người. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là khả năng gây hiệu ứng nhà kính của khí Hydrocarbon trong bầu khí quyển.

Hơi LPG thất thoát ra ngoài môi trường còn là nguyên nhân gây cháy nổ. Do hơi LPG nặng hơn không khí nên khi thoát ra ngoài sẽ khuếch tán thấp gần mặt đất rồi tích tụ lại những vùng trũng, mương máng, hố, rãnh ... khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ gây ra cháy nổ rất nguy hiểm. Khả năng cháy nổ của hơi LPG gây tác động lớn tới môi trường xung quanh chúng có thể phát tán và lan rộng rất nhanh gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản trang thiết bị trong nhà xưởng và trong khu vực lân cận. 

b/ Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt

Chất thải lỏng là vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình vận hành sản xuất. Do đó cần đòi hỏi phải chú trọng đến biện pháp phòng và xử lý chất thải lỏng. Chất thải lỏng được sinh ra trong các quá trình sau:

- Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực sản xuất xuống các kênh rạch cận kề. Nguồn nước thải này chứa các chất ô nhiễm chủ yếu là vết dầu mỡ rơi vãi từ động cơ. 

- Nước rửa xe, dụng cụ, thiết bị chuyên dùng và các loại phương tiện khác.

- Nước thải của hệ thống cứu hoả khi xảy ra sự cố cháy nổ, nước thải phục vụ công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

- Nước thải sinh hoạt của lực lượng nhân công lao động tham gia thi công xây dựng, của cán bộ nhân viên vận hành công trình.

Lượng nước thải này được thu gom và xử lý cẩn thận sẽ ít có khả năng gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt.

c/ Ảnh hưởng đến chất lượng đất và nước ngầm

Sự lưu thông của các loại phương tiện vận chuyển ra vào kho tồn chứa LPG có khả năng làm cho nền đất trong khu vực bị nén chặt hơn gây ảnh hưởng đến các sinh vật sinh sống trong môi trường đất. Tuy nhiên tác động này là không đáng kể. Các loại rác thải rơi vãi, nước thải sinh hoạt do lực lượng nhân công lao động thải ra không được thu gom hết có thể gây ô nhiễm đất nhưng phạm vi và mức độ ảnh hưởng không lớn, dễ dàng khắc phục. Do đặc thù của Kho chỉ hoạt động trên mặt đất do vậy ít có khả năng gây ảnh hưởng tới chất lượng nước ngầm. 

Khả năng và mức độ ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm tuỳ thuộc vào lượng nước thải và độ sâu tầng nước ngầm tại nơi thải ra. Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ khu vực văn phòng, được xử lý trước khi thải ra môi trường. Chính vì vậy, khả năng và mức độ ảnh hưởng được đánh giá là không đáng kể.

      d/ Ảnh hưởng đến môi trường sinh học

Kho tồn chứa LPG thông thường được xây dựng trên một khoảng đất trống rộng hoặc được quy hoạch trong các khu công nghiệp. Vì vậy, lượng khí thải cũng như các nguồn có thể gây ô nhiễm khác không tác động nhiều đến môi trường sinh học. Môi trường sinh học chỉ có thể chịu ảnh hưởng và bị tác động khi có xảy ra sự cố cháy nổ nhưng điều này là rất nhỏ.

e/ Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

Không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc tại hiện trường sản xuất và cho cả cộng đồng xung quanh. Yếu tố này cần được quan tâm nhất. Những chất ô nhiễm (khói, bụi) là tác nhân chính của các bệnh về cơ quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt …

Ô nhiễm tiếng ồn có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lao động của công nhân vận hành. Mức ồn quá cao sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây ức chế, căng thẳng và làm giảm khả năng tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động, gây xáo trộn cuộc sống thường ngày. Mặt khác, khi độ ồn vượt quá giới hạn cho phép và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cơ quan thính giác. Mức ồn cho phép trong nằm trong khoảng 85 – 90 dBA. Tiếng ồn có thể phát sinh theo những nguồn sau:

- Tiếng ồn sinh ra trong quá trình vận hành động cơ máy nén khí, bơm, máy phát điện ... Do động cơ của xe bồn chuyên dụng, tàu xuất/nhập LPG. Những phương tiện phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình.

- Do hoạt động xả khí những hạng mục liên quan trong trường hợp quá áp, khẩn cấp.

Sự gia tăng mật độ lưu thông các loại phương tiện vận tải phục vụ Kho kéo theo việc gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho người dân địa phương và làm giảm tuổi thọ của các công trình giao thông. Hoạt động bình thường của Kho ít có khả năng ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng. Tuy nhiên, nếu có xảy ra sự cố cháy nổ thì mức độ tác động đến sức khoẻ và tính mạng con người rất lớn.

7.1.2.2. Biện pháp bảo vệ môi trường của kho tồn chứa LPG 


a/ Giảm thiểu lượng chất thải

Trong quá trình hoạt động sản xuất, chất thải phát sinh ra là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm thiểu được số lượng lớn chất thải phát sinh. Cụ thể là:

- Có các chương trình khuyến khích đến từng bộ phận công nhân lao động để giảm thiểu chất thải phát sinh một cách nhỏ nhất ở ngay bộ phận minh trước khi chuyển sang bộ phận khác.

- Có kế hoạch huấn luyện cho công nhân tham gia lao động về an toàn môi trường để họ biết được tác hại của việc phát thải vào môi trường và khuyến khích họ tham gia đề xuất những sáng kiến hay để giảm thiểu ô nhiẽm môi trường ở mức thấp nhất.

- Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nước thải phát sinh trong quá trình vận hành sản xuất. 

- Thường xuyên kiểm tra, có chế độ bảo dưỡng định kỳ các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra.


b/ Thu gom và xử lý chất thải

Việc thu gom và xử lý chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường là vấn đề bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất. Việc thu gom và xử lý được phân loại theo các loại chất thải sau đây.



Chất thải rắn

Đây là loại chất thải rất khó phân hủy đòi hỏi phải được thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng được thì phải được phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái chế. Những loại rác thải khó phân huỷ hoặc độc hại phải được thu gom và đặt cách xa khu vực sản xuất, khu văn phòng sao cho tác động đến con người và môi trường là nhỏ nhất để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

Thay đổi các nguyên vật liệu truyền thống bằng các nguyên vật liệu mới ít gây thải ra môi trường.

Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất, bảo dưỡng các hạng mục như: khăn lau, vòng đệm .v.v., phải được thu gom vào phương tiện hay thiết bị chứa thích hợp, sau đó được xử lý ở bãi thải theo tiêu chuẩn quy định.

Các loại xe chuyên dùng vận chuyển chất thải phải được che chắn cẩn thận, đảm bảo an toàn nhằm giảm đến mức tối đa lượng rác thải rơi vãi và phân tán khí độc ra môi trường.

Tìm kiếm các đối tác có nhu cầu tái chế các nguồn thải có khả năng sử dụng được.


Chất thải khí

Sinh ra trực tiếp trong quá trình hoạt động vận hành của các máy móc thiết bị hoạt động bơm xuất LPG, phương tiện vận chuyển lưu thông. Vì vậy cần phải có những biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ra ngoài môi truờng, các biện pháp có thể dùng:

- Đối với các phương tiện vận chuyển, các động cơ khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu chuẩn kiểm định và được chứng nhận không gây hại đối với môi trường.

- Tạo môi trường làm việc thông thoáng đủ ánh sáng mặt trời, tránh hiện tượng yếm khí gây ngạt cho công nhân khi làm việc ở dưới hầm sâu, tăng cường trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy để vừa điều hòa không khí và tạo bóng mát cho công nhân làm việc.

- Thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Hạn chế đến mức tối đa LPG thất thoát ra ngoài môi trường.


    Chất thải lỏng

Các công trình phụ được xây dựng các hệ thống cống rãnh bể chứa nước thải và được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại để đảm bảo không gây ô nhiễm và phát sinh mầm bệnh trước khi thải ra môi trường.

Trong giai đoạn vận hành, nước thải từ các khu sinh hoạt của nhân viên, khu phụ trợ và các hoạt động bơm xuất LPG được thu gom vào hệ thống riêng, tách biệt với nước mưa để đưa về khu xử lý nước thải sơ bộ trước khi thải ra hệ thống xử lý chung của Khu công nghiệp đảm bảo được tiêu chuẩn về chất lượng nước thải như (pH, BOD5, COD, vết dầu mỡ, hàm lượng kim loại...v..v.) đạt tiêu chuẩn loại B theo tiêu chuẩn về môi trường quy định (TCVN 5945-1995) trước khi thải ra ngoài môi trường. Hệ thống cống rãnh quanh khu vực kho phải đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật tránh hiện tượng ngập lụt trong mùa mưa bão và những lúc mưa to.

Đối với nguồn nước phát sinh để khắc phục sự cố hoả hoạn, nước mưa cuốn trôi dầu mỡ cần được thu gom và xử lý phù hợp với yêu cầu vệ sinh, đảm bảo tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường xung quanh.

Trong quá trình hoạt động, việc súc rửa bồn bể, đường ống và xử lý các chất thải sinh ra từ quá trình súc rửa phải thực hiện theo đúng phương án kỹ thuật đã được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt.



Tiếng ồn

Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá trình vận hành sản xuất tại những nơi độ ồn vượt quá giới hạn cho phép như dụng cụ bảo hộ tai, bảo hộ mắt … sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến khu vực lân cận là nhỏ nhất.

Sử dụng các vật liệu cách âm bọc quanh các động cơ phát ra độ ồn lớn nhất, sử dụng các gối đỡ bệ máy băng lò xo, cao su có tính đàn hồi cao để làm giảm độ rung của máy móc, thiết bị.

Dùng tường cách âm rào chắn cho các công trình xây dựng phát sinh ra tiêng ồn lớn, phải có tường cách âm ngăn cách giữa khu văn phòng và nhà xuởng để bảo vệ nhân viên khỏi bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát ra từ máy móc đang hoạt động, tăng cường trồng cây xanh quanh khuôn viên văn phòng và nhà xuởng để phân tán tiềng ồn phát ra.



Bụi và khói

Trong quá trình vận hành sản xuất, bụi và khói là những nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến công nhân lao động nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp, về mắt, làm giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ô nhiễm đó cần thực hiện những biện pháp sau:

- Sử dụng nguyên vật liệu ít gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải được che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi.

- Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho công nhân khi làm việc trong tình trạng khói bụi ô nhiễm như mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt …

- Tăng cường trồng cây xanh ở những khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án.

7.2. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG

Tác động ảnh hưởng môi trường trong chế biến, sản xuất và sử dụng LPG hiện nay chủ yếu được đánh giá qua tác động áp suất và nhiệt độ do sự cố cháy nổ LPG. Sự cố nổ thường xảy ra đồng thời với cháy, đặc biệt trong trường hợp khi áp suất tăng. Sự cố này thường xảy ra tại các bồn kín, đường ống điều áp, máy phát điện. Sự cố cháy nổ thường gây ra bởi các yếu tố sau :


- Bốc cháy ngay do sự cố gây rò rỉ. Sự bốc cháy chỉ thực sự xảy ra khi có các sự cố phát ra các tia lửa.


- LPG rò rỉ: khí rò rỉ rất dễ gây cháy do chúng lan nhanh hơn, và thường gồm nhiều thành phần có điểm cháy thấp hơn. Trong nhà máy, tại những nơi có khả năng xảy ra rò rỉ cao, cần được trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm soát, đóng khẩn cấp từ xa và nước chữa cháy. 


- Số lượng và độ mạnh của các nguồn phát cháy: các nguồn phát cháy bao gồm các bồn chứa, đoạn ống nối, hư hỏng các thiết bị điện và tĩnh điện, các quá trình làm nóng và các hoạt động khác của con người.

Thiệt hại môi trường gây ra bởi cháy nổ là những tác động lên con người và các thiết bị của nhà máy. Các cơ chế tác động chính do sự cố cháy nổ lên con người bao gồm: 


- Nhiệt gồm bức xạ nhiệt và nhiệt đối lưu. Mức độ thiệt hại gây ra bởi bức xạ nhiệt liên quan tới cường độ dòng bức xạ của sự cố và thời gian con người bị nguy hiểm.  Bức xạ nhiệt lớn hơn 37,5 kW/m2 sẽ gây chết người ngay. Tuy nhiên, ngưỡng này khá cao và ít khi đạt tới (trừ trường hợp thảm họa lớn).

+ Khói gồm các khí độc như CO (thành phần chính), NOx và SO2 phụ thuộc vào các vật liệu đã cháy, dẫn đến giảm lượng oxy và tầm nhìn. CO thường là nguyên nhân chính gây chết khi xảy ra cháy. Các tác động của CO2 lên cơ thể con người ở hai mức. Đầu tiên CO2 sẽ gây tác động độc hại khi nồng độ lớn hơn 3%. Sau đó CO2, khi đã hấp thụ vào trong máu sẽ tác động nhanh lên não làm tăng nhịp thở để đưa oxy nhiều hơn vào phổi.


+ Nổ áp suất cao: ở áp suất quá áp 0,2bar (2,9psi) được chấp nhận như là giới hạn có thể gây chết... Tất cả những người trong vùng quá áp 0,2bar có thể bị chết, còn người ở ngoài vùng sẽ không bị chết. Đối với những người bị kẹt trong đám cháy, không kể đến yếu tố áp suất cao, hầu như 100% người bị chết vì bị bắt lửa.

- Hỏng thiết bị. Thời gian hỏng đối với xà thép không được bảo vệ là 5 phút trong điều kiện tia lửa (250 kW/m2), 10 phút trong điều kiện bể lửa (150 kW/m2) và 30 phút trong điều kiện nhiệt lượng là 37,5 kW/m2 trong khi thời gian làm hỏng đường ống và bồn chứa là 5,10 và 60 phút.

Nếu đường ống thép chứa chất lỏng dưới điều kiện có áp suất bị đốt nóng trong lửa, nhiệt độ của đường ống và chất lỏng sẽ tăng. Những tác động này sẽ là giảm độ bền của đường ống, sự giãn nở nhiệt của đoạn ống giữa hai đầu nối làm đường ống bị oằn xuống, giảm độ bền của giá đỡ ống và có thể làm hỏng mặt bích. Ngoài các nguy hiểm trực tiếp gây chết người, các vụ nổ thiết bị LPG còn gây ra các nguy hiểm gián tiếp như phá hủy công trình, tạo mảnh văng bắn gây thương tích cho người. 

Bảng 7.1.
Các tác động của quá áp 

	Mức quá áp (bar)
	Ảnh hưởng

	0,35
	Gây thiệt hại nghiêm trọng tới nhà xưởng, thiết bị và con người

	0,21
	Gây sụp đổ công trình xây bằng gạch, làm tử vong cho 100% số người bên trong và 30% số người ở ngoài công trình. Mức giới hạn gây chết người

	0,14
	Gây hư hỏng nặng kết cấu xây bằng gạch. Làm tử vong cho 30% người bên trong và 10% người ở ngoài công trình

	0,05
	Vỡ các kính cửa sổ, gây thương tích cho người

	0,02
	50% cửa kính bị vỡ. Có khả năng gây thương vong cho người do mảnh kính văng ra


Phương pháp đánh giá tác động nhiệt sinh ra sau vụ nổ LPG cũng được nghiên cứu qua các mức ảnh hưởng nhiệt bức xạ tới con người như biểu dưới. Nhiệt độ không khí xung quanh tăng sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể con người tăng. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên tới 40oC có thể gây ra mất ý thức.

Bảng 7.2.
 Mức độ ảnh hưởng của bức xạ nhiệt đối với con người 
	Bức xạ nhiệt (kW/m2)
	Ảnh hưởng tới con người

	37,5
	Mức giới hạn gây tử vong cho người ngay lập tức

	20
	Con người mất khả năng thoát ra ngoài, dẫn tới tử vong

	12,5
	Con người bị bỏng nặng trong 20 giây, có thể di chuyển đến khu vực an toàn theo bản năng. Mức giới hạn gây tử vong. Áp dụng trong đánh giá đinh lượng rủi ro (QRA)

	4,7
	Con người có thể chịu đựng trong 15 – 20 giây và bị tổn thương sau 30 giây, dưới giá trị này có thể thoát hiểm được

	2,1
	Con người có thể chịu đựng được khoảng 1 phút

	1,2
	Con người bị ảnh hưởng tương tự như bức xạ nhiệt của ánh nắng mặt trời lúc trưa hè


Hậu quả của sự cố được đánh giá trên cơ sở thiệt hại về con người, tác động tới môi trường, ảnh hưởng về kinh tế xã hội khu vực xảy ra sự cố và khu vực bị ảnh hưởng. Thiệt hại khi xảy ra sự cố được xếp theo 5 mức như sau:

Bảng 7.3.
 Mức thiệt hại do sự cố cháy nổ LPG 

	Mức thiệt hại
	Diễn giải sự cố
	Thiệt hại do sự cố

	1
	Chỉ gây ảnh hưởng ngay tại thời điểm xảy ra sự cố
	Không đáng kể

	2
	Các ảnh hưởng có thể nhận thấy được, nhưng không làm thay đổi đánh kể tới hệ sinh thái hoặc nền kinh tế
	Nhỏ

	3
	Làm thay đổi đáng kể tới hệ sinh thái, nhưng các thay đổi này có thể phục hồi trong 5 năm thông qua các quá trình tự nhiên, không làm thay đổi mật độ hoặc môi trường sống của các loài có giá trị bảo tồn hoặc giá trị kinh tế; Đe dọa tới sức khỏe con người
	Trung bình

	4
	Làm thay đổi đánh kể hệ sinh thái, cần thời gian hơn 5 năm để các thay đổi này phục hồi thông qua các quá trình tự nhiên; làm thay đổi các nguồn lợi kinh tế hoặc tài nguyên cần được bảo tồn; gây chết một số người
	Lớn

	5
	Làm thay đổi hệ sinh thái hoặc các hoạt động kinh tế dẫn đến các thiệt hại nghiêm trọng; cần thời gian phục hồi lâu hơn 10 năm hoặc không có khả năng phục hồi lại trạng thái bình thường; Gây chết nhiều người
	Nghiêm trọng


7.3. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
· Đối với chất lượng môi trường không khí :
- Giảm tác động tiêu cực của nhà máy lọc hoá dầu, kho cảng và các cửa hàng bán lẻ LPG tới môi trường không khí trên phạm vi các dự án và khu vực liền kề.

- Tránh tình trạng các chất ô nhiễm không khí vượt giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn Việt Nam 5937-2005.

· Đối với các yếu tố khí hậu :
Giảm thiểu mức độ thiệt hại của các dự án nhà máy lọc hoá dầu, kho cảng và các cửa hàng bán lẻ LPG do nước dâng liên quan đến biến đổi khí hậu.

· Đối với tiếng ồn và rung

Giảm thiểu những nguồn từ hoạt động của dự án nhà máy lọc hoá dầu, kho cảng và các cửa hàng bán lẻ LPG có liên quan đến ồn và rung, giảm thiểu tác động ồn và rung đối với các đối tượng nhạy cảm như trường học, bệnh viện.
· Đối với đa dạng sinh học, hệ động thực vật

- Tránh những hoạt động của các dự án sản xuất và phân phối sản phẩm LPG có liên quan đến việc gây tổn thất tới các khu vực bảo tồn và các loài được bảo vệ.

- Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối sản phẩm LPG theo cách bảo vệ và tăng giá trị đa dạng sinh học và tránh những tổn thất không thể đảo ngược.

- Bảo vệ, tăng cường và tái tạo ra nơi sinh cư cho các loài hoang dã và đa dạng sinh học. Giảm những tổn thất ngẫu nhiên đối với động vật hoang dã.

· Đối với Dân cư

Cung cấp sự tiếp cận tới các dịch vụ từ dự án quy hoạch: Tăng chất lượng sống cho các vùng có dự án, đặc biệt là các vùng nông thôn, tham gia hoạt động xây dựng và vận hành dự án, tiếp cận các dịch vụ và cơ hội phát triển.

· Đối với đất và địa chất 

- Giảm nguy cơ ô nhiễm đất trồng ở vùng nông nghiệp. Đảm bảo quy chuẩn Việt Nam QCVN 15: 2008/BTNMT, quy chuẩn quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

- Cân nhắc loại đất chiếm dụng, giảm nguy cơ xói mòn và suy thoái đất do phèn hoá, rửa trôi.

· Nước và nguy cơ lũ lụt

- Giảm tác động tới chất lượng nước. Đảm bảo quy chuẩn Việt Nam QCVN 08: 2008/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc  gia về chất lượng nước mặt, QCVN 09: 2008/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm, QCVN 10: 2008/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.

- Giảm tác động của sự xuất hiện các dự án LPG tại các vùng ngập lũ và các vùng có nhiều sự cố lũ lụt.

· Đối với Tài nguyên không tái tạo 

- Giảm thiểu chiếm dụng đất nông nghiệp.

- Quản lý chất thải. Đảm bảo quy chuẩn Việt Nam QCVN 14 : 2008/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc  gia về nước thải sinh hoạt. Nghị định cảu Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn.

· Đối với Di sản văn hoá 

- Đảm bảo tính đa dạng, di sản văn hoá, giá trị cảnh quan đặc biệt của các vùng, địa phương có dự án được bảo vệ và tăng giá trị

- Giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của quy hoạch tới di sản văn hoá, công trình và giá trị lịch sử, giá trị cảnh quan đặc biệt của địa phương.

7.4. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
7.4.1. Phương hướng

Phương hướng để gắn kết các vấn đề môi trường vào quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối sản phẩm LPG giai đoạn 2010 – 2020, có xét đến năm 2025:

Một là, quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm LPG phải phù hợp với quy hoạch các hệ thống kết cấu hạ tầng chung, nhất là quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và quy hoạch các khu, cụm dân cư… 

Hai là, quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm LPG phải gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề môi trường của các cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch, cấp phép đầu tư và quản lý môi trường.

Ba là, quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm LPG phải gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy lọc hoá dầu, kho, bồn bể chứa LPG và các cửa hàng bán lẻ LPG.

Trên thực tế, quá trình sản xuất LPG liên quan đến nhiều thiết bị/công nghệ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố nên cần có giải pháp bảo vệ thiết bị để con người và môi trường không bị tác động do sự cố gây ra. Con người chịu sự tác động của các sự cố môi trường nhưng chính bản thân con người cũng là nguyên nhân gây ra các sự cố khi sử dụng thiết bị trong hệ thống sản xuất LPG. Vì vậy để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu bảo vệ môi trường nêu trên, cần phải xem xét tổng thể và đồng thời 3 yếu tố: An toàn thiết bị/công nghệ; An toàn con người; và An toàn môi trường.
 7.4.2. Nhiệm vụ

- Cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các văn bản, tiêu chuẩn, quy định về công tác bảo vệ môi trường.

- Các Nhà đầu tư xây dựng dự án cần nghiêm chỉnh tuân thủ các yêu cầu cơ bản:

- Phải kết hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý về môi trường tại địa phương trong việc giám sát môi trường khu vực có dự án, áp dụng nghiêm chỉnh những quy định về luật bảo vệ môi trường Quốc tế, của Việt Nam và những quy định của địa phương. 

- Các dự án phải tính đến xu hướng phát triển về chất lượng sản phẩm và yêu cầu tiêu chuẩn môi trường của quốc tế. Hiệu quả hoạt động phải tính cho cả đời dự án và tác động đến tương lai.

- Các đánh giá tác động môi trường cũng như biện pháp bảo vệ môi trường phải được xác định ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên trong suốt quá trình thực hiện xây dựng và vận hành sản xuất.

- Lựa chọn và áp dụng các biện pháp hợp lý để giảm thiểu tác động xáo trộn cho người dân trong vùng phát triển dự án. Khi cần phải di dân để lấy mặt bằng cho dự án, ngoài việc đền bù thoả đáng Nhà nước và chính quyền địa phương phải có chính sách hướng nghiệp cho người dân, đặc biệt phải đảm bảo tốt môi trường sinh thái nơi di cư. 

- Thực hiện kiểm tra và kiểm soát nghiêm ngặt các chất thải từ công trình.

- Lựa chọn và áp dụng các biện pháp xử lý các loại chất thải một cách thích hợp và hiệu quả.

- Lựa chọn và áp dụng công nghệ tiên tiến cho các dự án hoá dầu, để đảm bảo tạo ra sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm sạch và chất thải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe đối với môi trường.

- Các Nhà máy trong giai đoạn vận hành sản xuất cần phải xây dựng được Hệ thống quản lý môi trường, cụ thể là phải xây dựng được các kế hoạch như sau:

Kế hoạch hàng năm về an toàn và môi trường.

· Kế hoạch hàng năm về quản lý chất thải.

· Chương trình giám sát môi trường thường xuyên và định kỳ đối với nguồn thải và chất lượng môi trường xung quanh nhà máy.

· Kế hoạch đào tạo nhân viên về an toàn – sức khỏe – môi trường.

· Kế hoạch giảm thiểu lượng chất thải phát sinh.

· Kế hoạch ứng cứu sự cố khẩn cấp, phòng chống cháy nổ.

7.4.3. Giải pháp bảo vệ môi trường

a-  Giải pháp kỹ thuật

- Nghiên cứu, lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng các công trình: Nhà máy lọc hoá dầu, kho cảng và của hàng LPG, phải phù hợp theo điều kiện cụ thể tại khu vực dự án, mức độ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong và ngoài khu vực dự án. 

- Khuyến khích các chủ đầu tư áp dụng các công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong việc thu gom, xử lý chất thải. Đối với nhà máy lọc dầu, hệ thống kho chứa LPG cần có hệ thống xử lý chất thải tại chỗ. Đối với nước thải, quy trình công nghệ chung là làm sạch bằng phương pháp hóa lý để tách các hóa chất, khử độc nước, hay làm sạch bằng phương pháp sinh học để tách các chất hữu cơ hòa tan.

- Nghiên cứu, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống thu gom, xử lý chất thải phù hợp với loại hình hoạt động làm cơ sở để các chủ đầu tư áp dụng ngay trong quá trình đầu tư xây dựng.  

b- Giải pháp về quản lý

· Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước:

- Nâng cao năng lực thẩm định các dự án đầu tư của các cơ quan cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, bao gồm cả năng lực thẩm định về tác động môi trường của dự án. 

- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư về công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường vai trò của của hệ thống tổ chức bảo vệ môi trường ở cấp cơ sở quận/huyện, phường/xã kiên quyết xử lý triệt để các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành và thực thi quy chế bảo vệ môi trường tại các nhà máy lọc hoá dầu, kho cảng các cửa hàng bán lẻ LPG nhằm tăng cường hiệu lực quản lý và bảo vệ môi trường.

- Thường xuyên cập nhật thông tin phản hồi để hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần tạo môi trường pháp lý cần thiết cho sự phối hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Nhiều quy định pháp luật liên quan đến môi trường như Bộ luật hình sự, công tác thanh tra, kiểm tra cũng cần được nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần nhận thức đúng, đủ và cân đối hài hoà giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế và cân bằng xã hội.

· Đối với các doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm LPG:

- Xây dựng các chính sách đầu tư phù hợp trong quá trình xây dựng mới các kho LPG và các công trình liên quan.

- Xây dựng quy chế quản lý và vận hành sản xuất sản phẩm LPG theo các chuẩn mực quốc gia và khu vực.

- Các doanh nghiệp phải hình thành bộ phận chuyên trách về môi trường,  tham mưu giúp lãnh đạo quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; định kì kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường tại các đơn vị thành viên.

- Hàng năm, các doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và được coi là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Chủ động lập kế hoạch, phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để ứng phó sự cố môi trường, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường. 

- Cải tiến thay thế thiết bị, công nghệ mới tiên tiến, hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn;

- Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14.000, sản xuất sản phẩm từ chất cặn của dầu mỏ.

· Đối với các tổ chức xã hội, dân chúng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, để toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường;

- Tạo hành lang pháp lý để các tổ chức xã hội, người dân tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, phản ánh những sai phạm về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối sản phẩm LPG của các doanh nghiệp.

c- Một số giải pháp cụ thể khi xây dựng kho cảng LPG:

Từ kết quả nghiên cứu về lý thuyết và thực tế ở Việt Nam, kết hợp với các tài liệu tham khảo, chúng tôi đề xuất  một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường áp dụng cho kho LPG xây dựng mới và các kho hiện có như sau :

· Sử dụng cây xanh
Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như thu hút bụi, lọc sạch không khí, giảm tiếng ồn và che chắn tiếng ồn, giảm nhiệt độ không khí. Một số loại cây xanh rất nhạy cảm với ô nhiễm không khí, cho nên có thể dùng cây xanh làm vật chỉ thị để phát hiện ô nhiễm. 

· Giải pháp về công nghệ.

Biện pháp sử dụng chu trình kín có tác dụng loại trừ các chất ô nhiễm không khí ngay trong quá trình sản xuất. Bằng cách sử dụng tuần hoàn một phần hay toàn bộ các khí thải trong quy trình sản xuất, hoặc tái sử dụng chúng cho việc sản xuất sản phẩm khác, sẽ giảm bớt hoặc triệt tiêu hoàn toàn khí thải. 

· Giải pháp quản lý và vận hành sản xuất.

- Đối với giám sát tổng thể: Các nhà máy lọc hoá dầu, hệ thống kho cảng và các cửa hàng bán lẻ LPG cần được giám sát chặt chẽ với cơ quan chuyên môn có chức năng về quản lý môi trường địa phương, bao gồm: giám sát chất lượng nước xung quanh, giám sát chất lượng không khí, kiểm tra chất lượng môi trường nơi làm việc, kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người lao động

- Việc vận hành và quản lý thiết bị máy móc cũng như quy trình công nghệ trong các kho LPG cũng là một biện pháp để khống chế ô nhiễm không khí. Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, định mức chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ sẽ làm cho lượng chất thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn thải và lượng chất thải.
PHẦN IV

CÁC GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LPG

1. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1.1. Giải pháp nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nghiệp vụ ở địa phương

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) không chỉ nhằm đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ các qui định của pháp luật về hoạt động kinh doanh nói chung và điều kiện kinh doanh LPG nói riêng, mà còn nhằm phát triển mạng lưới kinh doanh LPG trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 theo yêu cầu quy hoạch đã đề ra. Xuất phát từ đặc điểm, quy mô và thực tế cần tập trung vào các vấn đề như:

- Phổ biến kịp thời các văn bản pháp quy về sửa đổi, bổ sung các điều kiện kinh doanh LPG cho các doanh nghiệp và trên cơ sở đó tăng cường chỉ đạo, giám sát việc chấp hành của các doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần yêu cầu các doanh nghiệp có hình thức hợp lý để thông tin đến khách hàng về các quy định có liên quan đến hình thức, chất lượng LPG và các quy định khác có liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng. 
- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chống gian lận trong sản xuất kinh doanh LPG như gian lận về sử dụng biển hiệu, lôgô của doanh nghiệp có uy tín nhưng mua bán LPG trôi nổi; chào mức hoa hồng cao hơn, gây cạnh tranh không lành mạnh ... Để khắc phục tình trạng này, cần áp dụng như quy định trách nhiệm liên đới của các chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp sản xuất kinh doanh LPG trong cả hệ thống: Doanh nghiệp đầu mối - Tổng đại lý - Các đại lý bán lẻ); tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 
- Thực hiện việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước về kinh doanh LPG.
- Đối với công tác quản lý chất lượng LPG, trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh được Bộ Khoa bộ Công nghệ giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố thực hiện. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của cơ quan quản lý chất lượng cần thực hiện theo hướng sau:

· Hệ thống văn bản pháp luật, quy định kỹ thuật 

Với xu hướng sử dụng LPG ngày một lớn trên thị trường trong nước, trong thời gian tới Chính phủ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể và thống nhất các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh LPG, công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh, trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh LPG; quyền và nghĩa vụ của thương nhân; quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng LPG; quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. 

Khẩn trương ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan phục vụ cho công tác quản lý an toàn, chất lượng LPG (ví dụ: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm nạp LPG; kho bãi tồn chứa, phân phối LPG và cửa hàng kinh doanh LPG; đo lường trong kinh doanh LPG; quy định về an toàn đối với chai chứa LPG…).

· Đối với quản lý chất lượng sản phẩm LPG

Phân đối tượng quản lý thành hai dạng : LPG nhập khẩu và LPG sản xuất trong nước

- Quản lý chất lượng sản phẩm đối với LPG nhập khẩu : 

+ Kiểm tra chất lượng theo lô sản phẩm (chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

+ Tổ chức chứng nhận phải được cơ quan thẩm quyền chỉ định.

+ Xem xét, thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp (certificates, test reports) của tổ chức chứng nhận, giám định có năng lực tại nước xuất khẩu (bến đi).

+ Quản lý chất lượng sản phẩm đối với LPG sản xuất trong nước:

+ Kiểm tra chất lượng theo lô sản phẩm (chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). Đối với doanh nghiệp mới đi vào sản xuất LPG, chưa ổn định quá trình sản xuất chế biến LPG thì áp dụng phương thức 7 để chứng nhận chất lượng LPG tại doanh nghiệp đó.

+ Tổ chức chứng nhận phải được cơ quan thẩm quyền chỉ định.

· Đối với thương nhân sản xuất, chế biến LPG

Để đi vào sản xuất, thương nhân phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Một trong các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận này là thương nhân phải có phòng thử nghiệm chất lượng LPG đủ năng lực để kiểm tra chất lượng LPG theo quy định hiện hành.

a) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

b) Phòng thử nghiệm chất lượng LPG của thương nhân phải có thiết bị thử nghiệm, cán bộ thử nghiệm, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của LPG theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 

Thương nhân phải xây dựng hệ thống quản lý Phòng thử nghiệm LPG theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn  quốc tế ISO/IEC 17025 và khuyến khích được công nhận. Đối với phòng thử nghiệm chưa đủ điều kiện thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,  tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, thương nhân được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử các chỉ tiêu chưa thử nghiệm được và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm. Ưu tiên sử dụng các phòng thử nghiệm đã được công nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.

c) Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp, chậm nhất sau 02 năm tính từ khi sản xuất ra dòng sản phẩm LPG đầu tiên, thương nhân hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 - Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành - Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 14001. 

d) Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong sản xuất, chế biến LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận 
hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong 
kinh doanh. 

đ) Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm LPG, mức chất lượng không trái với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN, tiêu chuẩn quốc gia TCVN hiện hành và kiểm soát chất lượng LPG phù hợp tiêu chuẩn công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện theo quy định của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

e) Thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN.

g) Đối với thương nhân mới bắt đầu đi vào sản xuất, chế biến, trước khi đưa sản phẩm LPG ra lưu thông lần đầu trên thị trường phải được kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đạt chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

h) Các thương nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm LPG chai phải thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa theo hướng dẫn quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, khoản 46 Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

· Đối với các trạm cấp, trạm nạp LPG 

Trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, xe bồn phải có hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại LPG được nhập vào trạm do nhà phân phối cung cấp; Không được làm thay đổi chất lượng của LPG dưới bất cứ hình thức nào trong quá trình cấp và nạp LPG; Thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành đối với LPG chai trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; Có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 29001; Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động cấp, nạp LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

· Đối với cơ sở tồn chứa, phân phối, vận chuyển 

Cán bộ, nhân viên hoạt động trực tiếp quản lý chất lượng phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

· Đối với cửa hàng bán LPG

Có hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại LPG được nhập vào cửa hàng do nhà phân phối cung cấp; Bảo đảm chất lượng LPG chai bán ra cho người tiêu dùng phù hợp với nhãn hàng hóa đã đăng ký.

1.2. Giải pháp tổ chức xây dựng và thực hiện chiến lược kênh phân phối LPG của doanh nghiệp

Theo đặc thù của mỗi doanh nghiệp, việc tổ chức kênh phân phối gắn liền với chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Để hoàn thiện hệ thống phân phối kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, vì mục đích bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia vào thị trường LPG phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cần thiết phải có những nghiên cứu lý luận kết hợp với tiến hành điều tra khảo sát thực tế.
Hệ thống phân phối kinh doanh LPG tại Việt Nam đã cơ bản hình thành và trong quá trình cần phải hoàn thiện hơn nữa về tổ chức kênh phân phối và phát triển cơ sở hạ tầng. Qua nghiên cứu các lý luận và điều tra khảo sát thực tế thị trường LPG, cần duy trì và phát triển việc xây dựng kênh phân phối theo chiều dọc (VMS)/ hoặc đa cấp (MMS) theo công ty hoặc theo hợp đồng để đảm bảo trách nhiệm của các đơn vị tham gia vào hệ thống phân phối kinh doanh với sản phẩm LPG cung cấp cho người tiêu thụ.

Bên cạnh đó thực hiện việc loại bỏ kênh phân phối theo chiều dọc/ hoặc đa cấp tự điều hành không có sự giám sát của công ty hoặc không có sự thỏa thuận bằng hợp đồng ký kết (mua đứt bán đoạn); tổ chức kênh phân phối của các công ty cần quy định các điều kiện về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh LPG, dịch vụ kho chứa; dịch vụ vận chuyển; doanh trạm nạp LPG chai/ trạm nạp LPG tô tô/ trạm cấp; tổng/đại lý kinh doanh LPG; cửa hàng bán chai LPG; xác định loại hình, công nghệ, quy mô thích hợp cho cơ sở hạ tầng.

1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết giữa các thành viên, doanh nghiệp trong kênh phân phối LPG
Trong hệ thống sản xuất và phân phối LPG cần có sự hợp tác, liên doanh, liên kết đa dạng giữa các doanh nghiệp nhằm huy động được nguồn vốn, khai thác được năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật. Việc liên kết có thể thực hiện thông qua các hình thức như góp vốn đầu tư các nhà máy sản xuất LPG, khai thác chung cầu cảng, hỗ trợ về hoá nghiệm, phòng cháy chữa cháy hoặc cho thuê sức chứa. Việc tăng cường liên kết sẽ giúp cho Doanh nghiệp khai thác được những thế mạnh của mình, đồng thời khắc phục được những điểm yếu của mình, có thể thực hiện theo hướng sau:

- Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh LPG trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguồn nguyên vật liệu, những doanh nghiệp có tiềm lực về vốn . Việc tăng cường liên kết này một mặt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển , mặt khác tạo nguồn nguyên liệu ổn định, bảo đảm về mặt chất lượng cũng như khối lượng một cách lâu dài và có chủ động cho Doanh nghiệp. 
- Doanh nghiệp kinh doanh LPG cần có mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị sản xuất LPG. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng giúp cho doanh nghiệp ổn định được nguồn hàng, đảm bảo ổn định hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

Nói tóm lại, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong kênh phân phối LPG  có vai trò lớn trong công tác khắc phục những điểm yếu của doanh nghiệp đồng thời thực hiện mục tiêu mở rộng phạm vi và qui mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên công tác tăng cường liên kết kinh tế cần phải thận trọng trong việc tìm kiếm đối tác để liên kết để hạn chế những thiệt thòi, tổn thất trong quá trình liên kết.

2. CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

2.1. Chính sách phát triển sản xuất LPG


- Nhà nước có cơ chế hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khoa học công nghệ, hình thành doanh nghiệp mới, tiếp cận thị trường … trong lĩnh vực sản xuất LPG. Xây dựng chính sách thu hút các nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật, công nghệ, thợ có tay nghề cao, yên tâm công tác tại các cơ quan và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất LPG.

- Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung nghiên cứu để ban hành các quy định phù hợp và có liên quan đến công tác di dân và giải phóng mặt bằng nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai đúng thời hạn và đúng tiến độ các dự án. 


- Có chính sách hỗ trợ từ hậu cần rõ ràng: Nhà nước đầu tư điều tra cơ bản, phát triển cơ sở hạ tầng chung (đường xá, bến cảng, hệ thống thông tin, nhà ở …) tại các khu vực đầu tư xa xôi, kém phát triển; hỗ trợ về chuẩn bị và đào tạo nguồn nhân lực … 


- Có các định hướng cụ thể về lập các liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài để phát triển hệ thống sản xuất LPG. Ưu tiên hợp tác với các đối tác truyền thống, các nước và công ty có bề dày kinh nghiệm về công nghệ để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất LPG.


- Chú trọng đầu tư phát triển năng lực hoạt động của các doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước từng bước hình thành và phát triển kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết về hoạt động sản xuất LPG. 

- Cần ưu tiên đẩy mạnh đầu tư cho khoa học – công nghệ vì trong thời kỳ tới, vai trò của nghiên cứu khoa học công nghệ sẽ ngày càng trở nên quan trọng để các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh có thể xây dựng và hoặc hoàn thiện chiến lược, chính sách, để sáng tạo qui trình, công cụ quản lý hiệu quả, để lựa chọn và ứng dụng, cải tiến thành công công nghệ tiên tiến trong phát triển các lĩnh vực phù hợp theo các định hướng, mục tiêu chiến lược, phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ theo từng thời kỳ.
2.2. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống phân phối LPG
- Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị định của Chính phủ về kinh doanh LPG để phát hiện những điểm bất cập cần bổ sung điều chỉnh kịp thời. Có cơ chế hợp lý về giá bán LPG.

- Đầu tư xây dựng hệ thống vận tải và kho LPG được thực hiện theo Luật đầu tư của Việt Nam, tuy nhiên đây là loại công trình có hai đặc thù:

+ Công trình đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội. Có thể xác định  là công trình hạ tầng. Phải xây dựng đủ kho LPG đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của xã hội.

+ Công trình có nguy cơ rất cao về mất an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường. Phần vốn đầu tư để bảo đảm an toàn PCCC và vệ sinh môi trường chiếm tỉ trọng lớn nhưng không trực tiếp tác động vào lợi nhuận nên các chủ đầu tư thường quan tâm không đầy đủ.

- Nhà nước và các địa phương cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư (bằng vốn tự cân đối của doanh nghiệp) xây dựng kho LPG nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng nhiên liệu tại mỗi vùng, địa phương. Khuyến khích đầu tư công nghệ mới trong lĩnh vực an toàn PCCC và vệ sinh môi trường.

Các chính sách cần nghiên cứu áp dụng là:

- Ưu tiên quĩ đất quy hoạch để xây dựng kho cảng LPG.
- Bố trí kho LPG vào các quy hoạch khu công nghiệp để khai thác chung các công trình hạ tầng như nạo vét luồng lạch, đường giao thông, cấp điện, cấp nước ...

- Ưu tiên về vay tín dụng

- Đối với các kho cảng xây dựng mới, được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 02-03 năm đầu khai thác.

Việc xây dựng các tuyến ống dẫn chính cần được quan tâm của Nhà nước và các Bộ, ngành; hỗ trợ xây dựng hệ thống đường ống dẫn LPG như công trình cơ sở hạ tầng và cho phép sử dụng phần nguồn vốn tài trợ phát triển (ODA) để xây dựng hệ thống đường ống vận chuyển LPG giữa các vùng lãnh thổ như từ Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn nối ra hệ thống tuyến ống đến các khu vực trung chuyển của các địa phương.
Từng bước xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia mặt hàng LPG, bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam.

Hướng đến việc tập trung các kho cảng tiếp nhận đầu mối thành các cụm lớn nhằm khai thác tối ưu cơ sở vật chất kỹ thuật, thành lập các Tổng công ty kho vận. Giảm thiểu và tiến tới không cấp phép đầu tư  tràn lan các kho cảng LPG để tránh lãng phí và tăng thêm các nguy cơ mất an toàn về cháy nổ, ô nhiễm môi trường 

Khả năng chế tạo các phương tiện vận tải trong nước ngày một lớn trong khi các doanh nghiệp đang thiếu năng lực đội tàu biển, tàu sông và  xe bồn. Cần khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng tàu dầu của Vinashin đóng trong nước và các xe bồn chuyên dụng do các nhà máy ô tô sản xuất.

2.3. Chính sách về tài chính và ưu đãi phát triển sản xuất, phân phối LPG


- Tạo thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được tiếp cận các nguồn tài chính một cách bình đẳng, nhanh chóng.

- Sử dụng công cụ thuế, lệ phí một cách linh hoạt, phù hợp với các cam kết quốc tế để khuyến khích cạnh tranh bình đẳng, đồng thời bảo hộ hợp lý một số sản phẩm dầu khí.

- Áp dụng linh hoạt các chính sách huy động vốn từ các nguồn trong và ngoài nước để đảm bảo vốn đầu tư thực hiện quy  hoạch, kể cả hình thức thuê tài chính, vốn ứng trước đối với khách hàng.

- Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thuần túy (vì mục tiêu lợi nhuận) và các doanh nghiệp nhà nước được thành lập để đảm trách các nhiệm vụ đầu tư phục vụ mục tiêu chiến lược và hoặc chính trị của Chính phủ cần được phân biệt rõ ràng và có cơ chế quản lý, ưu đãi riêng.

- Có những chính sách và cơ chế đảm bảo an toàn và hỗ trợ thu xếp vốn cho các chủ đầu tư dự án sản xuất LPG bằng các hình thức bảo lãnh của Nhà nước về vốn hoặc trong vay vốn, hỗ trợ vốn với các điều kiện ưu đãi (như lãi suất ưu đãi, thời gian cho vay dài...).

- Đơn giản hóa các thủ tục thu xếp vốn đầu tư. Chống tiêu cực một cách nghiêm túc, kiên quyết loại trừ tham nhũng và các hình thái tiêu cực khác trong các khâu của hoạt động đầu tư.


- Áp dụng thuế suất ưu đãi cho các thiết bị, công nghệ, phương tiện sử dụng trong hệ thống sản xuất LPG.


- Đưa các dự án sản xuất LPG vào danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư (điều 27 Luật đầu tư - số 59/2005/QH11)
- Cho phép dự án được áp dụng mức thuế suất Thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án (điểm 5, điều 1 Nghị định 164/2005/NĐ-CP).
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối mặt hàng LPG giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030”

Trên cơ sở quy hoạch, Bộ Công thương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối mặt hàng LPG giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030, các kế hoạch chi tiết theo định kỳ 5 năm, hàng năm phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, kiểm tra thực hiện quy hoạch; đề xuất những giải pháp cần thiết để thực hiện Quy hoạch. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch.

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của quy hoạch phát triển  hệ thống sản xuất và phân phối mặt hàng LPG, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án “Quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030” được thực hiện trên cơ sở điều tra, khảo sát thực tế thực trạng phát triển một số hệ thống sản xuất và phân phối LPG chủ đạo trên các vùng miền và các thông tin, tư liệu thu thập được từ các nguồn khác nhau phản ảnh tình hình thực tế cũng như triển vọng phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Qua phân tích số liệu và khảo sát thực tế cho thấy :
· Hệ thống sản xuất LPG của Việt Nam mới hình thành, còn nhiều yếu kém về sản lượng cũng như công nghệ, nguồn lực. Sản xuất trong nước mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ LPG trong nước. 
· Hệ thống phân phối đã phát triển nhanh theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tham gia trong đó Nhà nước vẫn nắm quyền kiểm soát và chi phối thị trường.  Có trên 10 đầu mối nhập khẩu LPG là các Tổng công ty lớn của Nhà nước, hình thành các trung tâm phân phối lớn ở mỗi khu vực cung ứng với hệ thống cơ sở vật chất khá hoàn chỉnh từ hệ thống vận tải, tiếp nhận tồn chứa, cung ứng và mạng lưới bán buôn, bán lẻ. 
· Hệ thống kho cảng tiếp nhận đầu mối phân bổ ở các vùng cung ứng đáp ứng được nhu cầu phân phối LPG, quyền sở hữu đang tập trung vào các doanh nghiệp lớn như PVGas và Petrolimex Gas. Hệ thống vận tải LPG còn nhiều hạn chế, phương tiện vận tải, đặc biệt là vận tải đường biển, vận tải đường sông còn thiếu nhiều và lạc hậu. 
· Hệ thống kho trung chuyển còn thiếu, nhiều kho đã xuống cấp hoặc lạc hậu. Hệ thống bán lẻ LPG tập trung quá dày ở các khu vực đô thị; quy mô cửa hàng quá nhỏ, hình thức đa số là xấu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về cháy nổ và vệ sinh môi trường.

· Về cấp độ khoa học công nghệ và hệ thống kỹ thuật kèm theo đã có những tiến bộ đáng kể, đã đầu tư tự động hoá một số công đoạn thiết yếu, nhưng nhìn chung trình độ chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều công trình đã đầu tư công nghệ mới, thiết bị công nghệ, đo lường, an toàn PCCC, xử lý chất thải... nhưng thiếu đồng bộ nên không phát huy hiệu quả.


· Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý sản xuất và kinh doanh LPG đã được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương quan tâm xây dựng và thực hiện. Tuy nhiên việc bổ sung, điều chỉnh còn chậm

· Trong thời kỳ từ nay đến năm 2020, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cùng với tác động của các yếu tố trong và ngoài nước chắc chắn sẽ mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức trong việc phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG trên thị trường Việt Nam. Những thách thức đặt ra các vấn đề có liên quan đến yêu cầu phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối LPG cho hài hòa, phù hợp với điều kiện phát triển trong từng giai đoạn. Trên cơ sở phân tích những vấn đề đặt ra, dự án đã đưa ra những quan điểm, mục tiêu cũng như cơ sở để xác lập các phương án quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối LPG trong thời kỳ đến 2020, có xét đến năm 2030. Đồng thời, để đảm bảo việc thực hiện các phương án quy hoạch có hiệu quả, dự án cũng đề cập đến các giải pháp, chính sách phát triển chủ yếu. 
Để quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối LPG trong thời kỳ đến 2020, có xét đến năm 2030 đi vào thực tiễn góp phần đóng góp đáng kể vào tăng trưởng ngành công nghiệp khí nói riêng và kinh tế xã hội nói chung, dự án đề xuất một số kiến nghị sau :
1) Dự án Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG đến năm 2020, có xét đến năm 2030 thực chất là quy hoạch công nghiệp và thương mại. Sau khi phê duyệt, Bộ Công Thương quản lý và làm căn cứ cân đối cung cầu để thẩm định, phê duyệt các dự án xây dựng nhà máy lọc dầu, kho LPG của tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh LPG trên lãnh thổ Việt Nam.

2) Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh LPG trên cả nước, việc bắt buộc xây dựng các kho LPG theo quy hoạch và phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ tạo ra sự bình đẳng trong cạnh tranh. Vì vậy, ngoài việc đánh giá về năng lực sức chứa kho bể theo quy hoạch, các cấp quản lý Nhà nước phải xem xét đánh giá các chỉ tiêu về trình độ khoa học - công nghệ, các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn về môi trường của dự án trước lúc phê duyệt. 
3) Hiện kho lạnh trên bờ của Tổng công ty Khí Việt Nam có sức chứa 60 ngàn tấn LPG đặt tại Kho cảng Thị Vải (huyện Tân Thành) vừa đưa vào hoạt động, điều này đồng nghĩa với việc Công ty thực hiện thủ tục hải quan về XNK ngày càng nhiều và đa dạng hóa loại hình. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục chuyển hàng tạm nhập, tái xuất từ kho nổi về kho lạnh; Cho phép doanh nghiệp quản lý hàng tạm nhập, tái xuất tại Kho lạnh Thị Vải ...
4) Tính chất của quy hoạch là mở và diễn biến về phát triển kinh tế xã hội cũng như tiêu thụ năng lượng nói chung và LPG nói riêng còn có nhiều biến động sau năm 2015. Do vậy cần có sự điều chỉnh quy hoạch để xác lập chuẩn hơn về dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG và phát triển các nhà máy lọc hoá dầu, hệ thống kho LPG.
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40.   Số liệu sản xuất, kinh doanh LPG của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh LPG. 
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